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LỜI NÓI ĐẦU 

Âm dương - Ngũ hành là học tuyết tiền dë của triết học cổ Phương Đông, 
nó đã gắn bó với người Phương Đông từ nhiều thế kỷ qua ở các lĩnh vực: Khoa 
học tự nhiên và xã hội, tư duy, tâm lý, tình cảm. 

Từ trước tới nay đã có nhiều sách của các học giả Đông, Tây bàn về học 
thuyết Âm Dương Ngũ Hành trên nhiều bình diện khác nhau. Cuốn sách Học 
thuyết Âm Dương Ngũ Hành của tác giả - nhà nghiên cứu Đông y và triết học cổ 
Phương Đông: Lê Văn Sửu, sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu về học thuyết này với các 
nội dung: 

- Lịch sử của học thuyết Âm Dương Ngũ Hành. 

- Bản chất của học thuyết Âm Dương Ngũ Hành. 

- Quy luật Âm Dương Ngũ Hành trong ngôn ngữ tiếng Việt và trong các 
yếu tố của nghệ thuật tạo hình Phương Đông. 

Mong rằng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo làm phong phú thêm kiến 
thức của bạn đọc về nền triết học cổ Phương Đông. 


Nhà xuất bản văn hoá - thông tin 


CHƯƠNG 1 
LỊCH SỬ НОС ТНОУЕТ ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH 


І. ĐẶC ĐIỂM HOÀN CẢNH SỐNG Ó PHƯƠNG ĐÔNG QUÊ 
HƯƠNG CỦA HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG - NGŨ HÀNH 

Học thuyết Âm dương - Ngũ hành là sản phẩm tinh thần của con người 
Phương Đông, nó đã hình thành và tồn tại lâu dài trong lịch sử Phương Đông, nó 
cũng được coi là một học thuyết đặc thù chỉ có ở Phương Đông mà thôi. Cái nền 
tảng để làm nên tính chất đặc thù của nó có hai mặt: Một là đặc điểm địa dư, khí 


hậu; hai là phương pháp tư duy khoa học. 
A. Về đặc điểm địa dư, khí hậu: 


Phương Đông bao gồm các nước phía đông dãy núi Hy Mã Lạp Sơn như 
Mông Cổ, Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, Malaixia, Philippin, Việt Nam, 
Lào, Campuchia... Trong đó Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản 
được coi là trung tâm của nền văn minh cổ đại Phương Đông. Đặc điểm địa dư ở 
đây có các chiều đối nghịch về cấu tạo vật chất như: Phía đông của khu vực này 
là biển Thái Bình Dương, một khối nước không 21 lớn bằng, không 21 sâu bằng. 
Phía tây của khu vực пау là dãy núi Ну Mã Lạp Sơn, một khối đất đá không gì 
lớn bằng, không gì cao bằng. 


Phía bắc của khu vực này là hàn đới, gần bắc cực, lạnh giá quanh năm. Phía 
nam khu vực này là xích đạo, nóng nực cả bốn mùa. Đặc điểm khí hậu ở đây có 
hai nét lớn, một là gió theo mùa, mỗi mùa một hướng gió: Mùa xuân gió đông, 
mùa hạ gió nam, mùa thu gió tây, mùa đông gió bắc, Gió mỗi mùa từ mỗi hướng 
thổi về lại mang theo đặc điểm khí hậu của hướng gió ấy: Gió đông ẩm, gió nam 
nóng, gió tây hanh khô, gió bắc lạnh. Ngoài điểm này ra, khu vực Phương Đông 
còn chịu cảnh tràn áp suất không khí từ biển đông tới lục địa vào mùa nóng, gây 
lên nhiều trận bão lớn, lụt to. Sức mạnh tàn phá của thiên nhiên được biểu hiện ở 
thiên tai lụt bão, mưa nắng thất thường, con người tồn tại ở đây phải chịu đựng 


muôn vàn gian khổ. 


В. Về mặt phương pháp tư duy: 


Có thể nói tư duy của người Phương Đông trước hết vì sự tồn tại của đời 
sống thường ngày. Đứng trước uy lực lớn lao của thiên nhiên, họ phải quan sát 
vạn vật trong sự vận động của không gian và thời gian để tìm ra những giá trị 
tương ứng với điều kiện sống. Vào thời gian nào, ở vùng nào, loài nào sống tốt; 
vào thời gian nào, ở vùng nào, loài nào sống khó khăn hoặc bị diệt vong. Những 
kinh nghiệm tích luỹ được sẽ giúp họ biết chọn thời điểm, địa điểm tốt để hành 
động giành lấy điều kiện sống tốt; khi gặp thời điểm, địa điểm xấu biết né tránh, 
ẩn náu để bảo tồn sức sống và vật chất nuôi sống. Người ta gọi đó là " vũ trụ 


quan" Phương Đông. 


П. NHỮNG МЕТ KHỞI ĐẦU СОА HỌC ТНОУЁТ АМ DƯƠNG - 
МСО НАМН 


Trong quá trinh hinh thành kinh nghiệm, thoat đầu cư dân Phương Đông 
phải làm công việc tích luỹ số liệu, nghĩa là người ta tiến hành ghi chép thời 
gian, địa điểm, khí hậu, loài gì có sự biến đổi tương ứng tốt hay xấu. Người ta 
gọi những tài liệu đó thuộc loại "khí vật tương ứng”, sau gọi tắt là "khí ứng" 


(thuật ngữ của lịch pháp cổ đại). 


Khi đã có nhiều số liệu được ghi chép, người ta tiến hành so sánh để nhận 
thức và phân loại. So sánh (đối tỷ) là phương pháp nhận thức hiệu quả nhất của 
con người Phương Đông xưa. Cơ sở đem so sánh để nhận thức là hình dáng, tính 
chất và biểu hiện của vạn vật, gọi là "tượng" của vạn vật. Muốn có kết quả so 
sánh rõ nét để nhận thức nhanh, người ta phải dựa vào những "tượng" của vạn vật 
đối lập nhau, các mặt đối lập đó được quy vào hai loại lớn là "duong" và "Ат". 
Dương là những tượng có thuộc tính nóng, sáng, động у у; âm là những tượng có 


thuộc tính lạnh, tối, tính v.v... (ta sẽ tìm hiểu sâu hơn ở sau). 


Lâu dần, số liệu tích luỹ càng nhiều, yêu cầu nhận thức thế giới của con 
người поду càng cao, hai mặt đối lập "duong" và "Ат" không đủ giải thích mọi 
diễn biến của vạn sự, vạn vật, từ phát sinh đến phát triển, trưởng thành, suy giảm 
cho tới diệt vong, người ta lại tiến hành phân loại "tượng” theo các quá trình từ 
sinh đến diệt của vạn sự, vạn vật theo năm bước, gọi là ngũ hành (5 hành). Môi 
bước trong năm bước tác động qua lại với nhau hình thành các quy luật thúc аду, 
hỗ trợ, kìm hãm, tiêu diệt lẫn nhau, người ta gọi chúng là ngũ hành tương sinh, 
ngũ hành tương khắc, ngũ hành tương chế, ngũ hành tương hoá, (ta sẽ tìm hiểu 


sâu hơn ở sau). 


Khi có được kết quả nhận thức thế giới theo hai học thuyết âm dương - 
Ngũ hành, người Phương Đông xa lại sử dụng ngay nó làm công cụ nhận thức 
thế giới, giải thích thế giới. Từ hiện tượng cảm nhận bằng giác quan máu thịt, tới 
những cảm nhận trừu tượng, thần bí; từ cái đã biểu hiện ở quá khứ, đến cái dự 
cảm sẽ thấy trong tương lai, nhất nhất đều không thoát ra khỏi thiên la, địa võng 


của âm dương - Ngũ hành, thưa nhưng mà chặt chẽ, ít mà có mặt ở mọi nơi. Cái 


vĩ đại, cái huyền diệu của học thuyết âm duong - Ngũ hành ta có thể học suốt đời 
không hết. Tuy ta không hiểu được về nó là bao, nhưng nó bám chặt lấy cuộc đời 


ta từ sinh đến diệt, từ vui đến buồn, không khi nào rời ta gang tấc. 


Ш. THUẬT АМ DƯƠNG - МСО HÀNH RA ĐỜI TỪ ВАО СТО 


Thuật ngữ âm dương - Ngũ hành га đời từ Бао giờ, đến nay chua có ai дат 
khẳng định. Ta thử làm việc tìm về ngược dòng lịch sử, dựa vào thư tịch hiện còn 


là chính, sau đó mới dựa vào ước đoán qua tài liệu chuyển tải trung gian. 
A. Thư tịch hiện còn có thuật ngữ âm dương - Ngũ hành là: 


1. Hoàng đế Nội kinh : Mọi sách dẫn giải về Nội kinh đều cho rằng niên 
đại thành sách ở vào thời Chiến quốc, trước đây khoảng hơn 2000 năm. Nội dung 
của nhiều thiên sách đã dùng thuật ngữ âm dương - Ngũ hành để dẫn giải mối 
quan hệ giữa thiên nhiên với vạn vật và con người, cho tới phòng bệnh, chữa 
bệnh v.v... 

2. "Địa lý chỉ mông" của Quản Lộ thời Tam quốc, cách ngày nay đến 
gần 2000 năm. Ở nhiều đoạn trong sách, Quản Lộ đã nói đến âm dương - Ngũ 
hành. 
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3. " Thiên văn chí" trong "Sử Ку" của Ти Mã Thiên đời nhà Hán, trước 
Công nguyên khoảng hơn 200 năm có một thiên, "Thiên quan thư” nói về can chi, 


28 tú, âm dương, ngũ hành. 


4. Sách lụa " Ngũ tỉnh chiêm" tìm thấy trong mộ Hán ở đồi Mã Vương 
thuộc thành phố Trường Sa. Theo các nhà nghiên cứu, nội dung sách chép về 
thuật chiêm tinh của Cam Đức và thuật thiên văn của Thạch Thân thời Chiến 
quốc. Sách gốc của hai vị Cam, Thạch đã thất truyền, nhưng các nhà nghiên cứu 
cho rằng sách lụa Ngũ tinh chiêm được viết vào khoảng trên dưới 170 năm trước 
công nguyên, trong đó có đoạn phân loại ngũ phương, ngũ đế, ngũ thừa, ngũ 
thần theo ngũ hành. 

5. Trong sách " Hoài nam tử" có một thiên "Thiên văn huấn” sách пау 
muộn hơn "Ngũ tinh chiêm" 30 năm, nội dung nói về biến hoá của nhị khí âm 


dương và dùng việc quan hệ với ngũ hành trong một năm. 


6. Từ sau "Sở Ку" của Ти Ма Thiên đời Hán, các triều đại nối nhau kế 
thừa truyền thống, trong chính sử của mình đều có lệ chuyên chép "Thiên văn 


chí" hoặc "Ngũ hành chí". 


B. Thư tịch nói về nội dung âm dương - Ngũ hành nhưng không có 


thuật ngữ âm dương - Ngũ hành cụ thể, như: 


1. Đạo đức kinh" của Lão Tử thời Chiến quốc, trước Công nguyên 
khoảng gần 1000 năm. Trong chương I, ông viết về hữu và vô..., ở các chương 
khác ông sử dụng các mặt đối lập trong vạn sự vạn vật để mô tả cái "đồng, vị chi 
huyền, chúng diệu chi môn” của âm và dương. ở chương 15, ông đã nêu rõ tác 
động của ngũ sắc, ngũ âm, ngũ vị đối với các giác quan của con người, đó chính 
là nội dung ngũ hành. 

2. Lịch nhà Đường Ngu và phép làm lịch của vua Nghiêu được chép lại 
trong chương "Nghiêu điển" ở bộ "Thượng thư" có nội dung vua Nghiêu sai hai 
dòng họ Hy, Hoà phụ trách quan sát thiên văn, tinh tượng ở bốn phương, tám 
hướng, theo bốn mùa. Dùng "toàn cơ ngọc hành" (máy до thiên văn cổ) đo chép 
để të thất chính (thời điểm 7 hành tinh trong hệ mặt trời cùng trên một mặt 
phẳng thẳng đứng ở hướng tiêu chuẩn khởi đầu của phép làm lịch), để quan trắc 
7 vật thể phát sáng trên trời là mặt trời, mặt trăng và 5 hành tinh lớn: Thuỷ, kim, 
hoả, mộc, thổ, định mùa tiết sản xuất nông nghiệp. Ро đạc vị trí 28 tú, 10 can, 12 
chi v.v... Đương nhiên lịch pháp đã có chứa âm dương - ngũ hành trong các đơn 


vị thời gian của lịch. 


3. Sách "Thái ất số thống tông đại toàn" trong phần "Thuật cầu thái ất 
tích niên", viết: Từ thượng cổ năm giáp tý, tháng giáp tý, ngày giáp tý, giờ giáp 
tý, đúng ngày đông chí, mặt trời, mặt trăng họp thành vành tròn rỗng, với ngũ 
tinh thành chuỗi ngọc, đều hợp ở tý, là tính làm số thượng nguyên từ đó về sau. 
Nếu như lấy Рё Nghiêu giáp tý tạo lịch đến nay (đời Thanh) chỉ trên dưới ba 
nghìn sáu trăm năm, không phải là thuật "thất diệu 16 nguyên” đó. Cho nên bốn 
số tính thái át của năm, tháng, ngày, giờ ở thượng cổ 16 nguyên giáp tý làm 
thượng nguyên đệ nhất kỷ đầu tiên... Nay lấy thượng nguyên giáp tý cách năm 
Cảnh Thái thứ 2, tức năm Tân mùi (1.451 dương lịch) là 1.015 vạn 5.367 пат ... 


Sách "Thái & dị giản lục" của Lê Quý Đôn nói về giáp tý thời thượng сб đến 
năm Nhâm thìn là năm thứ 15 niên hiệu vua Quang Hưng của bản triều (1.592 
dương lịch) tương đương với năm thứ 20 niên hiệu Vạn Lịch nhà Minh, tính 
được là 1.015 van 5.509 năm. 


Như vậy, phép tính lịch can chi theo năm, tháng, ngày giờ khởi đầu từ giáp 
tý thời thượng cổ, trước công nguyên 10 triệu, 153 nghìn, 916 năm. . 

Lời tựa sách "Thái át số thống tông đại toàn" lại viết: Thuyết về Thái ат, 
nguyên là tên số thiên can, mà ở dòng phái phương kỹ thai tức (phép thở dưỡng 
sinh của dòng thuật sĩ), đạo gia bàn về tin tức giờ giấc trăng sao của trời đất (có 


liên quan tới âm dương - ngũ hành giữa trời đất và con người). 


4- Kinh dịch - Theo truyền thuyết do vua Phục Hy làm dịch bát quái: Lúc 
đầu kinh dịch :chỉ có 8 qué, mỗi qué có ba vạch hoặc liền, hoặc dứt, chưa có chữ 
nghĩa gì hết. Sau đó Chu Văn Vương khi bị vua Trụ giam vào ngục, ông bí mật 
nghiên cứu sâu cái lý của trời và người, đem bát quái diễn hoá làm 64 quái, và đã 
viết quái từ. Từ đó gọi là Chu Dịch (dịch của nhà Chu - 1 .060 năm trước Công 
nguyên). Người ta cho rằng quẻ dịch tượng trưng cho âm dương đó chỉ là căn cứ 
vào hình tượng của vạch (hào) trong quẻ có liền, đứt khác nhau mà bàn. Đến 
Khổng Tử (thời Chiến quốc) đã dựa vào lý biến hoá âm dương của trời đất, nhân 
đó bàn vào việc người, lấy sự biến hoá của hào dương, hào âm trong quẻ dịch 
làm tượng trưng cho biến hoá âm dương của trời đất. Từ đó về sau, đương nhiên 


ai cũng cho rằng kinh Dịch là sách bàn về đạo biến hoá âm dương. 
C. Nhận định bước đâu về lịch sử học thuyết Âm dương - Ngũ hành: 


Theo cách tính của Thái ất số thống tông đại toàn và Thái ất dị giản lục, 
nếu phép tính lịch quả có sử dụng quy luật can chi từ giáp tý thượng nguyên, 
cách ngày nay hơn 10 triệu năm, thì cũng là từ lúc ấy, con người Phương Đông 
đã nắm bắt được mối quan hệ giữa sự vận động của không gian, tính bằng đơn vị 
thời gian và mọi giá tri tương ứng, tương tác giữa chúng với соп người theo học 


thuyết âm dương - Ngũ hành. 


Theo thư tịch hiện còn, nếu có nói đến thuật ngữ âm dương - Ngũ hành, 


chỉ có thể xuất hiện được sớm nhất là từ thời Chiến quốc Cứ thuận lẽ tự nhiên, 


học thuyết âm dương - Ngũ hành chắc chắn phải hình thành trong đời sống loài 
người sớm hơn thời Chiến quốc rất nhiều, tuy chưa được thành văn bản, hoặc đã 
thành văn bản mà lại đã sớm mất đi. Xuất hiện sớm hơn là bao nhiêu, chúng ta 


còn phải đợi khoa học nghiên cứu lịch sử, sau này sẽ cho ta thấy rõ hơn. 


10 


IV. HỌC THUYẾT АМ DƯƠNG - №60 HÀNH TRONG NỀN VĂN 
MINH NHÂN LOẠI 


Mỗi dân tộc đều có niềm tự hào về nên văn minh, văn hoá của dân tộc 
mình, đó là niềm tự hào chính đáng. Bởi vì bất cứ một dân tộc nào, lịch sử tồn tại 
của họ cũng phải trải qua đấu tranh gay go, gian khổ với mọi thế lực có hại cho 
sự sống của họ. Những kinh nghiệm tích luỹ được đã phải đổi bằng mồ hôi, nước 
mắt và cả bằng xương máu, tính mạng của соп em các dân tộc, có lẽ nào không 


đáng trân trọng, tự hào. 


Nhưng ở mỗi dân tộc, bên cạnh niềm tự hào về nền văn minh, văn hoá của 
dân tộc mình, bao giờ cũng có lòng mong ước hướng về các kinh nghiệm hay, 
các nề nếp tốt đẹp của các dân tộc khác để học tập, ứng dụng vào đời sống dân 
tộc mình. Vì thế, trong những quốc gia, những dân tộc khác nhau, nếu một dân 
tộc nào đó có một nền văn minh, văn hoá cao hơn, quả cũng xứng đáng được 
hưởng niềm tự hào cao hơn, và càng thấy trách nhiệm cao hơn trong việc duy trì 


và nâng cao không ngừng đời sống vật chất, tinh thần của dân tộc mình. 


Nền văn minh, văn hoá của một dân tộc được coi là cao, trước hết phải có 
được một hệ thống ý thức hoàn chỉnh. Sự hoàn chỉnh của hệ thống ý thức phải 
giải đáp được vấn đề của nhận thức thế giới vạn vật, từ nguồn gốc vũ trụ đến 
chung quy luật vận động của vũ trụ và mối quan hệ giữa vũ trụ với vạn vật, con 
người. 

Trong lịch sử loài người, có hai hệ thống ý thức như sau: 


Loại thứ nhất, nhận thức nguồn gốc vũ trụ là do một đấng thần linh tối cao 
tạo ra; sự vận động của vũ trụ là do đấng đó điều khiển; mọi sinh mạng con 
người là do đấng đó định đoạt. Loại này là hệ thống ý thức tôn giáo, có thứ nảy 
sinh và tồn tại ở trong phạm vi một dân tộc, có thứ đã lan tràn sang vùng các dân 
tộc gần nhau, có thứ đã ảnh hưởng rất rộng mang tính toàn cầu. Có thể ở mỗi dân 
tộc khác nhau có một biểu tượng đường tối cao khác nhau, nhưng về ảnh hưởng 


tới vạn vật và con người thì đều đã nhận thức giống nhau như trên. 
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Loại thú hai, nhàn thức nguồn gốc vũ trụ, sự vận động của vũ trụ, mối 
quan hệ giữa vũ trụ với vạn vật và con người bằng con đường thực nghiệm khoa 


học. 


Ngày nay, nền văn minh cơ giới đã và đang dùng các phương tiện kỹ thuật 
cao để khám phá bản chất vật chất các thiên thể trong vũ trụ, đo đạc khoảng cách 
và tốc độ vận động của chúng, theo dõi các mối quan hệ tương tác giữa vũ trụ và 


cuộc sống con người. 


Những thành tựu đã đạt được quả là to lớn lắm, cũng đã mang lại nhiều lợi 
ích cho đời sống con người. Nhưng nhìn chung, trải qua quá trình khám phá vũ 
trụ bằng phương tiện kỹ thuật cao, tới nay có những câu hỏi đặt ra vẫn còn nhiều 
vớng mắc chưa giải đáp xong như: Nguồn gốc vũ trụ từ đâu? Quy luật hoạt động 
của vũ trụ ở các cấp hệ xa hơn hệ mặt trời như thế nào? mối quan hệ có tính quy 
luật giữa ảnh hởng của vũ trụ với đời sống con người mọi mặt có bản chất là gì? 
Ở những vấn đề này, thành tựu đã đạt được chỉ mới là những mảng, những nét lẻ 


tẻ mà chưa có được hình ảnh tổng quát và quy luật phổ quát. 


Song song với việc dùng phương tiện kỹ thuật cao khảo sát vũ trụ như trên, 
còn một xu hướng tìm lại di sản văn hoá Phương Đông cổ xa. Trong nền văn 
minh cổ Phương Đông này, người ta đã tìm thấy được một hệ thống ý thức hoàn 
chỉnh theo đúng ý nghĩa của từ ấy trong đó có hình ảnh tổng quát, quy luật phổ 
quát và những quy luật cụ thể cho từng mối quan hệ. Nó đã giải đáp câu hỏi về 
nguồn góc vũ trụ, quy luật vận động vũ trụ ở các cấp hệ khác nhau, mối quan hệ 
có tính quy luật tương tác giữa sự vận động vũ trụ với đời sống vạn vật và con 
người. Trong ấy mấu chốt nhất, phổ quát nhất là học thuyết âm dương - Ngũ 
hành. Học thuyết này đã được các thời đại kế tiếp nhau vừa dùng làm công cụ 
giáo dục nhận thức thế giới, vừa là phương pháp vận dụng của các môn, ngành 
phục vụ đời sống con người trong suốt bề dầy lịch sử tồn tại của người Phương 


Đông. 


Học thuyết âm dương - Ngũ hành có một hạn chế lịch sử là do ra đời đã 
quá lâu, những thuật ngữ, khái niệm mô tả yếu tố thành phần học thuyết vẫn giữ 


nguyên gốc đã trở thành khó hiểu với con người hiện tại. Đã có lúc, có nơi người 
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ta coi nó nhu một sản phẩm tinh thần của xã hội chưa văn minh tiến bộ, nhìn nó 
như những quy ước của lòng mê tín dị đoan. Người có chút thiện cảm thì coi đó 


là những quy luật mờ. 


Đối với những người có ý thức trân trọng hiệu quả, họ đã thấy được rằng 
sự thử thách trong lịch sử lâu dài là một bằng chứng đáng tin cậy kinh nghiệm 
lịch sử nhận thức cho biết rằng quy luật loại thải luôn lấy hiệu quả làm công cụ 
đo định, do vậy trải qua thử thách lâu dài, học thuyết âm dương - Ngũ hành thêm 
thuần khiết về nội dung, mạnh mẽ về sức sống. Ngày nay không ít người, không 
ít nơi trên toàn cầu đang tìm hiểu học thuyết này bằng cả hai phía: Học và làm 
theo lối cổ truyền về những ứng dụng của nó và phân tích nó theo lối thực 
nghiệm lý, hoá, điện từ, y, sinh hiện đại. Các kết quả thực hành, thực nghiệm 


ngày càng chứng minh tính hiệu quả, tính quy luật của nó là có thật. 


Loài người hiện đại sau chặng đường dài công nghiệp hoá, điện khí hoá, 
hoá học hoá, đời sống đã và đang bị đảo lộn nhiều mặt, trong đó mối đe доа 
mạnh mẽ, đáng sợ nhất là điều kiện môi trường sống không còn phù hợp cho sự 
sống tốt đẹp. Như bụi khói ở các nhà máy xả vào khí quyển có nơi dày đặc đã 
cản ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất, chất thải công nghiệp làm ô nhiễm 
nguồn nước, hoá chất trừ sâu làm sinh vật cải tạo đất và chim thú có ích bị diệt 
chủng, rừng bị phá mà đất bị xói lở bạc màu, ở nhà cao tầng làm cho cơ thể mất 
đi nhịp điệu tự nhiên vốn có, do trong đồ ăn uống có pha trộn hoá chất mà gây ra 
rối loạn chức năng chuyển hoá của các tạng phủ, làm cho ngày càng phát hiện ra 


nhiều loại bệnh lạ lùng ở loài người. 


Từ những hiện tượng có thật như trên, cuộc sống con người đang đặt ra 
yêu cầu cấp thiết là trả lại điều kiện tự nhiên cho môi trường sống càng nhiều, 


càng nhanh thì càng tốt. 


Trả lại điều kiện tự nhiên cho cuộc sống con người trong tình trạng các 
điều kiện sống của con người đã xã hội hoá và cơ giới hoá cao không có nghĩa là 
xoá bỏ tất cả để trở về cuộc sống hoang sơ, mà trước hết phải hiểu được quy luật 
của tự nhiên là gì, rồi đến dùng những phương tiện của đời sống cho hợp với tự 


nhiên, gần gũi với tự nhiên mà vẫn lợi ích nhiều nhất. Những ví dụ về việc gây 
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hại của công cụ điện rất nhiều, xin don cử hiện tượng thừa ion dương trong 
phòng có nhiều máy dùng điện năng làm cho con người mệt mỏi, người ta đã 
phải chế ra máy phóng ion âm vào môi trường ấy để cân bằng lại. Nếu nắm được 
quy luật tự nhiên và mối quan hệ của nó với đời sống con người thì ngay từ ý đồ 
chế tạo tiện nghi, công cụ, chúng ta sẽ có được những đồ án thiết kế phù hợp, 
tránh được hiện tượng chạy theo để khắc phục hậu quả một cách tốn kém. Rất 
nhiều trường hợp phải chịu tổn thất lớn lao mới phát hiện ra lỗi lầm để rồi cùng 


nhau đau xót. 


Kinh nghiệm tư tưởng Phương Đông xa có câu: "Thuận thiên giả tồn, 
nghịch thiên giả vong” (tức là thuận theo lẽ tự nhiên của trời đất thì còn sự sống, 
trái với lẽ tự nhiên của trời đất thì chết). Thuận theo lẽ tự nhiên của trời đất cũng 
chính là thuận theo quy luật âm dương - Ngũ hành của nền văn minh Phương 


Đông. 
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СНООХС 2: АМ DUONG 


L CÁC САМ CỨ ĐỀ TIẾN НАМН ВАХ LUẬN VË Ам DƯƠNG 


Tôi chọn các ký hiệu và dó hình về Âm, Dương mà các sách vở đều сој là 
cổ nhất, đều сог là của trời đất cho, hoặc do Thánh nhân lập ra để làm căn cứ tiến 
hành bàn luận nh sau: (hình 2-1) 


- Bát quái hoành đồ. 

- Thái cực đồ. 

- Tiên thiên bát quái đồ. 
- Hậu thiên bát quái đồ. 


- Hà đồ và lạc thư. 


IL. PHƯƠNG HƯỚNG TIẾN HÀNH ВАМ LUẬN 


Trên cơ sở những định nghĩa theo truyền thuyết cổ xưa rằng: Tiên thiên 
bát quái do vua Phục Hi lập ra. Ngài lấy hai nửa dương của trời và âm của đất mà 
làm thành. Nó là cái thể của âm dương. Hậu thiên bát quái do Chu Văn Vương 
lập ra. Ngài dựa vào tứ thời bát tiết mà làm thành, nó là cái dụng của âm dương. 
Và trên cơ sở ứng dụng của âm dương vào các môn khoa học đời sống cụ thể. 
Tôi thấy khi người ta đem lồng ghép các giá trị tương ứng và tương tác của âm 
dương vào vạn sự, vạn vật thì trong đó, cái đã làm nên tác dụng quyết định cho 
sự thay đổi các giá tri tương ứng và tương tác kia chính là do sự vận động của vũ 
trụ được tính bằng các đơn vị thời gian. Điều này phù hợp với các phát hiện mới 
của khoa học thực nghiệm hiện đại gọi là "nhịp thời sinh Вос". Cho nên tôi dựa 
vào mối quan hệ giữa thời gian với những lý thuyết về âm dương để phân tích 


các ký hiệu và đồ hình âm dương nêu trên. 
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Hinh 2-1 


Ш. BẢN CHẤT СОА TÙNG LOẠI КУ HIỆU VÀ рО HINH АМ 
DUONG со 


А. Bát quái hoành dó (Thú ќи 8 дие спа Уап Vuong) 


1. Nội dung: Theo các tài liệu cổ thi Bát quái là tám phần nhỏ do biến hoá 


của Thái cực (cái toàn nhất) mà ra. 

- Thái cực sinh lưỡng nghi (hai nửa) là âm và dương. 

- Lưỡng nghi sinh tứ tượng (bốn hình ảnh) là Thái dương - Thiếu âm, 
Thiếu dương, Thái âm. 

- Tứ tượng sinh bát quái (tám quái, tám дие): Сап, đoài, ly, chấn, tốn, 


khám, сап, khôn. 


Theo những tài liệu tôi thu lượm được gần đây nhất, người Trung Quốc 
trên đất Trung Quốc vẫn cho rằng học thuyết âm dương là thần bí. 


РА 


Trong sách "Thần bí đích bát quái" của Vuong Ngọc Рас, Diêu Vĩ Quân, 
Tăng Lỗi Quang, nhà xuất bản Quảng Tây Nhân dân xuất bản xã, 7- 1992, các 
tác giả đã cố gắng lý giải sự thần bí của tượng 8 quái qua các đoạn văn trích, ví 
dụ: "Thiệu Ung, Chu Hy nhà Tống cho rằng bát quái là sự gặp gỡ giữa lý và số, 
đối với cổ nhân, gan hỏi là gặp gỡ thế nào, các ông nói không rõ,,," (trang 22) 


` 


"Quách Mạt Nhược, trong bài "Trung Quốc cổ đại xã hội nghiên cứu đề ra 
bát quái là hình ảnh khí quan tính (máy sinh dục) trai, gái: "Gốc rễ của bái quái, 
nơi chúng ta rất rõ ràng có thể nhìn thấy là sự sùng bái máy sinh dục từ đời xa 
còn sót lại. Vạch - lấy hình ảnh gốc nam, phân làm hai - lấy hình ảnh của nữ âm, 
cho nên từ đó mà diễn ra quan niệm nam, nữ, phụ mẫu, âm dương, cương nhu, 
thiên địa. Quan niệm chữ số của người xưa lấy 3 làm tối đa, 3 là tối thần bí. Từ I 
nét của 1 nét âm, 1 nét dương giao thoa chung, chồng lớp mà thành 3, đầu mối 
tốt có thể đã thành 8 loại hình thức khác праи," 

"Về sau, Quách Mạt Nhược lại cho rằng bát quái có quan hệ với nét chữ. 
Kỳ thực Dương Vạn Lý đời Tống và Hoàng Tôn Viêm đời Minh đã từng đưa ra 


cách nhìn đó. Gần đây Phạm Văn Lan cũng từng đưa ra bát quái có thể là hình 


hướng đến văn tự nước ta. Chó khác nhau với Pham là Quách cho rằng không 
phải bát quái đã dẫn đến văn tự, mà là văn tự đã dẫn đến bát quái, đại bộ phận 
của bát quái là do văn tự đã thành dẫn dụ mà ra. Trong sách khảo chứng "Thanh 


đồng thời đại" của Quách nói : Кћат ((—) tượng thuỷ, thuỷ trong văn tự cổ 


еШ 
( и ) từ hình dựng đứng biến hình nằm ngang thành khàm, cái khám là 


hãm, thuỷ đọng ở nơi khám hãm. Chữ gốc của khôn là ( M ) đem mỗi nét cắt 


' == == е 
đứt, từ dựng đứng biến nằm ngang thành khôn (= =). Chấn là chữ ( је ) 
bót di. 


Đoài là (==) chữ дом bớt đi ( Те ). Сап tượng trời, chữ cổ thiên 
(trdi) là ( Ж ), bỏ rơi đi cái dựng đứng ở giữa, hơi sửa đổi thêm thành (==). Ly 
tượng lửa (hoà), văn ở đồ minh khí có ( Я ) có thể biến thành ly (==). Cấn khó 
Г] 


giải thích, nghi là chữ món ( ) biến thành (——). Chữ tốn không giải 


thích được... " 
Lời của học giả họ Quách giải thích nguồn gốc tượng của 8 quẻ thật khó 


chấp nhận. 


Bản thân bố cục sách "Thân bí đích bát quái", các tác giả đã cố ý dàn dựng 
các đề mục cho đủ số 64 (8x8 = 64) cũng làm ra vẻ thần bí thêm, nhưng nội 
dung trong một số chương có phần nào rườm rà không sát, cộng với sự lúng túng 
© các lời văn trích dẫn đã cho ta thấy rõ họ chưa có một định hướng khoa học 


hợp với nguồn gốc vốn có của nội dung tám quẻ. 
Cách lý giải về bát quái như sau: 


ган 


Nguyên tiếng "Quái" là do chữ "Опа!" nghĩa là treo. Thủa ban đầu, người 
ta dùng tám thanh tre (hoặc mảnh gỗ део) vẽ lên đó ký hiệu âm dương rồi đem 
treo ở tám cọc trên tám hướng (hoặc tám cửa), từ đó thường được gọi là tám. 
quải hoặc tám quái. 

Các sách cổ đã vẽ về biến hoá từ thái cực thành ra bát quái như sau: (Xem 


từ dưới lên trên - Hình 2-2) 


ТО TUONG SINH ВАТ QUÁI 


Сап Đoài Ly Chấn Tốn Кат Cấn Khôn 
LƯỠNG NGHI SINH TỨ TƯỢNG 


Thái Dương Thiếu Âm Thiếu Dương Thái Âm 


THÁI CUC SINH LƯỠNG NGHI 


Dương Âm 
THÁI CỰC 


Hình 2-2 


2. Tính chất âm dương: Nếu ngày nay máy tính điện tử chỉ dùng có 2 tín 
hiệu thông tin là 1 và 0 để miêu tả vạn sự, vạn vật, thì quả là cách đây mấy nghìn 
năm người cổ Phương Đông đã biết dùng ký hiệu âm dương (với dương bằng 
một vạch liên - , âm bằng một vạch đứt -- ) để chỉ vạn sự, vạn vật. Hãy lấy bát 
quái hoành đồ làm ví dụ: Trong tám cung quái, mỗi quái đều có 3 vạch (vạch gọi 
là "hào"), vạch thứ nhất ở dưới chỉ rằng quái đó thuộc nửa dương hay âm, vạch 
thứ hai ở giữa chỉ rằng quái đó thuộc góc 1 phần 4 dương hay âm, vạch thứ ba ở 


trên chỉ rằng quái đó thuốc góc 1 phần 8 dương hay âm (Hình 2 - 3). 


1 рћап 8 : — ,— —, —:.—— — —— —— —— 


Шо КИ И. | w ВИ m ) ww x m w 


1 рћап 4: 


у w w ` Q Г => == => 


Сап Ðoài Ly Chấn Tôn Кћат Cán Khôn 


Hinh 2-3 
О mỗi cung quái сб đủ ký hiệu âm duong до 3 lần lưỡng phân từ cái toàn 


nhất mà thành ra. Có thể nói rõ điều này bằng đồ hình đường tròn như sau: 
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Hinh 2-4 


Bảng 2 - 1 
Теп цие Só Vach duói Vach giüa Vach trén 

Quẻ сап 56 1 Có nửa dương | Góc 1 phần tư dương | Góc 1 phần 8 dương 
Quẻđoài | Số2 Có --- dương | Góc 1 phần tư dương | Góc 1 phần 8 âm 
Qué ly Số 3 Có --- dương | Góc 1 phần tư âm Góc 1 phần 8 dương 
Quẻchấn | Số4 Có --- dương | Góc 1 phần tư âm Góc 1 phần 8 âm 
Quẻ tốn Số 5 Có --- âm Góc 1 phần tư dương | Góc 1 phần 8 dương 
Ооё khảm | Số6 Có --- âm Góc 1 phần tu duong Góc 1 phần 8 âm 
Quẻcấn |Số7 |Có--âm Góc 1 phân шат | Gốc 1 phân 8 dương 
Quẻkhôn |568 |Có--âm Góc 1 phân шат Góc 1 phân 8 âm 


Như trên, chỉ với hai loại vạch dương và âm xếp theo tổ hợp chập 3, đặt 


theo một thứ tự nhất định, bát quái hoành đồ đã nói được những tính chất của 


quy luật âm dương như sau (Hình 2 - 5): 


- Mối quan hệ về vị trí và tính âm dương ở từng cung quái trong cái toàn 


nhất (như vừa mô tả ở trên). 


- Trong cái toàn nhất có hai nửa âm và dương 
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БОА! LY СНАМ TỒN КНАМ САМ 


= = Khi DƯƠNG tàng thi ÂM giảm 


Khi DƯƠNG giảm thi AM tàng 


Hinh 2-5 


- Trong dương сб âm, trong âm có dương (xem các cung quái từ đoài đến 


cấn) 
- Nhịp âm dương: Dương trước, âm sau; lẻ là dương, chắn là âm. 


- Chiều âm dương: Thuận là từ dương sang âm, nghịch là từ âm sang 
dương. 

3. Kết luận: Bát quái hoành đồ là hệ thống ký hiệu biểu thị các nguyên lý 
biến hoá âm dương trong vũ trụ và vạn vật, nó thuộc về loại lý thuyết cơ bản, 
chưa mang giá trị ứng dụng trong đó. Nó giống như một tiêu chuẩn để xem xét 
vũ trụ và vạn vật trong mọi hoàn cảnh, mọi biến hoá bình thường và dị thường, 
trong nội bộ tự thân và trong các mối quan hệ tương tác lẫn nhau. Những nguyên 
lý này vốn sẵn có trong tự nhiên và mãi mãi tồn tại trong tự nhiên. 

Bát quái hoành đồ với nội dung như trên đã đạt tới trình độ cao của khoa 
học tin học, vì nó là một đồ hình đơn giản mà lại chứa đựng trong đó một khối 
lượng thông tin rất nhiều. 

Thiết tưởng rằng những nhà thông thái của thời nay cũng khó có thể vượt 


qua tài năng sắp xếp đồ hình của người xưa thể hiện trong bát quái đồ này. 
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В. Thái сис dó 

Theo Tuệ Tĩnh thì: 

- Thái sơ là khí mới bắt đầu. 

- Thái cực là hình mới Бас đầu. 

- Thái tố là chất mới bắt đầu. 

1. Nội dung: Thái cực đồ là một hình tròn chia làm hai nửa âm dương. 
Giữa hai nửa âm dương là một ranh giới hình chữ S, tạo thành hai nửa đều nhau 
và cùng có hình giống nhau như hai con cá cắn đuôi nhau. Nửa đen bên trái, nơi 
đen cực đại ở phía trên. Nửa trắng bên phải, nơi trắng cực đại ở phía dưới. Giữa 
nơi cực đại của nửa trắng có một điểm đen. Giữa nơi cực đại của nửa đen có một 
điểm trắng. Theo truyền thuyết, Trần Đoàn thời Ngũ Đại được bí chỉ ở Ma Y 
Đạo, vẽ ra Thái cực đồ. 

2. Tính chất âm dương: ở đồ hình này các yếu tố biểu thị cho tính chất 
âm dương và các giá trị biến đổi âm dương đơn giản hơn một bước so với bát 
quái hoành đồ. Рё biểu thị cho âm dương, mầu đen là âm, mầu trắng là dương. 
Biểu thị các tính chất khác nhau của quy luật biến đổi âm dương, tác giả đã dùng 
hình của màu để diễn tả. Nội dung thái cực đồ chứa đựng các tính chất như sau 
(Hình 2-6): 

- Trong cái toàn nhất có hai nửa âm dương (trắng là dương, đem là âm). 


- Trong dương có âm, trong âm có dương (nơi cực đại trắng có điểm đen, 


nơi cực đại đen có điểm trắng). 


- Khi dương giảm thì âm tăng (phần trắng nhỏ dần đến đâu, phần đen to 


dần theo sát bên), và ngược lại. 
- Nhịp âm dương, theo thứ tự trước sau, trước là dương, sau là âm. 
- Chiều âm dương - từ dương sang âm là thuận, âm sang dương là nghịch. 


3. Kết luận: Giá trị biểu trưng của bát quái hoành đồ là loại ký hiệu thông 
tin, nó đi vào nhận thức của người xem qua rất nhiều quá trình xử lý thông tin, 


còn như giá trị biểu trưng của thái cực đồ là giá trị của nghệ thuật tạo hình, nó đi 
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vào nhận thức người xem bằng соп đường сат nhận trực giác, do đó nó gây 
được ấn tượng mạnh mẽ, cùng một lúc nhiều mặt nội dung của quy luật âm 


dương. 


Hình 2-6 
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С. Tiên thiên bát quái dó (phương vị 8 qué của Phục Hi) 


Truyền thuyết kể rằng: Đồ hình Tiên thiên bát quái do vua Phục Hi lập ra, 
Ngài lấy hai nửa dương của trời và âm của đất mà làm thành, nó là cái thể của 
âm dương. Dó cũng chính là định nghĩa xưa và duy nhất về Tiên thiên bát quái 
đồ. 

Trong sách "Thần bí đích bát quái", các tác giả chỉ nói sơ lược về phương 
vị bát quái của Phục Hi rằng: Phương vị bát quái của Phục Hi ở trên phương diện 
chữ số chú ý đến tính đối xứng và tính ổn định... Sau đó tác giả chứng minh 
nhận định của mình bằng hình thức sắp xếp các con số mà không bàn gì về bản 
chất của nó. 

Nay để thấy hết giá trị của Tiên thiên bát quái, tôi xin trình bày các quy 
luật âm dương chứa đựng trong nội dung của nó như sau: 

1. Ngoài những giá trị của từng cung quái theo tên riêng của cung đó 
giống như ở bát quái hoành đồ ra, qua sự xếp sắp các cung quái trong đồ hình, 
chúng ta còn thấy được rất rõ hai hệ quy chiếu của hai nửa âm dương trong vũ 
trụ. Dương ở trời, ở nửa dương đi ngược, đó là hệ quy chiếu nhật tâm. Âm ở đất, 
ở nửa âm đi thuận, đó là hệ quy chiếu địa tâm. Ở hệ quy chiếu địa tâm, mặt trời 
đi quanh quả đất theo chiều thuận. Ở hệ quy chiếu nhật tâm, quả đất đi quanh 
mặt trời theo chiều nghịch (Hình 2-7). 


Bắc 


биоа 


Hình 2-7 
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2. Qua viéc зар хёр các cung quái theo hai ће quy chiéu này, chúng ta соп 
thấy được quy luật kết cấu bền vững của vũ trụ. Thông qua ty lệ âm dương trong 
các cặp cung quái có vị trí đối nhau qua tâm đồ hình, trong từng cặp, trong tất cả 


cặp chúng ta thấy sự đối đãi âm dương của chúng giống nhau, như (Hình 2-8): 


име А n. w 

TÒN mm đố ус CHÂN === mas 
Г = | —.-j 

к == за шз 

LY mm mm (ој „Ој KHAM "шшен 
ШЕ ше и 

| s= — F ии 
CAN =e msa đốivi DOÀ ие 
ти ми јан ој 

ШЕ ш ми 
KHÔN =m mm дају САМ mm— 
ти ми Џо тое 

Hinh 2-8 


Sự đối đãi trái dấu âm duong kể trên giống như kết hop hai vật thể có từ 
tính. Khi đầu cực nam của một khối từ được đặt ở phía đầu cực bắc của một khối 
từ khác, chúng hút nhau, làm thành một khối từ mới, có lực từ mạnh hơn, chúng 
bám vào nhau rất chắc chắn (Hình 2-9). 

Quan hệ giữa mặt trời và quả đất trong sự vận động không ngừng ấy, nếu 
thiếu đi lực tương tác hấp dẫn kiểu đối đãi âm dương này thì hàn là hệ thống vũ 
trụ mà ta đang tồn tại đã chẳng còn có để ta sống trên đó mà bàn về âm dương 


hôm nay. 
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Hinh 2-9 


3.Tiên thiên bát quái đồ còn được coi như một biểu chuẩn để xem xét 
quan hệ tương tác âm dương của vạn sự, vạn vật trong vũ trụ. Khi các cặp cung 
quái đối nhau qua tâm của Tiên thiên bát quái đồ là đối đãi âm dương trái dấu 
nhau, là tương tác hấp dẫn, là kết cấu bền vững. Các cặp cung quái tương tác 
theo các chiều hướng khác, thì sẽ tuỳ theo góc độ kết hợp mà tạo ra các giá trị 


tương tác khác nhau. 


Người xưa đã theo các góc độ kết hợp trong Tiên thiên bát quái đồ mà lập 
ra bảng bát biến cung phi, gọi là "cửu cung phi". Trong bảng này, các cặp cung 
quái tương tác trái dấu âm dương được coi là kết hợp tốt nhất, có tên Diên miên; 
các cặp cung quái tương tác có vị trí ат dương kề nhau cùng trong một góc 1 
phần 4, là cặp tốn khảm, cấn khôn, càn đoài, ly chấn, được coi là loại kết hợp tốt 
với tên Sinh khí, các cặp cung quái tương tác có vị trí âm dương gần đối nhau 
qua tâm, nghĩa là đã đối nhau qua hai trục chia đôi và trục chia tư, là các cặp tốn 
ly, khảm chấn, сап сап, đoài khôn, cũng được coi là loại kết hợp tốt với tên 
Thiên y. Các cặp cung quái tương tác có vị trí âm dương vuông góc nhau qua trục 
chia đôi, vuông góc nhau qua trục chia tư, hoặc song song ngang với trục chia 
đôi, song song ngang với trụ chia tư đều là những kết hợp có hại, nó giống như 
những sắp xếp hai khối từ những góc kết hợp như trên làm cho lực từ đẩy nhau 
hoặc triệt tiêu nhau, do đó được đặt bằng các tên Лед quỷ, Ноа hại, Lục sát, 
tuyệt mệnh (Hình 2- 10). 
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Tương tác cửu cung có giá trị để so sánh, đánh giá ће quá tương tác luc từ 
giữa con người với con người, con người với thời gian và con người với không 
gian sống. Người xưa cho rằng mỗi con người có bản mệnh cửu cung riêng, điều 
này cho tới gần đây khoa học Phương Tây mới phát hiện ra. Theo 1 tạp chí thế 
giới mới số 32-92 viết theo Libération 3-16-1992: ,,, tại viện kỹ nghệ CALTECH 
danh tiếng ở Califorma (Mỹ), qua quan sát trên kính hiển vi điện tử, giáo sư 
Kirshvink cùng hai đồng nghiệp đã thật ngạc nhiên khi phát hiện ra những tinh 
thể manhêtít trong mô não,,„ Thật là hiển nhiên, có manhêtít tất phải có tương tác 
lực từ. 

4. Sự khác nhau giữa bát quái hoành đồ và Tiên thiên bát quái là ở chỗ: 

Bát quái hoành đồ vừa là hệ thống sắp xếp các ký hiệu âm dương trong 
từng cung quái, vừa là hệ thống sắp xếp các cung quái, nó tượng trưng cho các 
tính chất âm dương trong уй trụ, trong vạn sự, vạn vật theo tự nhiên của nó - 
Tiên thiên bát quái đồ là hình vẽ về hai hệ quy chiếu và quy luật tương tác bén 


vững của vũ trụ, của vạn sự, vạn vật. 
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D. Hậu thiên bát quái dó (Phương vị 3 qué của Văn Vương) 

1. Nội dung: Hậu thiên bát quái đồ là hình vẽ trong đó sắp xếp 8 cung 
quái theo một ước định về sự tương ứng giữa các hiện tượng thiên nhiên theo tứ 
thời bát tiết với tám hướng và tám cung quái. Theo truyền thuyết thì hình vẽ này 
do Chu Văn Vương làm ra (Hình 2-1). 
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Tác giả Hậu thiên bát quái đồ đã đặt từng cung quái ở từng hướng với các 
ý nghĩa sau: 

- Phương bắc, mùa đông, tiết đông chí, khí trời giá lạnh, nước đóng thành 
băng, là hiện tượng âm khí hãm dương khí, ông đã lấy quẻ Khảm có hình tượng 


hai hào âm bao bọc một hào dương đặt ở đó. 


- Phương nam, mùa hạ, tiết hạ chí, khí trời nóng, lửa dễ cháy, là hiện 
tượng dương khí Ват âm khí, ông đã lấy quả Ly có hình tượng hai hào dương 


bao bọc một hào âm đặt ở đó. 

- Phương đông, mùa xuân, tiết xuân phân, dương khí ở trên giáng xuống, 
ат khí ở dưới bốc lên, hai khí âm dương va chạm nhau mà thành tiếng зат, ông 
đã lấy quẻ Chấn có hình tượng hai hào âm ở trên, một hào dương ở dưới đặt ở đó. 

- Phương tây, mùa thu, tiết thu phân, khí trời hanh khô đó là dương khí đã 
chiếm hết mặt đất, ông đã lấy qué Бог có hình tượng một hào âm ở trên, hai hào 
dương ở dưới đặt ở đây. 

- Phương đông bắc, tiết lập xuân, dương khí vừa thoái khỏi sự bao bọc của 
ат khí, ông đã lấy quẻ Cấn có hình tượng một hào dương ở trên, hai hào âm ở 
dưới đặt ở đó. 

- Phương đông nam, tiết lập hạ, bắt đầu mùa gió chướng và mùa bão, 
người ta cho rằng đây là hiện tượng dương khí lấn lớt âm khí, ông đã lấy quẻ Tốn 


có hình tượng hai hào dương ở trên, một hào âm ở dưới đặt ở đó. 
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TY BNH NGO рмн MUI 


Hinh 2-11 


- Phuong tây nam, tiết lập thu, lúc này là vào mùa mưa người ta cho rằng 
đây là hiện tượng âm khí thắng dương khí, ông đã láy quẻ Khôn có hình tượng cả 
ba hào đều là âm đặt ở đó. 

- Phương tây bắc, tiết lập đông, khí hậu lúc này là cực độ của sự hanh khô, 


vạn vật trở nên cứng rắn, ông đã lấy quẻ Сап có са ba hào đều là dương đặt ở đó. 


О sách "Thân bí đích bát quái", các tác giả không có một trích dẫn hoặc 
lời bàn nào của mình về bản chất nội dung Hậu thiên bát quái, chỉ có đoạn trích 
về ứng dụng của nó trong khí tượng học như sau: 

"Sách "Khai nguyên chiếm kinh" nói: "Sấm nổi lên ở cung Сап, nhân dân 


lắm bệnh, nước yên. Sấm nổi lên ở cung Крат, mưa nhiều. Nổi ở cung Cấn, lúa 
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nếp tốt, vừng dài bông, ngũ cốc ha giá. Nổi ở cung Chấn, ngũ cốc rất quý, người 
nhiều tuổi bị bệnh đột ngột, quan tài rất đắt. Nổi ở cung Tốn, mưa đá hại ngũ 
cốc, sinh sâu, sương hạn hán xuống sớm. Nổi ở cung Ly, mùa hạ ít nước, hạn 
hán, sâu phá lúa. Nổi ở cung Khôn, ra ở cung Khôn, hại ngũ cốc. Nổi ở cung 
Род, binh nổi lên, cung đồng sắt. Nổi lên ở thuỷ môn, lụt lội tràn trê". (Trang 
83) 


2. Bản chất nội dung: Nay để làm rõ về bản chất nội dung Hậu thiên bát 
quái, tôi xin trích dẫn và so sánh tìm sự giống nhau và khác nhau giữa chu kỳ 


Cửu cung và chu kỳ Hậu thiên bát quái. 
a. Giống nhau: 


Cửu cung là một quy luật biến đổi âm dương trong thời gian. Người ta tính 
giá tri âm dương ở mỗi đơn vị thời gian tương ứng với một cung quái. Có 9 đơn 
vị thời gian làm một vong, hết 9 thì lặp lại. Quy luật Cửu cung được ứng dụng 
trong nhiều bộ môn khoa học đời sống cổ Phương Đông, hãy lấy cách tính Cửu 


cung cuu thần cấm ki làm một ví dụ: (Hình 2-1 2) 


Sách Châm cứu đại thành (nhà xuất bản Nhân dân vệ sinh xuất bản xã, 
Bắc Kinh, 1973), trang 170 có hình vẽ và chú thích về Cửu cung cưu thần cấm kị 


như sau: 
- 1 tuổi, cung Khôn, ki ở hai cổ chân. 
- 2 tuổi, cung Chấn, kị ở răng và đầu ngón. 
- 3 tuổi, cung Tốn, kị ở miệng, vú, đầu. 
- 4 tuổi, cung Trung, kị ở xương đuôi và vai. 
- 5 tuổi, cung Сап, ki ở mắt, lưng, mặt. 
- 6 tuổi, cung Đoài, kị ở cánh tay, bàn tay. 
- 7 tuổi, cung Cấn, kị ở gáy, thắt lưng. 
- 8 tuổi, cung Ly, kị ở xương sườn, đầu gối. 


- 9 tuổi, cung Khàm, ki ở bụng, chân, khuỷu tay. 
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- Hết vòng thì lặp lại" . 


Trong hình vẽ và chú thích nêu trên, chúng ta hiểu rằng trong cách tính sự 
sống của con người, bao giờ cũng bắt đầu từ lúc hình thành trong bào thai, như 
vậy, khi đứa trẻ một tuổi thì đã là năm thứ hai của sự sống ấy, do đó, cung Khảm 
sẽ là số 1 , cung Khôn sẽ là số 2, Chấn số 3, Tốn số 4, Trung số 5, Сап số 6, 
Бог số 7, Cấn số 8, Ly số 9. Та hãy xếp nửa đâu của Cửu cung theo chiều thuận, 
Trung cung đưa vào giữa, nửa sau của Cửu cung xếp theo chiều nghịch, đại cung 
Крат ở hướng bắc, cung Ly ở hướng nam, cung Chấn ở hướng đông, cung Бод 
ở hướng tây, hai cung Càn và Tốn cùng ở Tây bắc và Đông nam như ở trong Hậu 


thiên bát quái đồ, hai cung Khôn và Cấn cũng ở Đông bắc và Tây nam. 
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HẬU THIÊN BÀI QUÁI смо CUNG 
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Hinh 2-12 


b. Khác nhau: 


So với Hậu thiên bát quái đồ thì hai vị trí Khôn và Cấn này bị hoán vi cho 


nhau. Nhận xét về sự khác nhau này như sau (Hình 2 - 13): 
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САМ КНАМ KHÓN 
а . +. 


CỬU CUNG TRONG PHƯƠNG VỊ ВАТ QUÁI HẬU THIÊN 


Hình 2-13 


- Cửu cung và Bát quái hậu thiên giống nhau ở chỗ đều là cái dụng của âm 
dương trong thời gian, một đằng Cửu cung cưu thần cấm kị tính theo năm, một 
đằng Hậu thiên bát quái tính theo tứ thời bát tiết. 

- Khi đem cửu cung ghép vào với phương vị mặt đất như Bát quái hậu 
thiên chúng ta thấy chỗ khác nhau chỉ sảy ra sự hoán vị của hai cung Cấn, Khôn 
ở hai hướng Đông bắc và Tây nam. Do có chỗ giống và khác nhau này có thể 
khẳng định rằng Cửu cung là cái dụng của âm dương trong thời gian, Hậu thiên 


bát quái là cái dụng của âm dương trong không gian. 
3. Nghi án 


Trong sự lệch nhau giữa hai đồ hình về phương vị của Cửu cung và Hậu 
thiên bát quái như vừa vẽ ra trên đây, cho phép chúng ta nảy ra một nghi án rằng: 
Cách giải thích về chỗ dựa để làm căn cứ hình thành đồ hình Hậu thiên bát quái 
có thật sự là từ tứ thời bát tiết mà ra hay không ? Hay là sự ra đời của Hậu thiên 
bát quái chính là từ mối liên hệ tương ứng giữa âm dương ở thời gian và âm 


dương ở không gian được căn cứ từ Cửu cung và tám hướng? 
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Nếu vấn đề này được đặt ra để thảo luận, thì riêng tôi cho rằng sự hợp lý 
thuộc về thời gian là Cửu cung. Bởi vì, trong Lạc thư, số chỉ đại biểu sự lớn nhất 
của âm là số 8. Trong bát quái hoành đồ, cung quái Khôn là đại biểu cho âm 
nhiều nhất. Thế là cả hai loại vừa chu kỳ, vừa đồ hình đều trùng nhau một điểm. 
Trong việc giải thích ra đời của cung Quái có thể giả định rằng chính Chu Văn 
Vương cũng chỉ có trong tay những tài liệu nói về bát quái ứng với vạn sự, vạn 
vật chung chung, cho nên mới có sự giải thích khác nhau và sắp xếp khác nhau 


về hai vị trí của cung quái Khôn và Cấn nh đã nêu ở trên. 
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Е. На dó và Гас Ши 


Hà đồ và Lạc thu được người xưa coi là có nguồn gốc từ thần linh. Các 
sách cổ đều nói rằng: " Hà xuất đồ, Lạc xuất thư, Thánh nhân tác chi", nghĩa là 
sông Hoàng hà xuất hiện đồ hình trên con Long mã, Thánh nhân theo đó vẽ lại, 
sông Lạc xuất hiện con Thần quy trên lưng có những dấu chấm, Thánh nhân theo 
đó vẽ lại Sách "Thần bí đích bát quái" viết về hà đồ - lạc thư như sau: ,„ "Hà đồ, 
Гас thư là gì? 

Từ xưa đến nay có rất nhiều người đều thử tìm sâu đáp án của hình vẽ đã 
hình thành môn học về Hà Гас. 

Trong sách cổ "Thượng thư cố mệnh" ghi chép Hà đồ rất sớm, nói: Sau khi 
Chu Thành Vương chết, ở dãy cột phòng mé hiên đông có bày Hà đồ. "Cố mệnh 
truyện" đem Hà đồ và bát quái gắn liền lại: Hà đồ bát quái, Phục Hi vua của 
thiên hạ, long mã ra ở Hà, khắp minh nó là nét, lấy để vẽ bát quái, gọi đó là Hà 
đồ,, (Hà đồ bát quái, Phục Hi vương thiên hạ, long mã xuất Hà, toại tắc kỳ văn, 
dr hoạ bát quái, vị chi Hà đồ) (trang 74)" 

Trong lịch sử học thuật ở Phương Đông, hai đồ hình Hà đồ và Lạc thư 
được bàn đến nhiều nhất, và khi người ta càng bàn sâu về mọi khía cạnh của nó 
thì nó lại càng trở nên huyền bí, khó hiểu. Trong phạm vi bài này, tôi thấy không 
cần phải nhắc lại những lời bàn đó để xin phép trình bày ngay những điệu mà tôi 
đã đốn ngộ về hai công án đó. 

(Nội dung của từng đồ hình Hà đồ và Lạc thư cũng như so sánh Hà đồ và 
lạc thư với Tiên thiên bát quái tôi đã có một bài đăng trong tạp chí “Công trình 
nghiên cứu у học quân sự” số 4 năm 1990 với tiêu đề "На đồ và Lạc пи" từ trang 
16 đến trang 27. Ở đây tôi chỉ bàn riêng về quy luật âm dương trong Hà đồ và 
lạc thư mà thôi). 


1. Hà đồ 


а. Hình thức của Hà dó: Hà đồ là một hình sắp xếp mười con số có hình 
nét chấm tròn và có dây nối nhau, trong đó gồm có 5 số dương là 1,3,5,7,9 bằng 


chấm trắng, và 5 số âm là 2,4,6,8,10 bằng chấm đen. Các số được xếp thành ba 
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vòng, vòng trong cùng сб số 5 và số 10 (số 10 duoc chia làm hai nhóm 5 chấm 
đen kẹp lấy số 5 bằng chấm trắng), vòng giữa có bốn số 1,3,2,4, vòng ngoài cùng 
có bốn số 6,8,7,9. ở vòng giữa và vòng ngoài các số dương và số âm đều lớn dần 
theo chiều thuận. (Hình 2-14) 


HÀ ĐỒ 


Hinh 2-14 
b. Nội dung của Hà đồ: Qua phân tích các khía cạnh của Hà đồ tôi nhận 
ra rằng Hà đồ là một hình vẽ ghi lại диу luật biên đối nhịp âm dương, trong đó 
nhịp âm dương nhỏ bị nhịp âm dương lớn chỉ phổi làm cho biên đối âm dương. 
Để dễ nhận ra quy luật này, trước hết ta tiến hành khoanh riêng ba vòng số 


như đã nêu trên phần hình thức của nó (Hình 2-15): 


Hình 2-15 


Khi đã để riêng hai số 5 và 10 ở trong cùng ra, ta dë dàng nhận ra rằng các 
số ở vòng giữa thuộc nửa trước (nửa dương) của chu kỳ 10 là các số 1,3,2,4; các 


số ở vòng ngoài thuộc nửa sau (nửa âm) của chu kỳ 10 là các số 6,8,7,9. 
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Kẻ một đường chéo chia toàn bó đồ hình làm hai phần âm dương, đường 
này phía trên bên trái từ giữa hai số 7 và 8, xuống đến phía dưới bên phải giữa 
hai số 9 và 6, lấy nửa phía dưới làm phần dương, nửa phía trên làm phần âm. 
Theo cách chia ba vòng và hai nửa này chúng ta nhận ra sự thay đổi âm dương 
như sau (Hình 2-16): 


- О nửa dương của chu kỳ 10 (các số 1 -2-3 -4), các số dương 1 -3 nằm ở 


phần dương, các số âm 2-4 nằm ở phần âm. 


- О nửa âm của chu kỳ 10 (các số 6-7-8-9), các số dương 7-9 nằm ở phần 


âm, các số âm 6-8 nằm ở phần dương. 


Hinh 2-16 
Có thể biểu thị quy luật này trên đường tròn hoàn lưu như sau (Hình 2-17) 


Hình 2-17 


Hoặc cũng có thể biểu thị quy luật này trên hình vẽ hàng ngang như sau 


(Hình 2-18): Nhịp âm dương nhỏ trong chu kỳ 5. 
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ыш Шш] 
Го еа 


Nhịp âm dương nhỏ trong chu Ку lớn gồm hai chu Ку 5 (bằng 10) 


c. Giá trị của Hà đồ: Qua những quy luật biến đổi âm dương trong Hà đồ 


ta thấy Hà đồ là hình vẽ ghi lại một lý thuyết cơ bản về âm dương trong vũ trụ và 


2 


3 


3 


4 5 
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Hinh 2-18 
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van sự, vạn vật, đó là nhịp âm duong và quy luật biến đổi nhịp âm dương. 


Xin nêu một hiện tượng tự nhiên là khí hậu các năm theo ngũ vận, trong 


đó có nhịp âm dương và quy luật biến đổi nhịp âm dương đã làm rõ giá trị của 


Hà đồ. Cụ thể như sau: 


Học thuyết Ngũ vận - Lục khí nói về tương ứng giữa thiên can và đại vận, 
cứ 5 can là một vòng, 10 thiên can được chia làm hai vòng lặp lại, do đó có sự 
tương ứng là: 

Giáp, Kỷ - Đại vận là thổ ; Аг, Canh - Đại vận là kim; Bính, Tân- Đại vận 


là thuỷ; Định, Nhâm - Đại vận là mộc; Mậu, quí Đại vận là hoà; 


Có thể xếp nối tiếp nhau thành bảng hàng ngang tương ứng (Bảng 2 - 2): 


Bảng 2-2 
10 can Стар а Bính | Đỉnh | Mậu | Ку Canh Tân | Nhâm | Quý 
Hành của Vận |Thổ Kim Thuỷ |Mộc | Ноа Thổ Kim Thuy Mộc | Ноа 
Số thứ tự 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 


Đại vận như trên chỉ được coi là luận thuyết co bản và dùng trong so sánh 
với khí tư thiên hàng niên chi để tìm ra vế thịnh hay suy, còn bản thân vận, khi 


tính thành khách vận hàng năm theo niên can, bắt buộc phải căn cứ vào niên can 
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là duong hay ат để chuyển đổi, niên can là duong hay âm lai tính trong cả hai 


nhóm ngũ vận gộp lại theo kế tiếp làm thành chu kỳ 10 thiên can. 


Các dương can sẽ là Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm, các âm can sẽ là ất, 
Định, Kỷ, Tân, Quý. 


Vào những năm âm can gọi là bất cập, bất cập thì khí khắc nó lưu hành. 


Ta hãy đem so sánh hành của đại vận và hành của vận đã qua biến hoá của 


thái quá, bất cập được chuyển đổi mà thành (Bảng 2-3): 


Bảng 2-3 


Chu kỳ nhỏ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 


Can Giáp А | Bính | Đinh Màu Ку |Canh Tân | Nhâm 
Đại vận Thổ | Kim | Thuỷ | Mộc | Ноа | Thổ | Kim Thuy | Mộc 
Can Thái quá | Giáp Bính Mậu Canh Nhâm 
Can bất cập Ất Đinh Ký Tân 

Khí lưuhành | Thổ Ноа | Thuỷ | Kim | Ноа | Mộc | Kim | Thổ | Мос 


Chu kỳ lớn 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
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кызыкт мала ке -:-- 


BIẾN ĐỔI МНР ÂM DƯƠNG TRÊN TIẾN TRÌNH HÀNG NGANG 


ФЕ 
= 


BIẾN ĐỒI МНР ÂM DƯƠNG Ó 
HÀ ĐỒ 
Hình 2-19 
Trong cách tính của ngũ vận như trên có nhiêu loại biến đổi: 


- Biến đổi thứ tự các số từ 1 đến 5 ở vòng sau thành các số từ 6 đến 10 


- Ở trong nửa trước của chu kỳ 10 các Can chẵn là âm, bị chuyển đổi 


thành khí khắc nó lưu hành. 


- Ở trong nửa sau của chu kỳ 10 Can, các Can lẻ ở chu kỳ 5 biến thành 


Can сһӣп của chu kỳ 10, сћап là âm, bị chuyển đổi thành khí khắc nó lưu hành, 


còn các Can vốn là chắn ở chu kỳ 5 thì nay thành 16 ở chu kỳ 10, do đó không bị 


chuyển đổi mà vẫn giữ bản khí lưu hành, (khí lu hành có lên bằng ngũ hành). 
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Trong у học cổ Phương Đông còn có nhiều loai chu kỳ có sự biến đổi nhịp 
âm dương, như trong quan hệ giữa giò âm dương tương ứng với khí kinh lạc có vi 
trí âm dương trên các phần âm dương của cơ thể: Hoặc như quan hệ giữa niên chi 
âm dương với các mức độ âm dương trong chu kỳ lục khí 6 năm cũng do nhịp 
âm dương của niên chi tạo thành. 

Những chuyên đề này, tôi đã có bàn riêng, trong sách "Nguyên lý thời 
sinh học cổ Phương Đông" NXB Văn Hoá Thông Tin 1996. 

2. Lạc thư: 

a. Hình thức của Lạc thư: Lạc thư là một hình vẽ sắp xếp chín con số có 
hình nét chấm và dây nối nhau, trong đó gồm có 5 số dương là 1-3-5-7-9 bằng 
chấm trắng, 4 số âm . là 2-4-6-8 bằng chấm đen. Các con số trong Lạc thư được 


xếp trong giữa và tám hướng nh sau (Hình 2-20): 


Số 5 ở giữa Số 1 ở hướng Bắc Số 9 ở hướng Nam 
Số 3 ở hướng Đông Số 7 ở hướng Tây Số 8 ở Đông bắc 
Số 6 ở Tây bắc Số 4 ở Đông nam Số 2 ở Tây nam. 
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МАМ 


<> 
<, 


вома 


С? TÂY 
и. < 


Hinh 2-20 


b. Nói dung của Гас thư: Гас thư là hình vẽ ghi lại hai chiều hướng phát 
triển của hai mặt âm và dương âm. Âm được dùng số chắn để biểu thị, dương 
được dùng số lẻ để biểu thị. Theo sự sắp xếp đã nêu trên, số âm tối đa đông bắc 
= 8, giảm dần theo hướng từ đông bắc xuống tây nam là và tối thiểu ở đây = 2 ; 
số dương tối đa ở hướng nam = 9; giảm dần theo hướng từ nam lên bắc và tối 
thiểu ở đây = 1. Nhưng không chỉ dừng ở đó, trong sự sắp xếp các số âm dương 
còn lại, đã cho ta thấy thêm nội dung tương tác giữa hai thành phần âm và 
dương, khi âm gần số dương nhiều thì âm giảm, khi âm gần số dương ít thì âm 
tăng và khi dương gần số âm ít thì dương tăng, dương gần số âm nhiều thì dương 
giảm. Theo chiều hướng phát triển giảm dần của số dương từ nam lên bắc, ở giữa 


là trung bình, là số 5, ở hướng đông tuy cùng ngang với trung bình, nhưng vì gần 
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số âm lớn nên dương bị giảm từ 5 xuống còn 3; ở hướng tây шу cùng ngang với 
trung bình nhưng số dương gần với số âm ít nên dương tăng từ 5 lên thành 7. 
Theo chiều hướng phát triển giảm dần của âm từ đông bắc xuống tây nam, ở giữa 
là trung bình của số âm. ở hướng đông nam cũng là trung bình của âm, nhưng vì 
đông nam, gần số dương lớn nên âm giảm xuống còn 4. Ở hướng tây bắc tuy 
cùng ngang với trung bình của số âm, nhưng âm gần số dương ít âm tăng lên 
thành 6. Ngay bản thân số 8 đại biểu cho âm nhiều nhất được xếp ở đông bắc, 
gần với hướng Бас, là nơi có số dương ít nhất = 1 , và số 9 đại biểu cho số dương 
nhiều nhất xếp ở hướng nam gần với số âm ít nhất là số 2 ở tây nam cũng là theo 


tương tác mà thành. 


c. Cơ sở để hình thành Lạc thư: Cơ sở để hình thành sự sắp xếp các con 
số tượng trưng cho hai chiều hướng phát triển âm dương và quy luật tương tác 
âm dương trong Lạc thư chính là chiều hướng phát triển của hai thành phần âm 


dương trong khí hậu môi trường khu vực Phương Đông. 

Nhìn vào bản đồ địa lý khu vực chúng ta thấy vùng phía nam sông Dương 
Tử và phía bắc Việt Nam có hoàn cảnh môi trường là: 

- Phía đông, cả một khối nước khổng lồ của Thái Bình Dương là gốc của 


độ ẩm trong không khí môi trường. 


- Phía tây, cả một dãy trường sơn hùng vĩ của mạch tổ Hy Mã Lạp Sơn và 
trung tâm đại lục đại, nơi đây độ ẩm trong không khí môi trường được coi là ít 
nhất. 

- Phía nam là nhiệt đới và xích đạo, được со! là vùng nóng nhất khu vực. 

- Phía bắc là hàn đới và bắc cực, được coi là vùng lạnh nhất khu vực. 

Theo đó, tác giả Lạc thư coi độ ẩm trong không khí là âm, nhiệt độ trong 
không khí là dương. Thoạt đầu, chiêu hướng phát triển của dương đã được xác 
lập là tối đa ở phía nam và giảm dần về phía bắc, chiều hướng phát triển của âm 
được xác lập là tối đa ở phía đông và giảm dần về phía tây Tiếp theo đó, để biểu 
thị được quy luật tương tác âm dương giữa độ ẩm và nhiệt độ là ẩm vốn ưa lạnh 


ghét nóng, gặp lạnh thì ẩm tăng, gặp nóng thì ẩm giảm, người ta đã đưa ẩm tối 
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đa chuyển lên đông Бас, ẩm tối thiểu chuyển xuống tây nam, ở đông nam ẩm 
trung bình giảm, ở tây bắc ẩm trung bình tăng. Còn như biểu thị nhiệt gặp ẩm thì 
nhiệt giảm, ở phía đông nhiệt từ trung bình = 5 giảm xuống còn = 3; nhiệt gặp 
khô thì nhiệt tăng, ở phía tây nhiệt từ trung bình = 5 tăng lên thành = 7. 

Qua sự so sánh nguyên tắc sắp xếp các con số âm dương theo hai chiều 
hướng phát triển của âm dương và quy luật tương tác âm dương trong đồ hình 
Lạc th với thực tế tình hình chiều hướng phát triển của hai thành phần âm dương 
trong khí hậu môi trường khu vực Phương Đông là độ ẩm và nhiệt độ, chúng ta 
thấy rằng Lạc ти là зап phẩm của nên khoa học thực nghiệm và khoa học tin 
học ở trình độ cao chứ không phải là nguồn gốc thần bí như nhiều người lâu nay 
thường nói (Hình 2 - 21). 

d. Sự khác nhau giữa Hà đồ và Lạc thư: 

Hà đồ là một đồ hình ghi lại quy luật biến đổi âm dương trong mối quan 
hệ giữa nhịp âm dương nhỏ của chu kỳ nhỏ nằm trong nhịp âm dương lớn của 


chu kỳ lớn, nó có tính chất thời gian. 


Lạc thư là một đồ hình ghi lại hai chiều hướng phát triển của âm dương và 
quy luật biến đổi các mức độ âm dương do tương tác âm dương gây ra. Nó có 


tính chất không gian. 
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IV. BIẾN ĐỔI ÂM DƯƠNG TRONG THIÊN NHIÊN, TRONG VAN 
VẬT LÀ BIẾN ĐỔI CHẤT TRONG SỰ SỐNG СОА VAN VẬT 

A. Trong sự sống loài cây: Lấy loài cây để là dẫn chứng khi âm dương 
trong khí hậu theo mùa thay đổi thì loài cây thay đổi sự sống tương ứng như sau: 

- Mùa xuân, độ ẩm cao, nhiệt độ vừa phải, loài cây nảy sinh và phát triển 
rất mạnh. Người xa nói xuán sinh là như thế. 

- Mùa hạ, nhiệt độ cao, độ ẩm vừa phải, loài cây trưởng thành khai hoa kết 
trái. Người xa nói hạ rưởng là như thế. 

- Mùa thu, nhiệt độ vừa phải, độ ẩm thấp, nhựa gom về thân không nuôi 
cành lá nên lá rụng. Người xưa nói Ши tháu là như thế. 


- Mùa đông, nhiệt độ thấp, độ ẩm vừa phải, khí trời lạnh giá, nước đóng 
băng, nhựa gom về gốc rễ để như nhờ đất ủ ấm mà giữ gìn sự sống. Người xưa 


nói đông tàng như thế. 
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< Я JE Е 


SỐ DƯƠNG 
đại biểu cho nhiệt độ 
phát triển và biến hóa 


SỐ ÂM 
đại biểu cho độ ẩm 
phát triển và biến hóa 


Hinh 2-21 


- Cuối hạ đầu thu, khí hậu nóng cao, mưa nhiều, độ ẩm cao, vạn vật dễ hư 
hỏng thối nát. Người xưa nói trưởng hạ hoá là như thế. 

"Xuân Sinh, Hạ Trưởng, Trưởng На Hoá, Thu Тлаи, Đông Tàng” là nội 
dung khí hoá của một vòng khí hậu cả năm. 

B. Trong sự sống con người: Y học đã chứng minh được rằng khi âm 
dương trong nội môi hay ngoại môi thay đổi đều ảnh hưởng đến sự sống con 


người. 


49 


1. Trong nội môi: Dương là nhiệt độ trong người (thân nhiệt), mức trung 
bình là 37 độ C, lên trên 38 độ C là sốt nóng, trên 39 độ C là sốt cao, dễ sinh co 
giật (nhiệt cực sinh phong), xuống dưới 36 độ С là hạ nhiệt độ, dễ truy tim mạch 
(chứng vong dương rất nguy hiểm). âm là độ nước trong người, mức nước vừa 
phải thì người khoẻ mạnh, thừa nước sinh ra phù thũng, thiếu nước sinh ra chứng 


mất nước rối loạn điện giải rất nguy hiểm (chứng vong âm). 


2. Ở ngoại môi: Dương là nhiệt độ không khí, mức độ nhiệt của không 
khí từ 18 đến 32 độ C là thuận lợi cho sự sống, trên 32 độ C gọi là nóng nực, trên 
37 độ C là viêm nhiệt, dễ sinh chứng say nóng (thương thử) và các bệnh tim 
mạch như choáng ngất. Nóng kéo dài gây mệt mỏi vì chất đạm trong người bị 
tiêu huỷ nhanh, men tiêu hoá hỏng, thức ăn khó biến thành chất bổ nuôi dưỡng 
và bù đắp cho những hao tổn mất mát. Mức nhiệt độ của không khí xuống quá 
thấp gây га co thắt các mạch máu, trở ngại tuần hoàn sinh ra tê buốt đau đớn, 
làm giảm khả năng vận động của cơ thể, lạnh quá gây nhiễm lạnh vào cơ thể làm 
sng phổi hoặc rối loạn tiêu hoá (hàn tà phạm phế, hoặc hàn thương trường vị). 
Thậm chí gây ra chứng thương hàn, trúng hàn là những chứng nguy hiểm cho 
tính mạng con người. âm là độ ẩm không khí, độ ẩm trong không khí vừa phải cơ 
thể thoải mái, độ ẩm ít, không khí khô gây ra chứng da dẻ khô nứt, mũi thở khó, 
họng khô, rát, ho hen, gọi là táo khí tượng kim. Độ ẩm không khí cao gây ra áp 
lực không khí mạnh, trở ngại cho tuần hoàn cũng gây ra nhức mỏi đau đớn gọi là 
thấp tà, có khi nhiễm sâu gây ra hại tỳ vị, trở ngại tiêu hoá, gây ra chứng vừa thổ 
vừa tả cũng rất nguy hiểm, và khi thành dịch thời khí sẽ gây chết người không ít 


trong một thời gian không dài và ở một vùng không hẹp. 
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У. KẾT LUẬN VỀ ÂM DƯƠNG: 


Muốn ứng dụng bất kể một môn khoa học nào vào việc phục vụ đời sống 
con người cũng cần phải nắm được quy luật biến đổi âm dương trung thiên 
nhiên, trong vạn vật và trong con người ở cả hai phía tương ứng và tương tác 
thích nghĩa tương ứng là khí vật tương ứng, là khí hoá và tương tác là tương sinh 
hay tương khắc, là bát biến cung phi, mới mong đem lại lợi ích, tránh được thiệt 
hại cho sự sống của con người. Nhưng phải biết những vấn đề vừa nêu với nội 
dung khách quan, khoa học, và biết một cách tường tận mới mong tránh khỏi 
vòng luân quán của sự mê tín dị đoan, mới đưa cuộc sống của cộng đồng соп 


người vào con đường hoà hợp cùng tiến bộ. 
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CHƯƠNG 3: МСО HÀNH 


Với đầu де này, ta đi vào xem xét cụ thể về tính chất nhiều mặt của nó. 
Trước hết, ta hãy xem xét những bản văn có ghi chép về quy luật ngũ hành tiêu 
biểu cho nhiều loại ứng dụng của nó. Trên cơ sở đó, ta không bỏ sót các khía 
cạnh, không đánh giá hạn hẹp, hay sai lầm về nó. 

A. Những đoạn văn trích về Ngũ hành 

Ở những đoạn văn trích về ngũ hành, tôi trích trọn vẹn những chỉ tiết của 
quy luật, không cắt bỏ, để có đầy đủ cơ sở xem xét, đánh giá. Lối làm này có thể 
có những đoạn hơi dài, nhưng theo tôi là cần thiết, thứ tự các đoạn văn sắp xếp 


như sau: 


- Tuệ Tĩnh giải thích về âm dương ngũ hành qua đoạn "Khí hoá-âm 


dương”. 

- Ngũ hành theo sách "Nội kinh" được Dương Kế Châu ghi lại trong sách 
"Châm cứu đại thành". 

- Ngũ hành trong thiên Hồng phạm. 

- Мей hành trong thiên Nguyệt lệnh. 

- Lời bàn về ngũ hành của Trâu Diễn. 

- Lời bàn về ngũ hành trong vũ trụ luận của Dóng Trọng Thư. 


1. Tuệ Tĩnh giải thích về âm dương ngũ hành qua đoạn "khí hoá - âm 


dương” 


Trong sách "Hông nghĩa giác tư y thư” (nhà xuất bản y học Hà Nội, 1978), 


trang 66, tác giả Tuệ Tĩnh đã giải thích phần khí hoá - âm dương ở "Tăng bổ tập 
vạn Кіт nhất thống thuật” như sau: 
"Khí hoá - âm dương”. 


"Vạn Кит" là tinh tuý của muôn hình tượng. 


"Nhất thống" là then máy của một tổng quát. 
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Thái sơ là khí mới bắt đầu. 

Thái cực là hình mới bắt đầu. 

Thái tố là chất mới bát đầu. 

Trời là khí nhẹ, trong mà nổi lên. 

Đất là khí nặng, đục mà lắng xuống. 

Tinh của khí dương là mặt trời, mọc ở phương đông, mà lặn ở Phương tây. 
Tinh của khí âm là mặt trăng, ban đêm hiện га, mà ban ngày ẩn đi. 


Trời khuyết phương tây bắc, cho nên phương tây bắc là âm mà tai mắt bên 


phải con người không tinh bằng bên trái. 


Đất khuyết phương đông nam, cho nên phương đông nam là dương mà 


chân tay bên trái của con người không mạnh bằng, bên phải. 


Khí trời giáng xuống, khí đất bốc lên. Trong âm có dương, trong dương có 
âm. Từ sáng sớm (tảng sáng đến giữa trưa) thuộc phần dương của ngày là dương 
trong dương. Từ giữa trưa đến chạng vạng tối, cũng thuộc phần dương của ngày, 
nhưng là âm trong dương. Từ chạng vạng tối đến lúc gà gáy, thuộc phần âm của 
ngày, là âm trong âm. Từ gà gáy đến sáng, cũng thuộc phần âm của ngày, nhưng 
là dương trong âm. 

Cho nên người ta cũng tương ứng như vậy. 

Trời đất là trên, dưới của muôn vật, âm dương là đối đãi của khí huyết, 
nam nữ, bên trái, bên phải là đường lối của âm dương, thuỷ hoà là chứng nghiệm 


của âm dương, kim mộc là đầu mối của sự sinh thành. 
- Khí đen tụ ở trên không, nước (thuỷ) bắt đầu sinh. 
- Khí đỏ rực ở trên không, lửa (hoả) bắt đầu sinh. 
- Khí xanh ở trên không, loài cây (mộc) bắt đầu sinh. 
- Khí trắng ngáng ở trên không, loài kim (kim) bắt đầu sinh. 
- Khí vàng rộp ở trên không, đất (thổ) bắt đầu sinh. 


Trời đất kết khí với nhau mà muôn vật được chung đúc. 
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Nam nữ giao tinh với nhau mà muôn vật được hoá sinh. 


Tam tài là trời, đất, người. Con người riêng được chính khí của trời đất, 
tinh khôn hơn muôn vât. 

Mệnh là cái Бата phú của trời. 

Tinh là cái nguồn gốc của cơ thể. 

Hình là nhà ở của sinh mệnh. 

Khí là cơ bản của sinh mệnh 

Thần là chủ tể của sinh mệnh. 

2. Ngũ hành theo sách "Nội kinh" được Dương Kế Châu ghi lại trong 
sách "Châm cứu đại thành". 

Trong sách "Châm cứu đại thành” của Dương Kế Châu đời Minh (nhà xuất 
bản nhân dân vệ sinh xuất bản xã Bắc Kinh, 1973 , từ trang 192 đến trang 224) 
ông đã trích ở "Nội kinh" những phần nói về ngũ hành tương ứng với tâm sinh lý 
con người để đa vào phần nói về tạng phủ, kinh lạc, huyệt vi. Nay trích dịch lại 
những phần nói về tương ứng giữ ngũ hành với tạng phủ và sinh lý, bệnh lý như 
sau: 

Thu thái ám phé' kinh huyét chu tri.. 

"Nội kinh" nói rằng: Phế là chức vụ phó tướng, chủ về tiết xuất 

Phế là gốc của khí, là chỗ chứa của phách, cái đó thấy rõ ở lông, sung (đầy 
đủ) ở da, là thái âm trong dương, thông với khí mùa thu. 

Phương tây màu trắng, thông vào với phế, khai khiếu ở mũi, tàng tỉnh ở 
phế, làm bệnh ở lưng trên, vị là cay, loài là kim, súc là ngựa, ứng với bốn mùa. 
Trên trời thấy sao Thái bạch đã biết là bệnh ở da lông, âm là thương, số là 90), 
mùi là tanh, dịch là nước mũi. 

Phương tây sinh táo (khí táo) táo sinh kim, kim sinh cay, cay sinh phế, 
phế sinh da lông, da lông sinh thận. 


Č ) ở sách CCĐT đã xếp các số sau các âm, đó là số lần luyện khí công bằng âm máy 
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Phế chủ mũi, ở trời là táo, ở đất là kim, ở thân người là da lông, ở tạng là 
phổi, ở tiếng là khóc, ở biến động là ho, ở chí là lo buồn, nóng hại da lông, lạnh 
thắng nóng, cay hại da lông đắng thắng cay... 

Túc thái âm ty kinh huyệt chủ trị: 

"Nội kinh" nói rằng: Tỳ là chức quan gián nghị, trí vòng quanh ở đó mà 
га. 

Cái tỳ, cái góc của kho chứa, chó ở của sự tươi tốt, cái đó thấy rõ ở môi, tứ 
bạch, cái đó biến hoá ở bắp thịt, là loại âm tột bực, thông với thổ khí, riêng một 
lạng đó quán tứ phương, tỳ chủ tứ chi, cùng với vị mà làm ra tân dịch. 

Trung ương màu vàng, thông vào với tỳ, khai khiếu ở miệng, tàng tinh ở 
tỳ, làm bệnh ở gốc lưỡi, vị đó là ngọt, súc đó là trâu, lúa đó là lúa tẻ, cái đó ứng 
bốn mùa. Trên trời thấy sao Trấn đã biết là bệnh ở bắp thịt, âm đó là cung, số đó 
là 5, mùi là thơm, dịch là nước dãi. 

Trung ương sinh thấp, thấp sinh thổ, thổ sinh vị ngọt, vị ngọt sinh tỳ, tỳ 
sinh bắp thịt, thịt sinh phế, phế chủ miệng. Ở trời là thấp, ở đất là thổ, ở thân thể 
là thịt, ở tạng là tỳ, ở tiếng là lời ca, ở biến động là ое, ở chí là suy nghĩ, suy nghĩ 
thì hại tỳ, giận thắng suy nghĩ thấp làm hại thịt, phong thắng thấp, ngọt làm hại 
thịt, chua thắng ngọt... 

Thủ thiếu âm tâm kinh huyệt chủ trị: 

"Nội kinh" nói rằng: Tâm là chức vụ quân chủ, thần minh từ đó mà ra. 

Tâm là gốc của sự sống, thần của biến, cái đó thấy rõ ở mặt, cái đó sung ở 
huyết mạch, là dương trong thái dương, thông với khí mùa hạ. 

Phương nam màu đỏ, thông vào với tâm, khai khiếu ở lưỡi, chứa tinh ở 
tâm, làm bệnh ở ngũ tạng, vị đó đắng, loại đó là hoả, súc là dê, cốc là lúa nếp, 
cái đó ứng bốn mùa. Trên trời thấy sao Vĩnh hoặc, là đã biết bệnh ở mạch, âm là 
chuỳ, số là 7, mùi là khét, dịch là mồ hôi. 

Phương nam sinh nhiệt, nhiệt sinh hoả, hoả sinh vị đắng, vị đắng sinh tâm, 


tâm sinh huyết, huyết sinh tỳ, tâm chủ lưỡi. Ở trên trời là nhiệt, ở đất là hoả, trên 
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thân người là mạch, ở tạng là tâm, ở tiếng là tiếng cười, ở biến động là lo lắng 
(ưu), ở chí là vui mừng. Vui mừng hại tâm, sợ thắng vui, nhiệt hại khí, hàn tháng 
nhiệt, đắng hại khí, mặn thắng đắng... 

Túc thiếu âm thận kinh huyệt chủ trị: 

"Nội kinh" nói rằng: Cái thận, chức vụ tác quan, kỹ xảo từ đó mà ra. 

Cái thận, chủ ẩn náu, cái gốc của sự chứa kín, tính ở đó. 

Phương bắc, màu đen, thông vào với thận, khai khiếu ở tai, tàng tinh ở 
thận, làm bệnh tại khe, vị đó mặn, loại là thuỷ, súc là lợn, cốc là đậu, là ứng với 
bốn mùa. Trên trời thấy sao Thìn, là đã biết bệnh đó ở xương, âm là vũ, số là 6, 


mùi là khai, dịch là nước bọt. 


Phương bắc sinh ra lạnh, lạnh sinh thuỷ (nước) thuỷ sinh ra vị mặn, mặn 
sinh thận, thận sinh ra xương tuỷ, tuỷ sinh can, thận chủ tai. ở trời là lạnh, ở đất 
là nước, ở thể là xương, ở tạng là thận. ở tiếng là rên, ở biến động là run rẩy, ở 
chí là sợ hãi, sợ hãi hại thận, lo nghĩ thắng sợ hãi. Hàn hại huyết, táo thắng hàn, 
mặn hại huyết, ngọt thắng mặn..." 

Túc quyết âm can kinh huyệt chủ trị: 

"Nội kinh" nói rằng: can là chức vụ tướng quân, mưu lu từ đó mà ra. 

Can, cái gốc của sự quyết đoán, chỗ ở của hồn. Cái đó thấy rõ ở móng, cái 
đó sung ở gân, đã sinh ra huyết khí, là dương trong thiếu dương, thông với khí 
mùa xuân. 

Phương đông màu xanh, thông với can, khai khiếu ở mắt, chứa tinh ở gan, 
là bệnh phát co giật, vị là chua, loài là thảo mộc, súc là gà, cốc là mạch, là ứng 
với bốn mùa, trên trời là Tuế tinh, thì đã biết là bệnh ở gân. âm là giốc, số là 8, 
mùi là hôi, dịch là nước mắt. 

Phương đông sinh phong, phong sinh mộc, mộc sinh vị chua, vị chua sinh 
can, can chủ cân, can sinh tâm, can chủ mắt. Ở trời là huyền, ở người là đạo, ở 
đất là hoá, hoá sinh ra hiểu biết. Huyền sinh ra thần, ở trời là phong, ở đất là 


mộc, ở mình mẩy là gân, ở tạng là can, ở sắc là màu xanh rêu, ở thanh là tiếng 
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hô, ở biến động là nắm chặt tay lại, ở chí là giận dữ. Giận dữ thì hại gan, buồn 
thì thắng giận dữ, phong thì hại gân, táo thắng phong, chua thì hại gân, cay thắng 


chua... 
3. Ngũ hành trong thiên " Hồng phạm" . 


Trong sách "Đại cương triết học sử Trung Quốc" (trang 141) ông Phùng 
Hữu Lan viết (*): 

"Пепе "Ngũ hành” thường được dịch là năm yếu tố. Nhưng ta không nên 
coi chúng là những yếu tố tinh, mà nên coi là năm thế lực động có ảnh hưởng 
trên nhau. Tiếng "hành" có nghĩa là "làm", "hoạt động”; cho nên chữ ngũ hành 
theo nghĩa đen, có nghĩa là năm hoạt động, hay năm tác nhân. Người ta cũng 201 


là "ngũ đức”, có nghĩa là năm thế lực. 


"Chữ ngũ hành đã có trong một văn bản theo truyền thuyết được viết vào 
thế kỷ ХХ trước tây lịch (xem Thư kinh, phần Ш, quyển П, thiên 1 ,3). Ta không 
thể chứng minh sự chân thực của bản văn ấy, nhưng, đầu có thật, ta cũng không 
thể chắc rằng chữ ngũ hành trong ấy có cùng nghĩa với trong các văn bản khác, 
mà thời đại được định rõ hơn. Sự đề cập đầu tiên, phần đích xác về ngũ hành 
được thấy trong đoạn văn khác của Thư kinh (phần V, quyển IV), dưới tên 


"Hồng pham", nghĩa là "khuôn lớn". 


"Truyền thuyết cho biết rằng thiên "Hồng pham" thuật lại lời Cơ Tử cáo 
với vua Vũ nhà Chu. Tử là một vương hầu nhà Thương, bị vu Vũ lật đổ vào cuối 


thế kỷ ХП trước tây lịch. 


"Trong bài cáo, Cơ Tử cho những ý nghĩa của mình là của vua Vũ, người 
sáng lập nhà Hạ, theo truyền thuyết, sống vào thế kỷ XXII trước tây lịch. Chúng 
tôi nêu truyền thuyết này là coi như ví dụ về thể thức, theo đó tác giả Thư kinh 
đã thử mang lại sự trọng yếu cho thuyết ngũ hành. Về thời đại thật của thiên 
"Hồng pham" thì khoa học hiện đại có ý đặt vào thế kỷ thứ IV hay Ш. 


"Trong thiên "Hồng pham" ta thấy bản "Cửu trù, thứ nhất trong cửu trù là 


ngũ hành, thứ nhất trong ngũ hành là thuỷ, nhì là hoả, ba là mộc, tư là kim, năm 
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là thổ. (Tính) thuỷ là ướt và xuống: hoà là cháy và lên; móc là cong và thẳng; 


kim là theo và đổi; thổ là để gieo mạ làm mùa". 

"Theo đó là phạm trù của ngũ sự: "Thứ nhì là ngũ sự. Nhất là dáng; nhì là 
lời; ba là thấy; tư là nghe; năm là nghĩ. Dáng là phải kính, lời là phải xuôi, thấy 
là phải sáng, nghe là phải rõ, nghĩ là phải sâu. Kính làm cho nghiêm; xuôi làm 
cho đều; sáng làm cho khôn; rõ làm cho lanh; sâu làm cho thánh". 


"Với phạm trù thứ 8 trong cửu trù, ta đến cái mà "Hồng pham" gọi là dấu. 


"Thé 8 là các dấu, là mưa, là sáng, là nóng, là lạnh, là gió, là hợp thời. 
Nếu cả năm đến chỉ theo thứ tự mỗi cái, thì cỏ tốt tươi. Một cái rất nhiều, là dữ; 
một cái rất ít, là dữ. Dấu tốt là: Đức nghiêm của vua có mưa hợp thời; đức đều có 
nắng hợp thời; đức khôn có ấm hợp thời; đức lanh có lạnh hợp thời; đức thánh có 
gió hợp thời. Dấu xấu là: Khùng thì mưa luôn; lấn thì nắng luôn, nhác thì nóng 


luôn, gấp thì lạnh luôn, tối thì gió luôn”. 


"Trong thiên "Hồng phạm” ta thấy ý tưởng ngũ hành còn ở trong giai đoạn 
chưa hoàn thành, tác giả đang còn tư tưởng bằng từ ngữ những vật thể có thật 
như nước, lửa v.v... thay vì tư tưởng bằng những lực lượng trừu tượng mang các 
tên ấy như ngũ hành được quan niệm về sau. Tác giả cũng cho ta biết rằng nhân 
gian và tạo vật có liên hệ với nhau; cách cai trị sai lầm của ông vua sẽ tạo ra 
những hiện tượng bất thường trong trời đất. Lý thuyết này được phu diễn đầy đủ 


về sau bởi âm dương gia, người ta gọi là thuyết "thiên nhân tương 41". 


"Hai lý thuyết được đưa ra để giải thích lý do của sự hỗ tương ảnh hưởng 
nói trên. Thuyết thứ nhất này, thì chỉ cách cư xử sai lầm của ông vua làm cho trời 
nổi giận. Sự giận của trời gây ra những hiện tượng bất thường trong tự nhiên, tức 


là trời báo trước cho vua biết. Thuyết thứ hai thuộc về duy cơ thuyết. 


Theo thuyết này, thì cách cư xử sai lầm của ông vua sẽ tự nhiên gây ra rối 
loạn trong trời và đất và do đó những hiện tượng bất thường cũng xảy ra một 
cách máy móc. Toàn thể vũ trụ là một cơ giới, khi một phần của cơ giới ra khỏi 
trật tự, thì những phần khác cũng bị tổn thương. Thuyết này biểu thị cho tinh 
thần khoa học của âm dương gia, còn thuyết thứ nhất phản ánh những nguồn gốc 


huyền bí...". 
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4. Ngũ hành trong thiên nguyệt lệnh 


Sách Đại cương triết học sử Trung Quốc (trang 143) ông Phùng Hữu Lan 
мек: 

"Sau thiên "Hồng phạm”, tài liệu trọng yếu nhất của âm dương gia là thiên 
"Nguyệt lệnh”. Thiên này trước hết thấy được chép trong sách Lã thị xuân thu, 
tác phẩm vào cuối thế kỷ thứ 3 trước tây lịch. Về sau, thiên ấy được đa vào sách 
Lễ ký. 

"Nguyệt lệnh” có tên ấy, vì vốn là cuốn lịch trình cho vua là mọi người nói 
chung những bổn phận phải làm hàng tháng, để cho hợp với thời thời. Cách cấu 
tạo vũ trụ trong thiên này được diễn tả bằng từ ngữ của âm dương gia. Cách cấu 
tạo này có tính chất vũ trụ, nghĩa là liên quan tới thời gian và không gian. Người 
Trung Hoa xa ở về bắc bán cầu tất phải coi phương nam là phương của sức nóng 
và phương bắc là phương của khí lạnh. Vì lý do ấy, âm dương gia đưa ra sự 
tương quan giữa bốn mùa và bốn phương. Mùa hè có tương quan tới phương 
nam; mùa đông, phương bắc; mùa xuân, phương đông; vì mặt trời mọc ở phương 
đông; mùa thu phong tây, vì mặt trời lặn ở phương tây. Phái này cũng coi sự thay 
đổi của bốn mùa trong năm vào một tỷ lệ nhỏ. Cho nên buổi sáng tượng trưng là 


mùa xuân; buổi trưa, mùa hè; buổi chiều, mùa thu; buổi tối, mùa đông. 


"Phương nam và mùa hè thì nóng, vì phương nam và mùa hè là lúc mà 
hành hoả mạnh hơn cả; phương bắc và mùa đông thì lạnh vì phương bắc là 
phương và mùa đông là lúc hành thuỷ mạnh hơn cả; nước lại liên hệ tới nước đá 
và tuyết là vật lạnh. Cũng vậy, mộc là hành mạnh ở phương đông và mùa xuân, 
bởi vì mùa xuân là mùa mà cỏ bắt đầu mọc, và vì phương đông có liên quan tới 
mùa xuân. Hành kim mạnh ở phương tây và mùa thu, bởi vì kim khí được coi là 
cứng và thô, vì mùa thu là mùa gió, cây cỏ hết mùa, và vì phương tây có liên 
quan tới mùa thu. Như vậy, bốn mùa trong năm hành đã được cắt nghĩa. Chỉ còn 
hành thổ là chưa có vị trí và mùa. Nhưng theo thiên "Nguyệt lệnh", thổ là hành 
chính của ngũ hành, vì vậy nó được vị trí trung ương của bốn mùa; lúc mà thổ 


mạnh là vào một khoảng ngắn giữa mùa hè và mùa thu. 
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"Do lý thuyết vũ trụ ấy, âm duong gia đã cố giải thích những hiện tượng tự 
nhiên bằng những từ ngữ vừa thời gian vừa không gian, và còn chủ trương rằng 
những hiện tượng ấy còn liên quan tới tâm tính con người, vì vậy, như đã nói ở 
trên thiên "Nguyệt lệnh" đa ra những điều lệ mà ông vua phải theo từng tháng, 
do đó mà có tên “Nguyệt lệnh”. 

"Vì vậy có người nói: "Tháng giêng, mùa xuân, gió xuân thổi tan hơi lạnh. 
Sinh vật nam im trong mùa đông bắt đầu vùng dậy... Đó là mùa khí trời toả 
xuống, khí đất xông lên. Trời đất hoà hợp với nhau, cây cỏ đâm chổi пау lộc". 
(Lễ ký, thiên 4). 


"Bởi vì cách cư xử của người phải hoà hợp với đạo trời trong tháng đó, cho 
nên (vua) sai công khanh đại phu ban bố đạo đức, điều hoà mệnh lệnh để làm 
điều vui, thi ơn cho triều ап... Cấm chặt cây, không được lật 16... Trong 
tháng đó không thể аду binh; аду binh ас bị hoạ trời. Không йу binh nghĩa là 


không khởi sự trước". 


Nếu, trong một tháng, ông vua không làm theo khuôn phép tháng đó mà 
lại theo quy tắc cư xử hợp cho tháng khác, thì những hiện tượng bất thường ngoài 
tự nhiên sẽ xảy ra tháng mạnh xuân mà thi hành lệnh mùa hè, thì mưa không hợp 
thời, cỏ cây khô héo, quốc gia luôn có điều sợ. Nếu thi hành lệnh mùa thu, thì 
dân có bệnh dịch lớn. Gió dữ, mưa mạnh sẽ tới. 

Nếu thi hành lệnh mùa đông, thì nước lụt sẽ làm hại, tuyết sương rơi 
nhiều. 

5. Lời bàn về ngũ hành của Trâu Diễn 

Trong sách Đại cương triết học sử Trung Quốc, trang 145 ông Phùng Hữu 
Lan viết: 

"Về quan niệm của Trâu Diễn đối với sử ký, Tư Mã Thiên viết: "Trước hết, 
kể việc nay trở lên tới Hoàng đế, học giả ai cũng thuật, cũng theo thịnh suy của 
đời mà chép điềm tốt xấu của chế độ, suy xa hơn, cho tới khi trời đất chưa sinh, 


tới chỗ tối tăm mờ mịt chưa có thể khảo cứu tới được... Cho tới khi trời đất phân, 
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thì nói sự vận chuyển, biến hoá của ngũ hành, chính trì, mọi điều ứng với mọi 
hành. 


"Lịch sử quan: 


"Những dòng cuối của đoạn văn trên cho ta thấy Trâu Diễn (âm dương gia 
thế kỷ HI trước tây lịch) đã triển khai một lịch sử quan mới, theo đó những biến 
chuyển lịch sử đều được giải thích ăn khớp với sự vận chuyển và biến hoá của 
ngũ hành. Chi tiết của thuyết này không được Tư Mã Thiên thuật lại, nhưng được 
chép trong một đoạn sách Lã thị xuân thu, mặc dầu tên của Trâu Diễn không 


được nói rõ. Sách này chép (УШ,2): 

"Phàm đế vương sắp lên ngôi, trời đất trước hiện điểm lành cho hạ dân. 
Thời Hoàng đế, thì trời hiện nhiều màu vàng, nhiều đế. Hoàng đế nói: "Khí đất 
thắng". Khí đất thắng nên sắc chuộng màu vàng, việc phỏng theo hành thổ. 

"Đến đời vua Vũ (người khai sáng nhà Hạ), trời trước hiện ra cỏ cây, thu 
đông không chết. Vua Vũ nói: "khí gỗ thắng nên " sắc chuộng màu xanh, việc 
phỏng theo hành mộc. 

"Đến thời vua Thang (người khai sáng nhà Thương), trời trước hiện ra lưỡi 
dao trong nước. Vua Thang nói: "Khí kim thắng". 

Khí kim thắng nên sắc chuộng màu trắng, việc phỏng theo hành kim. 

"Đến đời vua Văn (người khai sáng nhà Chu), trời trước hiện ra lửa, qua 
đỏ ngậm sách đỏ đậu tại nền xã nhà Chu. Vua Văn nói: "Khí lửa thắng". Khí lửa 
thắng nên sắc chuộng màu đỏ, việc phỏng theo hành hoả. 

"Thay cho lửa tất là nước, trời lại trước hiện ra khí nước thắng. Khí nước 
thắng, nên sắc chuộng màu đến, việc phỏng theo hành thuỷ... Khi vòng đã đủ, lại 


bắt đầu từ hành thổ". 


"Âm dương gia chủ trương ngũ hành tương sinh, tương khắc theo một thứ 
tự cố định. Phái ấy cũng chủ trương rằng sự liên tục của bốn mùa là phù hợp với 
tiến trình tương sinh của ngũ hành. Cho nên mộc thịnh mùa xuân, sinh hoả, mùa 
hè; hoả lại sinh thổ, thịnh ở "trung ương"; thổ lại sinh kim, thịnh mùa thu; kim 


sinh thuỷ, thịnh mùa đông: thuỷ lại sinh mộc, thịnh mùa xuân. 
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"Cũng theo đoạn trên thì sự kế tục các triều đại cũng hợp theo sự kế tục tu 
nhiên của ngũ hành. Cho nên hành thổ là hành của vua Hoàng đế trị vì, được 
thay đổi bởi hành kim của nhà Thương. Hành hoả của nhà Chu thắng hành kim, 
và hành hoà đến lượt nó, lại bị thua bởi hành thuỷ của một triều này, lại bị thay 


bởi hành thổ của triều tiếp theo, nh vậy sự tuần hoàn đã đủ... 


"Những ý tưởng ấy, được trình bày trong sách Lã thị xuân thu, chỉ là một 
thuyết, nhưng sau đó lại được áp dụng trong phạm vi chính trị thực tế. Vì vậy vào 
năm 221 trước tây lịch, vua Tần Thuỷ Hoàng (246-2 10 trước TL) chinh phục 
mọi nước chư hầu cạnh tranh và thống nhất đế quốc Trung Hoa dưới danh hiệu 
nhà Tần. Vì là người kế tục nhà Chu, Thuỷ Hoàng tin chắc rằng: "Khí nước 
thắng" cho nên theo sách Sử ký của Tư Mã Thiên, ông 14у màu đen làm gốc" và, 
"việc theo hành thuỷ". "Tên sông Hoàng Hà, theo Sử ký, được đổi là Đức thuỷ, vì 
lấy đức của hành thuỷ làm đầu. Cứng rắn và hà khắc, mọi người đều quyết định 
theo pháp luật, khắc hoạ, vô nhân, ân và nghĩa, sau mới hợp với số của ngũ đức". 
(quyền 6). 

"Do sự hà khắc quá đáng ấy mà nhà Tần chăng trị vì được lâu, tiếp theo đó 
là nhà Hán cũng tin rằng họ lên ngôi là do một trong ngũ đức, nhưng người ta 
bàn luận nhiều để biết là đức nào. Một số người cho rằng nhà Hán là tiếp theo 
nhà Tân, do đó cai trị thì theo hành thổ, một số người khác lại cho rằng nhà Tân 
quá là hà khắc và quá ngắn, không thể kể vào các triêu đại chính thống, vì vậy, 
thật ra là nhà Hán lên ngôi tiếp theo nhà Chu. Ý kiến hai bên đều dựa vào nhiều 
điều, mà người ta giải thích mỗi người một cách. 

Cuối cùng, vào năm 104, Vũ có quyết định và tuyên bố rõ ràng hành thổ0 
là đức của nhà Hán. Tuy vậy, sau đó cũng còn nhiều ý kiến khác được nêu ra. 

Sau nhà Hán, người ta không chú trọng nhiều đến vấn đề ấy nữa. Nhưng 
vào cuối năm 1911, khi triêu đại cuối cùng bị lật đổ bởi chính phủ Trung Ноа 
dân quốc, tôn hiệu của Hoàng đế vẫn là: "Hoàng đế thừa (mệnh) trời, theo sự vận 
chuyển (của ngũ hành)... " 

6. Lời bàn về ngũ hành trong vũ trụ luận của Đồng Trọng Thư (179- 
101 trước tây lịch) 
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Trong Đại cương triết học sử Trung Quốc (РСТН$ТО) (trang 198) ông 


Phùng Hữu Lan viết: 

"Theo Đổng Trọng Thư, vũ trụ gồm mời loại thành phần: Trời, đất, âm, 
dương, ngũ hành, (mộc, hoả, thổ, kim, thuỷ) và người, tư tưởng ông về âm dương 
rất là cụ thể. ông nói: 


"Trong khoảng trời đất là khí âm dương, thường bao bọc người như nước 


де 


bao Бос са. Sở dĩ khác với nước là thấy duoc và không thấy được mà thôi”. 


"Thứ tự ngũ hành do Đổng Trọng Thư đưa га có khác với thứ tự trong 
thiên "Hồng pham" (xem chương XII trong sách này). 


` 


Theo ông thì "một là mộc, hai là hoả, ba là thổ, bốn là kim, năm là thuỷ. 
Một trong năm hành đến lợt nó sinh ra hành sau; mỗi hành, đến lợt lại thắng bởi 
hành thứ hai đến sau." (thiên 42). Cho nên mộc sinh hoả, hoả sinh thổ, thổ sinh 


kim, kim sinh thuỷ, thuỷ sinh mộc. Đó là quá trình tương sinh. 


Nhưng mộc thắng thổ, thổ thắng thuy, thuỷ thắng hoà, hoà thắng kim, kim 
thắng mộc, đó là quá trình tương khác... 

"Theo Đổng Trọng Thư, cũng như âm dương gia, thì mộc, hoà, thổ, kim, 
thuỷ, mỗi hành chủ một trong 4 mùa và 4 phương. 

Mộc chủ phương đông và mùa xuân; hoà chủ phương nam và mùa hạ; kim 
chủ phương tây và mùa thu; thuỷ chủ phương bắc và mùa đông. Thổ thì chủ 
trung ương và giúp cho các hành khác. Bốn mùa luân lưu là do sự biến hoá của 


âm dương. 


"Âm và dương thịnh, suy theo những vòng cố định mang chúng qua khắp 
bốn phương. Dương hễ thịnh thì dời sang đông giúp cho mộc để là mùa xuân. 
Dương càng thịnh thì đời sang nam giúp cho hoả để làm mùa hạ. Nhưng theo 
những luật phổ quát về "phản phục" của Lão Tử và "Dịch truyện" hé có thịnh 


phải có suy. Vì vậy dương cực thịnh thì bắt đầu suy, để đến lượt âm thịnh. 


"Âm thịnh, thì dời sang tây giúp cho kim để làm mùa thu; âm càng thịnh, 
lại đời sang bắc giúp cho thuỷ để làm mùa đông. Nhưng cực thịnh thì âm lại suy, 


và dương lại bắt đầu một chu kỳ mới. 
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"Cho nên sự đổi thay và thuận tự của bốn mùa là do âm dương và do kế 
tục của âm dương mà thành; Đổng Trọng Thư nói: "Lẽ thường của trời đất là do 
một dương một âm, dương là đức của trời, âm là hình của trời... Đạo trời cổ ba 
mùa (xuân, hạ, thu) đề thành và sinh, và một mùa (đông) để tang và chết. (thiên 
49). 


"Vậy theo họ Đổng, điều ấy cho ta thấy rằng: trời tin ở dương mà không 
tin ở âm; hiếu đức mà không hiếu hinh". (thiên 47). "Điều ấy cũng cho thấy rằng 
trời có những nỗi vui, giận và có cả tâm trí để cảm thấy buồn, khổ, sung sướng 
giống như tình cảm của người. Vậy nếu sắp loại thì trời và người là một" (thiên 
49). 


"Do đó, người là phó bản, là hình ảnh thu gọn của trời, về khía cạnh sinh 
lý cũng như tâm lý, " (thiên 41 ). Vì vậy người có địa vị cao quý hơn cả trong 
muôn vật. Người, trời, đất, là gốc của muôn vật”. "Ттот sinh ra, đất dưỡng dục, 
người hoàn thành". (thiên 19) Để làm trọn sự hoàn thành ấy, Đồng Trọng Thư 
cho rằng phải cần tới lễ nhạc, tức là văn minh và văn hoá. Nếu không văn minh 
và văn hoá, thì thiên hạ khác nào một công tác dở dang, và trời đất cũng không 
thể hoàn thành. Cho nên, về trời, đất và người, ông nói: "cả ba cũng như tay, 


chân họp lại thành hình thể không thể thiếu được тог". (thiên 19). 
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В. Nhàn xét vé các доап уап trích 


Sau khi đã giới thiệu sáu đoạn văn trên, tôi lân lượt nêu nhận xét của tôi 


qua nội dung từng đoạn văn đó như sau: 


1. Đoạn văn thứ nhất do thiền sư Tuệ Tĩnh, người Việt Nam thế kỷ 13 viết 
bằng chữ nôm để dẫn giải y lý: 

Với đầu dé "Khí hoá âm dương", ông nêu lên những hiểu biết của con 
người Phương Đông về vũ trụ và mối quan hệ giữa vũ trụ với vạn vật, con người. 
ở đó, ông không giảng rằng ngũ hành là 5 yếu tố cấu thành vật chất trong vũ trụ 
(như đến ngày nay, ở nhiều nơi vẫn còn có người hiểu sai đi như thế), mà ông đã 
nói về bản chất của ngũ hành, tuy cô đọng nhưng lại là khoa học nhất. Theo nội 
dung, ta có thể hiểu ngay rằng: "khí hoá" là khi khí hậu môi trường biến đổi, 
được biểu thị bằng "năm màu', đã làm cho cùng lúc đó các vật chất ở mặt đất có 
biến đổi tương ứng, được biểu thị điển hình bằng "năm hành", sự hoá đó được 
diễn đạt bằng chữ "sinh". Thực chất "khí hoá" là khi các thành phần cơ bản của 
khí hậu môi trường có biến đổi, cũng chính là tác nhân gây biến đổi vật lý, hoá 
học trong vạn vật làm cho vạn vật phải biến đổi theo. Tuy theo ty lệ nhiệt độ, độ 
ẩm của khí khác nhau mà người xưa đã cảm nhận rõ nhất để đặt thành các tên 
khí khác nhau như phong, hàn, thử, thấp, táo. Mỗi thứ khí này sẽ chỉ phù hợp cho 
điều kiện phát sinh và phát triển của một số loài điển hình được chọn làm tên 
hành. (ở đoạn sau tôi sẽ dựa trên tinh thần nội dung này và nêu ra những con số 
đại biểu của tỷ lệ khí tương ứng với hành, chúng ta sẽ thấy rõ thêm một bước 
пба). 

2. Đoạn văn thú hai do ông Duong Kế Châu người đời Minh ở Trung 
Quốc, ông là tác giả bộ sách đồ sộ "Châm cứu đại thành”. Đây là đoạn ông ghi 
lại lời văn trong bộ sách thuốc cổ xưa nhất ở Phương Đông có tên "Nội kinh". 

Khác với Tuệ Tĩnh, ông đã sao lại mà không có giải thích gì thêm. Nội 
dung ghi là cách quan sát khí vật tương ứng. Sự tương ứng ấy được cử ra bằng 
các đại biểu các loại cụ thể: ở thời gian là mùa tiết. - Ở không gian là phương 


hướng mặt đất và tinh tú trên bầu trời. - Ở vạn vật là: màu sắc, súc vật, ngũ cốc, - 


65 


О người là tạng phủ, ngũ quan, thất khiếu, thể chất, thể dịch, động thái, và tâm 
lý, tình cảm v.v... 

3. Đoạn văn thứ ba ghi lời Cơ Tử cáo với vua Vũ nhà Chu trong "Cửu trù 
hồng phạm". Ở nội dung này, ngũ hành về mặt tự nhiên, được trình bày bằng 
những tên của 5 loại vật chất cụ thể, kèm theo là tính chất của loại vật chất đó 
cũng rất cụ thể, thô thiển. Ngược lại, quan hệ của ngũ hành với các vấn đề triết 
lý, đạo đức luật pháp thì lại được bàn rất đầy đủ, sinh động. Vê mặt quan hệ giữa 
thiên nhiên với vạn vật và con người thì không được bàn theo kiểu "khí hoá" của 
Tuệ Tĩnh, hay kiểu "khí vật tương ứng" của Nội kinh, mà bàn tới uy quyền của 
trời và vua (con trời) có quan hệ tới sự biến đổi của thiên nhiên và và vạn vật, gọi 
là "thiên nhân tương dữ". Ở đây ta thấy một ý dỗ chính trị xã hội rõ nét. Tôi 
không cho rằng đấy /4:... "ý tưởng ngũ hành còn ở giai đoạn chưa hoàn thành... ", 
nh nhận xét mà giáo sư hùng Hữu Lan đã viết (DC THS ТО trang 142). Hãy xét 
thêm một số đoạn văn nữa, lúc đó ta sẽ có thêm cơ sở để phân tích rõ hơn về ý đồ 


chính trị đó. 


4. Đoạn văn thứ tư là thiên "Nguyệt lệnh” trong sách "Га thị xuân Фи". 
Trong tác phẩm của mình, ông Phùng Hữu Lan đã viết: "Cách cấu tạo vũ trụ 
trong thiên này được diễn tả bằng từ ngữ của âm dương gia. Cách cấu tạo này có 
tính chất vũ trụ, nghĩa là liên quan tới không gian và thời gian”... (РС THS ТО 
trang 143). Thật ra, trong thiên này, phần nói về quan hệ giữa ngũ hành với thế 
giới tự nhiên tuy có rõ hơn một ít, nhưng cũng chỉ có thể coi là diễn tả sự tương 
ứng như: ngũ hành với phương hướng, với mùa, với tình trạng khí hậu, trong khi 
ấy phần nói về quan hệ giữa các hoạt động của ông vua có liên quan tới các biến 
đổi về khí hậu và vạn vật thì lại được mô tả nh một quy luật, có những hình ảnh 
rất sinh động, tế nhị làm dẫn chứng cho thuyết "thiên nhân tương dữ”. Cũng 
giống như thiên "Cửu trù hồng phạm”, ý đồ chính trị ở "Nguyệt lệnh" đã được 
nâng lên tới mức thể chế hoá các hành động của ông vua theo ngũ hành. Người 
ta đã lấy sự chặt chẽ của thuận tự ngũ hành và quan hệ sinh khắc của nó để làm 
mực thước tiến hành cai trị xã hội, trong khi họ chưa từng giải thích nổi bản chất 


của quy luật ngũ hành. Chứng cứ để tôi có nhận định này rõ ràng, như chính ông 
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Phùng Hữu Lan đã viết: ”...nhu vậy bốn trong năm hành đã được cắt nghĩa chỉ 
còn hành thổ là chưa có vị trí và mùa..." Và ông đã đa ra lý do không lấy gì làm 
sáng tỏ về hành thổ như sau... "Nhưng theo thiên "Nguyệt lệnh", thổ là hành 
chính của ngũ hành, vì vậy nó được vị trí trung ơng của bốn mùa, lúc mà thổ 
mạnh là vào một khoảng ngắn "iữa mùa ће và mùa thu "... (ĐC THS ТО trang 
143). Theo lý do này, ta vẫn còn chỗ chưa hiểu được là: Cái đã làm cho hành thổ 


mạnh ở vào một khoảng ngắn giữa mùa hè và mùa thu là cái gì ? 


5. Đoạn văn thư năm nói về lịch sử quan của Trâu Diễn, ông Phùng Hữu 
Lan đã viết: "Trâu Diễn là một nhân vật trọng yếu của âm dương gia vào thế kỷ 
thứ 3 trước tây lịch. Theo cuốn Sử ký của Tư Mã Thiên thì Trâu Diễn là người 
nước Tề, ở giữa vùng Sơn Đông bây giờ. "Viết sách trên mời vạn lời". "Thấy đều 
thất tán"... Nhưng trong cuốn Sử ký, T Mã Thiên thuật lại khá kỹ lý thuyết của 
Trâu Diễn (như ông Phùng Hữu Lan đã viết trong ĐC THS TQ trang 146). Cũng 
giống như Cơ Tử là tác giả của "Cửu trù hông pham" và tác giả vô danh nào đó 
của bảng "Nguyệt lệnh”, Trâu Diễn khi đưa thuyết ngũ hành vào lịch sử quan, 
ông đã cố tình dùng sự thuận tự của quy luật ngũ hành để gán ghép cho tính chất 
thuận tự ở các triều đại vua trong lịch sử. Ý tưởng của ông đã biến thành một nếp 
khẳng định trong ý thức hệ của giai cấp phong kiến. Đến nỗi đã gây ra cuộc 
tranh luận về chọn tên hành cho triều đại nhà Hán. Nh ông Phùng Hữu Lan đã 


mô tả lại ở trang 147 sách Đại cương triết học sử Trung Quốc của ông. 


6. Ở đoạn văn thử sáu theo ông Phùng Hữu Lan viết về nhận thức của 
бпр, Trọng Thư với học thuyết ngũ hành, ta có thể thấy khác với Со Tử và Trâu 
Diễn, Đổng Trọng Thư đã đi sâu vào hình thái của quy luật ngũ hành. Họ Đồng 
nêu thuận tự của ngũ hành Бас đầu từ mộc, qua hoả, thổ, kim, thuỷ rồi trở về 
mộc, cũng như nêu rõ tương sinh, tương khắc của ngũ hành, là ông đã dựa hẳn 
vào sự diễn biến khí hậu của bốn mùa bắt đầu từ mùa xuân, khởi đầu vào mỗi 
năm. ông giải thích rằng: Sở dĩ có sự vận chuyển 4 mùa là do khí âm dương biến 
đổi. Về quan hệ tương ứng giữa thiên nhiên và con người, theo Đổng Trọng Thư 
thì trời có những niềm vui, giận và có cả tâm trí để cảm thấy buồn, khổ, sung 


sướng giống như tình cảm của người, vậy nếu sắp loại thì trời và người là một 
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(thiên 41). Đây cũng chỉ là quan niệm "thiên nhân tương dữ" mà thôi. Cái điểm 


khác mà ta đáng trân trọng vì ông đã coi con người là "... có địa vị cao quý hơn 
cả trong muôn vật”... và vai trò của con người trong bộ ba thiên, địa, nhân cũng 


rất quan trọng, con người không còn bị sự sai khiến, xếp đặt theo ý của trời nữa, 
như ông đã nói: "cả ba cũng như tay, chân họp lại mà thành hình thể, không thể 
thiếu một". (thiên 19). Đây là một quan điểm tiến bộ hơn so với Cơ Tử và Trâu 


Diễn, nhưng cũng chưa đưa ta tới được bản chất của ngũ hành. 


7. Nhận xét chung: Qua 6 đoạn văn trên, sau khi đã phân tích nội dung 
của từng bản văn, tôi có một nhận xét chung lại là: Những đoạn văn ghi về nội 
dung của mối quan hệ tương ứng, hay chỉ về quan hệ biến hoá của ngũ hành với 
tự nhiên giới thì thật rõ ràng, phong phú, chặt chẽ thành quy luật, có thể theo đó 
kiểm nghiệm ở thực tế, có thể vận dụng vào thực tiễn đời sống con người, do đó 
có thể dùng quy luật ngũ hành như công cụ hướng dẫn chúng ta nhận biết thêm 
về bản thể con người, về thiên nhiên và vạn vật. Những đoạn văn ghi nội dung 
của mối quan hệ giữa trời (tạo hoá), vua và thể chế, đạo đức xã hội tương ứng với 
ngũ hành thì sự tương ứng là gò gám cứng nhắc. Rõ nét nhất là ý tưởng mượn sự 
thuận tự của ngũ hành để đặt tên hành cho các triều đại, mà điển hình cho sự tác 
hại của nó là hành thuỷ của nhà Tần, chỉ vì để cho hợp với hành thuỷ mà các 
thiết chế theo hành thuỷ dã hà khắc vô nhân, gây bao đau khổ cho nhân dân. Sự 
gò ép có tính chất chính trị chủ quan của giai cấp thống trị phong kiến Trung 
Quốc khiến họ đã bất chấp thực tế khách quan tự nhiên còn được thể hiện đầy đủ 
nhất trong cuộc bàn cãi để xác định tên hành cho triêu đại nhà Hán mà lịch sử 
triết học Trung Quốc đã không thể bỏ qua. Nó càng chứng minh thêm rằng: Quy 
luật ngũ hành, trước hết là quy luật vận động tự nhiên của thiên nhiên, vạn vật, 
con người. Nó không hề phù hợp với một sự suy diễn chủ quan của ý thức nào 
trái với quy luật tự nhiên. 

Do tính chất chặt спе của quy luật tự nhiên trong học thuyết âm dương 
ngũ hành, có thể thấy được ở mọi lúc, mọi nơi trong đời sống của vạn vật, cho 
nên các triết gia cổ đại đã hiểu đơn giản rằng trạng thái "khí vật tương ứng" đồng 


nghĩa với "thiên nhân tương dữ”, và sự đơn giản này đã là cho nó trở thành công 
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cụ chính trị xã hội của giai cấp thống trị phong kiến. Ó trong điều kiện kinh tế, 
kỹ thuật của xã hội phong kiến, bản chất của ngũ hành không được làm rõ, vì 
vậy mặc dù sự vận dụng thuận tự ngũ hành vào triều đại nhà Tân, nhà Hán đã 
gây ra những sự kiện lịch sử to lớn, cái lầm của các triết gia và cái ý đồ chính trị 
của vua chúa phong kiến Trung Quốc vẫn tiếp tục kéo dài trong suốt lịch sử 
phong kiến Trung Quốc. Xin nêu mấy ví dụ như sau, tôi còn nhớ rằng trước đây 
tôi có được xem một bản đồ về địa giới hành chính 9 châu quận ở Trung Quốc 
đời nhà Hán. Trong đó mượn ý nghĩa của bảng 56 ma phương có tên "Гас thư”, 
theo bảng này 1 ô chính giữa, 8 6 bao quanh theo hình vuông, ô chính giữa mang 
số 5 (Hình 3-1). 


Hinh 3 - 1 


Tuy kinh đô nhà Hán bấy giờ ở vùng Bắc Kinh, ngày nay ở lệch về phía 
đông bắc của Trung Hoa lục địa, nhưng người ta cố tình coi đó là vị trí trung 
ương nên phải mang tên châu số 5, các châu khác theo phương hướng của Lạc 
thư mà đặt tên và định đường ranh giới hành chính, kể từ chung quanh châu số 5 
cho ra tới biên giới bốn bề, (bắc VN hồi đó mang số 9 gọi là quận Cửu chân) do 


đó nhìn bản dỗ ta thấy rõ sự gò gẫm quái dị. Có thể cho tới gần đây với tư tưởng 
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truyền thống cho ràng đất Trung Quốc là trung tâm của thế giới, người Hoa ở Sài 
Gòn cũng cho rằng nơi người Hoa ở phải là trung tâm của đô thị, nên họ đã tìm 
mọi cách để chính quyển Sài Gòn cũ chấp nhận khu Chợ Lớn là quận 5 của 
thành phố cho xứng đáng với truyền thống Trung Hoa. Quận danh đó còn đang 
được sử dụng ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay như một bằng chứng lịch sử 
sống động. (sau còn quận 10, cũng do người Hoa ở đông đúc mà có tên, số 10 là 


trung tâm Hà 46). 
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П. BẢN CHẤT УАТ CHẤT QUY LUẬT NGŨ HÀNH 


A. Phạm vỉ ứng dụng quy luật ngũ hành trong đời sống ở Phương 


Đông xưa. 


Đối chiếu với những ý niệm xã hội, chính trị về quy luật ngũ hành, những 
ứng dụng thực tiễn của ngũ hành theo quan niệm duy vật, trực quan như "Khí 
hoá", "Khí vật tương ứng”, đã đi vào các môn khoa học phục vụ đời sống con 
người Phương Đông một cách hiệu quả, do đó sự tồn tại và phổ cập của nó rất 


đáng chú ý như sau: 


1. Trong thiên văn học: Ngoài ngũ tinh phương vị, tức là 5 ngôi sao 
trong thái dương hệ ứng với phương hướng, mùa tiết và màu sắc theo 5 hành ra, 
hệ thống nhị thập bát tú (28 chòm sao) ở bầu trời sao cố định cũng được phân 
theo ngũ hành để xét tính chất của sao, sự vận chuyển tương tác của chúng với 
mặt trăng, mặt trời là nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu nên được coi là điểm 
báo về khí tượng, và các hiện tượng tự nhiên, xã hội khác (xem Ngọc hạp và 


Khải đồng thuyết ước, Bí truyền vạn pháp quy tông). 


2. Trong địa lý học: Vê môi trường cư trú, còn gọi là dương trạch, sau khi 
chia ngũ hành cho 8 hướng theo các tên cung quái, chia tam nguyên (ba vòng 
hỗn hợp can chi 60 x 3 = 180 năm) cho cung quái, người ta vẫn dùng ngũ hành 
để xét ảnh hưởng tốt xấu giữa hướng nhà ở, hướng các vật thể kiến trúc trong 
cảnh quan môi trường (nh các công trình phụ: bếp, giếng, chuồng chăn nuôi, nhà 
vệ sinh, cổng поб), với vị trí năm sinh trong tam nguyên của chủ nhân nhà ở 
(xem "Bát trạch minh cảnh"). Về âm phần, người ta cho rằng ảnh hưởng giữa vị 
trí cảnh quan và hướng nhìn của người chết nằm trong mộ có tác động vào đời 
sống nhiều mặt của con cháu theo quan hệ sinh khắc của ngũ hành (xem "Địa lý 


" " 


bí truyền сао tâp", "Địa lý ngũ quyết"). 


3. Trong binh pháp: Ngũ hành cũng được dùng để xét địa thế núi sông, 
hình trận, hiệu cờ, để đóng dinh, lập trại. Kết hợp với các kiến thức khác như 
thiên văn, địa lý, khí hậu là những nội dung yêu cầu một người cầm quân phải 


biết (xem Binh thư yếu lược, Bạch thoại Tôn Tử binh pháp). 
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4. Trong vũ thuật: Các thế tấn, chuyển bó, các pháp của thủ, cước thân, 
theo ngũ hình đều được vận dụng theo âm dương, ngũ hành để tạo thành sự vững 
chãi, mạnh те, linh hoạt và bền bỉ trong chiến đấu cá nhân (Thái cực quyền, 


Thiếu Lâm nội công bí truyền). 


5. Trong ngôn ngữ học: Ngôn ngữ thông qua đặc trưng là các loại thanh: 
thượng, hạ, khứ, hồi, trường, đoản đã từ tình cảm tạo ra, và đã tác động vào cảm 
quan bản năng của tâm sinh lý con người. Các điều kiện môi trường sống, tập 
quán sinh hoạt ở các vùng khác nhau đã tạo ra tập quán ngôn ngữ khác nhau. Tất 
cả các mối quan hệ đó đều tuân theo một quy luật tự nhiên, quy luật của bản 
năng sinh học. Vì vậy khi dùng quy luật âm dương ngũ hành để xem xét ta có 
thể lý giải được bản chất của ngôn ngữ và tập quán ngôn ngữ, (xem "Quy luật 


ат dương ngũ hành trong ngôn ngữ tiếng Việt và dân ca tộc Việt” ở phía sau). 


6. Trong văn học: Một số tác phẩm văn học cổ điển của Phương Đông đã 
dựa vào đặc điểm tâm sinh lý con người theo ngũ hành để xây dựng nhân vật. 
Phương pháp này đã bảo đảm cho trong quá trình diễn biến tác phẩm, các nhân 
vật không đi quá xa cá tính của mình, cho nên các nhân vật chủ yếu đã trở thành 
điển hình chung cho mỗi loại tâm lý, tính cách con người (như trong Tây du ký 
có Đường Tam Tạng, Trư Bát Giới, Tôn Ngộ Không, Bạch Cốt Tinh, Sa Tăng, 
tượng trưng cho ngũ hành, Phật bà Quan âm tượng trưng cho thái cực, điều tiết 
chung các hành đó. Trong Tam quốc chí có các nhân vật chính là Lưu BỊ, Quan 
vân Trường, Trơng Dực Đức, Tào Tháo, Gia Cát Lượng tượng trưng cho tính 
cách của ngũ hành. Trong Thuỷ Hử, số nhân vật anh hùng hảo hán là 108 ngôi 
sao trong phép tính tử vi, các khí chất tính cách đó đã dựa vào ngũ hành và các 
ảnh hưởng sinh khắc của nó cho nên rất phong phú nhưng cũng rất khác biệt 
nhau). 

Trong các tác phẩm nói trên, nội dung có nhiều hoàn cảnh diễn biến khác 
nhau, nhưng ta cũng thấy được rằng tuỳ mỗi hoàn cảnh khác nhau đó mà cá tính 
các nhân vật có những diễn biến thích hợp, và nhất nhất không ngoài quy luật 


sinh khắc của ngũ hành giữa nhân vật và hoàn cảnh. Cho nên hiệu quả là tác 
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phẩm trở thành tiêu biểu, nhân vật trở thành điển hình ngay từ khi ra đời tới nay, 


và cũng sẽ còn giữ được vi trí này trong tương lai văn học nhân loại. 


7. Trong nghệ thuật tạo hình: Kể cả ba loại hình nghệ thuật kiến trúc, 
điêu khác, hội hoạ ở Phương Đông đều có đặc điểm là tuân theo quy luật hài hoà 
của tự nhiên, với tự nhiên. Riêng ngành kiến trúc rất triệt để khai thác quy luật 
này trong quan hệ kiến trúc với cảnh quan môi trường và trong quan hệ nội bộ 
các thành phần của một công trình kiến trúc, quan hệ nội bộ giữa các chi tiết 


trong một thành phần của công trình. 


Tuỳ theo yêu cầu về hiệu quả cần phải đạt được mà người ta định ra kích 
thớc, tỷ lệ, hình dáng, đường. nét, màu sắc, tố chất, nhằm thông qua tính chất 
ngũ hành của các yếu tố tạo hình đó tác động thẳng vào cảm quan bản năng gây 
ra hiệu quả chiều sâu tâm lý, tình cảm tương ứng ở người xem (Như khu Văn 
Miếu - Quốc Tử Giám ở Hà Nội). Điêu khắc và hội hoạ tuy riêng rẽ, nhưng cũng 
không thể nào đem lại hiệu quả thẩm mỹ như mong muốn nếu nó thoát khỏi quy 
luật tương ứng giữa tính chất ngũ hành của các yếu tố đặc trưng ấy với cảm quan 
bản năng của sinh lý con người. (Xem "Quy luật âm dương ngũ hành trong các 


yếu tố nghệ thuật tạo hình Phương Đông và tâm sinh lý con người” ở phần sau). 


8. Trong tướng pháp: Hình dáng con người được tạo ra với những quan 
hệ nội bộ của từng cá biệt, đó là mối quan hệ giữa nội tạng và ngoại hình, giữa 
nội tạng với tâm lý, tính cách theo một quy luật. Người ta đã dựa vào quy luật đó 
để tìm ra mối quan hệ giữa ngoại hình với tâm lý, tính cách của từng cá nhân con 
người. Đi sâu hơn nữa, người ta còn tìm ra được quy luật về mối quan hệ giữa 
tính chất của từng bộ phận ngoại hình với nhau, kết quả là sự nhận biết về tâm 
lý, tính cách cá nhân thêm đa dạng, phức tạp. Các nhận xét này hoàn toàn dựa 
trên cơ sở học thuyết ngũ hành về quan hệ giữa tạng phủ với ngũ quan, ngũ thể, 
ngũ sắc, ngũ chí v.v... của y sinh học cổ Phương Đông, cho nên hiệu quả đáng 


tin cậy (xem Ma y thần tướng). 


9. Trong chiêm tỉnh học: Chiêm tinh học Phương Đông có ba môn lớn là 


bát tự hà lạc, tử bình và tử vi. 
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Tử binh là phép tìm khí chất, tính cách bẩm sinh của con người cho nên 
phải dựa vào thời điểm sinh cả ngày, giờ, tháng, năm bằng các tên thiên can và 


địa chi. Mỗi đơn vị ngày, giờ, tháng, năm đều phải có đủ hai tên can và chỉ. 


Vì tất cả có 8 chữ nên gọi là bát tự. Hà lạc là cách gọi tắt về tượng số học 
của Hà đồ, Lạc thư. Các cách tính này dựa vào mối quan hệ sinh, khắc giữa các 
hành theo tên can, chi của ngày, giờ, tháng, năm làm chính, ngoài ra còn theo số 
của Lạc thư đổi ra ngũ hành để nhận định các mặt cần hiểu biết về một con 


người cụ thể đó. 


Tử vi là cách tìm khí chất, tính cách và các mối quan hệ của một con 
người. Cách tính này căn cứ vào thời điểm sinh cả ngày, giờ, tháng, năm, những 
tên gọi các đơn vị thời gian đó khác với tử bình và bát tự Hà lạc. Năm thì đủ tên 
can và chi, tháng và ngày thì theo đơn vị tính của âm lịch (tháng của tuần trăng), 
giờ thì thào tên giờ địa chi. Người ta đem các điều đã biết ấy tính thành vị trí 
mệnh cung và cục, sau đó an các cung số (huynh, thê, tử, tài, ách, di, nô, quan, 
điền, phúc, phụ) có quan hệ với con người đó vào một hình vành khăn chữ nhật 
сб 12 ó, các ó này mang tên và thứ tự theo vi trí phương hướng của 12 địa chi. 
Tiếp đó, người ta lần lượt an các sao (do cách tính riêng của từng vòng sao khác 
nhau tìm ra) vào các cung (các ô lúc này đã có tên cung). Khi đã an đủ các sao 
vào trong các cung, người ta bắt đầu xem xét mỗi ảnh hưởng qua lại nhờ sự so 


sánh như sau: 
- So sánh tính chất từng sao với cung an sao đó. 
- So sánh tính chất các sao trong cùng một cung với nhau. 


- So sánh tính chất các sao ở các ô khác với cung mệnh theo quan hệ xung, 


chiếu. 
- So sánh tên cung với tên ó theo vị trí 12 địa chị. 
- So sánh tính chất từng sao với tên địa chi của ô an sao đó. 


Phần lớn các nhận định có được là nhờ ở quan hệ sinh, khắc của ngũ hành 


trong các so sánh đó đem lại. Xem "Bát tự hà lạc", "Tử vi đầu số áo bí", "Tử bình 
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thuyết minh", "Khí chất bẩm sinh của người Việt Nam" (sách sắp in của Lê Văn 
Sửu). 

10. Trong у học: Trong tất са các ngành khoa học ở Phương Đông thì у 
học сог trọng đặc biệt học thuyết âm dương ngũ hành. Các học thuyết kinh lạc, 
tạng phủ, và học thuyết ngũ, vận - lục khí đều lấy các mối quan hệ tương ứng, 
tương sinh, tương khắc của ngũ hành để xem xét. Các diễn biến sinh lý, bệnh lý, 
quan hệ nội bộ các tạng phủ trong con người cũng như quan hệ con người với 
biến hoá khí hậu của ngoại giới gây ra cũng đều lấy quan hệ ngũ hành để biện 
chứng. Các nguyên tắc chạy chữa, để phòng bệnh tật, cũng như tuyển chọn vị 
thuốc, nhất nhất đều lấy quan hệ tương ứng, tương sinh, tương khắc của ngũ 
hành làm đầu mối sử dụng (xem Nội kinh Tố vấn, Hồng nghĩa giác tư y thư, Hải 


Thượng У tông tâm lính, Trung у khái luận). 
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В. Nói dung спа пой hành 
1. Ngũ hành là kim, mộc, thuỷ, hoà, thổ. Giá trị tương ứng của пой hành 
đã có trong các thư tịch cổ được trình bây theo lối sơ đồ hoá như sau: 
a. Ngũ hành theo Hà Đồ lạc thư (Hình 3-2) 
a. Ngũ hàuh theo Hà đồ lạc thư (Hình 3-2). 


НА pÓ 


Hình 3-2 
b. Ngũ hành theo Bát quái hoành đồ (Hình 3-3) 
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САМ KHOM 
k { 
Е сни ра ј 
Ени ==] _ ши 


Hinh 3 - 3 


с. Ngũ hành theo Tiên thiên bát quái và Hậu thiên bát quái (Hình 3-4) 


HẬU THIÊN ВА QUÁI 


Hình 3-4 


d. Ngũ hành theo Cửu trù hồng phạm (Hình 3-5): 
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НАМН ТАС СМА LI 


DITONC ЛИСТ 
ООМО NGU НАМ! 


сџџ TRU HỒNG PHAM 


' 
ĐỒNG — ТАУ 
r @— (< 


Hinh 3-5 


d. Ngũ hành theo Nguyệt lệnh (Hình 3-6) 


NGUYỆT LỆNH 
Hóa 
Mua На NAM 


O 
№ СЈО! HA ĐẦU THU 
О THỔ 
N 


ĐÔNG О О ТАУ 
Mộc Kim 


Mua Xuân THÔ моа Thụ 


BÁC 
Thủy 
Mua Động 


Hình 3-6 


e. Ngũ hành theo Trâu Diễn (Hình 3-7): 
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Theo TRÁU DIỄN 


HẠ Hỏa 


ү) O— Ow 


DÓNG 
Thuy 


Hinh 3-7 


g. Ngũ hành theo Đồng Trọng Thư (Hình 3-8) 


Theo Đồng Trọng Thư 
TƯƠNG SINH 
НОА 
и” 
MỘC ә е THO 
4 / 
THỦY У KIM 
TƯƠNG КНАС 
НОА "=== 
MỘC THỜ 
THỦY KIM 
Hinh 3-8 
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h. Ngũ hành theo Ngũ Vận - Luc khí (Hình 3-9): 


кім Ất - Canh 


/ 


| MỘC THỦY 
Định - Nhâm *——— Binh - Tân 


LỤC KHÍ 
Thái đương hàn thủy 
THIN . TUAT 
МАО - DẬU ы TY - HỢI 
Dương minny ` Quyết âm 
tảo kim phong mộc 
. е TÝ - NGỌ 
DÂN - THÂN >“ Thiếu ат 
Thiếu dương —e 47 quân Ноа 
tưởng hóa SU - MUI 


Thái âm thấp thổ 


Hinh 3-9 


1. Ngũ hành theo Thiên can - Địa chỉ (Hình 3-10): 
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THIÊN САМ 


Binh - Dinh 
HO 


Giáp - Амос тнб Мао -KÝ 


) 


ỦY KI 
Nhâm - а“ + + Mcanh - Tán 


ĐỊA CHI 
Ty - Ngo 


HÒA 
Thin g277 N „ Mùi 
THỜ 


тно 


Мао Tnàn 
Dán MỘC KIM Dậu 


Sữu тнб THÖ „ 
Tuất 
— THÙY a 


- Hinh 3-10 
2. Phân loai theo tính chât vü tru спа các bång поп hành tuong úng 
kê trên: 

a. Vê không gian 

Lạc thư (xưa ghi) Phương hướng mặt đất. 

Hà đồ (xưa phi) Phuong hướng mặt đất. 

Nguyệt lệnh Phương hướng mặt đất. 

Trâu Diễn Phương hướng mặt đất. 

бпр Trọng Thư Phuong hướng mặt đất. 


Hậu thiên bát quái Phương hướng la bàn. 
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Tiên thiên bát quái Chiêu hướng thuận nghịch. 
Địa chi Phương hướng la bàn. 
Thiên can Phương hướng la bàn. 
b. Vê thời gian 
Nguyệt lệnh Theo bốn mùa 
Trâu Diễn Theo bốn mùa 
Đồng Trọng Thư Theo bốn mùa 
Lục khí Chu kỳ 6 năm 
Ngũ vận Chu kỳ 5 năm 
10 thiên can Chu kỳ 10 năm 
10 tháng 
10 ngày 
10 giờ 
12 địa chi Chu kỳ 12 năm 
12 tháng 
12 ngày 
12 giờ 
3. Bản chất của ngũ hành: 
a. Khí, gió, và hành: 
Tìm bản chất của ngũ hành là một công việc có tính chất khảo cổ, truy 
nguyên. 


Học thuyết ngũ hành cũng có chung một số phận nh học thuyết kinh lạc, 
nó đang đặt ra trước con người hiện đại một thắc mắc là: Người xưa với nền tảng 
kinh tế thấp kém xã hội mông muội, họ đã dùng phương pháp gì để phát hiện 
được quy luật ấy, trong khi hiện nay con người đang có trong tay nhiều loại công 


cụ tinh xảo, chính xác để tìm hiểu về nhiều vấn dë mà còn phải ngỡ ngàng. 
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Thậm chí có người còn cho rằng những quy luật ấy có thể đã duoc xác lập từ một 
nền văn minh cực thịnh của loài người ở giai đoạn trước, sau đó, loài người vì 
một lý do nào đó mà trở lại một vòng mới, bắt đầu từ mông muội đi lên cho tới 
hiện nay, và những quy luật ấy may mắn còn để lại trong ứng dụng, do đó ta 


không thể nào hiểu nổi phương pháp xây dựng ra nó. 


Riêng về học thuyết ngũ hành, từ trước đến nay đã có nhiều học giả cố 
công tìm kiếm nguồn gốc và bản chất của nó, đáng tiếc thay, những người có ý, 
có công ấy hầu hết lại là các triết gia, những nhà xã hội học. Từ xưa như Cơ Tử 
Trâu Diễn, Đổng Trọng Thư v.v..., tới cận đại như Walhem, Kim Định, Phùng 
Hữu Lan v.v..., với phương pháp tư duy không phù hợp, họ đã tỏ ra rất lúng túng 
khi phải đụng tới bản chất của ngũ hành. Để thấy được sự lúng túng ấy rõ nét, tôi 
xin nêu lại lời bàn của ông Phùng Hữu Lan, giáo sư trường đại học Thanh Hoa 
làm dẫn chứng: Trong tác phẩm "Đại cương triết học sử Trung Quốc" khi dẫn về 
thiên "Nguyệt lệnh” ông đã viết như sau: ... "phương nam và mùa hè thì nóng, vì 
phương nam là phương và mùa hè là lúc mà hành hoả mạnh hơn са,........... 
.. Như vậy, bốn trong năm hành đã được cắt nghĩa, chỉ còn hành thổ là chưa có 
vị trí và mùa. Nhưng theo thiên "Nguyệt lệnh", thổ là hành chính của ngũ hành, 
vì vậy nó được vị trí trung ương của bốn mùa, lúc mà hành thổ mạnh là vào một 
khoảng ngắn giữa mùa hè và mùa thu. "... Tiếp đó, ông giáo sư họ Phùng cũng 
không nói rõ thêm vì sao hành thổ trở thành hành chính của ngũ hành, vì sao 


hành thổ lại mạnh ở vào khoảng ngắn giữa mùa hè và mùa thu. 


Sau khi phân tích các văn bản cổ nói về ngũ hành, xem xét kỹ phương 
pháp tư duy của các triết gia, tôi đã chuyển hướng suy nghĩ của mình sang phía 
xét quan hệ ngũ hành với giới tự nhiên. Chỗ dựa để tôi đào sâu suy nghĩ từ đó 
tìm về bản chất của ngũ hành là thuyết "Khí hoá” trong sách "Hồng nghĩa giác tư 
thư” của thiền sư Tuệ Tĩnh và "Khí vật tương ứng” ở nội kinh. 

Như ở phần thứ nhất ta xét kỹ 6 đoạn văn trích giới thiệu. Trong nội dung 
"khí hoá" thiên sư Tuệ Tĩnh đã cho ta hiểu rằng "khí hoá" là khí hậu môi trường 
biến hoá, biểu hiện của khí là "mầu sắc" trên trời, vật chất có biến hoá tương ứng 


với khí có những đại biểu là năm hành. Tên của khí tương ứng với hành thì trong 
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"Nội kinh" đã gọi là phong, hàn, thử, thấp, táo. Các tên này lại duoc định rõ tính 
chất và quan hệ cụ thể, như phong là ấm ở mùa xuân, ở phương đông, hành là 
mộc. Hàn là lạnh ở mùa đông, ở phương bắc, hành là thuỷ. Thử là nóng, ở mùa 
hạ, ở phương nam, hành là hoà. Táo là hanh khô, ở mùa thu, ở phương tây, hành 
là kim. Thấp là ẩm ở phương tây nam, cuối hạ đầu thu, hành là thổ. Tôi cho rằng 
các tính chất ấm, lạnh, nóng, khô, ẩm, là người xưa đã dựa trên hai mặt nhiệt độ 


và độ ẩm trong không khí mà quy định. 


Bằng một cách chọn lọc chính xác, tuy với phương tiện đơn giản, sẵn có là 
giác quan con người, người ta dễ cảm nhận, dễ quan sát, 46 so sánh, nhưng 
không vì thế mà thiếu cơ sở khoa học. Thật vậy, mặc dù khoa học ngày nay cho 
ta biết rằng sự biến đổi của vật chất phụ thuộc vào nhiều tác nhân, nhưng quan 
trọng nhất làm biến đổi lý, hoá trong vạn vật là từ sự biến đổi nhiệt độ và độ ẩm 
của môi trường. Trong sinh giới thì dù biến đổi ở mức độ nhỏ nhất của ngoại 
cảnh về nhiệt độ, độ ẩm cũng đã làm thay đổi điều kiện lý hoá bên trong (nhất là 


đối với cơ thể con người) làm cho các hoạt động sống có sự thay đổi. 


Chữ "khí" là một danh từ chung, những tên phong, hàn, thử, thấp, táo, là 
những tên khí cụ thể, có tỷ lệ thành phần ẩm và nhiệt khác nhau, nội dung của 
khí mà sách cổ ghi lại bao giờ cũng gắn với một mùa tiết nhất định, một phương 
hướng nhất định. Như vậy "КА" cũng chính là "gió". Khí ứng với mùa là quy luật 
lớn của sự vận động bình thường trong một năm, nhưng cũng có khi bất thường. 
Vào những mùa nhất định, nhưng gió từ một hướng tới lại không theo đúng sự 
thuận tự của mùa đó người ta gọi đó là "tà khí” (gió chéo) hoặc là "nghịch khí” 
(gió ngược chiều). Xét ảnh hưởng của khí đến sinh lý, bệnh lý người, người xưa 
cho rằng: gió thuận tự theo mùa nhưng phái êm ái, gọi là "thuận hoà"; gió thuận 
tự theo mùa nhưng quá mạnh, ngoài khả năng thích nghi của со thể gọi là "дат 
khí" cũng có thể gây bệnh. Những hiện tượng gió chéo, gió ngược, là những hiện 


tượng không theo đúng quy luật phát triển của tự nhiên. 


Đó là môi trường khí không phù hợp với sự phát triển sinh lý bình thường 


của con người, của vạn vật. 


b. Điều kiện có trước để nhận thức ra tính chất của khí và hành. 
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Học thuyết ngũ hành với các giá tri tương ứng спа пб như mùa, phương 
hướng, khí, màu sắc v.v... là một sản phẩm tinh thần rất đặc thù, nảy sinh từ đặc 
điểm của điều kiện môi trường sống ở Phương Đông, bởi vì chỉ có ở Phương 
Đông mới có các điều kiện tương ứng ấy. 

Xin mời xem bản đồ địa lý vùng Phương Đông (Hình 3-11): 

Theo bản đồ này, chúng ta thấy có các đặc điểm địa hình như sau: 

- Phía đông là Thái Bình Dương, một khối lượng nước khổng lồ và hơi 
nước bốc lên ngày đêm không ngừng, độ ẩm không khí bão hoà. 

- Phía tây là trung tâm đại lục địa 4, âu với những cao nguyên nổi tiếng là 
nóc nhà của thế giới, nơi mà mật độ không khí loãng nhất, khô nhất. 

- Phía nam là nhiệt đới và xích đạo, khí hậu luôn nóng nhất địa cầu. 

- Phía bắc là hàn đới và bắc cực, khí hậu luôn lạnh nhất địa cầu. 

Sự trùng lặp kiểu đồng dạng giữa gió theo mùa và khí theo phương hướng 
ở địa bàn này là một đặc điểm không nơi nào trên quả địa cầu giống như thế. Khí 
(gió) theo thuận tự của các mùa tiết là tính theo thời gian, nhưng về mặt vũ trụ 
vẫn là không gian, một không gian quá lớn, ở vị trí quả đất nơi địa bàn này là 
không gian hẹp hơn, nhưng tỷ lệ thành phần của gió theo phương hướng mặt đất 


và gió theo thuận tự của mùa là giống nhau, cho nên tên gọi giống nhau. 
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НОС THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ НАМН TÁC СТА LƯƠNG Y LÊ VĂN SỬU 


Hinh 3-11 


Giai cấp phong kiến Trung Hoa xa ngộ nhận rằng nước họ là ở giữa nhất 
của thế giới, giữa nhất của vũ trụ cho nên mới lấy tên nước là Trung Hoa, Trung 
Quốc. Họ lại cho rằng với địa bàn "trung кат" ấy họ đã là những người được trời 
trao cho quyền thống trị bốn phương, do đó suốt lịch sử phong kiến Trung Hoa là 


lịch sử của những công cuộc thôn tính về bốn phương. 
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С. Ту lệ khí theo ngũ hành 


Để có thể so sánh cụ thể theo kiểu tư duy đương đại, tôi mượn phép tính 


số học chứng minh bản chất của ngũ hành trong nội dung quy luật ngũ hành. 


Lấy một cách tính cụ thể để lý giải một quy luật tổng quát, nhìn qua tưởng 
như một việc làm trái quấy, nhưng không, ở đây ta đã có một cơ sở chắc chắn, 


một hướng đích đúng đắn, ta có thể dùng bất kể phương tiện gì để ta tới bản chất. 
Trước hết, tôi nêu giới hạn của nhiệt độ, độ ẩm bằng con số như sau: 
- Nhiệt tối đa 100% nhiệt tối thiểu 0%. 
- Ẩm tối đa 100%, ẩm tối thiểu = 0%. 
Giả thử: Phương tây ẩm tối thiểu = 0%. Phương đông ẩm tối đa = 100% 


Vậy trung tâm, hoặc phương bắc, hoặc phương nam, ẩm sẽ là trung bình, 


tức là có tỷ lệ ẩm bằng 50%. 


Giả thử: Phương nam nhiệt độ tối đa 100%. Phương bắc nhiệt tối thiểu = 
0% 


Vậy trung tâm, hoặc phương đông, hoặc phương tây, nhiệt sẽ là trung 
bình, tức là sẽ có tỷ lệ bằng 50%. 


Ta có thể sơ đồ hoá tình hình đó bằng sơ đồ tỷ lệ như sau (Hình 3-12, 3- 
13, Bảng 3-1): 
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HƯỚNG МА TỶ LỆ АМ 


в 
© 
N 
G 


HƯỚNG VÀ TỶ ЦЕ МНЕТ 


Hình 3 - 12 
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Bảng 3-1. Bảng tổng hợp phương hướng và tỷ lệ ẩm nhiệt 


Phương Е Đông | Trung | Tây | Đông N Тау у 
hướng ĐẠO" yi avam bu ương | nam | nam РОНЕ. pa | Tay 
% nhiệt 0% |100% | 25% | 50% | 75% | 75% | 50% | 25% | 50% 
% ẩm 50% | 50% 75% | 50% | 25% | 75% | 100% | 25% | 0% 
Tổng % | 50% | 150% | 100% | 100% | 100% | 150% | 150% | 50% | 50% 
Hành | Thuỷ | Hoả Thổ Mộc Kim 


Tổng hợp hai yếu tố lại, ta có tỷ lệ thành phần khí hậu (nhiệt, ẩm) còn gọi 


là gió và từ các hướng tới như sau (Bảng 3-2): 
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Bảng 3-2. Thành phần khí hậu theo hướng gió 


Hướng gió Tên khí % nhiệt % Ат 
Gió từ phương bắc tới Hàn 0% 50% 
Gió từ hướng đông tới Phong 50% 100% 
Gió từ hướng đông nam tới Phong 75% 75% 
Gió từ hướng nam tới Ноа 100% 50% 
Gió từ hướng tây tới Táo 50% 0% 
Gió từ hướng tây bắc tới Táo 25% 25% 
Gió từ hướng tây nam tới Thấp 75% 25% 
Gió từ hướng đông bắc tới Thấp 25% 75% 


Tương ứng giữa phương hướng, tên khí, tên hành và tỷ lệ % nhiệt, ẩm 


(Bảng 3-3). 
Bảng 3-3 
Phương hướng Tên khí Tên hành % nhiệt % ат 
Bắc Hàn Thuỷ 0% 50% 
Nam Thử Ноа 100% 50% 
Đông Phong Mộc 50% 100% 
Tay Táo Kim 50% 0% 
Trung ương Thấp Thổ 50% 50% 


Tỷ lệ trong bảng là tỷ lệ nội bộ trong từng địa bàn, trong từng chu kỳ thời 


gian thuộc vùng nam Trung Hoa và bắc Việt Nam. 
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D. Ту lệ khí tương ứng với biến đổi vật chất, với hành 


Nếu khoa học thực nghiệm ngày nay cho một kết luận chung rằng: Khi ta 
thay đổi nhiệt độ thí nghiệm sẽ là cho vật thí nghiệm thay đổi tính chất lý, hoá, 
và khi ta thay đổi độ ẩm thí nghiệm cũng sẽ làm thay đổi tính chất lý, hoá của 
vật thí nghiệm, thì chúng ta hãy đem kết luận này so sánh với tổng kết của người 


xưa để rồi tự rút ra những suy nghĩ cho mình. 


Bảng tổng kết về sự tương ứng khí, vật, hành của người xưa như sau (Bảng 
3-4): 


Bảng 3-4 


Tỷ lệ khí 
Tên khí | Tên hành | Loài vật biến đổi tương ứng 


%nhiệ | % ẩm 


Hàn Thuỷ | Nhựa cây gom xuống rễ, vạn 0% 50% 
vật ẩn náu, không phát triển, 


nước đóng băng, tuyết lạnh. 


Phong Mộc | Vạn vật nảy sinh, phát triển,| 50% 100% 
cây cối lớn nhanh, màu xanh 


đầy trời đất, khí trời ấm áp. 


Thử Hoả Vạn vật đã trưởng thành, га| 100% 50% 
hoa, kết quả, khí hậu nóng nực, 


mặt trời màu đỏ, lửa dễ cháy. 


Thấp Thổ Trái cây chín rữa, rụng, thối, 75% 25% 
khí trời nóng ẩm, mưa nhiều, 


đất nhão thành bùn nát. 


Táo Kim Trời hanh khô, lá cây úa rụng, 50% 0% 
vạn vật co cứng lại, đất đá kết 


tinh lại thành khối cứng rắn 
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Qua các mục vừa giới thiệu ở phần này theo thứ tự khí, gió và hành, ta 
thấy phải có điều kiện có trước để nhận thức ra tính chất của khí và hành, tỷ lệ 
khí theo ngũ hành, tỷ lệ khí tương ứng với biến đổi vật chất, với hành, mới có thể 
nói rằng bản chất của ngũ hành là sự biến đổi tương ứng giữa khí và vật. Đây chỉ 
là một cách trình bày đơn giản quy luật biến đổi lý, hoá trong vạn vật do sự 
tương tác trong quá trình vận động của các thiên thể vũ trụ gây ra. Trong đó, một 
sự biến đổi trở thành tác nhân của một biến đổi tiếp theo trong một hệ thống biến 


đổi. Có thể dẫn bằng một sơ đồ như sau: 


Sự vận động vũ trụ ở quả đất, mặt trăng, mặt trời v.v... đã tác bị động vào 
khí bao bọc quả đất, khí hậu biến đổi đã tác động vào vạn vật gây ra biến đổi 
trạng thái vật chất, còn quy luật ngũ hành chỉ là một hình thức mô tả về mối 
quan hệ sâu xa đó cho phù hợp với khả năng nhận biết của đa số người khi ứng 


dụng nó vào đời sống cụ thể hàng ngày. 


Có thể nguồn gốc của cách tìm ra quy luật ngũ hành cũng như các quy 
luật cổ Phương Đông nói chung đã bị thất lạc vì lý do nào đó. Cũng có thể, một 
khi những ứng dụng của nó đã quá hiển nhiên trong đời sống thường ngày, thì 
việc tìm hiểu nguồn gốc của nó chẳng còn là sự cần thiết nữa, giống như việc ta 
ăn gạo hàng ngày, ta chỉ cần biết nấu làm sao để cho ăn được ngon lành, chẳng 
còn mấy ai thấy cần phải nghĩ đến việc tìm kiếm xem nguồn gốc cây lúa là từ cái 
gì biến thành. Ngày nay chúng ta lại ở quá xa thời đại sản sinh ra nó, do đó sự 
hiểu biết về nguồn gốc và bản chất của ngũ hành đã là một mớ lý thuyết ước 
đoán, sai lạc cũng là điều đương nhiên, việc tìm trở lại đúng bản chất và xuất xứ 


của nó không phải là một công việc đơn giản dễ dàng. 
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Е. Những nhàn thức sai lạc về ngũ hành hiện đang tón đọng: 


1. Nét chung nhất, đa số tài liệu hiện đại từ Phương Đông đến Phương 
Tây đều cho rằng bản chất của ngũ hành là 5 yếu tố cấu thành mọi vật chất 


trong vũ trụ. Xin dẫn hai đoạn văn làm ví dụ: 


а. Sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của Đỗ Tất Lợi (ш lần thứ 
ba, có sửa chữa và bổ sung), nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà nội 1977, 


trang 19, viết về học thuyết ngũ hành: 


"Thuyết ngũ hành về căn bản cũng là một cách biểu thị luật mâu thuẫn đã 


giới thiệu trong thuyết âm dương, nhưng bổ sung và làm cho hoàn bị hơn. 


Ngũ hành là kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. Người xưa cho rằng mọi vật trong 


vũ trụ đều chỉ do 5 chất đó phối hợp với nhau mà tạo пёп,... 


b. Trong một tờ báo khoa học trước đây có bài khí, âm dương, ngũ hành, 


bát quái" tác giả Quang Dam đã viết: 


"Ngũ hành, các triết gia Nho giáo thủa xưa trình bày Khí, nói theo ngôn 
ngữ chúng ta ngày nay, như là nguyên tố duy nhất cấu tạo nên vũ trụ vạn vật. 
Đồng thời cũng trình bày những vật thể do khí cấu thành mà chúng ѓа ngày nay 
có thể coi là những nguyên liệu cơ bản để tạo ra các vật thể khác. Những vật thể 
nguyên liệu ấy là ngũ hành, (năm hành), cụ thể là: kim (kim loại, bao gồm sắt, 
chì, đồng, kẽm, vàng, bạc ...). - mộc - (gỗ, bao gồm tất cả cái loài cây cối) - thuỷ 
- (nước, bao gồm mọi chất lỏng). - hoả - (lửa, bao gồm mọi chất đang cháy) và - 


thô- (đất, bao gồm đất cát).... " 


Loại nhận định này trên cơ sở cho rằng ngũ hành là triết học duy vật sơ 
khai của cổ nhân. Theo tôi, hai tác giả Đỗ Tất Lợi và Quang Раш có thể trong 
quá trình sưu tám tài liệu để viết những đoạn văn trên đã gặp phải những quan 
điểm duy vật sơ khai trong nhãn quan của con người thời nay để xem xét thành 
tựu khoa học của thời xưa, cho nên khó mà miêu tả nổi những quy luật đó. Trong 
bài của tác giả Quang Đạm vừa trích trên đã mắc vào điều mà cổ nhân đã từng 


phê phán là: Đạo (quy luật) vốn là tự nó đã như thế, càng giải thích về nó nhiều 
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lời (ý nói sự giải thích không đúng bản chất của nó) càng làm cho Dao trở nên 
khó hiểu. 


2. Vị trí của hành thổ trong ngũ hành không nhất định theo một 


thuận tự. 


Trong ngũ hành, vị trí và phương hướng của hành thổ tuỳ theo các quy luật 


chứa nó khác nhau, như sau: 


(khôn). 


Ngũ hành trong hậu thiên bát quái, hành thổ ở đông bắc (cấn), tây nam 


Ngũ hành ở Hà đồ, Lạc thư, hành thổ ở trung ương (số 5 và 10), lại còn ở 


cả đông Бас (số 8), và tây nam (số 2). 


Ngũ hành ở Hông phạm và Trâu Diễn, hành thổ ở trung ương. 
Ngũ hành ở Nguyệt lệnh, hành thổ ở trung ương và tây nam. 
Ngũ hành theo Đổng Trọng Thư thì hành thổ ở tây nam. 

Ngũ hành ở lục khí thì hành thổ ở các năm sửu, mùi. 

Ngũ hành ở ngũ vận, hành thổ ở các năm giáp, kỷ. 


Ngũ hành ở thập thiên can, hành thổ ở mậu, kỷ. 


Ngũ hành ở thập nhị địa chi, hành thổ ở thìn, tuất, sửu mùi. 


Do chưa một tài liệu nào nói về bản chất của ngũ hành nói chung, cũng 


như nói về bản chất của hành thổ nói riêng, cho nên những vị trí khác nhau của 


hành thổ trong ngũ hành ở các quy luật khác nhau như trên đã là chỗ vướng mắc 


nhất của các nhà nghiên cứu. 
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С. Những tính chất đặc trưng của hành thổ. 

1. Tính chất hành thổ trong các quy luật chứa nó thuộc về không 
gian, theo phương vị mặt đất. 

Trong các quy luật có chứa nội dung ngũ hành, ta thấy phương vi của hành 
thổ ở ba nơi là đông bắc, tây nam và trung ương. 

Trước hết ta xem xét về thổ quan hệ tới đời sống vạn vật ra sao? 

Quan sát khí vật tương ứng, người xa đã ghi nhận được rằng thổ khí, gió từ 
hướng tây nam tới, khí trời nóng ẩm, cuối mùa hạ, trái cây chín nẫu, rụng thối, 
ma nhiều, đất nhão thành bùn. Các sách y học thì ghi rằng khi có gió đông bắc, 
trời hay mưa phùn, độ ẩm cao, nhiều bệnh lây lan phát sinh như cảm, cúm, sởi 
đậu mùa v.v... khi có gió tây nam, khí trời oi ả nóng và ẩm, những bệnh đường 
ruột, sốt rét thường phát sinh và lây lan v.v... Những bệnh tê bại thường do thấp 
khí gây ra, v.v... Các lão nông thì kinh nghiệm rằng cây cối, hoa màu khi gặp gió 
đông bắc và tây nam đều bị tàn lụi, nhiều sâu bệnh, và kém năng suất. Khi trời 
không có gió, khí đất tại chỗ bốc hơi lên, là trung ương, là thổ khí. 

Tỷ lệ khí của hành thổ: Trong bảng tý lệ nhiệt độ, độ ẩm của các loại khí 
và phương hướng ở trên ta thấy một nét đáng chú ý như sau: 

- Gió hướng đông bắc : nhiệt 25%, ẩm 75% 

- Gió hướng tây nam : nhiệt 75%, ẩm 25% 

- Gió hướng trung ương: nhiệt 50%, ẩm 50% 

Nếu ta đem cộng chung tỷ lệ của cả nhiệt và ẩm, ta thấy ở các hướng khác 
nhau ấy, hướng nào cũng có một tổng chung là 100% 

- Hướng đông bắc: 25% nhiệt + 75% 100% 

- Hướng tây nam : 75% nhiệt + 25% = 100% 

- Trung ương : 50% nhiệt + ẩm 50% = 100% 


Tính chất âm dương ở khí: nhiệt là dương, ẩm là âm. 
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Giả như có hiện tượng cả âm và dương đều tối đa trong khí, tổng tỷ lệ của 
âm và dương trong khí sẽ là nhiệt 100% + ẩm 100% : 2000 


Lại giả nh có hiện tượng âm và dương trong khí đều tối thiểu, 

tổng ty lệ âm và dương trong khí sẽ là nhiệt 0% + ẩm 0% = 0% 

Vậy tổng tỷ lệ âm dương nếu bằng 200% chia cho 2 = 100% sẽ là trạng 
thái khí trung bình. 


Theo đó mà xét thì thổ khí ở cả ba hướng đông bắc, tây nam, và trung 


ương đều là trạng thái khí trung bình. 
Phân tích thêm bước nữa, ta thấy thổ khí có ba mức: 


- Trạng thái khí trung bình, thế quân bình là trung ương, với tỷ lệ 
nhiệt 50% + ẩm 50% = 100% (tinh thổ). 


- Trạng thái khí trung bình, thế dương thắng là tây nam, với tỷ lệ nhiệt 
75% + ат 25% = 100% (âm trong dương thô). 


- Tình trạng khí trung bình, thế âm thắng là đông Бас, với ty lệ nhiệt 
25% + ẩm 75% = 100% (dương trong âm thổ). 


Trong tất cả các quá trình vận động của tự nhiên và xã hội, hết thảy đều do 
hai chiều hướng lực thúc đẩy ngược nhau gây ra, chiều hướng vận động sẽ do 
chiêu hướng của lực mạnh hơn quyết định. Nếu hai chiều hướng đó có lực cân 
bằng nhau, hướng vận động sẽ bằng không. Vì vậy trạng thái trung bình là một 
trạng thái tính, sự sống là một quá trình vận động không ngừng, trạng thái trung 
bình âm dương là một biểu hiện điểu kiện bất lợi cho sự sống, bất kể là tình 
trạng trung bình trong nội môi hay ở ngoại môi: 

"Trung ương, trung bình, tính lặng, đều là những tính chất của thổ khí gây 
ra cho vạn vật, nó là tính chất đặc trưng của hành thổ trong ngũ hành. 

Đến đây, tôi có thể thưa rằng phép tính số học mà tôi vừa dùng để dẫn 
chứng một quy luật tổng quát là quy luật âm dương ngũ hành, không những 
không trái quấy mà còn là một sự cần thiết, bởi vì nhờ có các con số cụ thể của 


phép tính, ta mới có thể trình bày và tiếp nhận các tính chất cơ bản của ngũ hành. 
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Đặc biệt là tính chất của hành thổ, một vấn dë còn bỏ trống trong các nhận định 


của nhiều học giả từ đây trở về trước. 
2. Hành thổ theo thời gian 


Trước hết, tôi giới thiệu hành thổ trong các quy luật tính theo thời gian 


bằng năm: 


a. Hành thổ theo lục khí ở những năm sửu, mùi. Sách Trung y khái luận 


viết về lục khí như sau: 


"Khách khí di chuyển là lấy sự nhiều ít của khí âm dương làm thứ tự trước 
sau, như: Quyết âm (nhất âm), thiếu âm (nhi âm), thái âm (tam âm), thiếu dương 
(nhất dương), dương minh (nhị dương), thái dương (tam dương). Mỗi năm có 
một khí làm chủ, thay đổi từng năm, luân chuyển không ngừng, đó là khách khí 
trông coi về từng năm... Cách tính về tư thiên, tại tuyên thì căn cứ phù hiệu địa 
chi của mỗi năm theo quy luật địa chi phối hợp với tam âm, tam dương nói ở trên 
mà quyết định. Sau khi theo nên chi tính ra khí tư thiên rồi thì có thể biết được 
khí tại tuyên, vì khí tư thiên của mỗi năm là cố định ở khí thứ ba của chủ khí mà 
khí tại tuyên thì cùng đối với khí tư thiên ở chỗ chung khí, mỗi năm một lần thay 
đổi, như thế là trong 6 năm sẽ có 6 tư thiên, tại tuyên khác nhau, хет bảng dưới 
đây (bảng 3-5): 


Bảng 3-5. Quy luật niên chỉ với (khí) tư thiên, tại tuyên 


Niên chỉ Tư thiên Tại tuyên 
Tý, ngọ Thiếu âm quân hoà Dương minh táo kim 
Sửu, mùi Thái âm thấp thổ Thái dương hàn thuỷ 
Dần, thân Thiếu dương tướng Вой | Quyết âm phong mộc 
Mão, dậu Dương minh táo kim Thiếu âm quân hoả 
Thìn, tuất Thái dương hàn thuỷ Thái âm thấp thổ 
Ty, hợi Quyết âm phong mộc Thiếu dương tướng hoả 


Đây là nội dung của khách khí, loại khí biến hoá khác thường của khí hậu 


hàng năm. 
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Tính chất thấp thổ đi theo mức độ thái âm để chi rằng пат suu, năm mùi 
sẽ có khí thất thường ảnh hưởng đến con người và vạn vật giống như tính chất 
khí thấp ở mùa và phương hướng đã ảnh hưởng tới con người và vạn vật. ảnh 
hưởng này trên con người có hai mặt: Một là, theo tên khí (tuỳ theo khí cụ thể 
như phong, hàn, thử, thấp, táo), sẽ có những biến đổi tính chất của công năng 
tạng phủ tương ứng hai là, theo mức độ âm dương của tên khách khí, ở đường 
kinh lạc có tên cùng mức độ âm dương sẽ có những biến đổi sinh lý, bệnh lý 
khác thường. Ví dụ, vào những năm sửu, năm mùi, khách khí tư thiên là thái ат 


thấp thổ, đường kinh lạc có diễn biến tương ứng là kinh túc thái âm tỳ. 


Khách khí tư thiên có chu kỳ 6 năm, ảnh hưởng do lục khí gây ra là loại 
ảnh hưởng do sự vận động tương tác giữa những vật thể vũ trụ ngoài hệ mặt trời. 
Theo nội dung, chúng ta một lần nữa được hiểu thêm rằng mọi ảnh hưởng của vũ 
trụ tới vạn vật và con người đã được người xưa nhận thức thông qua sự quan sát, 


ghi nhận sự biến đổi khí hậu môi trường sống trên mặt đất. 


b. Hành thổ theo ngũ vận ở những năm giáp, kỷ. Sách trung y khái luận 
viết về ngũ vận như sau: ”... căn cứ vào thiên Khí giao biến đại luận và thiên Chí 
chân yếu đại luận trong Nội kinh có chép, bất luận ngũ vận biến hoá hay lục khí 
biến hoá đều có thể gây bệnh cho người ta, nhưng đem quan hệ giữa khí hậu biến 
hoá với bệnh tật mà xét thì quy luật cơ bản là nhất trí, chủ yếu là nói những bệnh 
tật vì khí hậu khắc với tạng khí mà gây nên, thứ hai là nói những bệnh vì khí hậu 
ảnh hưởng đến tạng thuộc với khí mà phát ra, thứ ba nữa còn ảnh hưởng kinh 


mạch và quan hệ biểu lý giữa các tạng phủ mà phát bệnh v.v... " 


Điều trong học thuyết ngũ vận lục khí không nói rõ nhưng chúng ta có thể 
hiểu được rằng tuy cùng tính bằng đơn vị thời gian là năm, nhưng hai loại có hai 
chu kỳ số năm khác nhau, tất phải do hai lực tương tác khác nhau. Tuy là hai lực 
tương tác khác nhau có hai chu kỳ vận động khác nhau nhưng lại cùng ảnh 
hưởng vào khí hậu quả đất. Học thuyết vận khí đã tính được sự song hành lặp lại 
giữa khí với vận và can của năm bằng 30 пат; lặp lại giữa khí, vận, can, см là 


60 năm. (Xem học thuyết lục khí ngũ vận trong sách Trung y khái luận). 
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с. Hành thổ trong 10 thiên can ở vào hai пат таи, kỷ. Theo cách tính này 
thì chu kỳ 10 năm thiên can được chia ra làm 5 cặp: giáp ất, bính dinh, màu Ку, 
canh tân, nhâm quý; mỗi cặp ứng với một hành theo thứ tự tương sinh, bắt đầu từ 
giáp ít mộc; bính dinh - hoà; màu kỷ : thổ; canh tân = kim; nhâm quý thuỷ. 

Cùng là đơn vị năm can dùng để tính quy luật, nhưng ngũ vận và thập 
thiên can có những đặc điểm khác nhau như sau: 

Ngũ hành trong ngũ vận có chu kỳ là 5 năm, cho nên 10 năm thiên can là 
hai vòng ngũ vận, hành thổ ở năm giáp đầu vòng thứ nhất và năm kỷ đầu vòng 
thứ hai. 

Ngũ hành ở thập thiên can có chu kỳ 10 năm, hành thổ ở vào hai năm 
mậu, kỷ, cặp thứ ba trong năm cặp thiên can. 


Bảng so sánh sự khác nhau của ngũ hành ở ngũ vận và thập thiên can nh 
sau (Bảng 3-6): 


Bảng 3-6 
Ngũ hành ở ngũ vận Ngũ hành ở 10 thiên can 
Tên can của năm Hành Tên can của năm Hành 
Giáp, kỷ Thổ Giáp, ất Mộc 
Ất, canh Kim Bính, dinh Hoả 
Bính, tân Thuỷ Mậu, kỷ Thổ 
Đình, nhâm Mộc Canh, tân Кип 
Màu, quy Hoà Nhâm, quý Thuỷ 
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Sự khác nhau về tính đồng dạng cua hai loại ngũ hành ở hai quy luật cũng 


cần phân tích như sau: Ngũ vận là những đơn vì thời gian theo năm gọi là đại 
vận. Tính thời gian theo một phần của năm — s là các buóc so vàn, nhi 


vận, tam vận, tứ vận, chung vận, dùng để tính chủ vận và biến hoá của khách vận 
(xem cách tính chi tiết lục khí - ngũ vận trong sách Trung y khái luận) - Ngũ 
hành tính theo từng cặp thiên can trong chu kỳ 10 can lại có tính đồng dạng 
trong cả bốn đơn vị tính thời gian là ngày, giờ, tháng, năm. Ví dụ ở các năm 
mậu, kỷ, tháng có can mậu, kỷ, ngày có can mậu, kỷ và giờ có can mậu kỷ đều 


mang trong nó hành thổ. 


Về ảnh hưởng do hai loại ngũ hành gây ra ở hai quy luật cũng khác nhau. 
Ngũ hành ở ngũ vận để biết được những bệnh diễn ra ở những tạng khí có hành 
tương ứng. Như ở thổ vận, ta có thể biết được rằng tạng khí tương ứng sẽ có bệnh 
là tỳ và vị. Ngũ hành theo cặp can ở 10 thiên can lại cho ta biết được rằng ở tạng 
khí tương ứng theo hành sẽ có diễn biến công năng sinh lý theo chiều hướng thúc 
đẩy, hỗ trợ hay kìm hãm, khác chế. Ví dụ: vào những ngày, giờ, tháng, năm, сб 
can mậu, kỷ, tạng khí tương ứng với hành thổ là tỳ, vy được hỗ trợ cho nên hoạt 
động khoẻ hơn, có khả năng chống đỡ bệnh tật tốt hơn. Ngược lại, cùng lúc đó 
các tạng khí tương ứng với hành thuỷ lại bị khắc chế, khả năng hoạt động và sức 


chống bệnh tật giảm đi đó là thận và bàng quang. 


Sách Châm cứu đại thành, trang 33, đoạn trích dẫn "Nạn kinh" nói về tính 


chất này như sau: 


+ Nạn thứ 56 viết: Tích của ngũ tạng có tên chăng? - Lấy ngày nào, tháng 
nào đắc cái đó 2 Thưa, tích ở can tên là phì khí (thinh vậy), ở phía dưới sườn 
trái, như cái chén úp có đầu chân, lâu ngày không khỏi, làm cho người ta ho 
ngược lên mà sốt rét kéo dài, liền hàng năm không dứt Lấy cuối mùa hạ, vào 
ngày mậu, ngày kỷ đắc cái đó. Vì sao mà nói như thế Phế bệnh chuyển sang can, 
can đón chuyển sang lý, tỳ ở cuối mùa hạ, thích hợp làm vượng (vương) tỳ vượng 
không chịu, can lai muốn trả lại cho phế, phế không gánh chịu đằng lưng, làm 
cho lưu kết lại mà thành ra tích, cho nên biết phì khí lấy ngày mậu, ngày kỷ ở 


cuối mùa hạ là đắc cái đó... 
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Bảng so sánh sự khác nhau về ảnh hưởng của ngũ hành trong hai loại chu 


kỳ ngũ vân và thập thiên can như sau (Bảng 3-7): 


(Bảng 3-7) 
Ngũ vận Tạng có bệnh 10 thiên can Vượng Khắc 
giáp, kỷ tỳ giáp, ất, mộc can, đảm tỳ, VỊ 
thổ vi 
ất, canh phế, Бар, dinh, hoà tam, phế, 
kim đại trường tiểu trường đại trường 
bính, tân, thận, mậu, kỷ, thổ tỷ, VỊ thận, 
thuỷ bàng quang bàng quang 
dinh, nhâm, can, đảm canh, tân, kim phế, can, đảm 
mộc đại trường 
mậu, quý, tâm, nhâm, quý, thuỷ tâm, tiểu 
hoả tiểu trường trường 


d. Hành thổ trong ngũ hành nạp âm của 60 hoa giáp (ở phép tính tử 
vi). Ngũ hành nạp âm thường gọi là mệnh, là loại ngũ hành tính theo ảnh hưởng 
tổng hợp của nhiều quy luật thời gian như: Hỗn hợp can chi của năm, nhịp âm 
dương, cung độ âm dương, quy luật bát quái, quy luật ngũ vận lục khí. Sự tổng 
hợp đó nhằm mô tả một mặt của khí chất con người có năm sinh tương ứng. Vì là 
khí chất tổng hợp, cho nên sự sắp xếp thuận tự của ngũ hành không theo thuận tự 
riêng của một loại chu kỳ nào, mà là một công thức phức tạp, chuyển đổi qua 


nhiều bước. 
* Các bước tính như sau: 


- Trước hết xem tên can chi của năm là gì? ví dụ năm sinh 1944: giáp 


thân. 

- Xem tên can chi đó là số thứ tự bao nhiêu trong 60 hoa giáp. 60 năm can 
chi khởi đầu từ giáp tý, giáp thân là thứ 21 

- Рет số thứ tự đó so với số 30, nếu từ 30 trở lại thì để nguyên, trên 30 


phải trừ đi 30 Giáp thân là số 21, nhỏ hơn 30 nên để nguyên. 
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- Sau khi đã so với số 30 xong, lại đem so với số 12 để quy đổi chắn lẻ như 
sau: nếu số đem so từ 12 trở xuống, chắn thì phải đổi thành số lẻ trước nó, số 
đem so là số lẻ thì giữ nguyên, trường hợp số đem so trên 12 là số chắn thì vẫn 
giữ nguyên, 56 lẻ phải đem đổi thành số сћап sau nó, tức là đều phải + 1 nữa. 


Giáp thân 21 phải + 1 = số 22. 


- Бет kết quả chuyển đổi lần cuối cùng này chia cho 8 tìm số dư. Số dư 
đó chính là số của cung quái (1 = càn, 2 = đoài, 3 = ly, 4 = chấn, 5 = tốn, 6 = 
khám, 7 = сап, 8 = khôn). 

- Khi đã tìm ra cung quái, lấy hành của cung quái đó làm ngũ hành nạp 
âm, hay còn gọi là mệnh của tuổi. Số của giáp thân 21 + 1 = 22, lấy 22 chia cho 
8 được 2 lần, còn dư 6, số 6 là дие khảm, hành của дие khảm là thuỷ vậy ngũ 
hành nạp âm của giáp thân là thuỷ, giáp thân có mệnh là thuỷ. 


Bảng 3-8. Bảng tương ứng giữa cung quái, số và hành: 


Càn Род! Гу Сћап Тбп Кћат Сап Khôn 


1 2 3 4 5 6 7 8 


Kim Hoà Mộc Thuỷ Thổ 


Trong khi chuyển đổi lần cuối cùng để đem chia cho số 8 tìm số dư, có 
một biệt lệ bắt buộc là: Những năm mậu tý, kỷ sửu, (số 25,26), mậu ngọ, kỷ mùi 
(số 55,56) sau khi chuyển đổi thành số 26, nếu đem chia cho 8 dư 2, theo cung 
quái là đoài, hành là kim, nhưng không lấy nạp âm (hay mệnh) là kim, mà phải 
lấy là hoa, (tích lịch hoà, thiên thượng hoà). Sở dt có biệt lệ này là do: Theo cách 
tính của quy luật lục khí ngũ vận thì những năm mậu tý, mậu ngọ vận đồng với 
khí đều là hoà, còn gọi là những năm thiên phù (xem cách tính ờ lục khí, ngũ 
vận), Vận đồng với khí là hoà tuy chỉ ở hai năm таи tý màu ngọ nhưng sức 
mạnh của hoả khí thiên phù do khí và vân gây ra đã lấn át ảnh hưởng của nhịp 
âm dương và ảnh hưởng của cung quái cho nên mới có tình trạng nạp âm của 


những пат màu су, màu neo, kỷ sửu, kỷ mùi đều là hành hoà cả (đây là biệt lệ) 
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Bảng ngũ hành пар âm của 60 hoa giáp (mệnh cua 60 hoa giáp) qua các 


bước chuyển đổi như sau (bảng 3-9): 


Bảng 3-9 
Мат can | Sốthứ | Sốđã | Hành | Мат can | Sốthứ | Sốđã | Hành 
chỉ tự | chuyển chỉ tự chuyển 

Стар tý 1 1 Km | Giáp Ngọ .31-30 1 Kim 
Ất Sửu 2 Ất Mùi 32 
Bính Dần 3 3 Ноа | Bính Thân | .33-30 3 Ноа 
Đình Mão 4 Đình Dậu 34 
Mậu Thìn .5 5 Мос | Mậu Tuất .35-30 5 Mộc 
Kỷ Ty 6 Kỷ Hợi 36 
Canh Ngọ Л 7 Thổ | Canh Tý .37-30 7 Thổ 
Tân Mùi 8 Tân Sửu 38 
Nhâm Thân .9-8 1 Kim | Nhâm рап | 3950 1 Kim 
Quý Dậu 10 Quý Mão 40 
Giáp Tuất .11-8 3 Ноа | Giáp Thin 41 3 Ноа 
Ất Hợi 12 Ất Ty 42 
Bính Tý 13 6 Thuỷ | Bính Ngọ 43 6 Thuỷ 
Định Sửu .14-8 Định Mùi | 44? 
Mậu Dần 15 8 Thổ | Mậu Thân 45 8 Thổ 
Kỷ Mão .16-8 Ку Dàu 45? 
Canh Thin 17 2 Кип | Canh Tuất 47 2 Кип 
Тап Ту .18-8 Тап Но ‚48° 
Nhâm Ngọ 19 4 Мос | Nhâm Tuất 49 4 Mộc 
Quý Mùi .20-8 Quý Sửu 503 
Giáp Thân 21 6 Thuy | Стар Рап 51 6 Thuy 
Ất Dậu .22-8 Ất Mão 52 0 
Bính Tuất 23 8 Thổ | Bính Thin 53 8 Thó 
Dinh Hoi .24-8 Dinh Ту 


54" 
Mậu Tý 25 biệtlệ Ноа | Mậu Ngọ 55 biệt lệ Ноа 
Kỷ Sửu 26-8 2 Kỷ Mùi 56 2 
Сапћ Рап 27 4 Mộc | Canh Thân 57 4 Mộc 
Tân Mão .28-8 Kỷ Dậu Sg" 
Nhâm Thìn 29 6 Thuy | Nhâm Tuất 59 6 Thuy 
Quy Ty 30-8 Quý Hoi | 607 


Loại ngũ hành này khác hàn các loại ngũ hành ở ngũ vận, lục khí, thập 
thiên can. Mọi loại kia là cách tính ảnh hưởng theo chiêm tinh học. Tuy vậy, 
trong đó cũng không thể không căn cứ vào khí hậu môi trường, tức là phần bị 


quy luật vận khí chi phối. 


e. Hành thổ theo tứ quý: Tứ quý là cung đột thời gian giai đoạn cuối của 
bốn mùa. Theo các tài liệu cổ nói về tứ quý thì nó là khoảng thời gian chừng 13 
ngày ở cuối mỗi mùa, nội dung chủ yếu của nó là giai đoạn chuyển mùa. Do có 
sự phân chia cung độ không bằng nhau đều đặn như cung tiết, hoặc tháng, cho 
nên mỗi mùa có ba cung đoạn được đặt bằng một loại tên khác. Đầu mùa gọi là 
mạnh, như: Mạnh xuân, mạnh hạ, mạnh thu, mạnh đông. Giữa mùa gọi là trọng, 
như: Trọng xuân, trọng hạ, trọng thu, trọng đông. Cuối mùa gọi là quý, như: Quý 
xuân, quý hạ, quý thu, quý đông. Đầu mỗi mùa được xác định bằng ngày tiết lập, 
như: Lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông. Các ngày này do phép tích lịch định ra 
cho từng năm (xem "Lịch và lịch Việt Nam” của Hoàng Xuân Hãn). Trong giai 
đoạn chuyển mùa này tình trạng khí là trung bình, trong đời sống thường xảy ra 
dịch bệnh lây lan, đó là tính chất của hành thổ. 


Cung độ thời gian của tứ quý lại có sự tương ứng với các cung tháng địa 
chi là thin, tuất, sửu, mùi, cho nên có người đã nhầm tưởng rằng ở phương 
phướng mặt đất, các cung thìn, tuất cũng là hành thổ, tức là khí thổ cũng có ở hai 
hướng gió đông nam và tây Бас. Điều này là một sai lắm. Thổ khí chỉ có ở đông 


bắc và tây nam, còn ở hướng tây bắc tổng tỷ lệ khí (cả % âm và dương) bằng 
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nhau với tổng tỷ lệ khí ở hướng tây, cho nên khí là hành kim, hướng đông пат 
có tổng ty lệ khí bằng nhau với tổng ty lệ khí ở hướng đông, cho nên người ta 
xếp vào hành mộc. 

Đứng về khía cạnh khác mà xét, khía cạnh sinh trưởng của từng loài vật 
theo mùa, cũng là sự sinh trưởng của một loại khí theo mùa. Người ta đã chia 
mỗi mùa ra làm ba giai đoạn: sinh, vượng, mộ. Tương ứng với ba mức của mùa 
là mạnh, trọng, quý. Trong phép tính tử vi, người ta lấy các cung có tên sinh, 
vượng, mộ để xét đoán tình hình ảnh hưởng của các sao trong các cung đó khác 


nhau (Bảng 3-10,3-1 1). 


Bảng 3-10. Bảng tương ứng các tên gọi 


Tên quá trình phát triển 
Tên tháng địa chỉ , Мис 40 тиа 
của loài vật theo mùa 


Dần, Thân, Ту, Hợi Sinh Mạnh 
Tý, Ngọ, Mão, Dậu Vượng Trọng 
Thìn, Tuất, Sửu, Mùi Mộ Quý 


Bảng 3-11. Bảng tỷ lệ khí theo hành ở các cung thìn, tuất, sửu, mùi 


Cung địa chỉ Tỷ lệ khí | 

ў ` Tổng tỷ lệ Hành 

hướng gió Nhiệt ат 

Thin 75% 75% 150% Mộc 
Рап, Мао 50% 100% 150% Mộc 
Tuất 25% 25% 50% Kim 
Тћап, Dàu 50% 0% 50% Kim 
Sửu 25% 75% 100% Thổ 
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Ми 75% 25% 100% Thó 
Trung uong 50% 50% 100% Thó 


Trong khi soan thào деп рћап пау, tói có та! mót só ban bë tham Кћао 
một trong số đó là người ban còn trẻ và rất hăng hái, ban да đề nghị tôi tìm các 
thuật ngữ mới thay cho năm hành là kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ, để người ngày nay 
tránh khỏi sự ám thị do nhận thức chưa đúng mà cho rằng đó là những vật chất 
cơ bản cấu thành vạn vật trong vũ trụ. Tôi nghĩ rằng việc đó rất khó. Vả lại trước 
hết phải làm cho mọi người hiểu trở lại đúng với bản chất của nó, rồi đến việc 
tìm các tên sao cho tên đó hàm nghĩa đủ các mặt, các mối quan hệ như tôi đã 
khai thác được và giới thiệu trong phần viết này. Nếu không đủ các điều kiện ấy, 
hà tất đã phải nghĩ đến việc thay tên. Có lẽ tốt nhất vẫn là giữ nguyên các tên cũ 
và hiểu cho hết những điều cần thiết về nó là đủ. Và có lẽ cũng là hướng đi đúng 


hơn cả. 
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H. Sinh, khác, chế, hoá của ngũ hành. 


Sinh, khắc, chế, hoá của ngũ hành là cách tính hệ quả tương tác giữa một 
hành với một hành, tuỳ theo quan hệ giữa chúng với nhau theo một thứ tự nào đó 
trong thứ tự chung của 5 hành. Nó do bản chất tỷ lệ khí quyết định. Ở đây tôi chỉ 
giới thiệu quan hệ thứ tự như sau (Hình 3- 14) : 


Sinh thuận theo thứ tự: Thuỷ, mộc, hoả, kim, thổ, thì thuỷ sinh mộc, mộc 
sinh hoả, hoả sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thuỷ. Cái trước là mẹ, sinh cái sau 


là con. 


Khắc thuận theo mà cách một hành là khắc: Thuỷ khắc hoả, hoả khắc 
kim, kim khắc mộc, mộc khác thổ, thổ khác thuỷ. Cái trước là cái đi khắc, là sở 
thắng. Cái sau là cái bị khắc, là bất sở thắng. 

Chế cái đi khắc bị cái trước nó cách một hành khác, cái đó khắc cái sở 
thắng, có giá trị giúp cái bị khắc sở bất thắng, gọi là tương chế. 

Ноа cái sở bất thắng bị cái sở thắng đứng trước nó cách một hành khác, 
nhưng lại có cái đứng sát trước sở bất thắng sinh ra sở bất thắng, quan hệ sinh 


này gọi là tương hoá. 


Sách "Thần bí dịch tinh tượng” Nhà xuất bản Nhân dân xuất bản xã Quảng 
Tây, trang 117 - 118 viết về sinh, khắc, chế, hoá như sau: 


"Sinh: Sinh nhau chỉ tương sinh của ngũ hành, ngũ tinh cũng có quan hệ 
tương sinh, giống với ngũ hành. Tĩnh mệnh học lại phối quan hệ tương sinh trên 
mệnh cung, tài bạch cung và biến diệu, thần sát với cung chủ, độ chủ. Phàm là 
tinh diệu thần sát vận hành đến kinh ấy với tính chất cung ấy, cung chủ, độ chủ 
là để nó quan hệ sinh ngã thì tốt. Như mệnh cung ở cung tý, thuộc thổ, có kháp 
với sao hoả vận hành đến cung tý, thì hoả sinh thổ, mệnh cung tốt. Quan hệ ngũ 
hành của độ chủ với' sao đến cũng là dạng giống thế. Phàm sinh ngã sẽ là chưa 
mẹ, có lợi đối với ta, cho nên tốt. Ta, chỉ người được đo mệnh, lấy họ làm chủ, 
cho nên gọi là ngã. Ngã lại thuộc thể, loại sao đến thuộc dụng, thuộc khách. 


Dụng sinh thể thì tốt, thể sinh dụng thì không tốt bởi có tổn ở thể. 
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TƯƠNG SINH р TƯƠNG KHÁC 
НОА НОА 
к “ 
ы. ра мӧс THO 
THỦY À KIM THỦY KIM 
НОА НОА 
MỘC THỔ MỘC THỔ 
ү KIM THÜY KIM 
тнйү — == ЗИ 
TUGNG СНЕ TƯƠNG НОА 
Hinh 3-14 


Khác: Dùng với phản nhau, gọi là quan hệ tương khắc trong ngũ hành: 
tức mộc khắc thổ, thổ khác thuỷ, thuỷ khắc hoả, hoả khắc kim, kim khắc mộc, 
khắc lại viết là quan quỷ. Người được đo mệnh thuộc về chủ, gọi là ngã ngũ hành 
của cung mệnh, cung tài bạch nếu như bị ngũ hành khắc của ngũ tinh vận hành 
đến cung ấy thì người bị đo xấu. Nếu như ngã khắc sao đến thì tốt, nhưng cũng 
không tốt như sao đến sinh ngã, bởi vì khắc cần tiêu hao năng lượng của tự thân. 
Phàm là khắc ngã, gọi làm quan quỷ. 

Chế: Cũng là một loại tương khắc, nhưng không giống với khắc, như 
kim vốn để khắc mộc, nhưng có hoả khắc kim, lúc đó hoả khắc kim đối với 
mộc lại nói đã là chế, có ý tứ trợ cho mộc. Quan hệ ngũ hành tương chế như 
sau: 

- Kim khắc mộc, được hoà chế kim, bởi vì mộc sinh hoà, hoà khắc kim, 
cho nên được hoả có thể chế kim. 

- Hoả khắc kim, được thuỷ chế hoả. Bởi vì kim sinh thuỷ thuỷ khắc hoả, 
cho nên được thuỷ chế hoả. 

- Thuỷ khắc hoả, được thổ lại có thể chế thuỷ. Bởi vì hoả sinh thổ, thổ 
khắc thuỷ. 
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- Thổ khắc иу, thuỷ duoc móc lai có thể chế thổ, bởi vì thuỷ sinh mộc, 


mộc khắc thổ. 


- Mộc khắc thổ, thổ được kim lại có thể chế mộc, bởi vì thổ sinh kim, kim 


khắc mộc. 
Chế: Cũng là người chế phục làm hại ngã. 


Hoá: ý tứ là nói hoá ác quy thiện về ngã, cũng dựa vào quan hệ hành 


tương sinh mà ra, cụ thể như sau: 

Kim khắc mộc, được thuỷ đến sinh mộc, lại có thể hoá giải khắc của kim 
đối với mộc. 

Thuỷ khắc hoả, được mộc hoá, tức lợi dụng quan hệ mộc sinh hoả, thuỷ 
sinh mộc, do mộc tự hoả hoá giảm bớt cái khắc của thuỷ đối với hoả. 

Mộc khắc thổ, được hoả hoá. Tức lợi dụng quan hệ mộc sinh hoả, hoả sinh 
thổ, thổ được hoà đến giúp đỡ mà hoá giảm bót cái khắc của mộc đối với thổ. 

Hoả khắc kim, được thổ hoá. Tức lợi dụng quan hệ thổ sinh kim, hoả lại 
sinh thổ, kim được thổ đến giúp đỡ mà hoá giảm bớt cái khắc của hoả đối với 
kim. 

Thổ khắc thuỷ, được kim hoá. Tức lợi dụng quan hệ kim sinh thuỷ, thổ 
sinh kim, thuỷ được kim đến giúp đỡ mà hoá giảm bớt cái khác của thổ đối với 
thuỷ. 

Sinh, khác, chế, hoá, kể trên, nền tảng ở quan hệ hỗ tương giữa ngũ hành 
với nhau. Trong tinh mệnh học phán đoán quan hệ ngũ tinh với cung chủ, độ chủ 
12 cung, suy đo tác dụng của các sao với vận mệnh của người được đo mệnh, là 
một phương pháp trọng yếu của tinh mệnh học. 

Để tiện tra cứu, sử dụng, tôi tóm tắt theo kiểu hệ thống thành mấy bảng: - 
Bảng ngũ hành tương ứng trong các quy luật, - bảng tỷ lệ khí trong ngũ hành, - 
bảng tương ứng khí với âm dương, bát quái. Dưới đây là những bảng lần lượt 


theo thứ tự kể trên: 
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LNgũ hành tương ứng trong các quy luật 

Các quy luật chứa ngũ hành và cung độ của hành (Bảng 3-12). 
1. Hành mộc: 

- Ở mùa : Mùa xuân. 


- Ở lục khí : Khách khí tư thiên là quyết âm phong mộc vào những năm ti, 


hợi. 
- О Ngũ vận: Khách vận có đại vận là mộc vào những năm dinh, nhâm. 
- Ở thập thiên can: Hành mộc vào những năm can giáp, ất 
- Ó thập nhị địa сш: Hành mộc vào những cung dần, mão. 
- Ở tiết quý: Hành mộc là mạnh xuân, trọng xuân. 
- Ở bát quái: Hành mộc ở các cung chấn, tốn. 
- Ở cửu cung: Hành mộc ở các cung số 3, 4. 
- Ở phương hướng: Hành mộc ở các hướng đông, đông nam. 
- Ở khí: Tên là phong khí. 
2. Hành hoả: 
- Ở mùa: Mùa hạ. 


- Ở lục khí: Khách khí tư thiên có hai loại hoả: Thiếu âm quân hoả ở các 


năm tý, ngo; Thiếu dương tướng hoà ở các năm thân, dần. 
- Ở ngũ vận: Khách vận có đại vận là hoả ở các năm mậu, quý. 
- О thập thiên can: Hành hoà ở vào các năm bính, đinh. 
- О thập nhị địa chỉ: Hành hoà ở các cung tị, ngo 
- Ở tiết quý: Hành hoả ở mạnh hạ, trọng hạ. 


- Ở bát quái: Hành hoả ở cung ly. 
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- Ó cửu cung: Hành hoà ở số 9. 

- Ó phuong huóng: Hành hoà ó huóng nam. 

- Ó khí: Tên là thử khí. 

3. Hành thổ: 

- Ở mùa: Trưởng hạ (cuối hạ, đầu thu). 

- Ở lục khí: Khách khí tư thiên là thái âm thấp thổ các năm sửu, mùi. 
- Ở ngũ vận: Khách vận có đại vận là thổ ở các năm giáp, kỷ. 

- Ở thập thiên can: Hành thổ ở vào các năm mậu, kỷ. 

- Ó thập nhị địa chi: Hành thổ ở vào các cung thin, tuất, sửu, mùi. 

- Ở tiết quý: Hành thổ ở tứ quý: quý xuân, quý hạ, quý thu, quý đông. 
- Ở bát quái: Hành thổ ở các cung cấn, khôn. 

- О cửu cung: Hành thổ ở các cung số 8, 2, 5, 1 


- Ở phương hướng: Là các hướng đông Бас, tây nam, trung ương đều mang 
hành thổ. 


- Ở khí: Tên khí là thấp khí. 
4. Hành kim: 
- Ở mùa: Mùa thu. 


- Ở lục khí: Khách khí tư thiên có tên dương minh táo kim ở vào các năm 


mão, dậu. 
- О ngũ vận: Khách vận có tên đại vận là kim ở vào các năm ất, canh. 
- Ở thập thiên can: Hành kim ở vào các năm có can canh, tân. 
- Ở thập nhị địa chi: Hành kim ở các cung thân, dậu. 


- Ở tiết quý: Hành kim ở mạnh thu, trọng thu 


111 


- О bát quái: Hành kim ở các cung сап, đoài 


- Ở cửu cung: Hành kim ở các cung số 6, 7 


- Ở phương hướng: Hành kim ở các hướng tây, tây bắc. 


- Ở tên khí: Tên là táo khí. 


5. Hành thuỷ: 


- Ở mùa: Mùa đông. 


- Ở lục khí: Khách khí tư thiên có tên thái dương hàn thuỷ ở vào các năm 


thìn, tuất. 


- Ở ngũ vận: Khách vận có đại vận là thuỷ ở vào các năm bính, tân. 


- Ở thập thiên can: Hành thuỷ ở vào các năm nhâm, quý 


- Ở thập nhị địa chỉ: Hành thuỷ ở vào hai cung hợi, tý. 


- Ở tiết quý: Hành thuỷ ở vào trọng đông, mạnh đông. 


- Ở bát quái: Hành thuỷ ở vào cung khảm. 


- Ó cửu cung: Hành thuỷ ở cung số 1. 


- Ở phương hướng: Hành thuỷ ở hướng bắc. 


- Ở khí: Tên là hàn khí. 


Bảng 3-12. Nội dung ngũ hành tương ứng trong các quy luật: 


Ngũ hành Mộc Hoả Thổ Kim Thuỷ 
Mùa Xuân Hạ Trưởng hạ Thu Đông 
Lục khí Năm Năm Năm Năm Năm 
Ty, Hợi Tý, Ngọ Sửu,Mùi | Mão, Dậu | Thìn, Tuất 
Quyếtâm Thiếu âm Thái âm Dương Thái dương 
phong mộc | quân hoà Thấp thổ minh hàn thuỷ 
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Мат táo kim 
Рап, Тћап 
thiếu duong 
tuóng hoà 
Ngü уап Мат Мат Мат Мат Мат 
Dinh, Màu,Quy | Giáp, Ky Ất, Canh Bính, Tân 
Nhâm 
10 thiên Giáp, Ât | Bính, Đinh | Mậu, Kỷ Canh, Tân | Nhâm, Quý 
can 
12 фа chi | Dần, Mão Ty, Ngọ Thìn, Tuất | Thân, Dậu Hợi, Tý 
Sửu, Mùi 
Tiếtquý | Mạnh xuân Мапһ һа | Quý xuân, | Mạnh thu, | Mạnh đông 
trong xuân | trọng hạ quý hạ, trọng thu trọng đông 
quý thu, 
quý đông 
Bát quái | Chấn, Топ Ly Cấn, Trung Đoài Кћат 
uong, Khón Càn 
Cửu cung ở 3,4 9 8,5,2 7,6 1 
Гас thu 
Phuong Dóng, Nam Đông Бас Тау, Вас 
huóng Đông nam giữa, Tây bắc 
Tây nam 
Khí Phong Thử Thấp Táo Hàn 


K. Phương hướng, tỷ lệ khí trong từng hành của Ngũ hành (Bảng 3- 


13) 
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Bảng 3-13. Phương hướng, tỷ lệ khí trong từng hành của Ngũ hành 


Tên Hành аа % Nhiệt % ат о 
hướng lệ 
Hành Mộc Đông 50% 100% 150% 
Đông Nam 75% 75% 150% 
Hành Hoả Nam 100% 50% 150% 
Hành Thổ Đông bắc 25% 75% 100% 
Tây nam 75% 25% 100% 
Trung ương 50% 50% 100% 
Hành Kim Tây 50% 0% 50% 
Hành Thuỷ Tây Bắc 25% 25% 50% 
Bắc 0% 50% 50% 


Qua bảng phương hướng, tỷ lệ khí của từng hành trong ngũ hành vừa nêu 


trên, ở phần tổng tỷ lệ khí ta thấy chúng hình thành ba nhóm số có cùng tổng tỷ 
lệ: Nhóm thứ nhất với tổng tỷ lệ 150% bao quát khu vực hướng đông, đông nam 


và nam, gồm hai hành mộc và hoả. Nhóm thứ hai có tổng tỷ lệ khí 100%, bao 


quát đường chéo từ đông bắc qua trung ương đến tây nam, nhưng cùng chung 
một hành thổ. Nhóm thứ ba có tổng tỷ lệ khí 50%, bao quát các hướng tây, tây 


bắc, bắc, gồm hai hành kim và thuỷ. 


Nếu ta tiến hành phân các nhóm đó theo cách chia âm dương, nghĩa là 


nhóm có tỷ lệ phần trăm trên trung bình thuộc về nửa dương, nhóm có tỷ lệ phần 


trăm dưới trung bình thuộc về nửa âm. Tiếp tục theo cách đó, ta lại tiến hành 


phân chia âm dương theo các khí có cùng tổng tỷ lệ bằng phần trăm nhiệt và 
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phần trăm ẩm trong từng khí, nếu phần trăm nhiệt trội hon số phần trăm ẩm tức 


là dương trội, và ngược lại, số phần trăm ẩm trội là âm trội. 

Kết quả ta có: 

- Nhóm có tổng tỷ lệ 150 % là nửa dương. 

Trong đó: 

Phong khí, ở hướng đông, nhiệt 50%, ẩm là 100% tổng tý lệ 150%, do ẩm 
trội nên là: âm trong dương. 

Ở hướng đông nam, nhiệt 75%, ẩm 75% tổng tỷ lệ 150%, do nhiệt ẩm 
quân bình nên là: trung bình của dương. 


Hoả khí, ở hướng nam, nhiệt 100%, ẩm 50%, tổng tỷ lệ 150%, do nhiệt 


trội hơn ẩm nên là: dương trong dương. 

- Nhóm có tổng tỷ lệ 100% là trung bình. 

Trong đó: Tuy cùng là thổ khí nhưng các mức độ âm dương khác nhau 
như sau: 

Ở hướng đông bắc, nhiệt 25% ẩm 75%, tổng tỷ lệ 100%, do ẩm trội hơn 
nhiệt, nên là âm trong trung bình. 

Ở hướng tây nam, nhiệt 75%, ẩm 25%, tổng tỷ lệ 100%, do nhiệt trội hơn 
ẩm, nên là dương trong trung bình. 

Ở trung ương, nhiệt 50%, ẩm 50% tổng tỷ lệ 100%, nên là trung bình 
trong trung bình. 

- Nhóm có tổng tỷ lệ 50%, là nửa âm. 

Trong đó có: 

Táo khí: ở hướng tây, nhiệt 50%, ẩm 00/0, tổng tỷ lệ 50%, do nhiệt trội 
hơn ẩm, nên là dương trong âm. Ở hướng tây bắc, nhiệt 25%, ẩm 25%, tổng tỷ lệ 


50%, do nhiệt và ẩm bằng nhau, cho nên là trung bình của âm. 
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Hàn khí: ở hướng Бас, nhiệt 0%, ẩm 50%, tổng tỷ lệ 50% do Ат trội hon 


nhiệt, nên là âm trong âm. 
L. Tương ứng giữa phương hưởng, mức độ âm dương, với cung quái. 


Quy luật bát quái cho ta biết rằng tiên thiên bát quái là quy luật biến đổi 
từ dương sang âm qua 8 mức độ, các mức độ này tiến dần như trong điều kiện lý 
tưởng, nó có tính chất lôgíc của toán học. Thứ tự các cung quái từ một đến tám, 
từ càn đến khôn, từ dương đến âm. Chiều hướng vận động của tiên thiên bát quái 
là chiều hướng vận động tương tác giữa quả đất với mặt trời. Nửa dương của tiên 
thiên bát quái đi ngược chiều kim đồng hồ, là đường đi của quả đất trên quỹ đạo 
quanh mặt trời, theo hệ quy chiếu nhật tâm. Nửa âm của tiên thiên bát quái di 
thuận chiều kim đồng hồ, là đường đi của mặt trời quanh quả đất, theo hệ quy 
chiếu địa tâm. Đó là nội dung âm dương trong cung quái và vòng tiên thiên bát 
quái. Наи thiên bát quái, theo Kinh dịch gọi là cái dụng, tức là các cung quái 
phân bố theo phương hướng mặt đất, theo đó tính chất âm dương của hậu thiên 
bát quái phụ thuộc vào vị trí phương hướng mặt đất của cung quái như sau: 

- Ở nửa dương có các cung chấn, tốn, ly, ở nửa âm có các cung khảm, càn, 
đoài. 

- Ở đường ranh giới âm dương có các cung cấn, khôn. 

- Trong nửa dương lại chia ra các mức: Ly là dương trong dương, tốn là 
trung bình của dương chấn là âm trong dương. 

- Trong nửa âm lại chia ra các mức: Бог là dương trong âm, càn là trung 
bình của âm, khảm là âm của âm. 

Trong đường ranh giới âm dương lại chia ra các mức: Cấn là âm của trung 
bình, trung ương là trung bình của trung bình, khôn là dương của trung bình. 

Hậu thiên bát quái cũng như cửu cung bát quái, nguồn gốc của nó đều là 
các quy luật thời gian tính theo năm. Trong quá trình theo dõi ảnh hưởng của nó 
tới vạn vật, người ta đã theo cách xem xét sự tương ứng giữa khí và vật, giống 
như khi quan sát gió theo mùa ảnh hưởng tới vạn vật, до đó việc xếp vi trí âm 


dương của hậu thiên bát quái khác hẳn với tiên thiên bát quái, và mức độ khí âm 
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йар của hậu thiên bát quái trong trắng cung Ni theo mức độ được ghỉ 


trong các hào (vạch) của cung quái (Bảng 3-14): 


Bảng 3-14. Phương HƯỚNG cung quái và mức độ âm dương | 


Mức. độ âm фи бир qudi Số quái Vạch (hào) 


i ¡ Phương hướng | Tên khí | 


Đông Phong âm trong dương chấn 4 
đông пат trung bình dương tốn 5 
ага 
пат duong trong đương = в === 
> Кс] 
đông bắc âm trong trung bình 7 = = 
wai == 
tây nam hip dương trong trunh binh E NES == 
дан E = = 
By _ dong wong âm == 
ко ; == 
tüy Бас trung binh ám ШЕ = 
= —— ат = 
Бас hàn âm trong âm ; . 6 = 


Ty 16 khí ó phuong huóng, bát quái (bàng 3-15) 


Bảng 3-15. Phương hướng, chung quái, tỷ lệ và mức độ âm dương 


Tỷ lệ khí ú 
Tên | Phương С Tổng | So | М | Тер I 
khí | hướng | ® од tỷlệ | sánh | | quái | 7 
nhiệt dương 
Phong | Đông 50% 100% |150% |ат ат chin |4 
trội trong 
dương 
Đông |75% | 75% 150% [bàng trung tón 5 
nam nhu binh о 
duong 
Thử nam 100% | 50% 150% |dương | dương | ly 3 
trội trong 
dương 
Thấp ¡đông 25% 75% 100% lâm âm cấn 7 
bắc trội trong 
trung 
bình 
trung 50% |50% 100% | bằng 
ương nhau 
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tây пат | 75% 25% 100% dương | dương | khôn 
trội trong 
trung 
bình 
Táo tây 50% 0% 50% dương | dương | доа 
trội trong 
âm 
tây bắc |25% |25% |50% |bằng trung | сап 
nhau bình ở 
âm 
Hàn bắc 0% 50% 50% ẩm âm khám 
trội trong 
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II. XUẤT ХО СОА QUY LUẬT NGŨ HÀNH 
A. Mục đích tìm xuất xứ của quy luật ngũ hành 


Học thuyết ngũ hành là một bộ phận trọng yếu trong nền văn minh 
Phương Đông. Ngày nay, song song với việc làm rõ bản chất của nó để khai thác 
những gì có thể ứng dụng trong đời sống hiện đại phục vụ con người, ta còn phải 
tìm ra xuất xứ của nó, để từ đó, cũng như các ngành khảo cổ, sử học định rõ niên 
đại ra đời và những bối cảnh lịch sử, xã hội đã sản sinh ra nó mới mong có thể 
tìm được phương pháp chế định ra nó. Ngoài ra, việc làm rõ xuất xứ một cách. 
khoa học, có căn cứ xác đáng, cũng là việc đem lại niềm tự hào cho mảnh đất, 
con người đã có công tạo ra nó, gìn giữ nó trong suốt lịch sử sự sống của họ, và 
hiểu được cội nguồn của sức mạnh ẩn tàng trong cuộc sống ý thức tinh thần của 
họ. 

Khi có đầy đủ các hiểu biết trên, cũng là lúc có thể hiểu được điều kiện 
trước khi học thuyết này ra đời (điều kiện trước nó), những giá trị của học thuyết 
đã đóng góp cho cuộc sống (hoàn cảnh sau nó). Trên cơ sở đó, việc nhìn nhận 
giá trị thật của học thuyết và những hạn chế của nó được đúng đắn hơn, và cũng 
giúp cho việc khai thác, tuyển chọn những tinh tuý của nó đưa vào ứng dụng 


trong đời sống ngày càng tốt hơn. 


Để đạt được mục đích nêu trên, chúng ta phải vượt qua nhiều trở ngại 
trong ý thức, như: Phải vượt qua những mặc cảm giới hạn thuộc về lịch sử các 
dân tộc cận kề nhau, phải vượt qua mặc cảm giới hạn biên cơng do lịch sử đã 
hoạch định của các dân tộc cư trú cận kề nhau mới tránh được những thiên kiến, 


mới tôn trọng tính khách quan tự nhiên của nội dung quy luật. 
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В. Những giả thiết да có về xuất xứ của học thuyết ngũ hành 


Những giả thiết đã có gần như thống nhất cho rằng: Học thuyết ngũ hành 
là sản phẩm của nên văn minh nông nghiệp lúa nước. Nơi ra đời là phía nam 
sông Dương Tử. Những giả thiết này đã căn cứ vào nội dung các bản văn Cửu trù 
hồng phạm, Nguyệt lệnh. Có người không những chỉ căn cứ vào nội dung có 
quan hệ giữa thời tiết với công tác gieo cấy lúa, làm mùa vụ, mà lại còn căn cứ 
vào thư tịch ghi các triều đại ứng dụng lịch đó, cho nên họ khẳng định rằng học 
thuyết ngũ hành là sản phẩm tinh thần của dân tộc Trung Hoa. Theo tôi nghĩ, 
nếu chỉ thế thì những ý kiến đó chưa có cơ sở chắc chắn. Trước hết là ở chỗ ngay 
nguồn gốc của Cửu trù hồng phạm và Nguyệt lệnh cũng còn đang nằm trong 
phạm vi ngờ vực của sử học. Sau nữa là đến nội dung ngũ hành trong các tài liệu 
đó đem lại thì cũng chỉ được trình bày chung chung như chúng ta đã tham khảo 
ở phần trên. Thử hỏi những giả thiết dựa trên những căn cứ như thế, có thể coi là 


đúng đắn nhất sao được? 
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С. Nhận xét mới trên cơ sở môi trường sống của địa lý khu vực và nội 


dung thư tich. 


1. Về phương diện địa lý: Trong phần nói về bản chất của ngũ hành, việc 
phân tích quan hệ giữa tỷ lệ khí tương ứng với phương hướng, tương ứng với biến 
đổi vật chất, với các biến đổi là hành, ta đã có cơ sở để đi tới một sự loại trừ như 


sau: 


- Nếu chỉ nói chung rằng nền văn minh nông nghiệp lúa nước là nên tảng 
của học thuyết ngũ hành thì ta rất có thể coi đây là một nhận xét quá rộng, 
không thể chỉ căn cứ ở nội dung các văn bản nói về ngũ hành có quan hệ tới 
công tác gieo lúa, làm mùa, theo phương hướng, thời vụ mà đi đến nhận xét như 
trên, bởi vì các nước trong vùng Viễn đông, và Đông nam châu á nh Triều Tiên, 
Nhật Bản, Việt Nam, Campuchia, Nam Dương, Mã Lai, Phi Luật Tân, đều có 


lịch sử lâu đời về nghề trồng lúa nước. 


- Điều cốt yếu là khi xem xét về địa dư ở các quốc gia có nghề trồng lúa 
nước kể trên là cái để cho chúng ta so sánh sẽ rõ. Sự so sánh giữa địa dư theo ngũ 
hành và địa dư từng nước như sau: Bán đảo Triều Tiên phía bắc là đất liền, ba 
mặt là biển, hướng gió từ bốn phía thổi về trung tâm sẽ có ty lệ khí theo các 
hướng gió khác hẳn nội dung khí theo phương hướng và hành của ngũ hành. Ở 
Triều Tiên có thể có gió đông ẩm, nhưng không phải là gió tây hanh khô được. Ở 
Nhật Bản, một quần đảo bốn bề là biển bao bọc, nếu xét hướng gió từ bốn phía 
tới, có lẽ chỉ có tỷ lệ nhiệt thay đổi, còn tỷ lệ ẩm chắc chắn chẳng có sự khác 


nhau giữa các hướng là bao nhiêu. 


- Cứ theo cách đó, ta lần lượt xem đến các nước còn lại trong vùng với các 
điều kiện địa dư chung quanh nước đó. Cuối cùng, chúng ta sẽ thấy chỉ còn hai 
nơi có địa hình chung quanh đúng với điều kiện cần có để nhận thức ra гу lệ khí 
theo hướng gió như trong bản chất ngũ hành đã giới thiệu ở phần trên. Điều kiện 
đó là: Phía đông là biển, phía tây là núi cao trên lục địa, phía bắc lạnh, phía nam 


nóng. Hai nơi đó là lưu vực sông Dương Tử và lưu vực sông Hồng Hà. 
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2. Vë phương diện thư tịch chữ Hán: Các giả thiết có trước lại đã căn cứ 
vào các bản văn Cửu trù hồng phạm và Nguyệt lệnh hiện lưu truyền bằng chữ 
Hán mà cho rằng đó là thành tựu văn hoá của Hán tộc. Nhận định này cũng chỉ 


là chấp nhận hiện tượng, về bản chất còn có chỗ để bàn. 


Ta chẳng còn phải suy nghĩ thêm khi được biết nhiều nhà Trung Hoa học 
cận đại và hiện đại đã cho rằng lịch sử hình thành đế quốc Trung Hoa phong 
kiến là lịch sử thôn tính. Các dân tộc đi thôn tính là vùng chăn nuôi du mục ở 
phương Бас, các dân tộc bị thôn tính là vùng định cư, chăn nuôi, trồng trọt ở 
trung nguyên và phía nam. Có lẽ đây cũng là một sự đồng dạng với lịch sử quan 
hệ giữa các nước trên thế giới. Ngày nay người ta gọi quan hệ bắc nam là quan 
hệ xâm lược và bóc lột, quan hệ nam nam là quan hệ hỗ trợ. Trong lịch sử Trung 
Hoa xưa, do sợ các dân tộc bị thôn tính có nền văn minh cao hơn sẽ nổi dậy 
chống đối, kẻ đi thôn tính thường mang theo những cuộc huỷ diệt văn hoá. 
Những cuộc huỷ diệt văn hoá lớn mà lịch sử Việt Nam đã ghi lại là giặc ân (tức 
nhà Thương) rồi giặc Nguyên đến giặc Minh, khi xâm lược nước Việt Nam đã 
đốt sách, chôn sống thày 40... Các dân tộc phía nam lục địa Trung Hoa trước khi 
trở thành một bộ phận trong cộng đồng các dân tộc Trung Hoa ngày nay, cũng 
đã trải qua số phận như dân tộc Việt Nam, sách vở bị đốt, chỉ được phép để lại 


sách thuốc và sách bói. 


Lịch sử Trung Quốc ghi nhận rằng nhà Chu, triều đại thay thế nhà 
Thương, sau khi ổn định xã hội, trên cơ sở nền kinh tế nông nghiệp phát đạt, đời 
sống văn hoá đòi hỏi ngày càng phải nâng cao, nhà vua đã cho sưu tám và ghi 
chép thành văn những thành tựu khoa học trước đó. Loại văn tự đã dùng là loại 
chữ tượng hình. Loại văn tự tượng hình này lúc đầu ghi chép trên mu rùa và 
xương trâu bò cho nên gọi là giáp cốt tự, mục đích dùng để ghi chép các phương 
pháp bói toán. Sau này cải tiến chữ về hình thức và được viết trên những thanh 
tre vót mỏng và những mảnh da thú đã nạo mỏng. Thời Chiến quốc ngài Khổng 
Phu Tử và sau đó là các nho gia dùng loại văn tự để ghi chép những sưu tập gọi 
là tứ thư, ngũ kinh. Ngài đem truyền bá trong thiên hạ những thứ đó, cùng với 
các nguyên tắc xây dựng xã hội, nguyên tắc xử sự trong quan hệ con người với 


con người, từ đó đạo của Ngài được người đời gọi là đạo Nho, loại chữ viết đó 
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được gọi là chữ Nho, tức là дао và chữ của những người có nghề làm lúa nước; 
chữ nho gồm có các bộ phận tượng hình cấu thành là: nhân đứng nghĩa là người, 
nhi là cái bừa, ở dưới, vũ là mưa ở trên. Đến đời Hán, chữ viết được cải tiến đến 
độ hoàn chỉnh về cấu tạo và có sự thuận tiện trong khi viết, lại có độ thẩm mỹ 


cao, từ đó thường được gọi là chữ Hán. 


Mô tả về giai đoạn khoa học được ghi chép thành văn ở đời nhà Chu, sách 
"Trung Quốc Y học sử trung cấp giảng nghĩa" viết rằng: "Tây Chu mới bước đầu 
tiến vào xã hội phong kiến, kinh tế, văn hoá đều có được nâng cao, Đông Chu đã 
sử dụng sắt làm công cụ khiến cho nông nghiệp phát triển một bước rất cao, thủ 


công nghiệp đã có sự phân công rất tỷ mỹ, thương nghiệp cũng đã rất phát triển. 

Do sự phát triển của nền kinh tế xã hội đã thúc đẩy tư tưởng học thuật tiến 
bước. Từ Xuân thu Chiến quốc trở lại, có một số ít người đại biểu cho các giai 
tầng, giai cấp khác nhau, trên chính trị, trên học thuật, đều đã đề xuất rất nhiều 
kiến giải khác nhau, đã tự phát hình thành cục diện "trăm nhà đua tiếng” đã xuất 
hiện cao trào văn hoá "trứ thư lập ngôn" (làm sách để nêu quan niệm riêng của 
mình), thêm nhiều chất biện chứng duy vật luận, học thuyết âm dương - ngũ 
hành rất thịnh hành, càng làm cho các nhà y học cao minh có điều kiện tổng kết 
kinh nghiệm sáng tạo của nhân dân lao động trường kỳ đấu tranh với bệnh 146..." 
(sách Trung Quốc y học sử trung cấp giảng nghĩa - nhà xuất bản nhân dân vệ 
sinh xuất bản xã - Bắc kinh, 1962 - 1965 trang 7 và 8). 

Những bộ sách ra đời ở thời kỳ này có nói về âm dương - ngũ hành là 
"Chu lễ", "Lễ ký", "Chu dich", và đặc biệt là "Hoàng đế Nội kinh". 

Chúng ta lần lượt xét các th tịch này ở ba mặt: Nội dung, tác giả, hình thức 
bố cục và dẫn giải. 

a. Vê nội dung: ở phần thứ hai lớn trước, chúng ta đã có dịp phân tích nội 
dung ngũ hành trong các bản văn và đã đi đến kết luận đó là những quy luật chặt 


chế và phong phú. 


Đặc biệt là ở Hoàng đế Nội kinh, sự phong phú, tỷ ту, ở các khía cạnh 
tương ứng tới các phần nhỏ trong cơ thể, tới các khí chất, tính cách, các hoạt 


động công năng của cơ thể con người, nhất nhất không ngoài quan hệ tương ứng 
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với ngũ hành kể са ở nội môi và với ngoại môi. Trong các sách còn lại, phần nói 
về ngũ hành quan hệ với thể chế, quan hệ với trời, vua, cũng như các hoạt động 
của vua với thời tiết khí hậu, thuận tự của ngũ hành với thuận tự của các triều đại 
v.v... đều là những ý tưởng gò сат, chủ quan, không có căn cứ khoa học, cho 
nên hậu quả là những ý tưởng đó đã trở thành không tưởng, mê tín, phản lại 
quyền lợi của con người. Nó được đưa ra thi hành trong đời sống do ý thức thống 
trị của giai cấp phong kiến. Vì họ muốn lợi dụng tính chất chặt chẽ của quy luật 
ngũ hành trong các mối quan hệ ở tự nhiên giới, họ giải thích rằng vua là con 
trời, con trời sẽ thay trời điều kiện mọi hoạt động của muôn dân. Khi ông vua 
hành động thuận theo quy luật, đời sống xã hội được ổn định, ông vua được coi 
là minh quân. Khi ông vua hành động trái quy luật, gây thiệt hại cho con dân, 
cho đất nước thì lại đổ cho trời cái tội đã trừng phạt cả một dân tộc, một đất nước 
đó. Qua những ý tưởng của giai cấp phong kiến, bản chất vật chất của quy luật 
ngũ hành, sự tương tác trong lự nhiên giới bị lu mờ đi, có chỗ sai lạc tưởng như 
mất hẳn, do đó, ta có thể nói ràng ý tưởng cho ngũ hành là quy luật của xã hội 


học, của triết học là một nhận thức sai lầm. 

b. Về tác giả: Trước hết, ta có thể nói ngay rằng vấn đề tác giả của các 
bản văn Trung Quốc nói về ngũ hành đều là khuyết danh. 

Khi bàn về tác giả thiên Hồng phạm, ông Phùng Hữu Lan đã viết: "Truyền 
thuyết cho biết rằng thiên "Hồng pham" thuật lại lời Cơ Tử cáo với vua Vũ nhà 
Chu, Tử là một vương hầu nhà Thương, bị vua Vũ lật đổ vào cuối thế kỷ XII 
trước tây lịch. Trong bài cáo, Cơ Tử cho những ý nghĩ của mình là của vua Vũ, 
người sáng lập nhà Hạ, theo truyền thuyết sống vào thế kỷ XXII trước tây lịch”... 

Đến thiên "Nguyệt lệnh”, ông Phùng Hữu Lan chỉ đưa được các bản văn 
có ghi nội dung đó mà không đa ra được tên một âm dương gia nào đã phát minh 
га nó, ông viết: 

"Sau thiên trọng phạm”, tài liệu trọng yếu nhất của âm dương gia là thiên 
"Nguyệt lệnh" . Thiên này trước hết thấy chép ở sách Lá thị xuân thu, tác phẩm 
vào cuối thế kỷ thứ ba trước tây lịch, về sau, thiên ấy được đưa vào sách Lễ 
Кў...". 
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Về tác giả Kinh dịch ông Phùng Hữu Lan đã viết như sau: "Тћео truyền 
thuyết, thì Phục Hi, ông vua hoang đường đầu tiên của Trung Hoa trước cả 
Hoàng đế, được coi là đã đặt ra tám quẻ. Theo vài học giả, chính Phục Hi đã 
chồng tám quẻ thành sáu mươi bốn quẻ, theo những người khác, thì đó là công 
việc của Văn Vương, vào thể kỷ thứ XII trước tây lịch, theo những người về sau 
này, vua Văn viết lời giải thích về quẻ, còn lời giải thích về hào là việc của Chu 
Công, người con nổi tiếng của Văn Vương. Đúng hay sai, những lời ấy chứng tỏ 
sự chú ý đặc biệt của người Trung Hoa đối với bát quái và sáu mươi bốn quẻ, "... 
Theo lời mô tả của ông giáo sư Phùng, chúng ta hãy xếp tác giả Kinh dịch vào 


hàng khuyết danh chắc là phải nhất. 


Về tác giả bộ sách sớm nhất trong lịch sử y học Trung Quốc là bộ "Nội 
kinh”, sách Trung Quốc y học sử trung cấp giảng nghĩa viết: 

Thời kỳ "Xuân thu Chiến quốc", chính trị, kinh tế, khoa học, văn hoá, đều 
có phát triển mới, thêm vào đó, trăm nhà đua tiếng, ảnh hưởng của không khí 
học thuật tràn lan, trên khách quan cũng là yêu cầu của у gia đương thời thấy cần 
phải lấy thực tế chứng minh, đem kinh nghiệm và lý luận y học trước thời Chiến 
quốc gọt рійа thành một thứ hệ thống tổng kết, tiến lên một bước chỉ đạo thực 
tiễn chữa bệnh, "Hoàng đế Nội kinh" là loại sản phẩm trong thực tế cần thiết đó. 
"Hoàng đế Nội kinh" là một bộ sách có tính tổng kết sớm nhất trong văn hiến y 
học hiện còn ở nước ta, nó đại ước là được viết thành ở thời đại Xuân thu Chiến 
quốc, mượn tên tác phẩm của Hoàng đế, cho nên gọi là "Hoàng đế Nội kinh". 
Xét về mặt nội dung của nó thì không thể là trước tác của một cá nhân, ...” Như 
thế, Hoàng đế Nội kinh đã rõ là không có tác giả cụ thể. 

Các trước tác khác như Lạc thư, Hà đồ cũng đều không có tác giả cụ thể. 

c. Về bố cục: Cách bố cục các bản văn có nội dung ngũ hành như đã nêu 
trên thường theo lối mượn lời, như: Lời cáo của bầy tôi với vua (Hồng phạm), 
mệnh lệnh của nhà vua với thần dân (Nguyệt lệnh), trời trao cho vua qua các con 
vật thiêng (Lạc thư, Hà đồ), vua hỏi và bày tôi trả lời (Nội kinh Tố vấn), truyền 


thuyết về Kinh dịch với ông vua Phục Hi 
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d. Về lời dẫn giải: Lời dẫn giải nói dung ngũ hành trong các bản văn ta 
thấy có hai xu hướng rõ rệt, một xu hướng lấy quy luật tự nhiên và các mối quan 
hệ của nó để giải thích ngũ hành; một xu hướng lấy uy lực và ý đồ sắp xếp của 
ông trời để dẫn giải ngũ hành. Trong bộ Nội kinh, người ta mượn những câu trả 
lời của Kỳ Bá dễ dẫn giải nội dung у học, у thuật rất cụ thể, ty mỹ theo quy luật 
ngũ hành vận động trong thế giới khách quan tự nhiên, hợp với sự phát triển của 
tự nhiên giới, cho nên tự nó tồn tại mấy nghìn năm mà không có thêm một lời 
bàn nào của các danh nhân các thời đại về sau. ở tất cả các bản văn khác, tuy 
hình thức mang tải ngũ hành có khác nhau, lời dẫn giải có khác nhau đôi chút, 
nhưng chúng đều có chung một mục đích để người xem phải hiểu rằng quy luật 
ngũ hành do trời định, các thuận tự ngũ hành bất kể là trong thiên nhiên hay lịch 
sử xã hội đều do ý trời xếp đặt, không thể một ai trong cõi đời này đặt ra được. 
Do đó, không một ai được phép sửa lại, và tất nhiên là không một ai được quyền 


không tuân theo, kể cả những øì do nhà vua dựa vào đó mà thể chế hoá ra. 

Trải suốt mấy nghìn năm lịch sử, không có một bản văn nào nói về bản 
chất của quy luật ngũ hành. Thản hoặc có một đôi người cố công muốn lý giải 
nó một cách tự nhiên, nhưng rốt cuộc những khía cạnh tự nhiên ấy cũng rất sơ 
sài và đã không tránh khỏi quan niệm gắn tự nhiên với ý định của trời. 

Có thể dẫn việc xếp vị trí các con số trong Lạc thư làm ví dụ: Lạc thư là 
một bảng số ma phương, nguồn gốc thật của Lạc thư chỉ là một bảng ghi nhận 


một loại ảnh hưởng của vũ trụ gây ra biến đổi khí hậu môi trường. 


Cửu Cung theo chu kỳ 9 năm, tên gọi mỗi năm là một cung theo tên cung 
của bát quái. Năm đầu có ảnh hưởng tương tự như hệ quả của khí từ phương bắc 
tới, nên số (một) là cung khám; năm thứ hai ảnh hưởng như cung khôn ở hướng 
tây nam tới nên mang số 2: năm thứ ba ảnh hưởng như hệ quả của khí từ phương 
đông tới, nên số 3 là cung chấn năm thứ tư ảnh hưởng như hệ quả của từ hướng 
đông nam tới, nên số 4 là cung tốn; năm thứ năm ảnh hưởng như hệ quả của khí 
từ hướng đông bắc tới, nhưng năm thứ năm mang số 5 lại ở giữa của chu kỳ cho 
nên người ta đã xếp ở giữa, giữa cũng thuộc về hành thổ, có tỷ lệ khí tổng cộng 


là trung bình; năm thứ sáu ảnh hưởng như hệ quả của khí từ hướng tây Бас tới, 
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nên số 6 là cung сап; năm thú bày ảnh hưởng nhu hệ quả của khí từ hướng tây 
tới nên số 7 là cung đoài; năm thứ tám ảnh hưởng như hệ quả của khí từ hướng 
đông bắc tới nên số 8 là cung cấn; năm thứ chín ảnh hưởng như hệ quả của khí từ 
hướng nam tới, nên số 9 là cung ly. Để tiện xem xét, người ta vẽ một hình có 9 ô, 
các ô ngăn cách nhau bằng một hình chữ tỉnh ( # ), các con số biểu thị thứ tự của 
9 năm được xếp vào các ô có vi trí theo phương hướng của hậu thiên bát quái 
như tôi vừa miêu tả ở trên. 

Sự trùng lặp lạ lùng giữa nguyên tắc sắp xếp của Lạc Thư và Cửu cung vừa 
nêu trên với nguyên tắc của một bảng ma phương toán học nói chung, như: Nếu 
ta đem cộng tất cả các con số của từng hàng ngang thì hàng nào ta cũng có kết 
quả bằng con số 15. Ta lại đem cộng tất cả các con số của từng hàng dọc thì 
hàng nào cũng có kết quả bằng con số 15 , Cuối cùng, ta đem cộng các con số 
của từng hàng chéo góc ta lại cũng được kết quả bằng con số 15. Sự trùng lặp ấy 
chỉ có thể giải thích đúng nhất là trở lại với sự cân bằng âm dương trong tổng 


thể, trong đó mỗi vị trí là một bộ phận của một tổng thể. 


Ta trở lại vấn đề tổng tỷ lệ âm dương (nhiệt và ẩm) của khí theo hướng gió 


chưa qua tương tác âm dương để xem xét. 
Nếu đem xếp các hướng gió theo hàng ngang ta có: 


- Bên trái phía trên là hướng đông nam, cung tốn, nhiệt 75%, ẩm 75% tổng 
số 150%. 


- Chính giữa phía trên là hướng nam, cung ly, nhiệt 100%, ẩm 50%, tổng 
số 150%; 


- Bên phải phía trên là hướng tây nam, cung khôn, nhiệt 75%, ẩm 25%, 
tổng số 100%. 


- Bên trái, hàng giữa là hướng đông, cung chấn, nhiệt 50%, ẩm 100% tổng 
số 150%. 


- Chính giữa hàng giữa là trung ương, nhiệt 50%, ẩm 50%, tổng số 100%. 
- Bên phải hàng giữa là hướng tây, cung đoài, nhiệt 50%, ẩm 0% tổng số 


50%. 
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- Bên trái hàng dưới là hướng đông bắc, cung cấn, nhiệt 25%, ẩm 75% 
tổng số 100%. 


- Chính giữa hàng dưới là hướng bắc, cung khåm, nhiệt 0%, ẩm 50%, tổng 
số 50%. 


- Bên phải hàng dưới là hướng tây bắc, cung càn, nhiệt 25%, ẩm 25% tổng 
số 50%. 


Sơ đồ tỷ lệ khí theo hình ma phương như sau (Hình 3-15) 


đông пат пат (ћод) їду nam Thổ = 400 


150% | 150% _ 100% 
tây (kim 
đông (mộc) | 150% | 100% 50% _ |“ и ) 
40096 | 50% 50% =200 
Thổ đông bắc bắc (thủy) tây bắc | | 
đường chéo dọc dọc dọc đường chéo 
300 400 300 300 300 
Hình 3-15 


Ta tiến hành cộng kiểu ma phương những hành tỷ lệ khí, ta có kết quả như 


nhau: 

- Hàng dọc giữa, từ nam qua trung ương đến bắc: 150 + 100 + 50 = 300. 

- Hàng ngang giữa, từ đông qua trung ương đến tây: 150 + 100 + 50 = 
300. 

- Hàng chéo, từ đông nam qua trung ương đến tây bắc: 150 + 100 + 50 = 
300. 

- Hàng chéo, từ tây nam qua trung ương đến đông bắc: 150 + 100 + 50 = 
300. 


Chi có các đường ngang trên, ngang dưới và đường dọc bên trái, dọc bên 


phải khi cộng con số không phải là 300. 
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О trong bảng này, nếu ta đổi vi trí và tỷ lệ của đông пат 150 sang tây bắc, 
ở đông nam nhận tỷ lệ của tây bắc 50 thì toàn bộ bảng sẽ là một bảng ma phương 


hoàn chỉnh, ở tất cả hàng dọc, ngang, chéo, tổng số sẽ đều là con số 300. 


Ta hãy xem bảng đã đổi vị trí và tỷ lệ như sau (Hình 3-16) 


đông nam 
ngang =300 
đông, ngang | =300 {ау 
ngang =300 
đông bắc bắc tây bắc 
đường chéo dọc dọc dọc đường chéo 
300 300 300 300 300 
Hình 3-16 
Và đây là bảng ma phương Lạc thư để so sánh (Hình 3-17): 
đông nam nam tây nam. 
ngang=15 
đông tây ngang=15 
ngang=15 
đông bắc bắc tây bắc 
đường chéo đọc дос doc đường chéo 
15 15 T5 15 А 15 
Hinh 3-17 


So sánh bảng ty lệ khí của ngũ hành phương hướng đã đổi vị trí và tỷ lệ 
khí với bảng Lạc thư, ta thấy tính chất của chúng hoàn toàn giống nhau, đó chính 
là nội dung cân bằng, hài hoà âm dương trong cùng môt tổng thể. 

So sánh bằng tỷ lệ khí theo phương hướng mặt đất với vị trí của Lạc thư thì 
có chỗ khác nhau và chỉ đúng một nửa của bảng ma phương, vì có một vị trí bị 
thay dối tỷ lệ khí. Ở đây ta có thể hiểu rằng bảng ghi nhận thứ tự số của Lạc thư 
trở thành ma phương, trong đó mỗi con số của thứ tự là một bộ phận tỷ lệ âm 
dương để làm nên cái tổng thể hài hoà, nó đã phải qua tương tác âm dương như 
đã trình bầy ở phần Lạc thư. 
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Thế nhưng những người Trung Hoa xưa chỉ bám lấy tính chất chặt chẽ của 


bảng ma phương mà dẫn giải rằng sự sắp xếp đó chỉ do trời định mới thành. 


Ngoài bảng Lạc thư và chu kỳ 9 năm gọi là cửu cung ra, còn có một chu 
kỳ 10 được xếp thứ tự và phương hướng gần như Lạc thư, số 10 người ta xếp vào 


trung cung cùng với tính chất số 5 của Lạc thư, gọi đó là Hà đồ. 


Cách giải thích về các con số trong Lạc thư và Hà đồ được người Trung 


Ноа xưa gọi là "Tượng số học”, số lẻ được coi là số trời, số chắn là số đất. 


Trong sách Đại cương triết học sử Trung Quốc, ông Phùng Hữu Lan viết 


về tượng số học như sau: 


"Bên cạnh quan niệm âm dương, còn có tư tưởng trọng yếu khác trong 
"Dịch truyện”, là quan niệm về số. Vì người xưa thường coi bói toán là phép tiết 
lộ bí mật của vũ trụ và vì phép bói bằng cỏ thi căn cứ trên sự tó hợp của nhiều số, 
nên ta không lạ gì mà thấy các tác giả khuyết danh trong "Dịch truyện” có xu 
hướng tin rằng bí ẩn của vũ trụ có thể nhìn thấy trong các con số. Bởi thế, theo 
họ số dương bao giờ cũng lẻ và số âm bao giờ cũng chắn. Cho nên ta đọc thấy 
trong "Hệ từ": Trời một, đất hai, trời ba, đất bốn, trời năm, đất sáu, trời bẩy, đất 
tám, trời chín, đất mời, số trời năm, số đất năm. Năm ngôi tương đắc là mỗi cái 
trùng hợp, số trời là hai mươi lăm, số đất là ba mươi, số trời số đất là năm mươi 


làm, до đó mà biến hoá mà quỷ thần hành động уду". 


"Về sau, âm dương gia cố nối liên ngũ hành với âm dương bằng các số. 
Cho nên phái ấy chủ trương rằng một là số trời, sinh thuỷ, và sáu là số đất bổ túc. 
Hai số đất sinh hoả, và bảy số trời bổ túc. Ba, số trời, sinh mộc, và tám, số đất, 
bổ túc. Bốn, số đất sinh kim, và chín, số trời, bổ túc. Năm, số trời, sinh thổ, và 
mời, số đất, bổ túc. Xem Trịnh Huyền (127-200 sau tây lịch). Lời chú thích 
"Nguyệt lệnh” trong sách Lễ ký thiên 4), "... (trang 147 sách đại cương triết học 


sử Trung Quốc). 


Sau khi đã sơ bộ điểm qua tình hình của các phần cần xem xét là về tác 


giả, về bố cục, về lời dẫn giải, ta có thể đặt ra các câu hỏi như sau: 
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Tại sao các bản văn Hồng phạm, Nguyệt lệnh, Kinh dịch nguyên thuỷ, 
Lạc thư, Hà đồ không có tác giả?, - Tại sao chỉ riêng Nội kinh lại có tác giả là 
Hoàng đế và Kỳ Bá?, Tại sao phần âm dương ngũ hành ở tác phẩm Hoàng đế 
Nội kinh lại không có một học giả phong kiến Trung Quốc nào dẫn giải sai lạc 
đi?,. Như Dương Kế Châu là một danh у đời Minh cũng chỉ có trích đoạn nguyên 
văn về học thuyết ngũ hành, cửu cung, bát quái ở đó để đưa vào sách Châm cứu 
đại thành của mình mà không có lấy một lời dẫn giải gì ngoài nội dung đó. 
Trong khi, về những bản văn không có tác giả kể trên, các học giả phong kiến 
Trung Hoa xưa đã thả sức suy tưởng theo hướng quy tụ về cho trời đất. Coi sự 
thuận tự của quy luật, cũng như những mối quan hệ nội tại khác của quy luật là 


do trời định, và do đó được đem vận dụng vào công cuộc cai tri xã hội. 
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3. Khả năng giải дар đúng về xuất хи của quy luật ngũ hành: 


Để giải đáp được những câu hỏi trên, cũng buộc ta phái tìm đến những yếu 
tố được coi là khả năng chủ yếu đưa ta tới xuất xứ của quy luật mà các bản văn 
đã miêu tả. 

Một trong những yếu tố có khả năng chủ yếu phải là khí chất sinh học 
trong nòi giống dân tộc, từ cảm quan bản năng tiến hoá lên ý thức. Khi ý thức 
phát động thì nảy ra phương pháp t duy. Tôi không bàn ở đây về các phương 
pháp tư duy truyền thống khác nhau của các dân tộc khác nhau, công việc đó là 


của các nhà "tư duy học”. 


Ở phần cuối sách này, tôi sẽ làm rõ khí chất sinh học Việt Nam ở hai giác 
quan nghe, nhìn của người Việt. Hai giác quan này nói chung liên hệ chặt chẽ 
với ý thức, là cơ sở cung cấp nguyên liệu cho tư duy. Nhưng ở người Việt, cảm 
nhận từ hai giác quan ấy đúng với quy luật âm dương, ngũ hành như cùng một 
bản chất, do đó tôi cho rằng: ” Học thuyết âm dương, Ngũ hành là của văn 
hoá Việt Мат". 

Hai chuyên đề nghe nhìn phải đặt ở cuối sách cho tiện bàn sâu xin quý vị 


độc giả lưu ý chắc chắn sẽ thấy lời bàn trên của tôi có nền tảng vững chắc. 
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IV. TRIÉN VỌNG VỀ NHỮNG ОМС DỤNG СОА НОС THUYẾT 
NGŨ HÀNH RONG NỀN VĂN MINH NHÂN LOẠI TƯƠNG LAI 


A. Học thuyết Ngũ Hành với đời sống con người ngoài khu vực 


Phương Đông 


Những nhà nghiên cứu hiện đại Phương Tây đã đưa ra những câu hỏi theo 
thực tế địa khu mà họ cư trú, chẳng hạn như: Ngũ hành là quy luật tương ứng ở 
Phương Đông, vậy thì ở những địa khu khác ngoài Phương Đông sự tương ứng 
ấy còn đúng không? Nếu không tương ứng, quy luật ngũ hành sao còn là quy 
luật phổ quát được? 

Để đi đến giải đáp câu hỏi trên một cách chính xác hơn, trước hết tôi xin 
nêu lại lịch sử của câu hỏi này trong quá khứ giao lưu văn hoá Đông, Tây. Khi 
những câu hỏi này mới nảy sinh trong một số người ở Phương Tây, cũng là lúc 
khoa học cơ giới đang chiếm vị trí lý tưởng ở cuộc sống trong thời kỳ chủ nghĩa 
tư bản đang phát triển. Nó chỉ có ý nghĩa tò mò, bao hàm cả sự coi thường đối 
với một của lạ tinh thần do đời sống kinh tế kém phát triển và ít giao lưu đẻ ra. 
Khi chủ nghĩa tư bản Phương Tây trở thành chủ nghĩa đế quốc, trong khi trinh 
sát những vùng đất mới, chuẩn bị cho những kế hoạch xâm lược, nô lệ hoá các 
dân tộc Phương Đông, những người giáo sĩ, những người thương nhân của các 
nước tư bản đã nhận ra rằng hệ thống ý thức hoàn chỉnh của Phương Đông bao 
gồm những hiểu biết về nguồn gốc vũ trụ, những quy luật vận động của vũ trụ và 
các mối quan hệ giữa vũ trụ với vạn vật và con người, không những là cơ sở vững 
chắc của các ngành khoa học phục vụ đời sống con người Phương Đông, mà còn 
là nòng cốt cuộc sống tinh thần con người bản địa. Họ đã tìm hiểu rất kỹ, nhưng 
với hy vọng đem cuộc sống vật chất rất phương tiện, đem lối sống và cơ chế xã 
hội Phương Tây khích lệ mọi tham vọng cá nhân trong vòng uy lực của đồng tiền 
làm món hàng thay thế. Họ khoe khoang cái giá tri tinh thần ấy đã giúp họ trở 
thành giàu có trước con người Phương Đông một cách kiêu hãnh, hom ћић, ở 
mỗi trường hợp có thể, từ trong những cuộc tiếp khách xã giao, từ trọng những 
cuộc phô diễn nghệ thuật, và ngay cả khi họ nã súng xâm lược vào những người 


dân bản địa. 
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Nhưng lạ lùng thay, trải qua mấy thế kỷ, kể từ khi những người Phuong 
Tây đầu tiên đặt chân đến Trung Hoa và Việt Nam tới nay, dù cho đã trải qua 
thời kỳ thịnh nhất của chủ nghĩa đế quốc là lúc cả đất nước Việt Nam và một 
phần đất đai Trung Hoa thành thuộc địa, tô giới của chủ nghĩa tư bản, thì ảnh 
hưởng của tư nền tư tưởng văn minh cơ giới Phương Tây cũng vẫn còn nằm gọn 
trong các đô thị lớn, chưa tới được đời sống dân chúng nông thôn. Còn như đến 
ngày nay, khi mà cuộc sống vật chất, trình độ công nghiệp của Phương Tây đang 
là ngưỡng vọng và mục đích phấn đấu để đưa vào xã hội Phương Đông, thì, 
không những là hệ thống ý thức Phương Đông đang còn rất vững chắc trong đời 
sống tinh thần của tuyệt đại đa số con người Phương Đông, mà ngược lại, nó đã 
bước đầu đậm nét trong vùng xám của bộ óc những con người khoa học Phương 
Tây. 

Lịch sử câu hỏi là độ xoáy tăng dần trong ý thức khoa học của người 
Phương Tây. Nó bắt đầu từ sự tò mò có tính cách hiếu kỳ, tiến dần lên đến mức 
ngỡ ngàng, sửng sốt, và ngày nay thì thật là ngưỡng mộ. Họ bắt đầu công việc 
khai thác nó với những cố gắng cao nhất và bằng phương tiện hiện đại nhất, với 
sự khát khao muốn nắm được các quy luật âm dương ngũ hành như họ đã nắm 
được quy luật ở bảng tuần hoàn Men Рё Lê ép để rồi sẽ hoá phép lạ chế ra nhiều 
loại vật chất mới cho xã hội, hoặc như đã điều khiển được những máy tính điện 
tử tân kỳ. 

Tin tức về những cuộc thí nghiệm mới nhất, kết quả lạ nhất cứ dồn dập 
đến trên các trang báo chí và trên sóng của các bản tin phát thanh, truyền hình đã 
có lúc tưởng như đó là những phát minh mới của các nhà khoa học lỗi lạc, làm 
xôn xao dư luận đương thời. Xin nêu mấy cuộc thí nghiệm để làm ví dụ: 

Cách đây vài mươi năm, ba bệnh viện lớn ở Anh, Pháp, Mỹ cộng tác 
nghiên cứu, đã tổng kết trên ba vạn ca viêm gan cấp tính, họ thấy rằng phát bệnh 
đều xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng (giờ Sửu ). 

Cách đây đã lâu, một nhà khoa học trẻ người Nga xuống một hầm mỏ cũ, 
lối và sâu trong lòng đất, dùng các máy móc tinh vi đo đạc hoạt động công năng 


tạng phủ trong cơ thể liên tục trong hơn năm mươi ngày đêm và nhận xét rằng 
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các hoạt động đó rất đều đặn, sự sai lạc theo nhịp ngày đêm là không đáng kể, 
trong đó thứ tự các hoạt động tạng phủ tương ứng như chu kỳ 12 địa chi. Gần 
đây nhất một nhà khoa học Pháp đã tiêm một chất có tính đặc biệt vào huyệt vị 
rồi dùng máy chụp theo dõi đường đi của chất đó và thấy rằng đường đi của chất 


đó trùng với đường kinh lạc. 


Và đây là một đoạn của một bài trong báo Khoa học kỹ thuật kinh tế số 3 
(172) thứ 5 ngày 16/1/1986, trang 7, nhan đề "Màu sắc với sức khoẻ con người" 
" Giáo sư Phờ Răng Xoa Pa Ra, phó chủ nhiệm phòng thí nghiệm vật lý ứng 
dụng của Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia Pháp, thành viên ban quản trị 
hiệp hội màu sắc quốc tế cho biết: "Chúng tôi đã ghi được những nhiễu loạn do 
sự cảm thụ màu sắc gây ra trên điện não đồ và điện tâm đồ của nhiều người. Còn 
giáo sư sinh vật học Ha-lốt-uôn-phát của trường đại học A-bô-Đôn (Canada) lại 
cho biết thêm, trong một môi trường có nền là ánh sáng đỏ, nhịp tim và huyết áp 
của người ta tăng thêm 17%. Một bệnh viện ở Béc Lanh (СНОС Рис) đã nghiên 
cứu qua 3000 người bệnh và nhận thấy rằng những người bị bệnh về chức năng 
tim đều "chối" với màu đỏ. Nhà tâm lý học Thuy Sỹ Mác-luy-xi-e cho rằng đó là 
một loại phản ứng có tính tự vệ, những người bị bệnh tim theo bản năng đã cự 
tuyệt trước màu đỏ, một màu có tính kích thích do ấy mà có thề gây nguy hại 
cho tim của Во... Trong một báo cáo thí nghiệm ở một bệnh viện, M.Luy-xi-e 


đã rút ra kết luận rằng: 


Thuốc có màu sắc thích hợp có thể tăng thêm lòng tin của người bệnh đối 


với tác dụng chữa bệnh của nó. 


Có người đã đề nghị: Tránh dùng màu đỏ cho những thuốc về bệnh tim 
mạch, không được dùng màu xanh lục đậm cho những thuốc an thần, vì màu này 
cũng có thể gây căng thẳng tâm lý, thần kinh cho người bệnh... ở một bệnh viện 
ở Luân Đôn: màn vàng hấp dẫn với những người bị chứng buồn bực, nhưng 
người say rượu không ưa. Người bệnh dạ dày sợ màu xanh lục, 60 người bị 
cường tuyến giáp ưa thích màu tím. Những người đạt, đầu và co thắt mạch thích 


màu xanh йеп"... 
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Вау giờ ta hãy dem ba thí nghiệm về hoạt động của tang phủ mà người 
phương Tây đã tiến hành như trên so sánh với bài ca về hoạt động của tạng phủ 
theo giờ địa chi đã được ông Dương Kế Châu đời Minh ghi lại trong sách Châm 


cứu đại thành (trang 153) để mà xem xét, bài ca như sau: 
“Thập nhị kinh nạp địa chị ca: 
Phế dần, đại mão, vị thin cung; tỳ ti, tâm ngo, tiểu mùi trung. 
Thân bàng, dâu thận, tâm bào tuất; hoi tam, tí đảm, sửu can thông” 


Ta chưa cần phải tìm đến niên đại ra đời bài ca này, chỉ cần tính từ khi ông 
Dương Kế Châu ghi lại trong tác phẩm của ông, thì nhịp công năng sinh lý theo 
chu kỳ lặp lại này đã có trước thời đại khoa học tinh vi ngày nay chừng non 400 


năm (Sách khắc in năm 1601 - năm tân sửu, niên hiệu Vạn Lịch đời Minh) . 


Tiếp theo, ta lại đem các thí nghiệm của các ông Phờ Răng Xoa Pa Ra, Ha 
Lốt Uôn Phát và Mác Luy Xi E để so với bảng ngũ hành tương ứng trong sách 
Nội Kinh đã được ông Dương Kế Châu ghi lại trong sách Châm cứu đại thành 
mà tôi đã trích giới thiệu trên phần hai sẽ thấy sự giống nhau trong mối quan hệ 
tương ứng giữa tạng phủ và màu sắc, như thế thì trước đây hơn hai nghìn năm 
người Phương Đông cũng đã rút ra quy luật tương ứng mà chẳng cần đợi phải có 


những máy móc tinh xảo như ngày nay, điều đó chẳng đáng ngạc nhiên lắm sao? 


Điều đáng rút ra nhất trong những dẫn chứng mà tôi nêu lên để so sánh, 
chính lại là chỗ nhằm giải đáp vào câu hỏi về quy luật tương ứng của ngũ hành 
đối với địa khu ngoài Phương Đông. Trong những so sánh nêu trên, cho phép ta 


kết luận được rằng: 


Nơi làm thí nghiệm cách xa nhau hàng ngàn dặm và thời gian làm thí 
nghiệm cách xa nhau hàng ngàn năm thì sự tương ứng của ngũ hành đối với tâm 


sinh lý con người vẫn còn là như nhau. 
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В. Các loại hiện tượng tương ứng khác nhau của ngũ hành 


Là một người Phương Đông, tôi cho rằng người Phương Tây có những 
thắc mắc về ngũ hành như trên cũng là tất nhiên. Bởi vì, bất kể là vấn де гї, khi 
mà ta chưa hiểu bản chất của nó thì ta làm sao có thể hiểu được những biểu hiện 


khác nhau của nó cũng như những giới hạn của nó. 


Người Phương Đông xưa có một khía cạnh khác người Phương Tây ở chỗ, 
do quá tín nhiệm giá trị tương ứng của ngũ hành, cho nên có những mặt biểu 
hiện của nó đã dùng nhầm phạm vi tương ứng đến khi gặp trở ngại thì đã đem tư 
tưởng chấp nhận số phận lắp hết khe hở trong ý thức, không còn chỗ để có thể 
nảy sinh ra được những nghi ngờ về các mặt biểu hiện khác nhau của ngũ hành 
ấy bị những giới hạn gì khi ứng dụng nó vào đời sống. Hơn nữa muốn hiểu cho 
hết các khía cạnh của vấn dé này đòi hỏi sức hiểu biết phải nhiều, thời gian để 
xem xét kỹ cũng phải dài, trong khi cái điều cốt yếu ấy không phải bất cứ người 


nào cũng có thể có được 


Nhân dịp khảo sát kỹ lại nội dung tương ứng của ngũ hành để viết theo 


những tài liệu cổ và những thực nghiệm khoa học hiện đại, tôi thấy như sau: 


1. Sự tương ứng giữa ngũ hành với các màu, các mùi vị, các thể chất, 
các khiếu, với lục phủ, ngũ tạng, với các mùa trong năm là hoàn toàn phù hợp 


với con người ở khắp nơi thuộc nửa cầu phía Bắc. 


2. Sự tương ứng theo mùa ở phía nam bán cầu, các hành vẫn tương ứng 
với quan hệ tâm sinh lý con người. Riêng về thành phần nhiệt độ của khí theo 
phương hướng đã có sự thay đổi. Sự thay đổi nhiệt độ của khí so với bắc bán cầu 
là do thời điểm mặt trời chiếu sáng vuông góc với chí tuyến nam ngược chiếu với 
thời điểm mặt trời chiếu sáng vuông góc với chí tuyến bắc. Vào ngày đông chí, 
mặt trời chiếu sáng vuông góc với chí tuyến nam, lúc này không khí ở đây nóng 
lên, đồng thời ở chí tuyến bắc lạnh đi. Vào ngày hạ chí, mặt trời chiếu sáng 
vuông góc với chí tuyến bắc, lúc này không khí đây nóng lên, đồng thời ở chi 
tuyến nam lạnh đi. Sự khác nhau này làm cho tính chất nóng, lạnh, ẩm, hanh 
theo mùa ở hai nửa bán cầu tuy có cùng một hành trong một mùa, nhưng có hai 


nhiệt độ môi trường do góc chiếu sáng khác nhau tạo ra. 
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Sự thay đổi nhiệt dó theo mùa không những chi do góc chiếu sáng giữa 
các mùa vuông góc trên những vùng khác nhau tạo ra mà còn do vị trí của cả quả 
đất trên quỹ đạo khác nhau khi ở các mùa khác nhau. Sự thay đổi vị trí của quả 
đất trên quỹ đạo khác nhau đem đến sự thay đổi nhiệt độ môi trường nhiều hơn 
sự thay đổi góc chiếu sáng trên quả đất gây ra. Tôi chưa có số liệu cụ thể trong 
tay về sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai mùa ở nam chí tuyến nói riêng và ở nam 


bán cầu nói chung, nhưng ta có thể dự đoán bằng các phép tính sau: 
Trước hết ta hãy thống nhất với nhau rằng: 


- Góc chiếu sáng thay đổi lớn nhất gây ra chênh lệch nhiệt độ lớn nhất 


trong ngày là giữa trưa và giữa đêm. 

- Vị trí quả đất thay đổi khác nhau trên quỹ đạo lớn nhất gây ra chênh lệch 
nhiệt độ lớn nhất giữa các mùa là vào giữa mùa hạ và giữa mùa đông. 

- Ở hai nửa cầu trái đất vào giữa hai mùa đông và hạ có sự chênh lệch 
nhau về nhiệt độ, sự chênh lệch này bằng tổng số của cả hai sự chênh lệch, 
chênh lệch vị trí quả đất trên quỹ đạo, chênh lệch góc chiếu sáng giữa các vùng 
trên trái đất gây ra. 

Đó là những nguyên tắc do thực tế tình hình tạo ra. Bây giờ tôi lấy tình 
hình cụ thể ở Việt Nam làm những con tính để chứng minh nguyên tắc trên. 

Nhiệt độ chênh lệch tối đa giữa ngày và đêm ở khắp lãnh thổ Việt Nam 
trung bình thường là từ 10 đến 12 độ C ; Chênh lệch tối đa giữa hai mùa hạ và 
đông ở Hà Nội là khoảng 20 độ C. 

Nếu góc chiếu sáng thay đổi lớn nhất là bằng 180 độ, tức là giữa trưa và 
giữa đêm (theo con số trung bình ở Việt Nam) bằng 10 đến 12 độ C, thì sự chênh 
lệch nhiệt độ do góc chiếu sáng khác nhau ở hai chí tuyến Bắc và Nam sẽ có thể 
bằng nhiệt độ chênh lệch tối đa trong ngày đem chia cho 180 độ rồi nhân với 
khoảng cách giữa hai chí tuyến bắc và nam. 


(10 đến 12 độ С) х (22 độ 33 phút x 2 = 44 độ 46 phút) 


= từ 2,5 đến 3 độ C 
180 
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Theo kết quả tính toán như trên, sự chênh lệch nhiệt độ do góc chiếu sáng 
khác nhau trên hai chí tuyến vào giữa hai mùa đông và hạ chỉ làm cho nhiệt độ 
tối đa giữa hai mùa co lại, mà không làm cho khí hậu bốn mùa theo các tính chất 
nóng, lạnh, ẩm, hanh thay đổi (Nếu không tinh đến các điều kiện khả năng hấp 


thụ nhiệt khác nhau ở những vùng khác nhau). 


Khoảng chênh lệch nhiệt độ hai mùa ở nam chí tuyến có thể bằng: 20 độ 
С + (2,5 đến 3 độ C x 2) = 14 đến 15 độ С, hoặc bằng 25 đến 26 độ С. 


3. Sự tương ứng theo tỷ lệ khí với hướng gió: 


Về tỷ lệ khí theo phương hướng gió ở mặt đất, có thể có sự không trùng 
lặp theo phương hướng mà ngũ hành đã xếp loại tương ứng. Тиу theo tình hình 
địa dư cụ thể, mỗi loại địa hình sẽ cho một tỷ lệ khí nhất định, lúc này ta phải bỏ 
qua khía cạnh tương ứng của phương hướng mặt đất theo hành mà chỉ lấy tỷ lệ 
khí theo hành làm chính. Bởi vì: Như ta đã biết, tỷ lệ khí mới là nội dung bản 
chất của ngũ hành. Ví dụ: Bờ phía tây đại lục địa âu, á, ở đây tuy cùng là ven 
biển như phía đông, tình trạng nóng, lạnh ở hai phía bắc và nam cũng giống như 
ở vùng Phương Đông, nhưng ở hai hướng đông và tây có địa hình mang tính chất 
ngược nhau. Ở Phương Đông thì phía đông là biển, gió đông ở bờ phía tây đại 
lục địa là hanh khô mà không thể làm ẩm ấm như gió đông đã ghi trong sự tương 


ứng của ngũ hành ở Phương Đông. 


Tuy sự khác nhau về địa hình ở các phương hướng trong vùng cụ thể làm 
cho các hướng gió trong vùng cụ thể đó có tỷ lệ khí khác với tỷ lệ khí theo 
phương hướng ứng với ngũ hành ở Phương Đông, nhưng sự khác nhau này chỉ 
làm ảnh hưởng - tới hướng gió theo mùa, làm cho tình trạng gió theo mùa ở các 
vùng khác nhau có tỷ lệ khí khác nhau, còn như các sự tương ứng về các mặt 
khác của tự nhiên với ngũ hành thì không có sự khác nhau, dù ở những vùng có 
địa hình và khí hậu rất khác nhau như đã nêu trong những kết quả thực nghiệm 


của các nhà khoa học Phương Tây. 
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С. Triển vong về những ứng dụng của học thuyết Ngũ Hành trong 


nền văn minh nhân loại tương lai. 


Từ khi nền khoa học phân tích Phương Tây đưa ra một kết luận tóm tắt là 
môi trường sống quyết định quá trình phát sinh và phát triển của sự sống, cũng 
như những năm gần đây nền đại công nghiệp phát triển đã làm ô nhiễm môi 
trường đến mức đe doa sự sống của loài người, người ta đã ngày càng chú ý tới 
công cuộc bảo vệ môi trường sống trên trái đất. Nhiều dự án về nghiên cứu tình 
trạng sa mạc hoá, nghiên cứu nguyên nhân của những đợt nóng, lạnh đột ngột 
khác thường trên những vùng rộng lớn đã được tiến hành với quy mô thế giới. 
Ngành sinh vật học khi nghiên cứu tạo giống cũng rất coi trọng điều kiện tiêu 
chuẩn hoá môi trường phòng thí nghiệm một cách nghiêm ngặt. Riêng ngành y - 
sinh học đã bắt đầu chú ý đến những biến đổi sinh học theo những chu kỳ thời 


gian mà người ta gọi là “nhịp thời sinh học”. 


Ở Phương Đông xưa, những vấn đề như vừa nêu trên đã được con người 
nghiên cứu kỹ và tìm ra những quy luật tỷ ту, mỗi quy luật được đo bằng một 
loại đơn vị thời gian khác nhau. Cũng có khi cùng một đơn vị thời gian nhưng lại 
có hai quy luật ảnh hưởng khác nhau. Mặt khác, có rất nhiều quy luật đồng thời 
ảnh hưởng đến những điều kiện môi trường sống bằng không nét riêng biệt của 
mình, mà đơn vị để tính thời gian lại dùng rất ít khái niệm để quy ước, người ta 
đã phải đặt ra những khái niệm chỉ loại ảnh hưởng riêng đó để dùng kèm theo 
các khái niệm chỉ thời gian nói chung, do đó việc tính toán trở nên phức tạp, đây 
cũng là một đặc điểm riêng của lối tính toán ứng dụng ở Phương Đông. Nếu 
không nắm được bản chất của từng loại ảnh hưởng khác nhau do các quy luật 
khác nhau tạo ra, không những chỉ xảy ra sự nhầm lẫn trong khi tính toán mà 


còn dùng nhầm các loại ảnh hưởng khác nhau, đem lại hiệu quả sai lạc. 


Trong nhiều năm tim hiểu tác dụng của từng loại ảnh hưởng khác nhau, 
trên các đơn vị thời gian khác nhau, tôi bước đầu giới thiệu để mọi người cùng 
theo dõi, nếu ứng dụng vào công việc nghiên cứu y sinh học, chắc có thể rút 
ngắn được chặng đường thực nghiệm tốn kém và ít hiệu quả như chúng ta hiện 


đang có lúc có nơi còn mắc phải. 
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Nội dung ảnh hưởng của từng quy luật thời gian có chu Ку khác nhau tôi 
đã trình bày trong phần thứ ba, đặc biệt là trong đoạn nói rõ thêm về tính chất 
của hành thổ. Khi cần thiết ta có thể tìm đến những chi tiết tỷ mỹ của từng quy 
luật trong phạm vi ứng dụng vào môn khoa học cụ thể. Ở đây, tôi chỉ xin nhắc 
một điểm đáng lưu ý là, đối với các quy luật có chu kỳ thời gian khác nhau, 
ngoài việc tính giá trị tương ứng cụ thể về ngũ hành của nó, còn có một đặc điểm 
chung tương ứng giống nhau của tất cả các loại chu kỳ là sự so sánh giá trị của 
các hành trong nội bộ của chu kỳ như sau: mộc là sinh, hoả là trưởng, thổ là hoá, 


kim là thâu, thuỷ là tàng. 


Sơ đồ minh hoạ tính chất chung này như sau (Hình 3-18): 


Hinh 3 - 18 


Nếu con người có thể khai thác аду đủ những quy luật ảnh hưởng khác 
nhau ấy tới môi trường, tới con người, chắc chắn con người trong tương lai sẽ có 
thể thật sự làm chủ mỗi cuộc đời mình, dưới sự hướng dẫn của khoa học, sẽ được 
hưởng những phương tiện phục vụ có hiệu ích nhất theo tương ứng của quy luật 
ngũ hành phong phú này. Các hiện tượng có hại cho con người, cho cuộc sống 
vạn vật sẽ được báo trước, sẽ có cách phòng tránh tốt nhất. Lúc đó, thiên nhiên 
chàng còn là bí ẩn, là đáng sợ cho con người. Và cũng chính lúc đó cõi đời này 
sẽ trở thành thiên đường thật sự, con người và trời đất là một, theo đúng nghĩa 


nhất của từ ngữ ấy. 
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р CHƯƠNG 4: 
KHÍ CHẤT SINH НОС NGƯỜI VIỆT NAM 
VÀ ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH 


1. CẢM GIÁC VÀ У THỨC TRONG QUY LUẬT TỰ NHIÊN 


Triết học cho rằng ý thức người bắt nguồn từ cảm giác của con người. 
Người га còn cho rằng cảm giác là bản năng của loài vật được tạo hoá ban cho để 
phục vụ cuộc sống của bản thân loài vật. Công trình nghiên cứu phản xạ thần 
kinh của Páp-lốp đã chia phản xạ thần kinh làm hai loại: Một là phản xạ không 
điều kiện, nó có tính chất di truyền; hai là phản xạ có điều kiện, tức là khi không 
có đối tượng trực tiếp của cơ quan cảm giác, nhưng có một loại tín hiệu nào đó 
trước đây đã có lúc cùng xuất hiện với đối tượng trực tiếp của cơ quan cảm giác 
lúc này, riêng nó cũng có thể gây cho cơ quan cảm giác hoạt động cảm nhận. 
Loại tín hiệu gây ra phản xạ có điều kiện thường chỉ tác dụng lên hai giác quan 


nghe và nhìn là chủ yếu. 


Thuyết phản xạ thần kinh đã đi đến nhận định rằng loài động vật càng có 
nhiều khả năng phản xạ có điều kiện, hệ thần kinh loài vật càng phát triển cao, 
hay nói một cách khác là loài đó càng có khả năng tiếp thu sự giáo dục nhanh, 


trong đó, hệ thần kinh phát triển cao nhất là loài người. 


Ở Phương Đông xưa, người ta không nghiên cứu con người về phản xạ 
thân kinh, mà người ta tìm hiểu hoạt động của giác quan có liên quan đến hoạt 
động của tạng phủ. Người ta đã tìm ra hoạt động của mỗi tạng phủ có liên quan 
tới hoạt động của một giác quan cụ thể. Như Gan với mắt nhìn, thận với tai 
ngược, tỳ với lưỡi nếm, tâm với bàn tay sờ mó, phế với mũi ngửi. 

Mỗi giác quan khi cảm nhận đối tượng của mình lại tuỳ theo mức độ hình 
thái biểu hiện của đối tượng đó mà phân phối tác động của nó cho các tạng phủ 
tương ứng hưởng thụ. Ví dụ: Đối tượng chủ yếu của mắt nhìn là màu sắc, sáng 
tối, sau đó đến hình dáng, vị trí, v.v... Tuy gan chủ mắt, nhưng màu sắc qua mắt 


không chỉ vào gan, mà mỗi mầu lại theo tạng phủ tương ứng của nó mà vào: Màu 
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xanh vào gan, màu đỏ vào tim, màu vàng vào tỳ, màu tráng vào phế, màu den 
vào thận. Tuy lưỡi chủ nếm, nhưng vị của đồ ăn qua lưỡi nếm không chỉ vào tỳ 
mà mỗi vị lại theo tạng phủ tương ứng của nó mà vào: Vị ngọt vào tỳ, vị chua 


vào gan, vị đắng vào tâm, vị cay vào phế, vị mặn vào thận... 


Tiến lên một bước, người ta đem so sánh hoạt động của mỗi tạng phủ có 
thời điểm tương ứng với hoạt động mạnh yếu khác nhau của nó, có phương vị 


tương ứng với hoạt động mạnh yếu khác nhau của nó. 


Như nội dung ngũ hành tương ứng của y học cổ Phương Đông đã nêu rõ, 
nếu ta để ý, ta sẽ thấy trong quy luật tương ứng của ngũ hành khả năng đã bao 
gồm cả tính chất phản xạ không có, và có điều kiện trong hoạt động của giác 
quan và tạng phủ con người. Ví dụ: Phương Đông, mùa xuân, màu xanh, vị chua, 
hành mộc, gan, mật. Trong đó, không nhất thiết phải là ở Phương Đông, mà ở 
ngay Phương Tây người ta làm thí nghiệm cũng thấy màu xanh ảnh hưởng công 
năng của gan, màu đỏ ảnh hưởng công năng của tim v.v. . Cũng không nhất thiết 
phải là mùa xuân vị chua mới ảnh hưởng tới gan, mà ở bất cứ thời điểm nào ăn 
quá nhiều chua đều hại cho gan. 

Rất rõ ràng là cơ quan cảm giác của con người nói chung tương ứng với 
hoạt động công năng tạng phủ, và các vấn đề phản xạ có điều kiện, phản xạ 
không có điều kiện của chức năng chuyền dẫn cảm giác của con người đã được 
học thuyết âm dương - ngũ hành ở Phương Đông khái quát lại sớm nhất. Những 
gì gần đây khoa học thực nghiệm Phương Tây tiến hành khảo sát chỉ có ý nghĩa 
làm sáng tỏ giá trị khoa học của nền văn minh cổ Phương Đông trong thời đại 
ngày nay. 

Phần dưới đây tôi phân tích sâu hai giác quan nghe, nhìn và đối tượng của 


chúng gây tác động cho nhau theo quy luật âm dương - ngũ hành ở người Việt. 


Trước hết xin bàn chung về âm thanh trong quan niệm Phương Đông: âm 
thanh sau khi vào tai nghe được chuyển đến các tạng phủ gây ra sự cảm nhận, ta 
thấy có hai hiện tượng: 

- Về âm, loài người cảm nhận và có cảm xúc tinh thần của âm giống nhau, 


cho nên âm nhạc đã được coi là ngôn ngữ tình cảm của toàn nhân loại. 
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- Về thanh, là chi về riêng tiếng nói của các dân tộc, là loại tín hiệu quy 
ước hình thành loại phản xạ có điều kiện do tập quán lâu đời của mỗi dân tộc 
xây dựng lên, cho nên mỗi dân tộc có một tiếng nói rất riêng. Trung Quốc cũng 
như các quốc gia khác, càng nhiều dân tộc hợp thành thì càng nhiều loại ngôn 


ngữ khác nhau. 


Việt Nam cũng là một quốc gia bao gồm nhiều dân tộc anh em, mỗi dân 
tộc anh em ấy lại có một ngôn ngữ riêng. Duy nhất có dân tộc Việt không chỉ so 
trong quốc gia mình, nếu đem so với cả vùng Phương Đông cũng vẫn là đặc biệt. 
Nét đặc biệt của ngôn ngữ dân tộc Việt là cảm nhận thanh, phát âm ngôn ngữ 


đều tuân theo quy luật tương ứng giữa thanh với âm dương - ngũ hành. 


Trong các phần trước, sau khi tìm ra bản chất các ký hiệu và đồ hình âm 
dương, tìm ra bản chất, xuất xứ của học thuyết ngũ hành như tôi đã trình bây, 
nhưng đó mới là những điều kiện về địa dư khí hậu để nhận thức ra nội dung của 
nó, tiếp theo tiến lên phân tích cảm quan của người Việt mới có thể nhìn ra cái 
bản chất bên trong của hiện tượng mà xây dựng lên học thuyết âm dương - ngũ 
hành. Trong các phần dưới đây, tôi xin đa toàn bộ hai công trình nghiên cứu của 
tôi về âm dương - ngũ hành trong các yếu tố nghệ thuật tạo hình Phương Đông 
và trong ngôn ngữ tiếng Việt, để thêm một bằng chứng độc đáo của khí chất sinh 


học người Việt trong học thuyết âm dương - ngũ hành. 


144 


IL. QUY ТОАТ ÂM DƯƠNG МСО HÀNH TRONG NGÔN NGỮ 
TIẾNG VIỆT VÀ DÂN CA TỘC VIỆT 

A. Bản chất sinh học của ngôn ngữ tiếng Việt là thanh 

1. Thanh trong ngôn ngữ đa âm tiết và đơn âm tiết 


Tiếng nói các dân tộc được phân loại theo nhiều mặt mà nghiên cứu, một 


trong các mặt được xét đến là xem từ ngữ thuộc loại đơn âm tiết hay đa âm tiết. 


Các ngôn ngữ có đa âm tiết thì cách biểu đạt và cảm thụ tình cảm thông 
qua ngữ điệu, nghĩa là thông qua thay đổi trọng âm có kèm theo thông qua thay 
đổi cao độ và trường độ của âm. Thực chất là thay đổi trọng điểm hơi từ âm tiết 


này sang âm tiết khác và thay đổi thanh trong các âm tiết. 


Ví dụ: Tiếng Nga có từ ma ma là mẹ, nhưng khi nói mà thay đổi vị trí của 

trọng âm và thay đổi thanh của các âm tiết thì tình cảm thay đổi rõ rệt như sau: 
má ma mamà màmá 
+ + ++ 

Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm tiết, nghĩa là mỗi từ chỉ có một âm, muốn 
diễn đạt tình cảm khác nhau thì phải dùng từ khác nhau, tức là phải dùng các 
thanh khác nhau. Thực chất là việc thay đổi cao độ, trường độ của một thanh giữ 
vai trò chính về tình cảm và có giá trị ngang việc thay đổi âm khác nhau để biểu 


đạt sự vật, sự việc khác nhau. 
Ví dụ: Thay đổi âm trên cùng thanh: la, lai, le, lo, lung, liêm, lư 
Thay đổi thanh trên cùng âm: la, là, lã, lạ, lá, lả. 
Nếu để ý ta nhận xét thêm, chúng ta sẽ nhận thấy một khía cạnh nữa là: 


- Những từ cùng thanh nhưng khác âm thường dùng để chỉ các loài vật, sự 


việc có tính chất quy ước do tập quán sử dụng hình thành như: 
cà, nhà, bà, và, càng, vàng, chàng, nàng. 


- Những từ có cùng âm nhưng khác thanh chỉ tác động biểu đạt và cảm thụ 


trực tiếp trạng thái tinh thần khác nhau, như những từ về âm thanh: 
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Tinh, tinh, tinh, tinh, tinh, tính. 

Tưng, từng, từng, từng, từng, từng. 

- Công, cồng, cồng, cổng, cộng, cống. 

2. Tác động của âm thanh đối với con người. 


Giá trị của các thanh khác nhau đối với tình cảm đã được chứng minh 
bằng nghệ thuật âm nhạc. Mỗi thanh tác động vào một loại tình cảm. Một hệ 
thống thanh tác động thành một chuỗi diễn biến tình cảm: Một hệ thống thanh 
được biểu hiện bằng nhiều loại công cụ có âm sắc khác nhau làm tăng cường 


hình ảnh cần biểu đạt và cho cảm thụ phong phú. 


Tác động này không chỉ riêng cho con người, khoa học đã làm thực 
nghiệm và chứng minh rằng động vật, thực vật đâu có khả năng cảm thụ âm 
thanh và khi chịu tác động âm thanh khác nhau thì gây ra diễn biến sinh học 


khác nhau. 


Nên y sinh học cổ ở Trung Quốc ngày xưa đã tổng kết và quy nạp tác 
động của âm thanh tới sinh học theo quy luật ngũ hành, ngũ âm tương ứng như 


sau: 
Hành Mộc, can, âm giốc - đều mà thẳng - tương ứng như tiếng hô. 
Hành Hoả, tâm, âm chuỳ - êm mà dài - tương ứng như tiếng cười. 
Hành Thổ, tỳ, âm cung - ю mà êm - tương ứng như tiếng ca. 
Hành Kim, phế, âm thương - nhẹ mà động - tương ứng như tiếng khóc. 
Hành Thuỷ, thận, âm vũ - trầm mà sâu - tương ứng như tiếng тёп. 
(theo sách Châm cứu đại thành) 


Những âm đã dùng trong bảng quy nạp trên đây có tính chất là tổng hoà 


âm, nó bao gồm các mặt cao độ, trường độ, cường độ và sắc thái của âm. 
3. Phân loại thanh trong tiếng Việt 
Ở Việt Nam các nhà sáng tạo chữ nôm và theo đó những người la tinh hoá 


tiếng Việt đã chia tiếng Việt ra làm hai loại lớn là thanh bằng và thanh trắc: 


146 


- Thanh bằng là những từ có thanh ở độ cao vừa phải và dưới độ cao trung 
bình một ít, có độ dài trung bình và hơn trung bình một ít, tình cảm tương ứng là 


êm ái, dịu dàng, đại biểu cho tính chất âm, mang dấu huyền và không dấu. 


- Thanh trắc là những thanh có độ cao trên và dưới trung bình xưa hơn 
thanh bằng, khi la tinh hoá thì mang dấu sắc, hỏi, ngã, nặng, tình cảm thì mạnh 


тё, biến động mang tính dương. 
Thanh trắc gồm có bốn thanh: 
+ Thượng thanh mang dấu sắc (/) 
+ Hạ thanh mang đấu nặng (.) 
+ Khứ thanh mang dấu ngã (~) 
+ Hồi thanh mang dấu hỏi (?) 
Thanh bằng gồm có hai thanh: 
+ Đoản bình thanh không mang dấu. 
+ Trường bình thanh mang dấu huyền (\) 


Trong ngôn ngữ văn học thời xưa, người ta rất chú ý sắp xếp từ ngữ trong 
câu theo luật bằng, trắc. Còn 6 thanh cho phép được bộc lộ thoải mái theo tình 
cảm tự nhiên, do đó đạt đến sự tinh tế về giá trị truyền cảm nhưng vẫn giữ được 
quy luật cân bằng cửa tự nhiên. 

Bàn về luật bằng, trắc thì đã có nhiều đời và nhiều người bàn, đã đi đến 
những quy tắc gọi là niêm luật, nhưng về 6 thanh thì chưa có người bàn kỹ về 


quy luật tự nhiên nào đã chi phối tình cảm của nó trong khi nói và viết. 


Nay tôi xin đem quy luật âm dương, ngũ hành cổ (mà cũng rất mới) phân 
tích về luật bằng trắc và 6 thanh trong tiếng Việt nhằm góp một hướng mới 


nghiên cứu về ngôn ngữ Việt Nam trên khí chất sinh học. 
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В. Hình thái của thanh trong tiếng Việt 


Định nghĩa của thanh là gì tôi không đặt lại ở đây, tôi xin nêu các cơ 56 


hình thành và các mặt biểu hiện của thanh, gọi chung là hình thái của thanh. 
1. Cơ sở hình thành hình thái của thanh 


Từ rất xa xưa, người Việt đã quy nạp ngôn ngữ của mình vào 6 thanh theo 
thứ tự cao thấp của dáng đầu, cổ và sức hơi khi phát ra từ ngữ, những hình dáng 


theo các thanh như sau: 
Đầu cổ ngửa lên: Thượng thanh. 
Hất đầu cổ ngửa lên rồi từ từ hạ xuống: Khứ thanh. 
Đầu cổ ngay ngắn bình thường: Đoản bình thanh. 
Đầu cổ ngay ngắn, hơi từ từ cúi xuống: Trường bình thanh. 
Cúi gập mạnh xuống rồi từ từ nâng lên: Hồi thanh. 
Đầu cổ cúi gập xuống: Hạ thanh. 


Đến thời cận đại, những người la tính hoá chữ Việt là chữ hiện dùng đã 
dựa vào dáng và sức hơi của các thanh ghi thành ký hiệu gọi là dấu, các dấu 


tương ứng với các thanh như sau: 
Dấu sắc, Thượng thanh. 
Dấu ngã, Khứ thanh. 
Không dấu, Đoản bình thanh. 
Dấu huyền, Trường bình thanh. 
Dấu hỏi, Hồi thanh. 
Dấu nặng, Hạ thanh. 


Dấu được ghép vào chữ còn để chỉ cao độ và trường độ của âm khác nhau, 


đó là mặt nội dung của thanh. 


2. Mô hình hoá hình thái của thanh 
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Nếu mô hình hoá các dấu của thanh trên một bảng phóng to, chúng ta có 


thể nhận xét về thanh ở các mặt: 
- Đường hình của thanh trong không gian. 
- Trọng điểm hơi của thanh trên đường hình. 
- Dư thanh. 
- Chiều hướng phát triển của thanh. 
- Tính chất âm dương của thanh. 
Cụ thể từng thanh: 


а. Роап bình thanh: là một thanh có đường hình đơn giản nhất. Vì từ А 
(nơi xuất phát) đến B (nơi kết thúc) hơi luôn luôn ở độ cao bằng nhau, lại không 
có trọng điểm hơi trên đường hình, thời gian hoàn thành vừa phải, có dư thanh 
không biết đổi và ít (Hình 4-1) 


Hinh 4-1 


b. Trường bình thanh: Đường hình hơi dài, hơi có chiều hướng đi xuống, 
sức hơi giảm dần, thời gian hoàn thành dài hơn, dư thanh dài và cùng chiều 
(Hình 4-2). 


Hình 4-2 
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с. Thượng thanh: Đường hình ngắn theo chiều hướng di lên, trọng điểm 
hơi ở cuối đường hình, thời gian hoàn thành ngắn, không có dư thanh (Hình 4-3): 


B 7 
~ 
~ 
2 
• 

Hinh 4-3 


d. Кћи thanh: Đường hinh phúc tạp, А có dó cao bằng doàn thanh kéo 
đài hơi một ít rồi bất ngờ vọt lên và nhấn manh hơi ở độ cao giữa doàn và thượng 
rồi từ từ hạ xuống đoản, biến đoạn đuôi thành đoản thanh, thời gian hoàn thành 
ngắn hơn đoản thanh, dài hơn thượng thanh (Hình 4-4): 


7 


Ка рако" 


~ 


Hinh 4-4 


а. Hồi thanh: Đường hình cũng phức tap, А có dó cao bằng doàn thanh 
kéo ra một ít rồi chuyển xuống giữa trường và hạ, từ đó lại cong lên đoản, điểm 
nhấn mạnh hơi là ở chỗ xuống thấp nhất của đường hình, thời gian hoàn thành 
kéo dài nhất trong 6 thanh (Hình 4-5): 
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Hinh 4-5 


е. На thanh: Đường hình có điểm А xuất hiện bất ngờ từ khoang thấp vừa 
phải nhấn mạnh hơi theo độ giảm xuống và dứt ở điểm thấp nhất, thời gian hoàn 


thành ngắn nhất không có dư thanh (Hình 4-6): 


Hình 4-6 


3. Mấy kết luận về đường hình của thanh: 

- Trong 6 thanh thì có 4 thanh xuất phát từ vị trí A ở độ cao của đoán. 

- Chỉ có 2 thanh thượng và hạ không có d thanh vì điểm B không trở về vị 
trí của đoản và trường. 

Hai kết luận này chúng ta sẽ bàn đến để phân tích điệp ngữ, hư từ trong 


tiếng Việt ở phần dưới. 


4. Về tính chất âm dương của thanh 


Theo lý thuyết âm dương: trục dọc là dương, trục ngang là âm. Ta quy nạp 


chiều hướng đường hình phát triển về một gốc rồi nhận xét (Hình 4-7): 
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Theo mô hình trên ta có đoản thanh và trường binh thanh có hướng phát 
triển theo trục ngang, cho nên nó là âm; các thanh thượng, khứ, hồi, hạ đều có 
hướng phát triển mạnh theo chiêu dọc, tính chất diễn biến phức tạp của đường 


hình cũng như sức hơi mạnh те đều là những tính chất của dương. 
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С. Tính chất tượng hinh của thanh trong ngôn ngữ tiếng Việt 


Tính chất tượng hình của thanh trong ngôn ngữ tiếng Việt có một sự trùng 
lặp thú vị. Tôi chưa làm thống kê xác định, nhưng chỉ với một số từ dẫn chứng ví 
dụ cũng đã cho chúng ta thấy tính quy luật như sau: 

1. Những từ chỉ chiều hướng thế nào thì cũng là thanh có cùng chiều 


hướng đường hình như thế 

Ví dụ: 

- Chiều hướng phát triển ngang bằng, đều đều là những từ đi đi, lăn lăn, 
cân, ngang, có cùng hình ảnh của đoản bình thanh. 

- Chiều hướng phát triển đều đều, hơi chậm là những từ dò la, từ từ, lò cò, 
vừa vừa, thường thường, có cùng hình ảnh của trường bình thanh. 

- Chiều hướng phát triển đi lên, càng cao càng phải gắng sức thêm nhiều 
hơn là những từ tiến, tới, cố, gắng, chóng, với (lên cao) tay lên, có cùng hình ảnh 
của thượng thanh. 

- Chiều hướng phát triển bất ngờ bị vấp phải trở ngại vọt lên, mất thăng 
bằng rồi từ từ trở lại, như ngã, cãi vã, vã mồ hôi, nhưng đã, có cùng hình ảnh của 
khứ thanh. 

- Chiều hướng phát triển của một vật có tính đàn hồi, rơi xuống gặp một 
vật cản mà nảy trở lên như những từ nảy trở lên, gảy đàn, đòn bảy, cục tẩy, tẩy 
chữ, bẩy lên, nảy ra, зу gạo, sảy Ша:.., có cùng hình ảnh hồi thanh. 

- Chiêu hướng phát triển như một vật không đàn hồi, rơi xuống với gia tốc 
lớn và bất ngờ bị chặn giữ lại một cách đột ngột là những từ rụng, lụp búp, chộp, 
đập, đạp, quật, lịch bịch, chậm chạp, trở ngại, bậy bạ..., những từ này có chung 
hình ảnh của hạ thanh. 

2. Muốn dùng những từ chỉ hành động cần thiết dùng để ngăn chặn, 
cản trở các chiều hướng phát triển khác nhau như trên, chúng ta lại phải 
dùng những từ có cùng hình ảnh của thanh theo chiều hướng mà hình ảnh 


phát triển đã dùng. 
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Ví ди: 


- Сап trở chiều hướng của đoản thanh là những từ có đoán thanh nhu ngăn, 


can, khuyên răn, bênh che... 


- Сап trở chiều hướng của trường bình thanh có từ là trường bình thanh 


như ngừa, đề phòng... 


- Сап trở chiều hướng của sự đi lên cao là những từ có thượng thanh như 


tắc (súng tắc), bắt (cướp bị bắt), trói, cấm đoán... 


- Сап trở những sự việc bị trở ngại tạm thời của khứ thanh cũng thường 
phải dùng những từ có khứ thanh như giữ (giữ vững), đỡ (nâng đố), gỡ (tháo gỡ 


vớng mắc)... 


- Ngăn chặn những chiều hướng có tính vướng nẩy như hình ảnh của hồi 
thanh, thì phải dùng những từ có hồi thanh như сап, trở, đổi, sửa, cởi, hỏi, chỉ 


bảo... 


- Ngăn ngừa những chiều hướng phát triển của hạ thanh cũng phải dùng từ 


có hạ thanh như chặn lại, đội lên, bợ lên, cạy lên, buộc tội, phạt... 


Hình ảnh cùng chiều hướng của hình dáng cánh tay người ta với các từ có 


thanh tương ứng như sau (Hình 4-8): 


Véi tay Vẫy tay Đưa tay Chia tay Thả tay Gập tay 


П AAA 


№ xuống Dë Giang tay Сат tay Мау tay Кер lay 
Hình 4-8 
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р. Âm dương của thanh trong ngôn ngữ văn học Việt Nam 


Mỗi tiểu phẩm văn học là một kết cấu của ngôn ngữ, cũng là kết cấu của 
các thanh, nó phải tuân theo quy luật tự nhiên. 

Trước hết, về nội dung, luôn luôn trong một tiểu phẩm phải có hai vế, vế 
nêu vấn đề và vế làm trọn vấn đề. Nêu vấn đề là dương, làm trọn vấn đề là âm. 
Đó là hai mặt âm dương của tiểu phẩm. 

Một nội dung nữa là số lượng từ ngữ trong tiểu phẩm được chia theo hai 


loại thanh bằng và trắc, đó là âm dương của ngôn ngữ. 


1. Tôi xin lấy ca dao, câu đối để phân tích nội dung âm dương vừa nêu 


trên như sau: 


Ca dao, câu đối có chung hình thức hai vế, vế trước, nêu câu hỏi, đó là vế 
dương theo nghĩa dương phát tán; vế sau phải giải quyết vấn đề, bổ sung, đối 
chọi để trọn vẹn ý nghĩa của tiểu phẩm, đó là vế âm, theo nghĩa âm thu nạp. 

Để đảm bảo đúng ý nghĩa của vế, nội dung từng vế hoàn toàn phụ thuộc 
vào nội dung âm dương của thanh; cũng như nội dung tình cảm của cả tiểu 
phẩm, tuỳ theo ty lệ giữa hai loại thanh âm (bằng) và trắc (đương) quyết định. 

Để dễ khái quát khi đánh giá nội dung một tiểu phẩm tôi quy nạp theo 
bảng như sau (Bảng 4-1): 


Bảng 4-1 
Dương Âm 
- Nêu vấn đề - Bổ túc vấn đề 
- Thanh trắc - Thanh bằng 


- Có số lượng thanh trắc nhiều hơn |- Có số lượng thanh bằng nhiều hơn 
thanh bằng thanh trắc 


- Tỉnh cảm sôi nổi, biến động hơn - Có tình cảm êm ái, dịu dàng hơn 
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Những tiểu phẩm сб số lượng thanh duong và âm bàng nhau hoặc chênh 


nhau ít là những tiểu phẩm có nội dung phê phán mạnh mẽ. 


Tôi xin nêu mấy ví dụ để minh hoa cho quy luật tình cảm tự nhiên của số 


lượng thanh âm dương như sau: 
a. Về ca dao 
Câu 1: Con cò Бау [а Бау la. 
Bay từ đồng ruộng bay ra phố phường. 


Để dễ phân tích, trước hết ta đánh dấu âm dương cho các từ trong câu: 


Bay từ đồng ruộng bay ra cánh đồng 
= = = + = = + = 


Trong câu са dao này, vế nêu vấn đề có nội dung tình cảm nhẹ nhàng, тап 
mác, êm ái cho nên trong 6 thanh thì chỉ có một dương ở từ Ја, vế bổ túc vấn де 
có nội dung tình cảm biến điệu phong phú hơn cho nên trong 8 thanh đã có 2 


thanh dương ở những từ ruộng, phố. 


Nội dung của tiểu phẩm này có tình cảm nhẹ nhàng, êm ái cho nên trong 


tổng số 14 thanh thì có 3 thanh dương và 11 thanh âm 
Câu 2: Hối cô tát nước bên đàng! 
Sao сд múc ánh trăng vàng đổ di? 
Ta đánh dấu âm dương cho các từ trong câu: 
На co tát nuóc bên đàng! 


+ - + + - - 
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Sao có múc ánh tàng vàng đổ đi? 
I I + + - - + - 


Trong câu са дао thứ hai này, vế nêu vấn đề có nội dung tình cảm gay gắt, 
trinh thượng, cho nên trong 6 từ đã có đến 3 thanh dương, ở vế thứ hai tuy vẫn là 
câu hỏi, nhưng là bổ túc vấn đề nội dung tình cảm đã ngả sang trữ tình, có hình 


ảnh thơ mộng hơn cho nên trong 8 từ chỉ có 3 thanh dương, còn lại là 5 thanh 


А 


ат. 


Nội dung của tiểu phẩm là một câu hỏi có tính chất gợi mở, bắt đầu một 
câu truyện tình tự nhưng chưa có lời đáp cho nên tổng số từ dùng trong tiểu 
phẩm là 14, đã có tới 6 thanh dương và 8 thanh âm. Tỷ lệ Ат dương chênh nhau 


ít lả sự gay cấn vướng mắc của tình cảm. 


b. Về câu đối, tôi xin lấy 2 câu đối của Cao Bá Quát làm minh hoạ như 


sau: 
Câu 1. 
Ông Nghè ra vế đối: 
Ngói đỏ lớp nghè, lớp trên đè lớp dưới. 
Ông Quát đối rằng: 
Đá xanh xây cống, hòn dưới nống hòn trên. 
Ta đánh dấu âm dương cho các từ trong 2 vế đối: 
№061 до lợp nghề lớp trên đè lớp dưới. 
+ + + - + - - + + 
Dá xanh xây cống hòn dưới nóng hòn trên. 
+ - - + - + + - - 


Theo luật đối, ngoài việc đối ý, đối nghĩa của từ (thường gọi là nghĩa bóng 
và nghĩa đen), người đối còn phải đối về tính chất âm dương của từ theo thứ tự 


trong câu đối. 
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Theo quy luật tình cảm mà xét, ta thấy vế га đối 9 từ, trong đó có 6 thanh 
dương và 3 thanh âm. Tính dương lấn át âm, nó rất phù hợp với ý của ông nghè 
mượn thế bề trên cả về tuổi tác và học vị, dùng từ ngữ có hình ảnh trấn áp như 
lợp, đè. Và buộc đối phương chỉ được đối lại với nội dung cho phép trong phạm 
vi từ ngữ đi) 6 thanh âm và 3 thanh dương. 

Cao Bá Quát có vốn hiểu biết sâu sắc về bản chất ngôn ngữ tiếng Việt, 
ngoài việc dùng từ ngữ đối ý, đối phương của nghĩa từ như nóng đối với đè, xanh 
đối với ад, dưới đối với trén, đá đối với ngói, ông còn phá bỏ tỷ lệ bắt buộc phải 
có trong vế đối âm dương là 6-, 3+, thay và đó bằng tỷ lệ 5-, 4 +. Tỷ lệ được ông 
dùng 5-; 4+ đã bộc lộ tâm trạng gay gắt của ông, thanh được thay thế tạo tỷ lệ 
mới này lại nằm ngay ở từ đầu tiên của vế đối. Từ được dùng là dá đối với ngói 
là rất chỉnh. Ông nghè tuy hiểu rằng Quát đã rất coi thường ông, nhưng về tài 
văn chương của Quát tó ra xuất chúng, nên ông nghè đành phải chấp nhận một 
sự thật cay đắng chà sát vào tính cao ngạo của nghè. 

Câu 2 

Vua Minh Mạng ra vế đối: 

Nước trong leo leo cá đớp са. 

Cao Bá Quát đối: 

Trời nắng chang chang người trói người. 

Câu đối này được ra và đối trong điều kiện số phận người học trò trẻ bị 
trói trước thiên tử. Dưới chế độ phong kiến, cái chết sống của cậu học trò vi 
phạm điều cấm về nghi lễ chỉ được giải thoát bằng tài năng văn chương như ông 
vua đã hoạch định, và chỉ trong khoảnh khắc đối từ ngắn ngủi của thời gian. 

Ta cũng đem đánh dấu âm dương của từng từ ngữ ở cả 2 vế đối như sau: 

Nước trong leo lèo cá фр cá. 


+ - - + + + + 


Trời nắng chang chang người trói người 
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- + - = РЕ + - 


Trong câu này ta bỏ qua vấn đề về ngữ nghĩa, chỉ xét tài năng của ông 


Quát về âm dương của từ, ta thấy như sau : 


Trước mặt là thiên tử, một ông vua hay chữ, Cao Bá Quát buộc mình phải 
tuân thủ luật đối. Trong vế ra đối có 5+ và 2 -, tất nhiên vế đối phải là 5- và 2+, 
về điều này Quát không dám sai phạm như đối với lần gặp ông nghè. Nhưng do 
tính chất kiêu kỳ, ương ngạnh của tài năng, tuy vẫn giữ đúng tỷ lệ âm dương, 
ông đã đổi vị trí của một thanh dương về nơi cần thiết nhất, làm cho vế đối giữ 
được khí phách của ông, vế đối không hề bị mềm yếu trước uy quyền, trái lại, nó 
có sức tố cáo, có âm vang truyền cảm, thắng cả uy lực trong lòng ông vua ham 


văn chương thời đó (Bảng 4-2). 


Bảng 4-2. Bảng so sánh âm dương trong câu đối 2 


Thực tế Cao Bá Quát đối 
Theo luật 
lại 
Ra +--++++,5+2- +--++++,5+2- 
Đối -++----,5-2+ -+---+-,5-2+ 


О trong câu đối này, phần cuối cùng của vế trên và vế dưới mới là nội 
dung chủ yếu của câu đối. Ту lệ theo luật nếu muốn đối lại với 3 từ cá đớp cá thì 
phải có 3 từ có thanh bằng. Cao Bá Quát đã khôn khéo đưa từ thứ ba phải là trắc 
thay sang thanh bằng, rồi mới dùng thanh trắc ở đó chuyển xuống vị trí thứ sáu 
để cho ba thanh cuối có một thanh trắc là dương, làm cho nội dung tình cảm 
mạnh mẽ hơn lên nhiều. 

2. Đối với văn xuôi, nội dung của từng phần cũng nh nội dung của toàn 
bài đều nằm trong quy luật tự nhiên của tình cảm như trên, tôi xin chọn một bài 


để minh hoạ, đó là bài tả người nghiện thuốc phiện như sau: 


- Мо bài: Trông thầy chánh сот ai cũng biết là người nghiện. 
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- Thân bài: Trước kia thầy là người béo tốt, phương phi, tinh nhanh, khôn 
khéo, mà bây giờ mặt bủng, да chì, so vai, гш cổ, giọng nói khàn khàn, cái môi 


thâm хи, trông người lẻo khéo như cò hương. 


- Kết luận: Thày mới ăn thuốc phiện mấy năm nay mà đã khác hẳn đi như 


vậy. 


Phần mở đầu gồm mời từ, trong đó 6 thanh âm và 4 thanh dương, phù hợp 
với tình cảm của nội dung, tuy là nêu vấn đề để phê phán nhưng gay cấn chưa 


nhiều, cho nên số thanh âm nhiều hơn thanh dương. 


Phần thân bài có 39 từ, trong đó có 25 thanh âm và 14 thanh dương. Trong 
phần này, nếu xét từng đoạn ngắn chúng ta thấy có những khúc biên độ chênh 
lệch cao thấp của các thanh cạnh nhau là rất nhiều, chứng tỏ sự phân tích là kỹ 
càng, tỉ mỉ về mọi пре, nhưng nhìn chung cả phần ta thấy tỷ lệ thanh âm vẫn 
nhiều hơn thanh dương cho nên tình cảm vẫn thiên về sự xót xưa, thương tiếc. 

Phần kết luận có 15 từ, gồm 7 thanh âm và 8 thanh dương. Tỷ lệ xấp xỉ 
nhau về âm dương trong số thanh ở phần này phù hợp với nội dung đấu tranh phê 
phán trong nội dung tư tưởng, tình cảm của tác giả. 

Nhìn chung toàn bộ bài có 62 từ, trong đó có 24 thanh dương và 38 thanh 
âm, tình cảm nói chung toàn bài là có đấu tranh, phê phán, nhưng vẫn còn là êm 


ái dịu đàng, thiên về xót xưa thương cảm. 
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Е. Duong hình kết cấu thanh trong câu văn hoc. 


Theo vị trí tương quan của 6 thanh trong ngôn ngữ tiếng Việt, chúng ta có 
thể tiến hành mô hình hoá một câu nói trong sinh hoạt hàng ngày hay một câu 
văn học. Theo thứ tự trước sau của từng từ ngữ, ta ghi đúng độ cao tương ứng của 
thanh theo từng từ rồi ta nối các độ cho đó với nhau, chúng ta sẽ có một mô hình 
kết cấu thanh trong câu. Đường hình kết cấu thanh cũng cho ta một nhận xét thú 
vị giữa diễn biến tình cảm của đường hình và tình cảm của nội dung từ ngữ là 
trùng nhau. 

Điều lý thú này khi tôi trình bày trước các cán bộ nghiên cứu khoa lý luận 
thuộc Nhạc viện Hà Nội, các vị đều tỏ ra thích thú. Bà Nhung là chủ nhiệm khoa 
(1983) nói với tôi rằng có thể coi đây như phương pháp ghi nhạc không lời của 
khoa học âm nhạc Phương Tây. Điều này còn tỏ ra chính xác hơn nữa khi tôi 
trình bày về quy luật tương ứng giữa tác động truyền cảm theo bản năng sinh học 
của từng thanh. Theo đó chúng ta có thể xem một đường hình kết cấu thanh của 
câu mà hiểu được nội dung tình cảm của từng từ, từng đoạn trong câu cũng như 
cả câu. 

Bây giờ tôi lấy bài văn xuôi trên để mô hình hoá làm ví dụ: 

- Phần mở bài có tổng số 10 thanh, gồm 6-,4+, có đường hình như sau 
(Hình 4-9): 


Hình 4-9 
- Phần thân bài có tổng số thanh 39 gồm có 25-, 14+, có đường hình như 


sau (Hình 4-10): 
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- Phần kết luận, tổng số сб 15 thanh gồm 7-, 8+ có đường hinh nhu sau 
(Hình 4-11): 


| 
РЦ ЊЕ ШЕ 
Ы ИЕМ 
Је је |] = 


thày là người а. sàn 


(го khẻo 


mặt rụt giọng xịt 


Hinh 4-10 


Hinh 4-11 
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G. Quy luật âm dương trong từ ghép, từ lấp láy (điệp từ) hư thanh, hư 


Lâu nay nhiều nhà nghiên cứu tiếng Việt bị vướng ở đoạn này. Theo lời bà 
Tuyết Minh, chủ nhiệm khoa tiếng Nga trường Đại học sư phạm ngoại ngữ Hà 
Nội (1983) kể lại, có một vị giáo sư ngôn ngữ học người Nga cũng chỉ mới nói 
được rằng hình như tiếng nói của người Phương Đông có một quy luật nào đó 


trong khi dùng những từ ghép và từ lấp láy để cho êm ái thuận nghe. 


1. Trước hết, tội хіп trình bày quy luật âm dương trong từ ghép, từ 


lấp láy như sau: 


a. Muốn giảm hình ảnh của nghĩa từ, thì phải làm cho tổng âm dương của 


từ ghép và từ lấp láy mang dấu âm, không kể từ ghép đứng trước hoặc sau. 
Ví dụ : 
tối tăm: + - = - tim tím : - + = - 
đo đỏ : + = - đa đã: - + - - 
соп соп: + - - tầm tạm : - + - - 
làm lung : - + = - hầu hạ: - + - 
b. Muốn tăng hình ảnh nghĩa từ thì phải làm cho tổng âm dương của từ 
ghép hoặc từ lấp láy mang dấu dương, không kể từ ghép đứng trước hoặc sau: 
Ví dụ: 
khënh khạng : + + = + chếnh choáng : + + = + 
cãi vã: + + = + 140 đảo : + + = + 


vá víu: + + = + đi thoã : + + = + 


oang oang: - - - + lung tung : - - = + 
ша thưa : - - : + гат ri: - - = + 
thì thầm : - - - + loà xoà: - - = + 
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Đối với những từ ghép đôi, loại mà khi tách riêng hai từ thì mỗi từ trong 
đó không mang một ý nghĩa gì, hoặc một trong hai không có ý nghĩa tự nó, hoặc 
hoàn toàn khác với ý nghĩa từ ghép, như những từ: xúng xính, lập cập, láng 
cháng, quấy quá, cập гар, lung bụng, lã спа, bàng hoàng, cù lần, Бар bênh, chơi 
vơi, chới với... ngoài việc làm tăng giảm nghĩa từ ra, nó còn mang tính chất 


tượng hình như tôi đã trình bày ở phần trước. 
2. Vê hư thanh, hư từ cũng tuân theo quy luật xếp đặt như sau: 


- Hư từ là những yếu tố kết hợp dùng để tạo thành từ ghép và từ lấp láy 
cũng như dùng để đệm trong phân câu, cuối câu khi hát thành ca dao hay dân ca. 

- Hư thanh có khi được coi nh một từ, nếu ở câu văn học, còn như trong 
câu hát nó ở vi trí đệm nối thì chỉ có ý nghĩa là hư thanh như i, ói, а, ì, lu... 

Khi một từ nằm ở cuối phân câu, cuối câu hát nhưng do yêu cầu của nhịp 
điệu mà khoảng cách thời gian nối tiếp sang đoạn sau có độ dài hơn độ tự nhiên 
của thanh ở từ đó, thì người ta thêm hư thanh hoặc hư từ vào. Bản thân hư thanh, 
hư từ chỉ có giá trị làm chỗ đệm thời gian theo độ dài cần thiết mà không có giá 
trị nghĩa từ nó, cũng không có giá trị làm tăng giảm giá trị của nghĩa từ đứng 
trước nó. Giá trị của tăng giảm độ dài thời gian ở những quãng đệm cuối phân 
câu, cuối câu chính là ở chỗ nó làm cẩn bằng âm dương của cả câu và làm phong 
phú thêm sức truyền cảm của nội dung câu văn học. 

Ví dụ khi hát cò lả, chúng ta chú ý những hư thanh, hư từ tôi gạch dưới 


chữ trong câu sau đây: 
Con cò là cò bay lả ì ì bay la. 
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Вау từ là từ đồng ruộng í í bay га là ra phố phường 


Tình tính tang là tang tính tình, cô nàng rằng, cô nàng ơi, 


rằng có biết, biết hay không. 


Khi hát trống quân thì hư thanh và hư từ được dùng vào những 
quãng đệm ở câu văn học lại khác đi như: 


Có cánh ư con gà này, cưới em thời có cánh ư con gà này, 
е е 


сб дат thời sợi bún, có và mà nắm xôi ì i ì i. 


Cưới em thời còn nữa chứ anh ơi, 


còn một đĩa đậu, hai тиб! rau cần 1111. 
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H. Tính chất âm dương trong ngôn ngữ giao tiếp ха hội Việt Nam 


1. Kết cấu âm dương trong ngôn ngữ giao tiếp. 


Hình thức giao tiếp gồm có cả cử chỉ và ngôn ngữ, ở đây ta chỉ bàn về 


ngôn ngữ giao tiếp. Cũng giống như ngôn ngữ văn học, ngôn ngữ giao tiếp có hai 


vế âm dương, về nội dung cũng theo tỷ lệ âm dương của số thanh. Các vế âm 


dương trong giao tiếp phân ra như sau (Bảng 4-3). 


Bảng 4-3 

Dương (khách) Âm (chủ) 
- Chào - Đáp lễ 
- Hỏi - Trả lời 


2. Tỉ lệ âm dương và hiệu quả giao tiếp 


Khi xét về mặt hình thức, chúng ta thấy bất kỳ một trong hai vế, tỉ lệ âm 


dương không hài hoà thì hiệu quả giao tiếp là xấu, có thể dẫn ra một số ví dụ sau 


(Bảng 5-5): 

Bảng 4-5 

Dương âm Hiệu quả tiếp xúc 

Khách có chào Chủ có đáp lễ Lịch thiệp, vui vẻ 
Khách có chào Chủ không đáp lễ Khách bực mình 
Khách không chào Có hỏi Chủ bực mình 
Khách có chào Không hỏi Chủ chờ đợi 
Khách có chào Có hỏi Chủ vui vẻ 
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Khách chào rát trinh 


trong, khúm núm 


Nhưng chỉ yêu cầu rất 


nhỏ bé 


Chủ nghi ngờ tâm địa của 
khách không thật 


Khách chào vẻ xấc xược, 


hỗn láo 


Nhưng lại yêu cầu thật 


nhiều 


Chủ không vui, không 
đáp ứng đủ 


Khách vui vẻ hoà nhã 


Nên yêu cầu vừa phải 


Chủ thoải mái vui lòng 
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1. Tính chất ngũ hành tương ứng với tâm sinh lý với độ cao, dó dài ở 


thanh tự nhiên trong tiếng Việt 


1. Tương ứng giữa thành và tâm sinh lý 


Trong ngôn ngữ tiếng Việt có hai phần âm và thanh, trong thanh có độ cao 


và độ dài được quy loại theo ngũ hành, ta lần lượt tách ra từng loại như sau: 


а. Tương ứng giữa độ cao của thanh với tâm sinh lý (Bảng 4-6) 


Bảng 4-6 
Tên thanh Dấu Độ cao Tình cảm Sinh lý Ngũ hành 
Thượng Sắc Rấtcao | Thần minh, | Tâm, tiểu Ноа 
Vul trường 
Khứ Ngã Hơi cao Мио lu, Can, đảm Mộc 
giận 
Роап Không dấu | Vừa phải | Bình thản 
Tì, vị Thổ 
Trường Huyền Hơi thấp Lo lắng 
Hồi Hỏi Thấp Trị tiết, Phế, đại Kim 
buồn trường 
Hạ Nặng Rất thấp Кї хао, | Thận, bàng Thuỷ 
kinh hãi quang 


b. Tương ứng giữa độ dài của thanh với tâm sinh lý (Bảng 4-7) 


Bảng 4-7 


Tên thanh 


Dấu 


Độ dài 


Tình cảm 


Sinh lý 


Ngũ hành 
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Thượng Sắc Ngắn Thần minh, | Tâm, tiểu Ноа 
Vul trường 
Khứ Ngã Hơi ngắn Mưu lự, Can, đảm Mộc 
giận 
Роап Không dấu Vừa Bình thản 
Tì, vị Thổ 
Trường Huyền Hơi dài Lo lắng 
Hồi Hỏi Dài Triết, | Phế đại Kim 
buồn trường 
Hạ Мапа Rất ngắn Кї хао, | Thận, bàng Thuỷ 
kinh hãi quang 


2. Thanh và hiệu quả diễn đạt bằng ngôn ngữ. 

Trong hai bảng trên, chúng ta đem so sánh với nhau thì thấy sự tương ứng 
tâm sinh lý theo ngũ hành với độ cao và độ dài của thanh cơ bản là giống nhau 
duy chỉ có thanh Hạ thấp nhất ở độ cao, nhưng lại có thời gian hoàn thành ngắn 
nhất, ở đây ta cũng thấy nét rất đặc biệt của tâm sinh lý như sau: 

- Nếu có kỹ xảo, tất sẽ làm nhanh. 

- Sự sợ hãi thường xảy ra rất đột ngột và không kéo dài. 

Những tâm sinh lý biểu hiện ra mà sách Nội kinh ghi theo quan hệ ngũ 
hành tương ứng chỉ là những nét đại biểu khái quát nhất cho từng loại, trong mỗi 
loại còn có nhiều mức khác nhau, chúng ta đem xét trong đời sống cũng không 
thể máy móc được, nhưng điều cần thiết là phải quy về cho đúng loại, nhất là 
những mức ở hai gianh giới của hai loại kề nhau. Ví dụ: lo nghĩ, lo lắng, lo buồn 
thì không được tâm lẫn, Vì: 

- Nghĩ thuộc loại mưu lự, hành Mộc. 

- Lo lắng và bình thản thuộc loại hành Thổ. 

- Buồn thuộc loại trị tiết hành Kim. 


Như vậy ta thấy: 
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- Lo nghĩ là Mộc.+ Thổ. 
- Lo buồn là Thổ + Kim. 


Sự giao thoa, tổ hợp giữa các loại tâm sinh lý khác nhau đã sản sinh ra 
những tâm lý vô cùng phong phú, từ ngữ do đó cũng có sự giao thoa, tổ hợp mới 
đáp ứng và biểu đạt, nổi. Những từ ngữ dùng giao thoa, tổ hợp sai quy luật không 
thể diễn đạt nổi ý mình, mà còn gây hiểu lâm cho người nghe, bởi vì tác động 


âm thanh là trực tiếp, bản năng. 


Tình trạng cãi vã nhau không chỉ xảy ra khi nói chuyện với nhau ở người 
không được học, mà ngay cả những người có học với nhau cũng thường xảy ra. 
Đã có người cho rằng đó là do ngữ khí của người nói gây nên. Thế thì giải thích 
thế nào được những hiện tượng ngữ khí rất êm ái mà gây được cảm giác kích 
động. Phải chăng ngoài hiểu biết cốt truyện cần nói; người nói đã dùng từ ngữ có 
thanh tương ứng thật phù hợp với nội dung cần nói chăng? Ta cũng cần phải xét 


về mặt này nữa mới không bị gọi là chưa kín kẽ. 


Nếu thận trọng, có thể phải kể đến cái lỗi của một vài nhà văn đã tung ra 
xã hội một số từ ngữ mang tính khái niệm quy ước xã hội, mà trong từ ngữ đó 
giữa ý nghĩa của từ với dấu thanh không phù hợp với quy luật tác động tự nhiên, 
do đó trước khi bị thời gian thử thách loại thải, nó đã gây ra rất nhiều hoang 


mang trong nhận thức con người. 


Tôi xin nêu một số ví dụ về quy luật ngũ hành và tình cảm với một số từ 


tương ứng (Bảng4-8): 


Bảng 4-8 
Ngũ hành Tình cảm Những từ có thanh tương ứng 
Hoả Thần minh, vui, tếu Sáng suốt, thấu đáu, kín tiếng, sướng 
quá, múa hát, đánh trống, lấy (vợ), đấy 
đấy, thế, cứ thế, lếu tếu, líu tíu, tíu tít... 
Mộc Muu lu, giận, vương | Dũng mãnh, cãi vã, sĩ (diện), vẫn, cũng, 
bướng, cáu gắt, hỗn láo, | giữ vững, bãi miễn, gãy, vãi, tãi, giữa, 
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düng сат ngỡ, (сис chẳng) đã... 

Thổ Bình thản, lo lắng, ôn Qua loa, vâng, ghi, chung chung, xem 
hoà, dịu dàng, tình cảm, | xem, anh em tôi, ta, ư, sang ngang, 
chăm lo ngoan, thương thương, em ơi, cha con, 

chờ xem... 

Kim Trị tiết, buồn, khát khe, Chàng phải bó, thử hỏi, xỉ vả, gà 
xoi mói, thương hại, thở | (chồng), chỉ bảo, kể lể, khủng hoảng, 
than, tỉ mỉ, cẩn thận. бип хіп, tỉ mỉ, khoả đả, thu thi... 

Thuỷ Kĩ xảo, kinh hãi, nghi | Sợ, ngại, Һат huc, bực bội, (thôi) được 


ngờ 


(rồi), chọi, đạp, đập, vập, đợi, lại (phải), 


tại (а1)... 
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L. Quan hệ nội dung và hình thức trung ngôn ngữ thông dụng Việt 


Nam. 


Ngôn ngữ thông dụng Việt Nam cũng như ngôn ngữ các dân tộc khác là 


có cái chung nhất, lại cũng có cái riêng theo tập quán vùng. 


Cái chung, cái thống nhất là đa số, cái riêng tuy ít nhưng lại là cái phức 


tạp. Nếu xét về hình thức từ ngữ, ta thấy: 
Có những từ khác hẳn nhau nhưng cùng một nội dung. 
Những từ này khác nhau cả về thanh và âm. 
Ví dụ: 
- chén, bát, đọi : bát đựng cơm ăn. 
- lúa, lọ, thóc : hạt lúa. 
- chưa, bố, tía : chưa đẻ. 
- cúc, nút, khuy: khuy áo. 


- Có những từ chỉ cùng một vật, một sự việc nhưng cùng âm mà khác 


thanh (nói khác nhau nhưng khi viết lại giống nhau do quy định văn phạm) như: 
anh = ảnh , đã = đả , đồng chí = đông chị 
- Có những từ cùng nguyên âm nhưng khác phụ âm như: 
nòng súng = lòng súng = lòng thúng; 
trong trẻo : chong chẻo 


Những ví dụ còn có thể kể ra nhiều nữa và tưởng như không thể quy nạp, 
phân tích sự khác biệt về nội dung và hình thức ấy từ đâu nảy sinh... Nếu chỉ dựa 
vào hình thức mà xem xét, chắc chắn con đường tiếp cận chân lý sẽ còn xưa, bởi 
vì nội dung và hình thức luôn biến động theo mọi mặt quan hệ xã hội, có những 
từ biến thành tử ngữ vì không còn dùng trong đời sống, đồng thời lại nảy sinh 


nhiều từ mới để đáp ứng với vạn sự, vạn vật mới. 


Chỉ có đi vào bản chất sinh học của ngôn ngữ, chúng ta mới có thể xuyên 


suốt các quá trình mà phân tích được nội dung và hình thức ngôn ngữ tiếng Việt. 
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Bản chất đó là tác động cảm quan bản năng, bao gồm giới hạn cao độ và trường 
độ của thanh. 


1. Giới hạn cao độ: 


Sự sai lệch về cao độ của thanh có mức độ cho phép, nếu quá mức sẽ làm 
cho sai thanh, tức là đồng thời sai nghĩa từ. 


ДАШ 


У! dụ: Nguyên âm "" khi sai ngoa sẽ thành: Ù, ừ, ù, ú, . 

Từ "nghi" khi sai sẽ thành: nghí, nghĩ, nghỉ, nghì, nghi. 

Các mức độ sai lệch độ cao của thanh sẽ ảnh hưởng đến cảm thụ của 
người nghe như sau: 

Phát sai cao độ của thanh : nhỏ hơn độ chênh lệch một thanh, không ảnh 
hưởng đến tốc độ cảm thụ và tình cảm. 

- Phát sai cao độ của thanh tương đương + - độ chênh lệch một thanh, tốc 


độ cảm thụ giảm, vì còn phải dựa vào nghĩa từ ở trước và sau nó mà suy luận. 


- Phát sai cao độ của thanh + - lớn hơn độ chênh lệch của hai thanh, 
không thể chấp nhận được, từ đó trở thành vô nghĩa hoặc khác nghĩa, hoặc phải 
qua khuyển mã mới hiểu được (đó là sự sai lệch ở một số địa phương so với tiếng 
phổ thông) ta sẽ phân tích nguồn gốc và tập quán ở sau. Trường hợp này nếu 
chưa được học, hay chưa từng trải thì không nghe được. Ví dụ từ "có" chuyển 
thành từ "со", sai nhau 4 bậc thanh, đó là tiếng Nghệ Tĩnh, ai chưa từng nghe 
qua thì không hiểu nổi. 

2. Giới hạn trường độ 

Sai lệch trường độ của thanh là lập tức ảnh hưởng đến tình cảm của người 
cảm thụ. 

- Sai lệch dài ra mang tình cảm ẻo lả, hoặc châm biếm. 

- Sai lệch ngắn đi mang tình cảm tỉnh nghịch, láu táu, lém luốc 


Ví dụ: Câu "Ва cho con xin". 


Hình ảnh phát âm chuẩn: Ba cho con xin. 
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Hình ảnh phát âm dài га: Ва-а-а ch-o-o co-o-n x іі ri. 
Hình ảnh phát âm ngắn đi: B., cho c, xin. 


Mực thước để đo dài ngắn, cao thấp là thuộc nội bộ từng con người, từng 


khu vực theo tập quán riêng, lấy nội bộ mà so sánh. 


Sự sai lệch thanh ngoài giới hạn sẽ làm cho nghĩa từ trang nghiêm biến 
thành không trang nghiêm. Nhiều diễn viên tài năng trên sân khấu áp dụng quy 
luật này trong diễn tấu của mình đã thành công tốt đẹp. Giai thoại về vai Trương 
Phi quên đeo râu là một ví dụ. Câu truyện đại để là: Một hôm kép nọ đóng vai 
Trương Phi, trước giờ ra sân khấu còn mải vui truyện trò. Đến khi người nhắc vở 
201, kép vội chạy ra, quên đeo râu. Trong lúc xưng danh có kèm động tác đưa tay 
vuốt râu, kép xwng danh rằng: Như ta đây, tên gọi Trương - a... nhưng vuốt 
không thấy râu, mới sực nhớ là mình quên, kép liền kéo dài tiếng Trương -a bằng 
nhiều tiếng ааа... rồi bất chợt buông ra tiếng Phì, liền cương tiếp ... em ruột 
Trương Phi. Để ta vào gọi anh ta ra đây... Khán giả được một mẻ cười khoái trá 


và khen tài nhanh trí của kép. 
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М. Tập quán за lệch thanh. 
Тар quán phát âm sai lệch thanh chia га hai loại: 


- Những trường hợp sai cả âm, sai cả thanh như chén bát = đọi; chưa - bố 
= bọ... là loại quy ước xã hội, theo hệ thống tín hiệu thông tin trong địa bàn hạn 


hẹp, chỉ sử dụng trong phạm vi địa phương. 


- Những trường hợp cùng nguyên âm, sai phụ âm hay sai thanh mang tính 
chất sinh học nhiều hơn. Những sai lệch kiểu này là do điều kiện địa dư, khí hậu 
hoàn cảnh sống tạo thành thói quen phát âm, những điều kiện ấy cũng chính là 
điều kiện môi trường sinh học. Vì vậy, ta có thể đem quy luật ngũ hành để xem 


xét, và chúng ta thấy như sau: 
1. Tiếng nói đồng bằng Bắc Bộ. 
Đồng bằng Bắc Bộ so với cả nước có những đặc điểm khác nhau: 
- Vị trí: ở phía bắc, hành thuỷ, khí hậu lạnh và biến đổi nhiều. 


- Kết quả sản xuất: tuỳ thuộc ở khả năng tháo vát, cần cù, tài chăm bón, 


theo sát tỉ mi thời vụ. 
- Mức sống: tuỳ thuộc khả năng thu vén của từng gia đình. 


Bấy nhiêu điều kiện sống đã ảnh hưởng vào tập quán ngôn ngữ như: tốc độ 
nói hơi nhanh, chuẩn về độ cao, ngữ điệu dứt khoát, gãy gọn, thay những phụ âm 
phải uốn lưỡi, hoặc có thời gian hoàn thành dài hơn bằng những phụ âm có thời 


gian ngắn hơn. 
Ví dụ: Ха хи thay cho thái thịt. 
Con tâu tặng thay cho con trâu trắng. 
Tháng thớm thay cho sáng sớm. 
Nàm nụng thay cho làm lụng. 


2. Tiếng miên Trung (Thanh, Nghệ, Tĩnh, Bình, Trị, Thiên). 
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Vi trí: рај đất miền Trung ở giữa, nửa phía đông bề ngang tổ quốc, 
phương đông hành mộc, mưu lự, giận, khí hậu ẩm ấm, gió bão nhiều, đất đai ít 


màu mỡ, mức sống bình quân thấp, lao động vất vả. 


Những điều kiện đó ảnh hưởng đến ngôn ngữ: tốc độ hơi chậm, ngữ điệu 
giàn giọng, nặng nề, giảm cao độ thanh thượng tới ba, bốn bậc, và trong đó có 
nhân nhượng đưa thanh trường bình lên làm vị trí thanh đoản để cân bằng âm 
dương hơn, như trong câu: "chào đồng chí” nói thành "chao đông chỉ" hoặc 


"chao đông chị"... "uống nước" nói "uổng nược"... 
3. Tiếng nói đồng bàng Nam Bộ 


Vi trí so với cả nước thì ở phía nam, hành hoà, thần minh, vui, vô tư. Nhờ 
khí hậu điều hoà, bình quân nhiệt độ cao, ít có bão to, gió lớn, đất đai màu mỡ, 
nông nghiệp phát đạt, lao động đỡ vất vả, sản vật đồi dào, mức sống thoải mái. 

Những điều kiện ưu ái của thiên nhiên như trên đã ảnh hưởng đến tập quán 
ngôn ngữ là: kéo dài trường độ của thanh bằng cách thêm nguyên âm hoặc phụ 
âm để từ ngữ có thêm thời gian hoàn thành tối đa như "vô ý" thành "giô ý", "ra 
đồng" thành "gia đồng", "anh ơi" thành "eeng ơi", "miền пат" thành "miềng 
nam”, "thân yêu" thành "thâng yêu”... Có khi giữ nguyên cả nguyên âm hay phụ 
âm nhưng đổi dấu để thành được kéo dài nh "anh ấy" thành "ảnh ấy". 

4. Tiếng nói tại Hà Nội 

Hà Nội đã trải qua hàng nghìn năm là nơi buôn bán, sản xuất thủ công. 
Đối tượng phục vụ là các tầng lớp vua chúa, quan lại trung ương và hào phú đứng 
đầu các địa phương về hội họp. Buôn bán vốn là công việc cạnh tranh, vì thế 
không chỉ yêu cầu chất lượng, giá cả mà còn rất cần mời chào khéo léo, cử chỉ 
nhẹ nhàng để chiều lòng khách, giành nhiều lợi nhuận, và tránh những phiền hà 


với đối tượng khách hàng có quyền lực trong tay. 


Do những yêu cầu của cuộc sống như trên, nó đã tạo thành tập quán ngôn 
ngữ là phát âm nhẹ nhàng, trơn tru, nhưng vẫn giữ cao độ và tốc độ, vì thế phải 


" " 


chuyển đổi một só phụ âm như "tr" thành "ch", "5" thành "x". Ví dụ những từ 


trong - trên -trưa - sáng, đổi thành chong - chên - chưa - xáng... 
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5. Tiếng nói vùng ven Hà Nội. 

Từ khi thực dân Pháp đô hộ và tạm chiếm, đô thị ngày càng mở rộng, 
buôn bán phát triển, giao lưu mọi mặt được đẩy mạnh hơn. Tập quán sinh hoạt tự 
do thị thành ở Hà Nội như một tấm gương khích lệ những người dân vùng ven 
(trong đó có thói đua đòi cũng được khích lệ mạnh те). Sự đua đòi trong đời 
sống đã ảnh hưởng vào ngôn ngữ. 

Điển hình là khi phát âm những tiếng gần nhau, cùng có phụ âm ở đầu mà 
một trong hai âm đó phải uốn giọng thì lập tức phụ âm còn lại cũng uốn giọng 
theo. Ví dụ hai tiếng "nói láo" thành га "161 láo", "nòng súng" thành ra "lòng 
xúng”... 

6. Tiếng nói vùng đôi núi Sơn Tây cũ 

Đặc điểm địa dư, khí hậu vùng này rất khác thường, ban ngày rất nóng mà 
ban đêm rất lạnh. Mức chênh lệch nhiệt độ trong ngày nhiều, đất đai khô сап, 
sản vật hiếm hoi, mức sống thấp, nghề phụ trông vào núi cao, rừng rậm, nương 
đồi xưa xóm làng. 

Tập quán phát âm ở đây là dáng đầu cổ ngửa lên, cho nên hầu hết thanh 
trầm được chuyển lên từ trung bình đến cao nhất, giống như cách phát âm của 
người dân tộc Mường khi nói tiếng phổ thông: 

Ví dụ về tiếng hát của người Mường như sau: 

Câu hát tiếng phổ thông: Em ơi, em ở lại nhân. Anh đi bộ đội đường xa 


chưa về. 


Người Mường hát: Eèng ơi, éeng ở lái nha. Ành đì bố đồi đướng xà chừa 
Ví dụ về tiếng người Thạch Thất: 


Câu chào hỏi có nội dung là: chào bác, bác vừa về đến đây à.) 


Người Thạch Thất nói thành: Cháo bàc, bàc vừa: vế đền đấy a? 
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Hoặc nhu khi tôi hỏi một ông cụ về tên làng của cụ, си trả lời rằng "Đầy lá 
lang xen chi", mãi sau con cụ viết ra tôi mới hiểu rằng tên làng cụ là "làng Sen 


Та". 
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М. Tính thống nhất của tiếng Việt 


Trước đây có một số bồi bút phục vụ cho đế quốc thực dân trong âm mưu 
chia cắt đất nước, họ đã đem sự sai biệt chút ít trong tiếng nói các vùng mà cho 
ràng đất nước ta phải chia cắt là hợp lý sự thật hùng hồn cho thấy rằng tiếng Việt 
là loại có tính thống nhất cao ở chỗ: Dù bất cứ ở địa phương nào, tuyệt đại đa số 
từ cũng là thống nhất nguyên âm (trù một số rất ít thổ ngữ trong địa phương 
hẹp), cho dù phụ âm có rất nhiều biến đổi phong phú, cũng có khi thay đổi dấu 


thanh, nhưng vẫn giữ nguyên âm chung. 
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О. Tính nhạc điệu của tiếng Việt 


Do tác động cảm quan của tiếng Việt là ở thanh, cho nên ngôn ngữ tiếng 


Việt mang tính âm nhạc rất cao. 


Khi chuyển câu văn học thành câu ca dao, hò vè, chỉ cần theo bản sắc địa 


phương mà thêm các phần đệm là thành, như: 


- Đối với miền Bắc, tính chất cuộc sống là khẩn trương, tỉ mỉ, thì thêm hư 
thanh, hư từ vào những quãng đệm làm cho tiết tấu dồn dập, khẩn trương, tỉ mi, 


như những điệu trống quân, cò lả đã giới thiệu ở phần trên. 


- Đối với miền đồng bằng Nam Bộ, chỉ ngân nga kéo dài tiếng cuối câu 
tạo cho những quãng đệm thành trầm bổng, du dương là đã thành điệu hò sông 
nước mênh mông. 

- Đối với miền trung, câu văn học giữ nguyên, chỉ cần thêm những quãng 
giật cục như hò hụi, có khi thêm hư thanh, hư từ, láy, lặp, như những điệu hò ba 
lý, hò khoan ở khu năm, hò sông Mã ở Thanh Hoá, có khi lại ngân nga kiểu Мат 
Bộ nh những điệu hò sông Hương, hát ví, dặm Nghệ Tĩnh... 
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P. Kết luận về tiếng Việt. 


Tổng kết lại, chúng ta thấy tiếng Việt là loại phong phú cả về ba mặt: 
tượng thanh, tượng hình và nhạc tính. Nếu tách riêng mảng thuật ngữ khoa học 
mà các ngành đã dùng tiếng Việt để phiên âm ngoại ngữ ra, chúng ta rất tự hào 
rằng tiếng Việt có đủ khả năng diễn đạt mọi sắc thái tình cảm của con người 
Việt nam, cũng như mọi vật, mọi việc, mọi trạng thái vật chất trên tổ quốc thân 


yêu của chúng ta. 


Khả năng diễn đạt và cảm thụ của tiếng Việt thông qua hai con đường: 
một là cảm thụ trực tiếp theo tác động cảm quan bản năng của thanh, mà phần 
này là chủ yếu. Còn lại phần thứ hai là cảm thụ gián tiếp, thông qua ý thức để xử 
lý các tín hiệu quy ước xã hội, tức là ý nghĩa của từ. Bản thân những từ có tính 
chất quy ước này lại cũng được hình thành theo cảm quan bản năng của thanh, 
và lại cũng chiếm số nhiều trong cùng loại. 

Tiếng nói là phương tiện- giao tiếp của cơ thể sống con người, bị lệ thuộc 
khí chất sinh học và các yếu tố môi trường thiên nhiên Việt Nam tác động, vì thế 
dùng quy luật sinh học của vạn vật là âm dương và ngũ hành để phân tích tỉ mỉ 


tiếng nói của con người Việt Nam cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên. 
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Ш. QUY LUÁT АМ DUONG NGÚ НАМН TRONG САС YÉU Тб 
NGHỆ ТНОАТ TẠO HINH PHƯƠNG ĐÔNG VÀ TÂM SINH LÝ CON 
NGƯỜI VIỆT NAM 


A. Những vấn đề xoay quanh quan hệ giữa nghệ thuật tạo hình và 


tâm sinh lý con người 


Mối quan hệ giữa tâm sinh lý con người và nghệ thuật tạo hình đã được 
nhiều người bàn đến từ lâu, nhưng vẫn còn ở mức độ cảm tính, chung chung, 
mặc dù đã rất chính xác. Chẳng hạn như A-Ris-Tốt thì cho rằng người nghệ sĩ 
sáng tạo nghệ thuật trong những phút thần hứng, cảm xúc của họ hoà vào với ý 
niệm của thượng đế; Brăng-cu-xi cho rằng người nghệ sĩ là vua của chính mình, 
là nô lệ của công việc mình làm, là ông trời trong sáng tạo nghệ thuật; các hoạ sĩ 
bậc thầy thời Phục Hng thường khuyên học trò mình hãy lấy thiên nhiên làm 
người thầy mà học tập. Còn dân chúng thì coi những nghệ sĩ tài ba là những 
thiên tài. 

Phải chăng khi nói về thượng đế, về ông trời, về thiên nhiên, thiên tài cũng 
chính là đã nói một quy luật шопг ứng, hài hoà, cân bằng tuyệt diệu của tự 
nhiên. Ở Phương Đông người ta cho rằng nếu mất sự tương ứng, hài hoà, cân 
bằng của tự nhiên thì không còn sự sống trên thế gian này, vì thế nó là cái đẹp 


của tất cả mọi cái đẹp mà con người cảm nhận được. 


Đối với các yếu tố nghệ thuật tạo hình, gần đây một số nhà khoa học làm 
thực nghiệm đã chứng minh chúng có sự tác động trực tiếp vào bản năng cảm 


quan của con người có tính quy luật. 


Như thí nghiệm của Giáo sư P.răng-xoa Pa-ra, phó chủ nhiệm phòng vật lý 
ứng dụng của Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia Pháp đã nêu ở phần trước 
là một ví dụ. 

Nếu bắt đầu từ những nhận xét chung nhất, hay từ những thực nghiệm 
khoa học như trên để đến có được một hệ thống quy luật về mối quan hệ nhiều 
mặt giữa tâm sinh lý con người với các biểu hiệu của tự nhiên được dùng làm 


yếu tố trong nghệ thuật tạo hình, thì chặng đường sẽ không thể là ngán. 
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Cách học về nghệ thuật cái đẹp, học và làm nghệ thuật tạo hình ở Việt 
Nam hiện nay là học về ý nghĩa của cái đẹp, học thành tựu nghệ thuật tạo hình 
của loài người, học về các quy tắc và phương pháp làm tác phẩm nghệ thuật tạo 
hình. Đối với người làm nghệ thuật, cách chung nhất là học những thành công 
của các nghệ sĩ lớp trước, đem cộng với sức thể nghiệm của bản thân. Đó cũng là 
cách làm việc đúng nhất. Nhưng đáng tiếc thay, cách học và làm rất mẫu mực đó 


lại là phương pháp và kinh nghiệm của người Phương Tây. 


Tôi không dám phủ nhận phương pháp và kinh nghiệm đó, nhưng đến nay, 
nhìn lại tôi thấy rằng phương pháp đó chưa đủ để ta làm được điều mong ước của 


các nhà hiền triết đã trao cho nghệ sĩ là quyền sáng tạo "ngang với Thượng đế”. 


Những nghệ sĩ tài năng có được sự sáng tạo "ngang với Thượng đế” do rất 
nhiều điều kiện mà thành, trong đó nổi bật lên hơn cả là năng khiếu của họ nhạy 
bén và mạnh те, cảm nhận của họ đạt được ngang với sự tuong ứng, hài hoà, 
cân bằng của tự nhiên và họ có đủ tài năng biểu hiện cảm xúc đó thành tác phẩm 
nghệ thuật. Làm sao có thể có một quy tắc, phương pháp đào tạo ra hàng loạt 
thiên tài. Trong lịch sử nghệ thuật tạo hình thế giới ở tất cả các giai đoạn như cổ 
Hy lạp, La Mã, Phục Hưng, và sau đó ở tất cả các trường phái lập thể, siêu thực, 
ấn tượng, ánh sáng và hiện nay xu hướng sử dụng phương pháp đồng hiện v.v... 
bất kể là giai đoạn nào, cách biểu hiện nào cũng đều nảy sinh ra một số người tài 
tiêu biểu của trường phái ấy. 

Những kinh nghiệm lịch sử làm cho khi nghĩ về nghệ thuật tạo hình, 
chúng ta phải tìm hiểu cả hai mặt, trước hết phải tìm hiểu những quy luật từ bản 
thân các yếu tố tạo hình tác động vào tâm sinh lý người, sau đó mới là những 
phương pháp sử dụng yếu tố đó thế nào cho hiệu quả. Nếu chỉ loay hoay tìm 
cách biểu hiện cảm xúc một cách thể nghiệm, thiết tưởng những kinh nghiệm có 
được về mặt này đã quá đủ, đến nỗi chúng ta khó tránh khỏi sự lặp lại những gì 
người trước đã làm. Trong khi đó con đường nghiên cứu, khai thác nhiều triển 
vọng kia đã rộng mở, đang chờ đón chúng ta, thế nhưng số người tìm về mặt này 
còn quá ít. Chỉ có và phải nạm được quy luật về mối quan hệ giữa tâm sinh lý 


người với các yếu tố nghệ thuật tạo hình mới giải quyết thoả đáng các vấn đề về 
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giá trị nghệ thuật của tác phẩm trong mối quan hệ giữa đối tượng miêu tả - nghệ 


sĩ - tác phẩm - người xem. 


Về phía nên nghệ thuật cổ Phương Đông, nếu nhìn một cách khái quát 
toàn bộ, ta có thể thấy rằng tuy ở mỗi dân tộc, mỗi giai đoạn lịch sử, các đối 
tượng và cách miêu tả khác nhau, ở trên những chất liệu khác nhau, những khác 
nhau đó không hề làm mất đi cái đặc điểm chung là sức ігиуёп cảm rất mạnh mẽ 
được bộc lộ ngay ở trong từng yếu tố tạo hình mà người nghệ sĩ đã chọn dùng 
trong tác phẩm. Những yếu tố đó có khi còn chất phác, mộc mạc, có khi đã được 
gọt dũa khéo léo, hay được quy cách hoá, nhưng tất thấy chúng đều gợi cảm, đều 
ưa nhìn đối với mọi người. Thậm chí, đã có những giai thoại về nhân vật trong 
tranh, tượng chung sống với người, hoặc vạn vật cùng với người và thần linh 
thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật. Đã có người cho rằng nghệ thuật tạo hình 


Phương Đông là nghệ thuật của muôn loài. 


Ta chẳng cần phải bàn cãi về những giai thoại và những nhận định trên, 
bởi vì sức quyến rũ của nền nghệ thuật này tới nay vẫn còn đang làm cho nó trở 
thành đối tượng tìm hiểu, học tập, thưởng thức cho những ai yêu thích nghệ thuật 


tạo hình, chẳng kể là người ấy sống ở Phương Đông hay Phương Tây. 


Có người chưa quen với lối nghĩ của Phương Đông, họ chỉ nhìn vào cơ sở 
vật chất xã hội ở đây là nên kinh tế nông nghiệp thủ công, sơ khai, cuộc sống 
còn gắn bó quá nhiều vào tự nhiên, bị thiên nhiên chi phối, quyết định mà cho 
rằng nghệ thuật tạo hình ở đây là một hiện tượng bản năng, ngây ngô mà kỳ lạ, 
có nhiều màu sắc mê tín dị đoan, khó mà hiểu nổi. 

Phải chăng cuộc sống còn gắn bó với tự nhiên, lối suy nghĩ chất phác, nên 
cảm quan bản năng nhờ đó được tôi luyện thành thục, đã thể hiện ra trong tác 
phẩm cũng như mọi công việc ở cuộc sống bình thường hàng ngày, và đã làm 
thành một bộ phận của cuộc sống con người ở đây. 

Đối với nên nghệ thuật này chúng ta không còn có được tiểu sử các tác 
giả, không có những tài liệu do các tác giả tự nói về quan niệm của mình, hoặc 
người đương thời ghi lại những cuộc đàm thoại với các tác giả và hiểu về tác giả. 


Con đường duy nhất để chúng ta đi theo tìm hiểu là cách phân tích tác phẩm 
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nghệ thuật tạo hình như phân tích một sản phẩm do hoạt động thật sự của са 
nhân tạo ra, trong đó có chứa đựng đặc điểm tâm sinh lý được vật chất hoá, đối 


tượng hoá. 


Tìm ra quy luật về mối quan hệ theo cảm quan bản năng giữa tâm sinh lý 
với các yếu tố nghệ thuật tạo hình cũng không phải là ta đã hạ thấp tiêu chuẩn 
sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật mà chính là chúng ta đã có được những tiêu 
chuẩn mực thước để loại trừ những cảm xúc sai lạc trong nhận thức con người, 
rèn giữa cho ý thức con người ngày càng cao đẹp, càng gần với " ӯ niệm của 


thượng де" (theo Aristốt), hoà vào với "Đạo lớn của Vũ trụ” (theo Lão Ти). 


Nếu nghệ thuật tạo hình cũng là hình thái ý thức xã hội thì rõ ràng hai 
chiều hướng nhận thức và phản ánh thế giới của hai nền nghệ thuật này ở Đông 
và Tây khác hẳn nhau. Một bên bắt nguồn từ thói quen tư duy phân tích, một bên 
bắt nguồn từ kinh nghiệm cảm quan trực tiếp, muốn nghiên cứu, đánh giá những 
vấn đề khác nhau ấy trước hết phải nhập vào được lối suy nghĩ của các thói quen 
khác nhau đó. Sự hiểu lầm về giới hạn vấn đề suy nghĩ, sẽ dẫn đến những đánh 
giá sai lạc hoặc đối nghịch nhau. 

Để minh hoạ kinh nghiệm khi bắt đầu tiếp xúc với vấn dë mới, tôi xin ghi 
lại một câu chuyện ngụ ngôn cổ của Tàu, nhằm cùng nhắc nhở chúng ta thận 


trọng trước khi bước vào xem xét quy luật cổ Phương Đông. 


Trong sách Thế thuyết có câu chuyện về Lưu Linh (khoảng 220-300) là 
một trong Trúc lâm thất hiền (bảy "hiển sĩ" thường họp nhau đàm đạo chung 
quanh cái bàn đặt trong khóm trúc). Câu chuyện ấy kể rằng Lưu Linh thường bị 
chỉ trích vì hay sống trần như nhộng trong nhà. Đáp lại lời chỉ trích, ông nói: "Та 
lấy Trời đất làm nhà, lấy nhà làm quần áo, vì sao lại vào trong quần ta làm gi?" 


(Thiên 23) (Sách đại cương Triết học sử Trung Quốc trang 237 - 238). 
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В. Quy luật chung nhất vé nhàn thức thế giới của người Phương Đông. 


Tìm quy luật là một đặc trng của phương pháp nhận thức ở Phương Đông. 
Vì vậy, trước khi tìm hiểu về mối quan hệ giữa tâm sinh lý con người với các yếu 
tố nghệ thuật tạo hình Phương Đông, chúng ta hãy làm quen với đời sống của 
người Phương Đông xưa cùng với phương pháp tìm quy luật và kết quả tìm được 
quy luật chung nhất về mối quan hệ giữa thiên nhiên, vạn vật và con người. Bởi 
vì các yếu tố nghệ thuật tạo hình như: màu sắc, hình, khối, đường nét, chiều 
hướng, độ cao, độ đài và độ lớn vốn là những mặt biểu hiện của vạn vật ở tự 
nhiên, con người cảm nhận nó ở tự nhiên hay trong nghệ thuật tạo hình cũng đều 
không tách rời khỏi mối quan hệ chung nhất ấy được, đó là quy luật âm dương 
ngũ hành (Hình 4- 12, 4- 13, 4- 14). 


Nội dung khí vật tương ứng và ngũ hành không chỉ nói về quan hệ giữa 
vạn vật với sự vận động của vũ trụ và các mặt biểu hiện của từng vật. Trong con 
người thì các tạng phủ, các giác quan cũng tuỳ khí mà có biến đổi các hoạt động 
tương ứng. Sự tương ứng có tính chất đồng thời ở các mặt giống nhau và các loại 
giống nhau. Nó lại còn quan hệ tác động lẫn nhau theo kiểu phản xạ có điều kiện 
và không có điều kiện, ví dụ: Màu đỏ, hành hoả, nóng, mùa hạ, tim hoạt động 
nhiều; mùa đông, màu den, lạnh, hành thuỷ, thận hoạt động tăng; Nhưng nếu 
mùa đông, trời lạnh, mà ở trong phòng là ánh sáng đỏ, tim vẫn tăng hoạt động 


hơn các màu khác. 


Sách "Hồng nghĩa giác tư y thư" của Tuệ Tĩnh trong đoạn "Khí hoá âm 
dương" trang 66 viết rằng: "Khí đen tụ ở trên không, nước (thuỷ) bắt đầu sinh, 
khí đỏ rực ở trên không, lửa (hoả) Бас đầu sinh: khí xanh nổi ở trên không, loài 
cây (mộc) bắt đầu sinh; khí trắng ngáng ở trên không, loài kim (kim) bắt đầu 
sinh; khí vàng rộp ở trên không, đất (thổ) bắt đầu sinh". 


Hinh 4-12 : Khí vật tương итд trong thiên nhiên. 

Sách "Hồng nghĩa giác tư у thư" của Tuệ Tĩnh, trong đoạn "Khí hóa âm dương" trang 66 viết rằng : 
"Khí đen tụ ở trên không, nước (thủy) bắt đầu sinh; khí dó rực ở trên không, lửa (hỏa) bắt đầu sinh; khí 
xanh nổi ở trên không, loài cây (mộc) bắt đầu sinh; khí trắng ngáng ở trên không, loài kim (kim) bắt đầu 
sinh; khí vàng rộp ở trên không, đất (thổ) bắt đầu sinh. 


Hình 4-13 : Các loại yêu tó nghệ thuật tạo hinh Phương Đông quy пар theo пой hành. 
a) 5 loại đường né!. b) 5 loại hình thể. 

с) 5 loại mầu cơ bản. d) 5 loại chiều cơ bản. 

е) 5 độ cao, độ dải. 


Hình 4-14 : Quan hệ sinh khắc của ngũ hành. 
Bên trái, phía trên, theo hướng mũi tên màu xanh là quan hệ theo thứ tự tương sinh. 
Bên phải, phía dưới, theo hướng mũi tên màu đen là quan hệ theo thứ tự tương khắc. 
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Trong quan ће nội bộ con người thi sự tương ứng giữa sinh lý và tâm lý có 
quan hệ qua lại. Như mỗi tạng phủ biến đổi sinh ra tâm lý tương ứng. Mỗi một 


tác động tâm lý gây ra biến động ở một tạng phủ tương ứng. 


Không có một bảng quy loại nào về khí vật tương ứng và ngũ hành chứa 
nổi vạn sự, vạn vật, vì thế mỗi ngành khoa học chọn những vật, những việc có 
liên quan mà quy tập theo ngành mình cho tiện dùng. Vê những mặt của sinh lý, 
tâm lý, bệnh lý người và những ảnh hưởng của vạn vật, tuy bảng quy loại ngũ 
hành của y học đã liệt kê khá đầy đủ cho nghiên cứu y học, nhưng chưa phải là 
đủ cho nghiên cứu nghệ thuật tạo hình, vì thế tôi đã phải sưu tầm nhiều vấn đề ở 
các môn khoa học khác như địa lý học, kiến trúc học và ngôn ngữ học để giới 
thiệu cho đủ. 

Trong khi giới thiệu, có mảng thì còn tư liệu xuất xứ, có mảng là khẩu 
truyền, hoặc văn bản chép tay, việc tìm hiểu xuất xứ văn bản trở nên phức tạp và 
ngoài khả năng. Tôi không câu nệ việc đó chỉ so với quy luật chung nhất thấy 


dúng là tận dụng để khai thác và trình bày. 
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С. Quy luật tương ứng giữa các yếu tố nghệ thuật tao hình Phương 
Đông với tâm sinh lý người 

1. Quan hệ tương ứng giữa màu sắc với ngũ hành và tâm sinh lý. 

а. Tương ứng giữa màu sắc với ngũ hành và tâm sinh lý. 

Vạn vật trong thiên nhiên có muôn màu, muôn sắc, nhưng theo quy luật 
khí vật tương ứng và ngũ hành, người ta chọn ra năm mầu khác biệt nhau nhất 
làm đại biểu ứng với ngũ hành và tâm sinh lý con người như sau (Bảng 4-11): 

Bảng 4-1 1. Bảng tương ứng tâm lý, màu sắc theo ngũ hành 

(Trích ở sách châm cứu Đại thành của Dương Kế Châu đời Minh trong 
những trang từ 192 đến 260, rồi tổng hợp lại thành bảng này.) 


Ngo Пипи Мес Но Таа Kim Thuñ 
Muu s%c Xanh да Vung Trang §en 

T'ng phñ Can T©m Tú PhÕ ThËn 

TYnh c,ch T-ing qu@n Qu@n chñ Ginnghb T-íng рћа T,c c-êng 
T©m lý М-и №, giÊn ThÇn minh, vui SiOu xuÉt, olo Trb tiÓt, buần KỦ xo, kinh sĩ 


Những tính cách tâm lý ghi trong bảng chỉ là những nét điển hình cho rất 


nhiều mức độ trạng thái khác nhau trong năm hành. Ví dụ một số như sau: 


Bảng 4-12: Các trạng thái tâm lý tương ứng ngũ hành 


Ngo Пипи Мес Ноч Thœ Kim Thuñ 
Тот lý ®'i М-и lù, giËn ThÇn minh, vui §iOu хий, lo Trb tiÔt, buần KỦ xo, kinh sĩ 
biÓu 
ТО lý сїпо Hnghji, tù tin, | V«t-, tÕu, sng Bxnh т, dù КЋИ khe, vôn | Thanh lam, Ých 
lo'i tin t-ëng, dòng suët, linh ho't kiðn, trxu у, kh« khan, | КО, nhót nht, dù 
cm топ, dPu dung gB gÉm dÉm 


Trong các bảng tương ứng giữa các yếu tó tạo hinh giới thiệu sau, tôi chi 
ghi tâm lý đại biểu cho tiện, không nên hiểu theo máy móc, nhất là ở hành mộc, 


xin lưu ý để tránh thắc mắc, khi xem xét về các màu đặt cạnh nhau, tôi chọn năm 
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màu đại biểu thường dùng trong tranh dân gian: Xanh (luc), đỏ, vàng, trắng, đen. 
Với năm màu này, trong khuôn hình bằng nhau, ghép nhóm hai màu khác nhau, 
không lặp lại, có tất cả mười lăm nhóm, hiệu ứng cảm giác do mỗi nhóm màu 
gây ra rất khác nhau (Hình 4-15). 


Tôi lại đem quy tập riêng những nhóm hai màu có quan hệ theo ngũ hành 
tương sinh, tương đồng và tương khắc - kết quả cho thấy bất kể là màu 21, ở các 
nhóm tương sinh hiệu ứng cảm giác rất khác với nhóm tương đồng và càng rất 
khác so với tương khắc (Hình 4- 16). 

b. Quan hệ tương ứng giữa nhiều màu sắc với ngũ hành với ngũ hành 


và tâm lý con người 
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Trong phần trên tôi đã giới thiệu tương ứng giữa màu sắc với ngũ hành và 
tâm sinh lý con người nhưng mới là nét đại biểu, ở đây tôi xin giới thiệu những 
hiệu ứng do các nhóm hai màu cạnh nhau. Những tâm lý tương ứng với các 
nhóm nhiều таи thì theo đó mà suy ra. 


Màu xanh với các màu khác: 


+ Màu xanh trên nền xanh hoặc đặt cạnh màu xanh như màu xanh ở mùa 
xuân, thì màu xanh trở thành xanh rờn, mộc đồng mộc, ứng với tâm lý hăng hái 
thêm hăng hái, tin tưởng có hỗ trợ. 

+ Màu xanh trên nên đỏ, hoặc đặt cạnh таи đỏ như màu xanh ở mùa hạ, 
màu xanh trở thành xanh ngắt, mộc sinh hoà, ứng với tâm lý hy vọng, niềm tin 
đã gặp được kết quả mong muốn. 

+ Маи xanh trên nên vàng hoặc đặt cạnh màu vàng như màu xanh ở cuối 
mùa hạ, màu xanh trở thành xanh non, mộc khắc thổ, ứng với tâm lý sự lo lắng 
đã xâm nhập vào niềm tin, sức ỳ này sinh trong sự hăng hái. 

+ Màu xanh trên nền trắng, hoặc đặt cạnh màu trắng như màu xanh ở vào 
mùa thu, mùa xanh trở nên xanh xin, kim khắc mộc, ứng với tâm lý nỗi buồn nảy 
sinh trong lòng hăng hái, nỗi giận xâm chiếm lòng dũng cảm. 

+ Màu xanh trên nền đen, hoặc đặt cạnh таи đen như màu xanh ở mùa 
đông, màu xanh trở thành xanh đậm, thuỷ sinh mộc, ứng với tâm lý là lòng hăng 


hái có thêm lý lẽ hoặc kỹ thuật, khéo léo. 


Hình 4-16 : Quan hệ sinh квас giữa mầu và таи, xếp тео: tuong dông, tuong sinh, tuong khắc. 

- Cột giữa, mầu với mầu tương đồng. - Cột bên trái, mầu với mầu tương sinh, hành của mầu phía 
ong sinh hành của mầu phía ngoài. - Cột bên phải, mầu với mầu tương khắc, hành của mầu phía trong 
hắc hành của mầu phía ngoài. 


Màu đỏ, với các màu khác: 

+ Màu đỏ trên nên xanh, hoặc đặt cạnh màu xanh như màu đỏ ở mùa 
xuân, màu đỏ thành 40 зат, mộc sinh hoả, ứng với tâm lý hăng hái thêm vui 
mừng. 

+ Маи đỏ trên nên đỏ, hoặc đặt cạnh màu đỏ như màu đỏ ở mùa hạ, таи 
đỏ thành 40 rực, ứng với tâm lý vui thêm vui màu đỏ trên nên vàng, hoặc đặt 
cạnh màu vàng như màu đỏ ở cuối hạ, hoà sinh thổ, màu đỏ thành 40 thoi, là 
niềm vui trong bình tĩnh, hoặc niềm vui đến cho người đang lo lắng. 

+ Màu đỏ trên nền trắng, hay đặt cạnh таи trắng như màu đỏ ở mùa thu, 
hoà khắc kim, màu đỏ thành 40 хт, ứng với sáng kiến hoặc niềm vui bị hãng, bị 
nỗi buồn xâm chiếm. 

+ Màu đỏ trên nên đen, hay đặt cạnh màu đen như màu đỏ ở mùa đông, 
thuỷ khắc hoà, màu đỏ thành 40 đậm, là niềm vui trong sự sợ hãi, niềm vui 
không đúng lúc. 

- Màu vàng với các màu khác: 

+ Мди vàng trên nên xanh, hoặc đặt cạnh mầu xanh như màu vàng ở mùa 
xuân, mộc khắc thổ, màu vàng thành vàng пӣи, ứng với tâm lý sự bình thản bị 


kích động, nỗi lo lắng bắt đầu biến thành hành động tức giận. 
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+ Маи vàng trên nền đỏ, hoặc đặt canh màu đỏ, nhu màu vàng ở mùa ha, 


hoả sinh thổ, màu vàng thành vàng óng, nỗi lo trong niềm vui. 


+ Màu vàng trên nên vàng, hoặc đặt cạnh màu vàng như màu vàng ở cuối 


hạ, thổ đồng thổ, màu vàng thành vàng иот, ứng với tâm lý lo thêm lo. 


+ Màu vàng trên nên trắng, hoặc đặt cạnh màu trắng, như màu vàng ở 
mùa thu, thổ sinh kim, màu vàng thành vàng xin, ứng với tâm lý sự an ủi cho nỗi' 
buồn hoặc lo thêm buồn. 

+ Màu vàng trên nền đen, hoặc đặt cạnh màu đen như màu vàng ở mùa 
đông, thổ khác thuỷ, màu vàng thành vàng nhat, ứng với tâm lý lo lo thêm sợ. 

- Màu trắng với các màu khác: 

+ Màu trắng trên nên xanh, hoặc đặt cạnh таи xanh như màu trắng ở mùa 
xuân, kim khắc mộc, màu trắng thành tráng nőn, ứng với tâm lý nỗi buồn còn có 
niềm tin, hoặc có thêm giận. 

+ Màu trắng trên nên đỏ, hoặc đặt cạnh màu đỏ như таи trắng ở mùa hạ, 
hoà khắc kim, màu trắng thành tráng toát, ứng với tâm lý nỗi buồn pha niềm уш. 

+ Màu trắng trên nên vàng, hoặc đặt màu vàng như màu trắng cuối mùa 
hạ, thổ sinh kim, màu trắng thành tráng trong, ứng với tâm lý buồn thêm lo. 

+ Màu trắng trên nên trắng, hoặc đặt cạnh màu trắng như màu trắng ở 
mùa thu, kim đồng kim, màu trắng thành tráng хт, ứng với tâm lý buồn lại thêm 
buồn. 

+ Màu trắng trên nên đen, hoặc đặt cạnh màu đến như màu trắng ở mùa 
đông, kim sinh thuỷ, màu trắng thành trắng mịn tráng mượt, ứng với tâm lý buồn 
pha thêm hoảng sợ. 

- Màu đen với các màu khác: 

+ Маи đen trên nên xanh, hoặc đặt cạnh màu xanh như màu đen ở mùa 
xuân, thuỷ sinh mộc, màu đen thành đen зат, ứng với tâm lý sự sợ hãi có pha 


niềm tin, hy vọng. 
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+ Маи đen trên nên đỏ, hoặc đặt cạnh màu dó như màu den ở mùa ha, 
thuỷ khắc hoả, màu đen thành đen nhánh, ứng với tâm lý trong nỗi sợ nảy niềm 
VUI. 

+ Màu đen trên nên vàng, hoặc đặt cạnh màu vàng như màu đen ở cuối 
hạ, thổ khắc thuỷ, màu đen thành đen chim, đen тат, ứng với tâm lý sợ hãi 


thêm lo lắng. 


+ Màu đen trên nên trắng, hoặc đặt cạnh màu trắng như màu đen ở mùa 


thu, kim sinh thuỷ, màu đen thành đen nổi, ứng với tâm lý nỗi sợ thêm buồn rầu. 


+ Маи đen trên nên đen, hoặc đặt cạnh màu đen, như màu đen ở mùa 


đông, thuỷ đồng thuỷ, màu đen thành den kit, ứng với tâm lý sợ hãi thêm sợ hãi. 
c. Hiệu quả của sự phối hợp giữa nhiêu màu sắc và các yếu tố tạo hình 


Nếu một màu đặt cạnh ba, bốn màu khác cũng theo ngũ hành mà tính như 
trên. Những tỷ lệ diện tích to nhỏ hơn nhau, chính phụ khác nhau thì theo đó mà 


có ảnh hưởng nhiều ít khác nhau. 


Trong nghệ thuật tạo hình, không lúc nào màu sắc tách rời hình thể, vì vậy 
màu sắc luôn là thành phần hỗn hợp tác động với hình và các yếu tố khác nữa. 
Riêng bản thân màu, hiệu ứng của nó tác động mạnh đến nỗi nhiều khi ta có ấn 
tượng nó là tất cả. Kỳ thực yếu tố hình, đường nét đã giới hạn tác động của màu 
theo tính chất hình và đường nét làm tăng, giảm hiệu ứng của màu, tác động của 


màu thêm phong phú. 


Tác động của màu sắc tới tâm sinh lý người không chỉ là ở trong nghệ 
thuật tạo hình mà trong tất cả các ngành đều khai thác nó để sử dụng, bởi vì nó 


là quy luật phổ biến. 


Trong văn học, cảm nhận màu sắc tuy còn phải chuyển đổi qua các hệ 
thống xử lý tín hiệu, nhưng tác động của nó vẫn gần như nguyên vẹn. Xin lấy ví 
dụ: Trong bài thơ của cụ Nguyễn Khuyến hoạ đề do Hoàng Cao Khải xướng là 
Trời cao không nói. Cụ Nguyễn đã vạch trần cái tâm địa hỗn tạp của Khải ra 


như sau: 
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Тао д trén này chót vót cao. 

Маи xem tao có nói dáu nào? 

Mặt tao xanh, tím, pha đen, trắng. 

Chỉ tại di Оа vá váy vào. 

(Theo sách Bóng nước hồ Gươm của Chu Thiên). 

2. Quan hệ tương ứng giữa hình thể với ngũ hành và tâm sinh lý người 
a. Tương ứng giữa hình với ngũ hành 


Vạn vật trong thiên nhiên có nhiều hình dạng, nhưng theo khí vật tương 
ứng và ngũ hành, người ta đã chọn ra năm hình khác biệt nhau nhất để làm đại 
biểu ứng với ngũ hành, mọi vật dù có hình thù khác nhau đến mấy cũng lược gọn 
đại thể gần với hình gì mà quy theo năm hình đó, mỗi hình đại biểu ứng với một 
hành, cũng là ứng với diễn biến sinh lý, bệnh lý và tâm lý con người theo hành 
đó (Bảng 4-13). 


Bảng 4-1 3 


Bảng 4-13 


Bảng ngũ hành của hình thể tương ứng với tâm sinh lý người Việt. 

Dựa theo quy luật tương ứng này, tôi lấy năm hình đại biểu, trong khuôn 
khổ diện tích bằng nhau, làm bảng ghép nhóm hai hình khác nhau, đặt cạnh 
nhau. Tất cả có được 15 nhóm không lặp lại. Hiệu quả cảm giác do mỗi nhóm 
hình gây ra rất khác nhau (Hình 4 - 17). 

Kế đấy tôi quy tập lại những nhóm có các hình cạnh nhau theo ngũ hành 


tương sinh, tương đồng và tương khắc. Kết quả cho thấy bất kể loại hình nào. 
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НОС ТНОХЕТ АМ DƯƠNG NGŨ НАМН. ТАС GIA LUQNG УГЕ VAN 500 


Nếu xếp canh nhau theo tương sinh thì hiệu quà cảm giác cũng khác với xếp theo 
tương khắc (Hình 4-18). 


b. Tương ứng giữa hình với tâm lý người. 
Sự cảm nhận hình thể của vạn vật ở tự nhiên là đồng thời với sự tác động 


tâm sinh lý do các thuộc tính bản chất khác của vạn vật gây ra, chúng đều có 


tính trực tiếp cảm quan bản năng như sau (Hình 4- 19): 


Hình 4-17 : Quan hệ giữa hinh vả hình. 
- 5 hảng dọc, bên trái của từng đôi, theo thứ tự tử trái sang : Mộc - Hỏa - Thổ - Kim - Thủy 
- 5 hàng ngang, bên phải của từng đôi, theo thứ tự từ trên xuống : Mộc - Hỏa - Thổ - Kim - Thủy. 
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Hình 4-18 : Quan hệ hinh và hình theo tương đồng, tương sinh, tương khắc. 

- Cột giữa, hình với hình xếp theo tương đồng. 

- Cột bên trái, hình với hình xếp theo tương sinh, hành của hình phía trong sinh hành của hình phia 
ngoài. 

- Об! bên phải, hình với hình xếp theo tương khắc, hành của hình phía trong khắc hành của hinh 
phía ngoài. 


Hình 4-19 : Quan hệ giữa dáng người và ngũ hanh. 

Thứ tự tù trái sang phải : 

* Cột thứ nhất, hành Mộc - đứng hiên ngang, chống đỡ. * Cột thứ hai, hành Hỏa - mừng đón, vui 
sướng. * Cột thứ ba, hành Thổ - lo lắng, bình thần. * Cột thứ tư, hành Kim - Suy tính, buồn râu. * Cột thứ 
năm, hành Thủy - chuẩn bị kỹ thuật, bắt bóng, nhảy, múa khéo léo. 


Mọi thân cây, mọi khối hình trụ như khúc cột, mọi thanh dầm nhà, dầm 
cầu, có hình khái quát thị giác là một hình chữ nhật đều cho con người một cảm 
nhận về sức chống đỡ, sức chịu đựng, tính ngay thẳng, cứng rắn, gây lòng tin 


tưởng cho con người. Vì thế hình chữ nhật được quy vào hành mộc. 


Mọi quả cầu, mọi viên bi, mọi khối tròn hay mọi vành xe đều cho ta cảm 
giác sự di động dễ dàng, linh hoạt của nó. Những cái đầu người cho ta cảm giác 


về sự thông minh, thần kỳ chứa đựng trong đó. Những trái cây chín đỏ cho ta 
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một cảm giác mềm уш ngon lành, mặt trời tròn sáng cho ta сат giác nắng 
ấm, sáng sủa, sức nóng mặt trời là nguồn gốc của lửa, nguồn gốc của sự sống. Vì 
thế tất са vạn vật có hình khái quát thị giác là tròn được quy vào hành hoà. 

Mọi vật có hình khối vuông đều cho con người hiểu biết về tính vững trái, 
sức 1 và làm nảy sinh sự lo lắng, vào cuối mùa hạ đất bị ma làm ẩm, nhão nhoét, 
tỳ, vị hay mắc bệnh, cũng nảy sinh tâm lý lo lắng vu vơ. Vì thế hình vuông được 
quy vào hành thổ. 

Mọi vật thể có khối hình tam giác hoặc góc nhọn như giáo, mác, mảnh đá 
xước, mũi tên, mảnh đồ sứ và thuỷ tinh vỡ, một con đường xưa xăm mất hút 
trước mặt, đều gây cho con người một nhận biết về khả năng phá nát những gì 
mềm hơn nó, gây ra một cảm giác buồn trong lòng. Vì thế hình thị giác tam giác 
được quy loại vào hành kim. 

Mọi vật thể có hình uốn khúc, mọi dòng nước chảy quanh co, mọi dáng 
người múa hát đã cho con người nhận biết về sự khéo léo sự luồn lách vượt qua 
trở ngại để đạt mục đích đi tới. Mọi vật thể có hình gấp khúc nhiều đoạn như 
mảnh tre bị gậy, những đợt sóng dâng cao, tia chớp điện trong cơn giông, những 
đoạn đường vòng vèo trước mặt, những nhấp nhô đồi núi, đều gây cho con người 
sự sợ hãi. Do đó hình uốn khúc đã được chọn quy vào hành thuỷ. 

Bảng ngũ hành của hình thể núi đất, gióng nước trong sách Địa lý ngũ 
quyết của người Trung Quốc (Hình 4-20): 

Nếu đem so sánh hai bảng quy nạp ngũ hành tương ứng như trên, chúng ta 
thấy có 3 hành trùng nhau là Thuỷ, Mộc, Thổ - còn hai hành Hoả và Kim thì lệch 
nhau. Hành Kim của người Việt thì người Trung Quốc gọi là Hoả, Hành Hoả của 
người Việt thì người Trung Quốc gọi là Kim. Ta lại đem hình của hành Kim và 
Ноа của người Việt so với tình cảm do giác quan cảm nhận gây ra sẽ thấy đúng 
hơn. Ở hình của hành Kim và Hoả của người Trung Quốc cảm nhàn chỉ là sự quy 
ước mà không gắn với cảm quan bản năng của con người. 


с. Mối quan hệ tương ứng giữa nhiều hình với tâm sinh lý con người 
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Trong tự nhiên không có một vật thể nào đứng đơn độc, vì thế các vật đặt 
cạnh nhau, đè lên nhau, chứa đựng nhau, những hình thị giác của chúng hỗn hợp 
mà tác động vào tâm sinh lý người theo cách cộng hưởng. Tôi xin nêu những tác 
động cộng hưởng của hai hình khác nhau đặt cạnh nhau, các cộng hưởng nhiều 


hơn theo đó mà suy ra. 
- Hình chữ nhật với các hình khác. 
Hình chữ nhật cạnh hình chữ nhật gây ra cảm giác niềm tin và sức mạnh 


thêm hùng hậu, có thêm sự cổ vũ, mộc đồng mộc. 


Hinh 4-20 


Hình chữ nhật cạnh hình tròn gây ra cảm giác niềm tin và sức mạnh pha 


niềm vui, mộc sinh hoả. 


Hình chữ nhật bên cạnh hình vuông gây ra tâm lý bên cạnh hăng hái, sức 


mạnh có thêm sự bình tĩnh, lo toan đắn đo, mộc khắc thổ. 


Hình chữ nhật cạnh hình tam giác gây ra cảm giác niềm tin và sức mạnh 


đợm buồn, kim khắc mộc. 


Hình chữ nhật cạnh hình uốn khúc gây ra cảm giác niềm tin, sức mạnh 
thêm khéo léo; hình chữ nhật bên hình gãy khúc, là niềm tin, sức mạnh bị hạn 


chế vì có pha chút sợ hãi, thuỷ sinh mộc. 


- Hình tròn với các hình khác 
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Hình tròn bên canh hình chữ nhật, gây га cảm giác niềm vui thêm phấn 


chấn, hăng hái hành động, mộc sinh hoả 


Hình tròn bên hình tròn gây ra cảm giác niềm vui thêm linh hoạt, sinh 


động, hoà đồng ћоа. 


Hình tròn bên hình vuông gây ra cảm giác sự linh hoạt bị giảm, niềm vui 


bên nỗi lo, hoả sinh thổ. 


Hình tròn bên hình tam giác gây ra cảm giác niềm vui bên nỗi buồn, hoả 


khắc kim. 


Hình tròn bên hình uốn khúc gây cảm giác niềm vui bên nỗi sợ, niềm vui 


tro ибп, thuỷ khắc hoà. 
- Hình vuông với các hình khác 


Hình vuông bên hình chữ nhật là sự bình tinh bị khuấy động, cổ vũ, nỗi lo 
chuyển thành hành động, mộc khác thổ. 


Hình vuông bên hình tròn là nỗi lo có được nguồn vui sự trì trệ thêm linh 


hoạt, hoả sinh thổ. 


Hình vuông bên hình vuông là những sự trì trệ thêm trì trệ, lo thêm lo, thổ 


đồng thổ. 

Hình vuông bên hình tam giác là lo thêm buồn, thổ sinh kim. 

Hình vuông bên hình uốn khúc là nỗi lo thêm hoảng sợ, thổ khắc thuỷ. 

- Hình tam giác với các hình khác 

Hình tam giác bên hình chữ nhật là nỗi buồn bị kích động thêm bực, kim 
khắc mộc. 

Hình tam giác bên hình tròn là nỗi buồn giảm, buồn có thêm vui, hoả khắc 
kim. 

Hình tam giác bên hình vuông là nỗi buồn thêm lo, thổ sinh kim. 


Hình tam giác bên hình tam giác là nỗi buồn gặp nỗi buồn, sự chia ly gặp 


sự chia ly, kim dông kim. 
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Hình tam giác bên hinh . uốn khúc là sự chính xác gặp sự khéo léo nỗi 
buồn gặp thêm sự sợ hãi, kim sinh thuỷ. 

- Hình uốn khúc với các hình khác 

Hình uốn khúc bên hình chữ nhật, là sự sợ hãi biến thành chống đối, giận 
dữ, thuỷ sinh mộc. 

Hình uốn khúc bên hình tròn, là sự sợ hãi lấn át niềm vui hoặc niềm vui 
lẫn vào nỗi sợ, thuỷ khắc hoả. 

Hình uốn khúc bên hình vuông là sự sợ hãi bị giảm bớt, bình tính hơn, thổ 
khắc thuỷ. 

Hình uốn khúc với hình tam giác là sự sợ hãi thêm sầu thảm, kim sinh 
thuỷ . 

Hình uốn khúc với hình uốn khúc là sự khéo léo thêm khéo léo sự sợ hãi 
bên sự sợ hãi, thuỷ đồng thuỷ. 

- Hình đối với hình thì tuỳ diện tích to hay nhỏ, chính hay phụ mà có các 
mức độ cộng hưởng khác nhau về thành phần tâm lý tương ứng. Nhiều hình cạnh 
nhau theo cách trên mà suy ra. 

d. Quan hệ tổng hợp giữa hình thể và màu sắc tương ứng với ngũ 
hành và tâm sinh lý người 

Khi giới thiệu xong mối quan hệ của màu sắc, của hình thể với ngũ hành 
và tâm lý, tôi tiến hành xem xét mối quan hệ cộng hưởng giữa màu sắc và hình 
thể tương ứng với tâm lý con người. 

Trước hết tôi ghép từng màu vào đủ năm hình, trong khuôn khổ màu giống 
nhau và hình bằng nhau, xếp theo hàng dọc là cùng màu khác hình, hàng ngang 
là cùng hình khác mùa. Ở mỗi hình đều chứa quan hệ giữa màu và hình. Kết quả 
có được 25 cái kết hợp đó, mỗi cái cho một hiệu quả cảm giác rất khác nhau 
(Hình 4-21). 

Kế đấy tôi quy tập các kết hợp này theo 3 loại quan hệ: Ngũ hành tương 
sinh, tương đồng và tương khắc, kết quá cho thấy: Những kết hợp tương đồng 
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cho một hiệu quả cảm giác ổn định theo bản chất của hành đó. Chung kết hợp 
tương sinh cho một cảm giác êm dịu. Ngược lại, những kết hợp tương khắc cho 
một cảm giác chói chang gay gắt (Hình 4-22) 

Cộng hưởng tương ứng giữa màu với hình và tâm lý 

- Màu xanh với các hình 

Màu xanh trong hình chữ nhật là niềm tin trong sức mạnh, mộc chứa mộc. 


Màu xanh trong hình tròn là niềm tin trong niềm vui, hoà chứa mộc. 


"пеш децу чи бипо "биеби бџец шем - 
‘yury зеци пеш бипо "зор биец шем - 
чш ел пеш EDID ду ипо : Lš-y чин 
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`Чиц епо циец ogyy пеш епо циец ‘eyd иза геоби 109 - 

‘пеш епо циец овцу циц епо циец ‘reyd uəq биод 195 - 

"чшц епо циец циѕ пеш епо циец “ед uəq геоби 195 - 

"пеш епо циец ци5 циц епо циец чед иэа биод 192 - 

"биор биол} yury епо циец ел пеш епо циец ‘enib 102 - 

‘ориу биол) 'quIs биол} 'биор биол} ову; дэх uuu ел пеш enib ду иеп) : #ẽ-y Чин 


tin trong 


tinh, niềm 


1 


tin trong su b 


` 


à niềm 


Màu xanh trong hình vuông 1 


2 


sự lo lăng, thổ chúa mộc. 


⁄ 


tin trong nỗi buồn, kim chứa mộc. 


` 


à niềm 


Màu xanh trong hình tam giác 1 


tin trong sự khéo léo, trong nói sợ 


em 


^ 
А 


~ 


là ni 


khúc 


ốn 


hình u 


h trong 


Màu xan 


hãi, thuỷ chứa mộc. 
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- Màu до với các hinh 

Màu đỏ trong hình chữ nhật là niềm vui trong sức manh và niềm tin, mộc 
chứa hoà. 

Màu đỏ trong hình tròn là niềm vui trong sự sáng suất, linh hoạt, hoà chứa 
hoà. 

Màu đỏ trong hình vuông là niềm vui trong sự binh tinh, sự lo lắng, thổ 


chứa hoả. 


Màu đỏ trong hình tam giác là niềm vui trong sự khắt khe, trong nỗi buồn, 


kim chứa һоа. 
Màu đỏ trong hình uốn khúc là niềm vui trong sự sợ hãi, thuỷ chứa hoà. 
- Màu vàng với các hình. 


Màu vàng trong hình chữ nhật là sự lo lắng trong lòng hăng hái và niềm 


tin, mộc chứa thổ. 
Màu vàng trong hình tròn là sự lo lắng trong niêm vui, hoà chứa thổ. 
Màu vàng trong hình vuông là sự lo lắng mà bình nh, thổ chứa thổ. 
Маи vàng trong hình tam giác là sự lo lắng trong nỗi buồn, kim chứa thổ. 


Màu vàng trong hình uốn khúc là sự lo lắng cách khéo léo hay trong sự sợ 


hãi, thuỷ chứa thổ. 

- Màu trắng với các hình. 

Màu trắng trong hình chữ nhật là nỗi buồn trong niềm vui và lòng hăng 
hái, mộc chứa kim. 

Màu trắng trong hình tròn là nỗi buồn trong niềm vui, hoà chứa kim. 


Маи trắng trong hình vuông là nỗi buồn trong im lặng và lo lắng, thổ chứa 


kim. 
Màu trắng trong hình tam giác là nỗi buồn trong nỗi buồn chồng chất, kim 


chứa kim. 


204 


Màu trắng m оса khúc là nói buón trong sĩ y häi, khéo léo, hu? 
chúa kim. 

- Màu den và các hinh. 

Màu den trong hình chữ nhật Ја sự sợ hãi trong niềm tin, móc chứa thuỷ . 

Màu đen trong hình tròn là sự sợ hãi trong niềm vui, hoà chứa thuỷ. 


Màu đen trong hình vuông là sự sợ hãi trong im lặng lo lắng, thổ chứa 


thuỷ. 
Маи đen trong hình tam giác là sợ hãi trong nỗi buồn, kim chứa thuỷ. 
Màu đen trong hình uốn khúc là sự sợ hãi trong sợ hát, thuỷ chứa thuỷ. 
3. Tương ứng giữa đường nét với ngũ hành và tâm sinh lý con người. 


Dong nét là một biểu hiện bề ngoài của vật thể có chiêu dài trong không 
gian, là những dấu vết di chuyển của một vật đi trong không gian, là những hình 
thể biến động của con người, những dáng hình cánh tay người hoạt động theo nội 


tâm con người .V.V... 


Các bộ môn kiến trúc, nghệ thuật múa cổ, và dấu chữ Việt hiện đại dấu đã 


khai thác yếu tố này để diễn đạt nội tâm làm cho tác phẩm sinh động và phong 


phú. 
Bảng đường nét tương ứng với ngũ hành và tâm sinh lý con người (Bảng 4- 
14): 
Bảng 4-14 
Tên gọi Đường nét Ngày hành __ Tâm lý d 


Đường uốn ngửa 
(khứ văn) 


Mộc Mưu lự, 
giận 


Đường cong tròn 


Ноа Thàn minh, 
(nguyệt huyền văn) i 


Vul 


Thó Gián nghị, 
lo 


Đường thẳng 
(trực văn) 


с) 
NZ 

Đường cong câu 9 Кит Trị tiết, 
^^ 


(hồi Văn) buồn 
Đường uốn khúc Thuỷ Kỹ xảo, 
| (thuỷ ba văn) sợ hãi | 
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Những đường nét có hình uốn ngửa (khứ văn) như ở con giun bi xéo, ở 
những thân cây bị uốn cong, ở những nắm đấm trên cánh tay đa về phía trước 
gây một cảm giác về sự chống trả, một sức mạnh bị đè nén. Trong dân gian có 
câu "con giun xéo lắm cũng ойп (одп là uốn mình thành đường cong uốn ngửa). 


Do đó đường uốn ngửa là hành mộc. 


- Những đường nét cong tròn có hình mặt trăng non (nguyệt huyền văn) 
như dáng đứa trẻ tập lẫy, một em bé đứng vươn người khi mẹ sắp bế, một dáng 
người nhảy cong lên reo mừng, đường cong khoé mép của nụ cười, đều biểu lộ 


một tâm trạng vui mừng. Do đó đường cong tròn được quy hành hoả. 


- Những đường nét thắng dò vào như cây gậy, như một nét vạch, một đoạn 
dờng bằng phẳng, một nếp môi ngay ngắn, một ánh mắt lim dim mơ màng, đều 
biểu thị sự đều đều, yên tĩnh hay tâm trạng lo lắng. Do đó nét thắng ngang như 


chữ nhất (trực văn) được quy vào hành thổ. 


- Những đường nét uốn cong hình móc câu co lại ở vạn vật như con rắn 
nằm cuộn lại, cái lưỡi câu, như cánh tay cong có bàn tay co dúm hay những khoé 
mép trễ xệ, đều là biểu hiện hoặc gây cảm xúc buồn rầu, vì thế đường cong câu 


(hồi văn) được quy vào hành kim. 


Những đường cong gấp khúc (thuỷ ba văn) như một giòng sông uốn lượn, 
một đoạn đường vòng vèo, hoặc đường gập ghênh đồi núi, một tia chớp trong 
cơn giông, những đợt sóng biển dâng cao v.v... đều gây cho con người một cảm 


giác sợ hãi, vì thế nó thuộc hành thuỷ. 


Tính chất của đường nét là mảnh mai, sinh động. Trong thực tế nó thờng 
là những chi tiết của vạn vật hoặc là những biểu hiện hình thể của các vật nhỏ, 
cho nên trong nghệ thuật tạo hình, nó chủ yếu được dùng làm các chi tiết phù 
trợ, do đó hiệu ứng tâm sinh lý của nó là thành phần cộng hưởng với các yếu tố 
hình và màu. Khi sử dụng đường nét bằng các màu khác nhau cũng có được hiệu 
quả khác nhau trong một khuôn hình, nếu ta đặt đường nét với các chiều hướng 
khác nhau, ở độ cao khác nhau cũng làm cho các cảm giác khác nhau. Khi hai 
loại đường nét khác nhau đặt cạnh nhau cũng tạo một cảm giác cộng hưởng 
(Hình 4-23, 4-24, 4-25, 4-26, 4-27, 4-28, 4-29). 
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М DIONG NGU HÀNH 
DUONG NGU OANA 


Hình 4-23 : Quan hê giữa đường nét và đường nét. 


- Hàng dọc, bên trái của từng đôi, theo thứ tự từ trái sang : Mộc - Hỏa - Thổ - Kim - Thủy. 
- Hàng ngang, bên phải của từng đôi, theo thứ tự tù trên xuống : Mộc - Hỏa - Thổ - Kim - Thủy. 
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HÀNH 
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НОС THUYẾT АМ DƯƠNG МСО HÀNH ТАС GIÁ LƯƠNG У LÊ VĂN 500 


| 


‚ hành mộc; 
duong nét phù 


ài 


thăng d 
; khu vực bụng dưới và 


` 
ˆ 


âm mà có 


ổ 


hố bẹn là dưới của thân, có ngoại hình là tam giác, hành kim; hai chân là phần dưới cùng, có ngoại hình 


t 


h tay theo ngü hành. 


~ 


đường nét cán 
ròn và 
ông hành th 
hiện tính chất nội 
hành theo đường nét đó. 


a? 


ê vå 
là cô hình viên tru t 


hóa, có ngoai hinh là vu 
ёи 


5 
< 
Е 
© 
z 
О 
Q 

t5 
о 


bi 


би 
бпа мес сап 


ti 


ó máy 
úa ngü 


ƯỜI 


Quan hệ tương ứng giữa các phần cơ th 
Cánh tay, tủy theo с 


Trên cùng là đầu hình tròn, hành hỏa; dưới đầu 


Ủy, 


+ 


Hình 4-29 
là ngực bụng, chứa b 
CÁC РНАМ TRÊN NG 


ân 
khúc, hành th 


th 


hợp với tính chất tương ứng c 


giữa 
uốn 


Khi ta kết hợp nhiều yếu tố cùng một lúc như chiều hướng, độ cao, màu 
sắc hay nét cạnh nét, hoặc ở trong những hình khác nhau các yếu tố thay đổi 
khác nhau lần lượt cho ta sự vô cùng phong phú về cảm giác. Giá trị tác động 
của những kết hợp đó bằng tổng số hành của các yếu tố, có chiếu cố chính phụ 
của các thành phần kết hợp. 


Tính phổ biến của quy luật tơng ứng giữa đường nét với tâm sinh lý người 


còn được sử dụng làm dấu trong chữ Việt hiện đại. Có năm dấu thanh và một 
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thanh không dấu. Dấu thanh để chỉ độ cao của thanh và tong ứng với tâm sinh lý 


theo ngũ hành. Trong đó có 4 dấu giống với bốn loại đường nét có cùng hành và 


tâm lý, chỉ có thanh hạ không dùng nét cong uốn khúc, đã dùng dấu nặng cho 


tiện mà thôi. 


Bảng so sánh nh sau (bảng 4-15). 


T”n thanh DEu №0 Пипи §-êng пре T”n ®-êng пре 

Th-?ng 33⁄4c Но GNO §-êng cong (Вп 
(NguyÖt huyÒn vn) 

Khø Ng: Méc N. §-êng џеп проба 

(kho уп) 
Son, Tr-êng Khang dÊu huyOn Тһа — §-êng thang 
ngang(trùc houn v `n) 
На На Kim ~ 9 §-êng cong c©u (hải 
улп) 

Н! NÆng Thuû AA §-êng џеп khóc (thuú 


ba v `n) 


4. Tương ứng giữa độ cao với ngũ hành và tâm sinh lý người. 


Độ cao trong tự nhiên quy theo ngũ hành là ứng với vị trí thật của loài vật 


tượng trưng trong tự nhiên so với hướng người nhìn như sau: 


- Mặt trời là nguồn gốc mọi thứ lửa và sức nóng, là nguồn gốc của sự 


sống, luôn ở cao nhất. Hoạt động của mặt trời ứng với hoạt động của tim người 


và niềm vui, vì thế đỏ cao nhất thị giác là hành hoả. 


- Cây là loài vật ở cao hơn mặt đất cao hơn tầm nhìn trung bình thị giác. 


Do đó độ cao trên trung bình là hành mộc. 


- Mặt đất có tầm nhìn ngang bằng, mức nhìn trung bình của thị giác là 


hành thổ. 


- Quặng kim thạch ở dưới mặt đất, do đó độ cao dưới trung bình là hành 


kim. 


214 


Dới lớp đá là mạch пбс ngầm, до đó ở mức dưới cùng của tầm nhìn thi 


giác là hành thuỷ. 


Bảng ương ứng độ cao với ngũ hành và tâm sinh lý con người 


Bảng 4-16 
§é cao VËt t-ìng tr-ng №0 hunh ТОт sinh lý ng-êi 
Cao nhÉt МА trê Но ТАСп minh, vui 
Теп trung bxnh C©y Мес М-и lù, GiËn 
Trung bxnh МА @Ét The Bxnh р, lo l⁄4ng 
D-íi trung bxnh QuÆng ®, Kim TrP tiÓt, buần 
ТћЕр nhÉt N-íc Тһий Kü x%o, sĩ h-i 


Tất cả các yếu tố màu, hình, đường nét, độ cao có sự tương ứng với nhau 


và với ngũ hành, với tâm sinh lý người theo một quy luật chung. Nếu có sự kết 


hợp nhiều yếu tố với độ cao thì các hiệu quả tâm lý là sự cộng hưởng hiệu ứng 


của các yếu tố đó. Ví dụ: Nét cong câu trong hình uốn khúc, màu vàng, ở độ cao 


trung bình gồm kim + thuỷ + thổ + thổ. 


Các yếu tố hỗn hợp nhau cho ta khả năng biến đổi các mức độ khác nhau, 


khả năng ấy khá đủ để diễn đạt mọi khía cạnh tâm lý con người (Hình 4-30, 4-3 
1, 4-32, 4-33, 4-34, 4-35, 4-36). 
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Tính phổ biến của quy luật tong ứng giữa độ cao và tâm sinh lý người theo 
ngũ hành còn biểu hiện ngay cả trong lĩnh vực trừu tượng là chức vụ công tác xã 
hội, xem lại ví dụ đã nêu ở phần ngôn ngữ tiếng Việt. 

5. Tương ứng giữa chiêu hướng với ngũ hành và tâm sinh lý người. 

Chiêu hướng phát triển của vạn, sự vạn vật trong không gian là chiều hu- 
ớng của thị giác người theo độ cao tính từ tầm nhìn trung bình hướng về các 


phía. Có năm chiều hướng chính là: 
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- Lên cao hẳn. 

- Chéo lên trên trung bình. 

- Di ngang tầm trung bình. 

- Chéo xuống dưới trung bình. 
- Xuống thấp hẳn. 


Những hớng này lấy vật đích có độ cao thật trong tự nhiên và hành tương 


ứng như sau: 

- Hướng nhìn lên cao nhất có vật đích là mặt trời, hành hoà. 

- Hướng nhìn chéo lên trên trung bình có vật đích là cây, hành mộc. 

- Hướng nhìn đi ngang trung bình có vật đích là mặt đất, hành thổ. 

- Hướng nhìn chéo xuống dưới trung bình có vật đích là quặng đá, hành 
kim. 

- Hướng nhìn xuống thấp nhất có vật đích là nước, hành thuỷ. 


Tính phổ biến của quy luật này còn biểu hiện ở hướng sức trong hoạt động 
của toàn thân con người tác động vào tự nhiên, và dáng đầu cổ khi nói như sau 
(Hình 4-37, 4-38): 
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- Khi vui sướng thì người ta nhảy lên reo múa, bế bóng nhau lên, kiệu 
nhau lên, ước muốn bay vọt lên. Khi nói những tiếng chỉ sự vui sướng là những 
tiếng có tượng thanh mang dấu sắc như: sướng quá, múa hát, đánh trống, líu tíu 
khoái chí, hú hí v.v... thì đáng đầu cổ cùng với sức bơi phải hất lên cao. Vì thế 


hướng lên cao chính là hành hoả chỉ sự уш. 


- Khi dùng sức để đỡ dựng một cây cột lên hay phải dùng sức bẩy một vật 


nặng lên; khi hăng hái xông vào trận mạc, khi nói những lời cổ động lòng người 
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đều phải dùng đến tiếng có khứ thanh mang dấu ngã như: hãy, đã, vẫn, 
dũng mãnh, lừng lẫy, vẫy tay .v.v... thì đáng người và đầu cổ đều hất chéo lên về 
phía trớc. Vì thế hớng chéo lên là hành mộc chỉ sự hăng hái, dũng cảm, sức 


chống đỡ. 


- Khi can ngăn một hành động, khi nói một lời êm 41, lời răn đe, phòng 
ngừa, thì hai tay ta phải đưa về phía trước, đẩy sang hai bên, đầu cổ ngang bằng, 
sức hơi đều đều. Cho nên hướng đi ngang bằng là hành thổ, chỉ sự can ngăn lo 


lắng. 


- Khi có sự buồn bã thì uể oải, đứng đâu cũng phải dựa thân vào vật đỡ 
như gốc cây, cột, bờ tường. Đứng dựa là chân chống chéo xuống. Khi nói những 
tiếng chỉ sự buồn bã là những tiếng có thanh hồi mang dấu hỏi như khổ sở, phải 
chịu, bẩn thiu, аб dang, hỏi han, chỉ bảo, thủ thi, thủng v.v. . . dáng đầu cổ và 


sức hơi phải chéo xuống. Do đó, hướng chéo xuống là hành kim chỉ sự buồn. 

- Khi bị rơi từ trên xuống, khi đu trên cao thống người xuống thì thấy 
hoảng sợ. Khi nói những tiếng chỉ sự hoảng sợ phải dùng hạ thanh mang dấu 
nặng như sợ sệt, bị đập, lạy lục, cậy cục thì dáng đầu cổ và sức hơi phải gập 


thẳng xuống. Vì thế hướng thẳng xuống là hành thuỷ chỉ sự sợ sệt. 


Bảng tương ứng hướng nhìn, hướng sức, dáng đầu (Bảng 4-17) 


Bảng 4-17 
H-íng nhxn Ho't ®éng H-íng søc TiÕng nãi D,ng ®Си Ngo Пипи Т©т lý 
cã thanh cœ 
Ngöa Рп cao | Му Pn, 217 Ма! їп Th-ing HẾt сао Ёп Но ТАСп minh, 
ln vui 
ChÐo Ёп $1, bÈy, lao ChÐo Ёп Khø HÉt chÐo Ёп Мес М-и lü, giËn 
05-61 vO 
phYa tr-íc 
Ngang b»ng Меп сп 5-а ngang Son bxnh Ngang b»ng The Gi,nnghb, lo 
tr-êng bxnh 
ChÐo xuẻng Dùa, tùa Рап chDo Hải ChÐo xuẻng Kim ТгЬ tiÔt, 
xuẻng buản 
Cói xuèng Ко, Фи В 1 xuẻng Н! СЁр хиёпр Thuô Ка хо, sî hi 
Ёр 
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Phạm vi kết hợp với chiều hướng gồm các yếu tố màu sắc, đường nét, độ 


dài (Hình 4-39, 4-40, 4-41, 4-42). 


Bảng tương ứng chiều hướng, đường nét, màu sắc, ngũ hành 


(Bảng 4-18): 


ChiÒu h-íng $1 n ChÐo xuèng Si ngang Сиро xuèng Si xuèng 
§-êng прі я G2 ~ 9 АД, 
Миа s3⁄c да Хапћ Vung Trang §en 
Ngo hunh Но Мес The Kim Thuû 
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ТА LƯƠNG Y LÊ VĂN SỬU 
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НОС THUYẾT ÂM DƯƠNG 


-биолц пао епо циец эечу пеш епо циец еца ugq геоби 100 - 
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„> 


де, hỏa, thổ, kim, 
- 5 hàng ngang, cùng đường nét khác chiều hướng, theo chiều thứ tự từ trái sang : mộc, hỏa, thổ, 


ên xuống : m 


hiều hướng và đường nét. 


- 5 hàng dọc, cùng chiều hướng khác đường nét, theo thứ tự từ tr 


ệ giữa c 


Hinh 4-42 : Quan h 


thủy. 


Hiệu quả cảm giác của các kết hợp bằng tổng hiệu ứng của các yếu tố Ví 
dụ: nét thẳng, màu trắng, đi chéo lên là thổ + kim + mộc. Nét cong câu, màu đỏ, 


đi ngang là kim + hoà + thổ v. у... 
6. Tương ứng giữa độ dài với ngũ hành và tâm sinh lý người: 


Độ dài trong không gian và trong thời gian là các cách ghi nhận sự tồn tại 


của vạn vật ở trong tự nhiên. 


231 


Giới han độ dài tương đối trong thiên nhiên dùng làm mức trung binh, qua 
đó mà so sánh các mức độ khác. Mức đó là góc nhìn thị giác còn cảm nhận 
chính xác sự vật, tức là bằng từ 2/5 đến 3/5 giới hạn nhìn của mắt người (ở trong 
tác phẩm nghệ thuật thì lấy giới hạn khung tranh thay cho giới hạn nhìn của mắt 
người. Ó thời gian thì lấy khoảng cách cán thiết để hoàn thành một việc với sức 
lực và tài nghệ trung bình. Ở thanh thì lấy đoản bình và trường bình làm thanh 
trung bình (Hình 4-43). 

Các mức độ dài tương ứng với ngũ hành và tâm sinh lý con người như sau 
(Bảng 4- 1 9): 


Bảng 4-19 
§é аш Ngan H-i поп Trung bxnh H-i dui Dui 
Сас ШР gi,c 1/5 1/5-2/5 2/5-3/5 3/5-4/5 4/5-5/5 
gm Chuû Gièc Cung Th-—ng Vo 
Thanh Th-ing Kho Son, Tr-êng На H' 
Ngo hunh Ноч Мес Тһа Кіт Thuô 
ТОт lý ThÉn minh, vui M-u lù, giËn Gi,n поћр, lo Trb tiÓt, buần Ка xo, sî h'i 


Hiệu ứng do độ dài gây ra là một quy luật phổ biến. Lấy ví dụ về thời gian 


để minh hoa tính phổ biến này như đã nêu ở phần ngôn ngữ tiếng Việt. 


Về hiệu ứng độ dài của thanh đối với tâm lý con người tôi đã bàn chuyên 


Phạm vi kết hợp với yếu tố độ dài thì chỉ có màu sắc là rõ nét hơn cả 


(Hình 4-44). 
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НОС THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH 


mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. 
mộc, hỏa, thổ, kim, thủy 


ên xuống 


dài. 
theo thứ tự từ trê 
- 5 hàng ngang, củng màu khác độ dài, theo thứ tự từ trái sang 


độ 


6 giữa таи và 


- 5 hàng dọc, cùng độ dài khác màu, 


Hinh 4-44 : Quan h 


Bảng tương ứng giữa độ dài, màu và ngũ hành (Bảng 4-20): 


TÁC GIÁ LƯƠNG Y LÊ VĂN 500 


Bảng 4-20 
§é аш 1/5 1/5-2/5 2/5-3/5 3/5-4/5 4/5-5/5 
Мий $а Xanh Vung Trang §en 
Ngo hunh Но Мес The Kim Тий 


Khi có một vật dài, một mảng dài mang màu nào đó thì hiệu ứng của hỗn 
hợp này sẽ bằng tổng số hành của màu + hành của độ dài (Hình 4-45). 

Ví dụ: Màu đỏ ở mảng dài 4/5, hiệu ứng tâm lý là Ноа + Kim 

Màu đen ở mảng dài 1/5, hiệu ứng tâm lý là Thuỷ + Ноа. 

Các yếu tố khác kết hợp thêm với màu và độ dài theo đó mà suy ra. 

7. Tương ứng giữa độ lớn với ngũ hành và tâm sinh lý người. 


Độ lớn của hình thể là do biểu hiện của vạn vật có độ dài hai chiêu trong 


không gian thị giác (phạm vi mắt nhìn thấy). 
Độ lớn được xem xét ở hai khía cạnh: 


- Những vật thể hay nhóm vật thể cùng tạo thành một mảng, chiếm một 


phần diện tích ở không gian thị giác. 


Các mảng ấy tuỷ theo tỷ lệ trong diện tích chung mà tác động vào tâm 


sinh lý con người tương ứng với ngũ hành. 


Ở trong tác phẩm nghệ thuật tạo hình thì tính tỷ lệ theo diện tích tác phẩm 
(hình 4-46). 
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НОС THUYẾT АМ DƯƠNG NGŨ HÀNH 


ộc, hỏa, thổ, kim, thủy. 


thứ tự từ trái sang phải : M 


ап xếp 


: Mẫu và độ lớn chuẩn. 


- Mầu và độ lớn chu 


Hình 4-46 


TÁC GIÁ LƯƠNG Y LÊ VĂN 500 


Tỷ lệ tương ứng với ngũ hành và tâm sinh lý người như sau. 


(Bảng 4-21): 


Bảng 4-21 
Tô lÓ diÓn T-—ng ®-—ng T-—ng ®-—ng T-—ng @-—ng T-—ng @-—ng T-—ng @-—ng 
tYch 1/5 х 1/5 2/5 х 2/5 3/5 х 3/5 4/5 х 4/5 5/5 х 5/5 
Ngo hunh Но Мес The Kim Тий 


Тот lý ThÇn minh, vui M-u lü, giËn Gi,n поћр, lo Trb tiÓt, buần Ка xo, sî h'i 


- Những vật thể cùng chủng loại đem so sánh nội bộ với nhau, các hiện 
tượng hình thể to nhỏ khác nhau cũng cho các hiệu ứng tâm sinh lý khác nhau 
(Hình 4-47, 4-48). 


- Lấy hình thể con người đã trưởng thành làm đối tượng quan sát sẽ thấy 


hiệu ứng tâm lý gây ra như sau: 


- Vóc người quá nhỏ bé trớc mặt ta sẽ gây cho ta một cảm giác hài hước. 
Các rạp xiếc thường chọn những người này làm các trò vui. Vì hợp giữa hình 
thức và nội dung. 

- Người nhỏ bé hơn ta một ít trớc mặt ta gây cho ta một sự phấn chấn, tự 
tin. 

- Người to hơn ta một ít ở trước mặt ta, gây cho ta cảm giác hơi buồn. 

- Người quá to lớn ở trước mặt ta, tự nhiên ta thấy sợ. 

Mọi cảnh vật thiên nhiên cũng theo tính chất phổ biến của quy luật mà tác 
động vào tâm sinh lý con người. Ví dụ: Cảnh núi non bộ là một mô hình thu nhỏ 
của núi, sông, cây, cỏ, nó cho con người một cảm giác vui vẻ khi ngắm nó. Cảnh 
ngôi miếu nhỏ bên gốc cây đại thụ, hay ngôi đền thờ vị anh hùng dưới chân một 
ngọn núi cao sừng sững đã tạo ra một cảm giác linh thiêng, sợ sệt trong lòng 


chúng ta. 
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НОС THUYẾT АМ DƯƠNG NGŨ НАМН TÁC GIA LƯƠNG Y LÊ VĂN $00 


ủa độ lớn. 
џа màu. 


2 


- Cột ngoài bên trái, hành cua độ lớn sinh hành cua таи. 


hành củ 


độ lớn, theo tương đồng, tương sinh, tương khắc. 
ắc 


- Cột.giữa, hành của màu và hành của độ lớn tương đồng. 
- Cột trong bên trái, hành của màu sinh hành của độ lớn. 


é giữa таи và 
ủa màu 


kh 
hải, hành của độ lớn khắc пап а 


Hình 4-48 : Quan h 
- Cột trong bën phải, hành с 
- Cột ngoài bên p 


Nghệ thuật tạo hình cổ Phương Đông đã sử dụng quy luật này một cách rất 
nhuần nhuyễn, rất tự nhiên. Ví dụ: Để giảm bớt cảm giác sợ sệt khi đứng dưới 
các kiến trúc đồ sộ, người ta đã đục chạm các con vật, các cảnh sinh hoạt nho 
nhỏ, xinh xinh trên các vì kèo, đầu đao cho vui mắt. Trên mảng mái rộng lớn có 
các chi tiết mũi hài ở đầu viên ngói, dưới mảng mái có những đoạn dụi, mè, đòn 
tay, là những chi tiết nhỏ thuộc hành hoà trong các mảng lớn hành kim, hành 


thuỷ của bố cục, làm cho giữa lớn nhỏ đạt độ hài hoà. 
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Những bó cục thần thoại có các vi tiên, thánh, vua, chúa thì hình người đó 
được mô tả lớn hơn để gây hiệu ứng tâm lý kính nể, sợ sệt cho người xem. Trong 
từng nhân vật thì cái đầu được mô tả to hơn, tròn hơn để nhấn mạnh sự chú ý đến 
cái thần minh của hành hoa, của khối tròn. Đôi bàn tay được mô tả nhỏ đi một ít 
để nhấn mạnh lòng tự tin, tính hành động của hành mộc (mộc là hơi nhỏ hơn 
thật). Một vài trường hợp cái đầu mô tả quá to đã cho người xem một cảm giác 
đó là quái thai. 

Độ lớn có khả năng kết hợp với các yếu tố hình và màu là chính, yếu tố 


đường nét vẫn chỉ giữ vai trò là thành phần phụ vào đó mà thôi. 


Bảng tương ứng độ lớn hình, màu với ngũ hành và tâm sinh lý con người 
(Bảng 4-22). 


Bảng 4-22 
§é lín Hxnh Muu Ngò hunh Тот lý 
Nhá TrBn ба Ноє ТАСп minh, vui 
H¬i nhá Сһ+ nhEt Xanh Méc M-u lü, giÊn 
Уба рр Vuang Vung The Gi,n nghB, lo 
Hi lin Tam 21,2 Trang Kim TrP tiÓt, buån 
RÊt lín GËp nhiÒu khóc §en Thu Ка хо, sî hi 


Những biến đổi kết hợp khác nhau thì hiệu ứng tâm lý của kết hợp bằng 
tổng số hành của các yếu tố trong kết hợp đó. 


Ví dụ: 
- Màu đỏ trong hình tam giác có độ hơi lớn là hoả kim + kim. 
- Màu đen trong hình chữ nhật rất nhỏ là thuỷ + mộc + hoà. 


Các cách kết hợp khác nhau theo đó mà suy ra (Bảng 4-23). 
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D. Phuong pháp sử dụng các quy luật tương ứng với tâm sinh lý người 


để đánh giá tác phẩm nghệ thuật tạo hình 


Muốn đánh giá một tác phẩm nghệ thuật tạo hình, đương nhiên phải căn 
cứ vào các yếu tố tạo hình và phải tiến hành có thứ tự trước sau, có phân chia 


chính phụ. 


Trước hết, xem tác phẩm nằm trong khuôn hình giới hạn là gì, hành của 
khuôn hình có phù hợp với hành của nội dung toàn bộ hay không. Ví dụ: Tả tính 
vật trong khuôn hình vuông là hợp. Tả nỗi buồn trong khuôn hình góc nhọn của 
kiến trúc nhà thờ kiểu lôgích là hợp. Tả cảnh sợ hãi của địa ngục trong một dãy 
liên hoàn có khuôn hình uốn khúc hay kéo dài hết tầm (quá dài là hành thuỷ) là 
hợp. Tả cảnh chiến đấu trong hình chữ nhật, niềm vui trong hình tròn là hợp. 


Tiến tới, ta chia nội dung tác phẩm theo các khu vực là thành phần chính 
phụ khác nhau, lần lượt xét hiệu ứng của các yếu tố trong thành phần đó có phù 
hợp với ý đồ nội dung hay không (theo hình, màu, độ to nhỏ, vị trí cao thấp, 
đường nét các chi tiết у v... ). Nếu bộ phận nào đó có tính chất phát triển chiều 
dài thì đem yếu tố màu sắc cộng với chiều hướng để tìm hiệu ứng tâm lý mà so 


với ý đồ nội dung. 
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Quy luật Ат dương Ngũ hành trong các уби tố nghệ thuát ... 263 


h, 
at, 


àn min 
lêu хиа 
Trị triết, 


Th 
Ві 


= 
= 
= 
о 
Е 
= 
ы 
£ 


222: 


a 


8 
cong tròn 


а? 


Bảng 4-23 . Bảng tổng hop quan hệ giữa yêu tố tạo hình và tâm sinh lý con người. 
Độ dài và 


K 


Sau khi đã đem kết quả phân tích hiệu ứng tâm lý của các yếu tó tao hinh 
trong tác phẩm so với ý đồ nội dung, ta tiến hành phân loại giá trị tác phẩm như 
sau: 

Nếu toàn bộ hiệu ứng tâm lý của các yếu tố phù hợp với ý đồ nội dung, tức 
là cảm xúc và tài năng thể hiện của nghệ sĩ ngang sức tương ứng, hài hoà, cân 


bằng của tự nhiên. Tác phẩm đó là một tác phẩm có giá trị thẩm mỹ cao. 
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Nếu có sự sai lệch chút ít khi so sánh nh trên, có thể coi là những nhầm 


lẫn có thể xây ra, giá trị tác phẩm vẫn được coi là tốt. 


Nếu sự sai lệch khá nhiều, hẳn tác giả chưa có năng khiếu cảm xúc tết và 


tất nhiên tài nghệ chưa cao, giá trị tác phẩm là kém. 


Nếu toàn bộ hiệu ứng tâm lý sai lệch so với ý đồ nội dung tác phẩm là 
trạng thái cảm xúc bệnh hoạn, điên loạn của người làm ra nó, sản phẩm không 


xứng đáng gọi là tác phẩm nghệ thuật tạo hình được. 


Tôi rất mong những quy luật của khách quan tự nhiên giới thiệu trong này 
nhanh chóng được nhiều người tìm hiểu, vận dụng để kiểm nghiệm trong đời 
sống và trong sáng tác phê bình, góp phần nâng cao thị hiếu thẩm mỹ chung. Tôi 
nghĩ rằng việc tìm hiểu để nhận thức được quy luật cảm xúc bản năng của con 
người cũng giống như việc tìm hiểu về các hoạt động bản năng sinh học khác 
trong con người là một công việc mới mẻ và rất cần thiết, những kết quả có được 


có thể sẽ giúp ích cho con người không nhỏ. 
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LỜI HẬU ВАТ 


Học thuyết âm Dương - Ngũ Hành ra đời cách đây nhiều nghìn năm, lại đã 


đi qua tim óc của nhiều triệu người có học ở mọi thời đại. 


Học thuyết âm Dương - Ngũ Hành đến với tôi từ thuở khai tâm, đi theo tôi 
trên khắp nẻo đường đất nước, nhưng mãi sau khi nớc Việt Nam hoàn toàn thống 
nhất, tôi mới có điều kiện tâm huyết và thời gian cùng với sự cổ vũ của bạn bè 
đồng nghiệp để vật lộn với cuộc sống và chữ nghĩa. 

Những gi có được trong tập sách này đều đã trải qua hơn 20 năm đèn sách 
miệt mài. Để đáp ứng lòng mong mỏi của mọi người, tôi tiến hành từng bước, 
từng phần, xong phần nào là công bố ở các cuộc hội họp, chuyện trò hoặc đăng 
trên tạp chí, vừa là báo đáp thịnh tình của mọi người, vừa là để lắng nghe lời chỉ 


giáo bổ sung. 


Cho đến nay, hệ thống lại rồi đem so sánh đối chiếu với các lời bàn của 
các học giả khác, tôi bỗng giật mình chợt nghĩ về công việc mình đã làm, tôi thật 
là người may mắn, ước muốn của tôi có lòng trời xui khiến, bạn bè giúp đỡ và 
mảnh đất Thăng Long nghìn năm văn vật hun đúc tinh thần. 

Hai mươi năm trong một đời người kể cũng đã là một quãng thời gian khá 
dài, nhưng hai moi năm trong lịch sử lại là quá ngắn. Cống hiến của một соп 
người dù hết cả cuộc đời nhưng so với công lao của cả dân tộc cũng vẫn là vô 
cùng bé nhỏ. 

Tôi nghĩ rằng, trong khuôn khổ một cuốn sách này cũng không phả là tất cả 
những gì tôi đã và sẽ học được, hiểu được. Vì vậy, tôi sẽ còn học nữa, học mãi và 
làm việc không ngừng để đền đáp công ơn trời đất, tổ tiên và tấm lòng bạn bè, 


đồng nghiệp. 
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ТАПЛЕЏ THAM КНАО 


Đại cương triệt hoc sử Trung Quốc, Phùng Hữu Lan 
Nội kinh Linh khu - Тб Vấn. 

Hải Thượng у tông tâm lĩnh, Lê Hữu Trác 

Hồng Nghĩa giác tư y thư, Tuệ Tĩnh 

Ngư tiều y thuật vấn đáp, Nguyễn Đình Chiểu 

Tung nhai tông sinh thư. 

Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Đỗ Tất Lợi. 

Châm cứu đại thành, Dương Kế Châu. 

Nội kinh trung cấp giảng nghĩa. 

Châm cứu tiệp hiệu diễn ca, Nguyễn Đại năng. 

Gia đạo truyền thông bảo, Đặng Chính Tế. 

Địa lý ngũ quyết, Triệu Mộng Lân. 

Địa lý bí truyền cảo tập, Hòa Chính. 

Địa lý dã đàm, Tả Ao. 

Thần bí đích phong thuỷ, Vương Ngọc Đức. 

Kinh Dịch, Ngô Tất Tố 

Thần bí đích bát quái, Vương Ngọc Рас, Diên Vĩ Quân, Tăng Lỗi Quang 
Thần bí đích tinh tượng, Lưu Thiệu Quân. 

Hiệu chính bát trạch minh cảnh. 

Ngọc hạp 

Khải đồng thuyết ước, Kim Giang Phạm Phú Те, Ngô Thế Vinh nhuận sắc. 
Thái ất số thống tông đại toàn. 


Thái а di giản lục, Lê Quý Đôn 
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Binh thư yếu lược, Trần Hưng Dao. 

Bạch thoại Tôn Thử binh pháp, Chu Thư Đức, Âu Tông Phương. 
Chu Dịch huyền giải, Nguyễn Duy Cần. 

Triết lý chữ “Thời”, Kim Định 

Thâm nguyên phong thuỷ, Hà Hiển Hân. 

Tử bình thuyết minh, Đỗ Đình Tuân 

Bát tự Hà Lạc. 


Thiếu lâm khí công nội kinh nhất chỉ thiền, Khuyết Хао Căn,Vương Thuy 
Đình. 


Quách Lâm khí công, Nhà xuất bản Mũi Cà Mau 1997. 


Đạo giáo khí công dưỡng sinh học, Lý Viễn Quốc. Tứ Xuyên tỉnh, Xã hội 
Khoa học Viện xuất bản Xã 1988. 


Đạo đức kinh, Lão Tử. 

Hồng lâu mộng, Tào Tuyết Cần. 

Tam Quốc chí diễn nghĩa, La Quán Trung. 
Thuỷ Ни, Thi Nai Am. 

Tây du ký, Ngô Thừa Ân. 

Bóng nước hồ gươm, Chu Thiên. 


Tạp chí công trình nghiên cứu y học quân sự, Học viện quân y, các số:4- 
1988; 3-1989; 4-1989; 4-1990; 1-1991; 3-1991. 


Tạp chí Mỹ thuật, Hội Mỹ thuật, các số: 2-1986, 4-1986. 
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MUC LUC 


Lời nói đầu cua nhà xuất bản 

Chương 1: Lịch sử học thuyết âm dương ngũ hành 

Đặc điểm hoàn cảnh sống ở khu vực Phương Đông, quê hương của học 
thuyết Âm Dương Ngũ Hành. 

Những nét khởi đầu của học thuyết Âm dương Ngũ hành 

Thuật ngữ Âm dương Ngũ hành 

Âm dương Мей hành ra đời từ bao giờ 

Học thuyết Âm dương Ngũ hành trong nền văn minh nhân loại 

Chương 2: Âm dương 

Các căn cứ để tiến hành bàn luận về Âm dương 

Phương hướng tiến hành bàn luận 

Bản chất của từng loại ký hiệu và đồ hình âm dương 

Bát quái hoành đồ (thứ tự 8 quẻ của Văn Vương) 

Thái cực đồ 

Tiên thiên bát quái đồ (Phương vị 8 quẻ của Phục Hy) 

Hậu thiên bát quái đồ (Phương vị 8 quẻ của Văn Vương) 

Hà đồ và Lạc thư 

Biến đổi âm dương trong thiên nhiên, trong vạn vật là biến đổi chất trong sự 
sống của vạn vật. 

Kết luận âm dương 

Chương 3: Ngũ hành 

Học thuyết Ngũ hành trong đời sống tự nhiên và xã hội 

Những đoạn văn trích về Ngũ hành 

Nhận xét về các đoạn văn trích 

Bản chất vật chất của quy luật Ngũ hành 

Phạm vi ứng dụng quy luật ngũ hành trong đời sống ở phương Đông xưa 

Nội dung của Ngũ hành 

Tỷ 16 khí theo Мей hành 


Tỷ lệ khí tương ứng với biến đổi vật chất, với hành 
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Những nhận thúc sai lạc về Ngũ hành hiện dang tón đọng 

Những tính chất đặc trưng của hành thổ 

Sinh, khắc, chế, hóa của Ngũ hành 

Ngũ hành tương ứng trong các quy luật. 

Xuất xứ của quy luật Ngũ hành 

Mục đích tìm xuất xứ của quy luật № а hành 

Những giả thiết đã có về xuất xứ của học thuyết Ngũ hành 

Nhận xét mới trên cơ sở môi trường sống của địa lý khu vực và nội dung thư 
tịch 

Về phương diện địa lý 

Về phương diện thư tịch chữ Hán 

Khả năng giải đáp đúng về xuất xứ của quy luật Ngũ hành 

Triển vọng về những ứng dụng của học thuyết Ngũ hành trong nền văn 
minh nhân loại tương lai 

Học thuyết Ngũ hành với đời sống con người ngoài khu vực Phương Đông 

Các loại hiện tượng tương ứng khác nhau của Ngũ hành 

Triển vọng về những ứng dụng của ngũ hành trong nền văn minh nhân loại 
tương lai 

Chương 4: Khí chất sinh học người Việt Nam và Âm dương Ngũ hành 

Cảm giác và ý thức trong quy luật tự nhiên 

Quy luật Âm dương Ngũ hành trong ngôn ngữ tiếng Việt và dân ca tộc Việt 

Bản chất sinh học của ngôn ngữ tiếng Việt là thanh 

Hình thái của thanh trong tiếng Việt 

Tính chất tượng hình của thanh trong ngôn ngữ tiếng Việt 

Âm dương của thanh trong ngôn ngữ văn học Việt Nam 

Đường hình kết cấu thanh trong câu văn học 

Quy luật âm dương trong từ ghép, từ lấp láy, hư thanh, hư từ 

Tính chất âm dương trong ngôn ngữ giao tiếp xã hội Việt Nam 

Tính chất Ngũ hành tương ứng với tâm sinh lý, với độ cao, độ dài ở thanh tự 


nhiên trong tiếng Việt 
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Mối quan hệ tương ứng Ngũ hành với tâm sinh lý người Việt mở rộng trong 
quan hệ xã hội 

Quan hệ giữa nội dung và hình thức trong ngôn ngữ thông dụng Việt Nam 

Tập quán sai lệch thanh 

Tính thống nhất của tiếng Việt 

Tính nhạc điệu của tiếng Việt. 

Kết luận về tiếng Việt 

Quy luật âm dương Ngũ hành trong các yếu tố nghệ thuật ạo hình Phương 
Đông và tâm sinh lý con người Việt Nam 

Những vấn đề xoay quanh quan hệ giữa nghệ thuật tạo hình và tâm sinh lý 
Con người. 

Quy luật chung nhất về nhận thức thế giới của người phương Đông 

Quy luật tương ứng giữa các yếu tố nghệ thuật tạo hình Phương Đông với 
tâm sinh lý người. 

Phương pháp sử dụng các quy luật tương ứng với tâm sinh lý người để đánh 
giá tác phẩm nghệ thuật tạo hình. 

Lời hậu bạt 


Tài liệu tham khảo 
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